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PHÕNG DỤC VÀ ĐÀOTẠO
THÁI THỤY

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI HUYỆN
NĂM HỌC 2015 - 2016

Môn: Ngữ văn 7

Thời gian làm bài: 120 phút

Câu 1. (5 điểm)
Tục ngữ có câu: “Thương người như thể thương thân”
a) Em hiểu câu tục ngữ trên nhƣ thế nào ?
b) Từ ý nghĩa của câu tục ngữ trên, em hãy trình bày suy nghĩ về phong trào

giúp bạn nghèo hiện nay tại các nhà trƣờng bằng một bài viết ngắn (12 đến 15
dòng tờ giấy thi).

Câu 2. (3 điểm)
Em đã đƣợc học văn bản Ca Huế trên sông Hương (Sách Ngữ văn 7, tập hai -

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam):
a) Cách nghe ca Huế trong bài văn có gì độc đáo ?
b) Tại sao có thể nói: nghe ca Huế là một thú tao nhã ?

Câu 3. (12 điểm)
QUA ĐÈO NGANG

Bƣớc tới Đèo Ngang, bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dƣới núi, tiều vài chú,
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nƣớc đau lòng, con quốc quốc,
Thƣơng nhà mỏi miệng, cái gia gia.
Dừng chân đứng lại, trời, non, nƣớc,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.

Bà Huyện Thanh Quan
Sách Ngữ văn 7, tập một - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Em hãy làm sáng tỏ tâm trạng của nhà thơ đƣợc thể hiện qua bài thơ trên bằng
một bài văn nghị luận.

--- Hết ---
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Họ và tên:…………………………………………… ; Số báo danh:…………

PHÕNG GD&ĐT
THÁI THỤY

I. Hƣớng dẫn chung

HƢỚNG DẪN CHẤM
BÀI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI HUYỆN

NĂM HỌC 2015-2016

Môn: NGỮ VĂN 7

- Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của hƣớng dẫn chấm thi để đánh giá tổng quát
bài làm của học sinh, tránh trƣờng hợp đếm ý cho điểm hoặc bỏ sót ý trong bài làm
của học sinh.

- Do đặc trƣng của môn Ngữ văn nên giáo viên cần chủ động, linh hoạt trong việc
vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có sáng tạo, có ý tƣởng
riêng và giàu chất văn.

- Giáo viên cần vận dụng đầy đủ các thang điểm. Điểm toàn bài tính đến 0,25 điểm
(không làm tròn).

II. Đáp án và thang điểm

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

Câu 1:
Tục ngữ có câu: “Thương người như thể thương thân”
a) Em hiểu câu tục ngữ trên nhƣ thế nào ?
- Trình bày hiểu biết về câu tục ngữ: câu tục ngữ khuyên nhủ con
ngƣời thƣơng yêu ngƣời khác nhƣ chính bản thân mình, nói rộng ralà:
hãy biết đồng cảm, biết thƣơng yêu đồng loại, lời khuyên có ý nghĩa
nhân văn sâu sắc.

- Khẳng định: đây là một nét đẹp truyền thống của dân tộc, nét đẹp
ấy đƣợc biểu hiện rất cụ thể, sinh động trong cuộc sống hàng ngày.
Lời khuyên nhƣ một triết lí sống.

5.0

2,0

1,0

Câu
1

1,0

b) Từ ý nghĩa của câu tục ngữ trên, em hãy trình bày suy nghĩ của
mình về phong trào giúp bạn nghèo hiện nay tại các nhà trƣờng
bằng một bài viết ngắn (12 đến 15 dòng tờ giấy thi).
- Khẳng định: Tình thƣơng yêu con ngƣời đƣợc thể hiện ở sự đồng

cảm, sẻ chia với con ngƣời, nhất là với những ngƣời gặp khó khăn,
hoạn nạn...

3,0

1,0
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CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

- Học sinh nêu rõ những việc làm từ thực tế giúp đỡ bạn nghèo, bạn
có hoàn cảnh khó khăn tại trƣờng em, lớp em ...

(Khuyến khích bài viết có cảm xúc chân thành, có sáng tạo).

2,0

Câu
2

Câu 2:
Em đã đƣợc học văn bản Ca Huế trên sông Hương (Sách Ngữ văn
7, tập hai - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam):
a) Cách nghe ca Huế trong bài văn có gì độc đáo ?
- Nghe ca Huế trong quang cảnh sông nƣớc đẹp huyền ảo và thơ

mộng trên dòng sông Hƣơng.
- Ngƣời biểu diễn và ngƣời thƣởng thức ca Huế gần gũi; ngƣời

thƣởng thức ca Huế đƣợc nghe, đƣợc xem biểu diễn trực tiếp.

3,0

1,0
0,5

0,5

b) Tại sao có thể nói: nghe ca Huế là một thú tao nhã ?

Ca Huế thanh cao, lịch sự, nhã nhặn, sang trọng và duyên dáng
từ nội dung đến hình thức; từ cách thức biểu diễn đến cách thức
thƣởng thức; từ ca công đến nhạc công, từ giọng ca đến cách trang
điểm, trang phục của ca công, chính vì thế mà nghe ca Huế là một
thú tao nhã.

2,0

Câu
3

Em hãy làm sáng tỏ tâm trạng của nhà thơ đƣợc thể hiện qua bài
thơ Qua Đèo Ngang bằng một bài văn nghị luận.

12

Yêu cầu chung:
- Văn nghị luận chứng minh. Yêu cầu HS biết vận dụng kiến

thức đã học về Tập làm văn và Văn để làm bài, trong đó có kết
hợp chứng minh với giải thích, phát biểu cảm xúc, suy nghĩ và mở
rộng bằng một số bài thơ trữ tình trung đại Việt Nam khác để làm
phong phú thêm bài làm.
- Khuyến khích những bài làm có sự sáng tạo, có cảm xúc, giàu

chất văn…
Yêu cầu cụ thể:
- Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, nhƣng

phải nêu rõ đƣợc nội dung: qua cảnh thoáng đãng nhƣng heo hút,
hoang sơ của Đèo Ngang, bài thơ đã thể hiện rõ tâm trạng của nhà
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CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

thơ - đó là nỗi niềm nhớ nƣớc, thƣơng nhà, nỗi buồn thầm lặng, cô
đơn của ngƣời lữ khách…
- Khẳng định: Bài thơ tả cảnh để ngụ tình; nhà thơ đã gửi vào

sáng tác của mình một cách nhìn sâu sắc về cuộc sống và con
ngƣời, cách nhìn này hƣớng đến đời sống nội tâm và cảm xúc.
Mở bài:
- Giới thiệu khái quát về Bà Huyện Thanh Quan: tên thật là

Nguyễn Thị Hinh, sống ở thế kỉ XIX, bà là một nữ sĩ tài danh, thơ
Đƣờng luật của bà có phong cách điêu luyện, trang nhã và đƣợm
buồn…
- Giới thiệu về bài thơ Qua Đèo Ngang và nội dung cần chứng

minh: Tâm trạng của nhà thơ đƣợc thể hiện qua bàithơ.

2,0
1,0

1,0

Thân bài:

- Bài thơ Qua Đèo Ngang là một bài thơ tả cảnh ngụ tình, cảnh
sắc thiên nhiên hiện ra thể hiện rõ tâm sự, tâm trạng của tác giả,
ngay từ những câu thơ đầu. Nhà thơ đã gửi vào sáng tác của mình
một cách nhìn sâu sắc về cuộc sống và con ngƣời.

- Cảnh Đèo Ngang hiện lên trong buổi chiều tà, bóng xế có hình
ảnh, màu sắc, âm thanh …

Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà,

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

Có cả sự xuất hiện của con ngƣời: tiều vài chú - chợ mấy nhà.
Cảnh Đèo Ngang hiện lên là cảnh thiên nhiên bát ngát, tuy có thấp
thoáng sự sống con ngƣời, nhƣng còn hoang sơ, vắng lặng…cảnh
hiện lên vào lúc chiều tà, bóng xế nên càng gợi cảm giác buồn, tâm
trạng cô đơn…

- Tâm trạng của nữ sĩ khi qua Đèo Ngang là tâm trạng buồn, cô
đơn, hoài cổ. Tiếng chim cuốc nhớ nước, tiếng chim đa đa thương
nhà cũng chính là tiếng lòng thiết tha, da diết của tác giả: nhớ
nƣớc, thƣơng nhà, hoài cổ… Hai câu thơ cuối bài là hai câu thơ
biểu cảm trực tiếp làm cho ngƣời đọc thấy và cảm nhận rõ sự cô

8,0

2,0

2,0

2,0
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CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

đơn thầm kín, hƣớng nội của nhà thơ trƣớc cảnh trời, non, nước
bao la:

Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,

Một mảnh tình riêng, ta với ta.

- Cảnh trời, non, nước càng rộng mở bao nhiêu thì mảnh tình
riêng lại càng cô đơn, khép kín bấy nhiêu. Cụm từ ta với ta bộc lộ
sự cô đơn (nhà thơ đối diện với chính mình)…Bài thơ Đƣờng luật
tả cảnh ngụ tình trang nhã, thể hiện tâm trạng buồn, cô đơn của
ngƣời nữ sĩ khi qua Đèo Ngang, đồng thời cũng thể hiện tấm lòng
yêu nƣớc, thƣơng nhà của nhà thơ.

2,0

Kết bài:
- Khẳng định lại cảm nghĩ chung, ấn tƣợng chung về bài thơ:

cảnh Đèo Ngang thoáng đãng mà heo hút, thấp thoáng có sự sống
con ngƣời nhƣng còn hoang sơ, đồng thời thể hiện nỗi nhớ nƣớc,
thƣơng nhà, nỗi buồn thầm lặng, cô đơn của tác giả.
- HS có thể mở rộng và nâng cao bằng một số văn bản khác có

cùng chủ đề mà các em đã đƣợc học và đọc (nhất là các bài thơ
viết về tình yêu quê hƣơng, đất nƣớc: Côn Sơn ca, Thiên Trường
vãn vọng, Tĩnh dạ tứ… )

2,0
1,0

1,0

VẬN DỤNG CHO ĐIỂM CÂU 3

11 - 12 điểm: Hiểu rõ yêu cầu của đề bài, đáp ứng hầu hết các yêu cầu về nội
dung và phƣơng pháp, có cảm xúc và suy nghĩ sâu sắc về bài thơ, diễn đạt tốt.

9 - 10 điểm: Hiểu rõ yêu cầu của đề bài, đáp ứng hầu hết các yêu cầu về nội
dung và phƣơng pháp, có cảm xúc và suy nghĩ tƣơng đối sâu sắc về bài thơ, diễn
đạt tƣơng đối tốt.

7 - 8 điểm: Hiểu rõ yêu cầu của đề bài, đáp ứng hầu hết các yêu cầu về nội
dung và phƣơng pháp, có cảm xúc và suy nghĩ tƣơng đối sâu sắc về bài thơ, còn
có chỗ diễn xuôi lại nội dung bài thơ, có thể có một số lỗi nhỏ về chính tả, diễn đạt
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5 - 6 điểm: Hiểu tƣơng đối rõ yêu cầu của đề bài, chƣa đáp ứng các yêu cầu về
nội dung và phƣơng pháp, còn có chỗ diễn xuôi lại nội dung bài thơ, còn một số lỗi
về chính tả, diễn đạt.

3 - 4 điểm: Chƣa hiểu rõ yêu cầu của đề bài, chƣa đáp ứng đƣợc các yêu cầu
cơ bản về nội dung và phƣơng pháp, có cảm xúc và suy nghĩ về bài thơ nhƣng còn
nhiều chỗ diễn xuôi ý bài thơ, còn mắc nhiều lỗi về diễn đạt, chính tả.

1 - 2 điểm: Không hiểu yêu cầu của đề bài, chƣa đáp ứng đƣợc các yêu cơ bản
về nội dung và phƣơng pháp, có đoạn còn lạc sang phân tích hoặc diễn xuôi lại bài
thơ, còn mắc nhiều lỗi về chính tả và diễn đạt .

0 điểm: bỏ giấy trắng .
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PHÒNG GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 7

HUYỆN NÔNG CỐNG NĂM HỌC 2015 - 2016

Môn thi: Ngữ Văn
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm có 01 trang)

Câu 1. (2,0 điểm) Xác định, phân tích giá trị các từ láy và biện pháp tu từ
trong đoạn văn sau:

“Mưa xuân. Không phải mưa. Đó là sự bâng khuâng gieo hạt xuống mặt đất
nồng ấm, mặt đất lúc nào cũng phập phồng, như muốn thở dài vì bổi hổi, xốn
xang… Hoa xoan rắc nhớ nhung xuống cỏ non ướt đẫm. Đồi đất đỏ lấm tấm một
thảm hoa trẩu trắng”.

(Vũ Tú Nam)
Câu 2. (8,0 điểm)
- Đem chia đồ chơi ra đi ! – Mẹ tôi ra lệnh.

Thủy mở to đôi mắt như người mất hồn, loạng choạng bám vào cánh tay tôi. Dìu
em vào trong nhà, tôi bảo:

- Không phải chia nữa. Anh cho em tất.
Tôi nhắc lại hai ba lần, Thủy mới giật mình nhìn xuống. Em buồn bã lắc đầu:

- Không, em không lấy. Em để hết lại cho anh.
(Cuộc chia tay của những con búp bê – Khánh Hoài, Ngữ văn 7, Tập I)

Đoạn trích cho em cảm nhận đƣợc điều gì? Hãy viết một bài văn ngắn trình
bày suy nghĩ của em về tình cảm gia đình.

Câu 3. (10 điểm) Ca dao thiên về tình cảm và biểu hiện lòng người. Ca dao
là tiếng tơ đàn muôn điệu của tâm hồn quần chúng.

Dựa vào những hiểu biết của mình về ca dao em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm – SBD……………………

Đ
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PHÕNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

HUYỆN NÔNG CỐNG

HƢỚNG DẪN CHẤM

THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 7

NĂM HỌC 2015 - 2016

Môn thi: Ngữ văn

Đáp án Điểm
Câu 1. (2,0 điểm)

- Xác định đƣợc các từ láy và biện pháp tu từ có trong đoạn văn:
+ Từ láy: bâng khuâng, phập phồng, bổi hổi, xốn xang, nhớ nhung, lấm

tấm.
+ Biện pháp tu từ: Nhân hóa (mưa xuân bâng khuâng gieo hạt; mặt đất

phập phồng, bổi hổi, xốn xang; hoa xoan nhớ nhung). So sánh (mặt đất như
muốn thở dài).
- Phân tích:

+ Mƣa đƣợc cảm nhận nhƣ là sự bâng khuâng gieo hạt, những hạt mƣa
xuân từ bầu trời xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, đem đến cho đất trời một
sự nồng ấm.

+ Mặt đất đón mƣa đƣợc cảm nhận trong cái phập phồng, chờ đợi. Cólẽ
sự chờ đón đó rất lâu rồi nên mặt đất thở dài, xốn xang, bổi hổi.

+ Hoa xoan rụng đƣợc cảm nhận nhƣ cây đang rắc nhớ nhung.
 Các từ láy diễn tả về tâm trạng, cảm xúc con ngƣời kết hợp biện pháp tu

từ so sánh, nhân hóa để diễn tả cảnh vật, thiên nhiên đất trời lúc mƣa xuân:
làn mƣa xuân nhẹ, mỏng, đáng yêu, đem đến hơi thở, sự sống cho thiên nhiên
đất trời của mùa xuân. Mƣa xuân đƣợc cảm nhận hết sức tinh tế qua tâm hồn
nhạy cảm và tình yêu thiên nhiên của nhà văn Vũ Tú Nam.

2,0 điểm

1,0 điểm

1,0 điểm

Câu 2. (8,0 điểm)
a. Cảm nhận về đoạn trích
- Nỗi đau buồn của hai anh em phải xa nhau khi gia đình đổ vỡ.
- Sự yêu thƣơng, nhƣờng nhịn, lo lắng, tình cảm thắm thiết, gắn bó của Thànhvà
Thủy.
b. Học sinh viết đoạn văn nghị luận về tình cảm gia đình
- Yêu cầu về mặt kỹ năng: Hình thức là một bài văn ngắn, diễn đạt rõ ràng,
linh hoạt, không mắc các lỗi câu, chính tả; có sự thống nhất chủ đề trong toàn
đoạn.
- Yêu về mặt kiến thức: Trên cơ sở nội dung đoạn trích trong văn bản
"Cuộc chia tay của những con búp bê" học sinh cần làm rõ một số ý cơ bản:
+ Tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng, cao quý, đƣợc thể hiện một cách
phong phú, đa dạng trong cuộc sống.
+ Trong đời sống mỗi ngƣời, tình cảm gia đình có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt

1,0 điểm

7,0 điểm
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trong việc hình thành nhân cách, bồi dƣỡng tâm hồn, cảm xúc…
+ Hiện nay, tình trạng hôn nhân đổ vỡ, tình cảm gia đình bị rạn nứt ngày một
nhiều dẫn đến những cuộc chia ly, gây tổn thƣơng cho tâm hồn những đứa trẻ
và nhiều hệ lụy khác cho xã hội.
+ Mỗi ngƣời cần trân trọng, gìn giữ, xây dựng tình cảm gia đình bền vững,
vƣợt qua khó khăn, thử thách, không để xảy ra chia lìa, đổ vỡ…
Câu 3. (10 điểm)
* Yêu cầu chung: Học sinh biết làm bài văn chứng minh gồm có ba phần rõ
ràng. Chú ý các dẫn chứng đƣa ra cần có sự phân tích chứ không phải là bài
liệt kê dẫn chứng. Diễn đạt trong sáng, lƣu loát và không mắc các lỗi diễn đạt,
chính tả.
* Yêu cầu cụ thể:
a. Mở bài
Giới thiệu về ca dao và dẫn dắt nhận định.
b. Thân bài
* Giải thích
- Ngƣời lao động xƣa thƣờng dùng ca dao để bộc lộ suy nghĩ, tình cảm của
mình. Ca dao là tiếng hái tâm tình của ngƣời lao động. Những cảm xúc,
suy nghĩ những tình cảm đƣợc biểu hiện trong ca dao có sự gắn bó trực
tiếp với những cảnh ngộ nhất định.
- Ca dao chủ yếu đƣợc sáng tác theo thể thơ lục bát là thể thơ truyền thống
của dân tộc mƣợt mà sâu lắng vì thế ngƣời nghệ sĩ dân gian đã dùng ca dao để
biểu lộ tình cảm, cảm xúc của mình.
- Ca dao đã diễn tả phong phú và tinh tế đời sống tâm hồn của ngƣời dân.
* Chứng minh
- Tình yêu quê hƣơng đất nƣớc.
+ Yêu mến gắn bó làng quê nơi mình sinh ra (Dẫn chứng).
+ Tình cảm tự hào đắm say trƣớc vẻ đẹp của Tây Hồ buổi sáng sớm(Dẫn
chứng).
- Quê hƣơng dù có nghèo khó nhƣng đi đâu làm gì thì trong sâu thẳm tâm hồn
họ vẫn hƣớng về quê (Dẫn chứng).
- Ca dao là tiếng hát chứa chan về tình cảm gia đình, bạn bè
+ Đó là tình cảm của con cháu với ông bà (Dẫn chứng).
+ Tình cảm của con cái với bố mẹ (Dẫn chứng).
+ Tình cảm anh chị em ruột thịt, trân trọng quý mến nhau (Dẫn chứng).
- Tình yêu lao động sản xuất.
Không khí làm ăn vui vẻ tấp nập trên cánh đồng: Trên đồng cạn dưới đồng
sâu/ Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa.
- Là tinh thần phản kháng xã hội bất công.
Ca dao là tiếng nói ngọt ngào yêu thƣơng nhƣng cũng là tiếng nói căm hờn
bởi những kẻ bóc lột.
- Đối với bọn quan lại, nhân dân ta lƣu truyền một chân lí: Con vua thì lại làm
vua… và họ có mơ ƣớc: Bao giờ dân nổi can qua/ Con vua thất thế lại ra quét

1,0 điểm

8,0 điểm

2,0 điểm

6,0 điểm
1,5 điểm

1,5 điểm

1,5 điểm
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chùa.
- Trong xã hội cũ thân phận của ngƣời phụ nữ lại phải chịu nhiều đắng cay.
Tiếng nói phản kháng của họ có khi yếu ớt thể hiện qua nỗi than thân đau đớn
của mình (dẫn chứng).
c. Kết bài
Khẳng định giá trị to lớn của ca dao với đời sống tinh thần của nhân dân:
- Diễn tả đời sống tâm hồn của ngƣời bình dân xƣa kia, ca dao là ngƣời bạn
thân thuộc đối với mỗi ngƣời dân.
- Ca dao mãi là dòng suối mát nuôi dƣỡng tâm hồn của các thế hệ ngƣời Việt
Nam. Chúng ta học đƣợc nhiều bài học bổ ích về đạo làm con cháu, tình nghĩa
gia đình, tình làng nghĩa xóm, tình yêu quê hƣơng xứ sở và rộng hơn là đạo lý
làm ngƣời.

1,5 điểm

1,0 điểm

1,0 điểm
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PHÕNG GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 7

HUYỆN SƠN DƢƠNG NĂM HỌC 2015 - 2016

Môn thi: Ngữ Văn
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm có 01 trang)

Câu 1. (2,0 điểm) Xác định, phân tích giá trị các từ láy và biện pháp tu từ
trong đoạn văn sau:

“Mưa xuân. Không phải mưa. Đó là sự bâng khuâng gieo hạt xuống mặt đất
nồng ấm, mặt đất lúc nào cũng phập phồng, như muốn thở dài vì bổi hổi, xốn
xang… Hoa xoan rắc nhớ nhung xuống cỏ non ướt đẫm. Đồi đất đỏ lấm tấm một
thảm hoa trẩu trắng”.

(Vũ Tú Nam)
Câu 2. (8,0 điểm)
- Đem chia đồ chơi ra đi ! – Mẹ tôi ra lệnh.

Thủy mở to đôi mắt như người mất hồn, loạng choạng bám vào cánh tay tôi. Dìu
em vào trong nhà, tôi bảo:

- Không phải chia nữa. Anh cho em tất.
Tôi nhắc lại hai ba lần, Thủy mới giật mình nhìn xuống. Em buồn bã lắc đầu:

- Không, em không lấy. Em để hết lại cho anh.
(Cuộc chia tay của những con búp bê – Khánh Hoài, Ngữ văn 7, Tập I)

Đoạn trích cho em cảm nhận đƣợc điều gì? Hãy viết một bài văn ngắn trình
bày suy nghĩ của em về tình cảm gia đình.

Câu 3. (10 điểm) Ca dao thiên về tình cảm và biểu hiện lòng người. Ca dao
là tiếng tơ đàn muôn điệu của tâm hồn quần chúng.

Dựa vào những hiểu biết của mình về ca dao em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

Giám thị coi thi không giải thích gì thêm – SBD……………………

Đ
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PHÕNG GIÁO DỤC & ĐÀOTẠO

HUYỆN SƠN DƢƠNG

HƢỚNG DẪN CHẤM
THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 7

NĂM HỌC 2015 - 2016
Môn thi: Ngữ văn

Đáp án Điểm
Câu 1. (2,0 điểm)

- Xác định đƣợc các từ láy và biện pháp tu từ có trong đoạnvăn:
+ Từ láy: bâng khuâng, phập phồng, bổi hổi, xốn xang, nhớ

nhung, lấm tấm.
+ Biện pháp tu từ: Nhân hóa (mưa xuân bâng khuâng gieo hạt;

mặt đất phập phồng, bổi hổi, xốn xang; hoa xoan nhớ nhung). So sánh
(mặt đất như muốn thở dài).
- Phân tích:

+ Mƣa đƣợc cảm nhận nhƣ là sự bâng khuâng gieo hạt, những
hạt mƣa xuân từ bầu trời xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, đem đến
cho đất trời một sự nồng ấm.

+Mặt đất đón mƣa đƣợc cảm nhận trong cái phập phồng, chờ đợi.
Có lẽ sự chờ đón đó rất lâu rồi nên mặt đất thở dài, xốn xang, bổi hổi.

+ Hoa xoan rụng đƣợc cảm nhận nhƣ cây đang rắc nhớ nhung.
 Các từ láy diễn tả về tâm trạng, cảm xúc con ngƣời kết hợp biện

pháp tu từ so sánh, nhân hóa để diễn tả cảnh vật, thiên nhiên đất trời lúc
mƣa xuân: làn mƣa xuân nhẹ, mỏng, đáng yêu, đem đến hơi thở, sự
sống cho thiên nhiên đất trời của mùa xuân. Mƣa xuân đƣợc cảm nhận
hết sức
tinh tế qua tâm hồn nhạy cảm và tình yêu thiên nhiên của nhà văn Vũ Tú
Nam.

2,0 điểm

1,0 điểm

1,0 điểm

Câu 2. (8,0 điểm)
a. Cảm nhận về đoạn trích
- Nỗi đau buồn của hai anh em phải xa nhau khi gia đình đổ vỡ.
- Sự yêu thƣơng, nhƣờng nhịn, lo lắng, tình cảm thắm thiết, gắn bó của
Thành và Thủy.
b. Học sinh viết đoạn văn nghị luận về tình cảm gia đình
- Yêu cầu về mặt kỹ năng: Hình thức là một bài văn ngắn, diễn đạt rõ
ràng, linh hoạt, không mắc các lỗi câu, chính tả; có sự thống nhất chủ đề
trong toàn đoạn.
- Yêu về mặt kiến thức: Trên cơ sở nội dung đoạn trích trong văn bản

1,0 điểm

7,0 điểm
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"Cuộc chia tay của những con búp bê" học sinh cần làm rõ một số ý cơ
bản:
+ Tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng, cao quý, đƣợc thể hiện
một cách phong phú, đa dạng trong cuộc sống.
+ Trong đời sống mỗi ngƣời, tình cảm gia đình có ý nghĩa quan trọng,
đặc biệt trong việc hình thành nhân cách, bồi dƣỡng tâm hồn, cảm xúc…
+ Hiện nay, tình trạng hôn nhân đổ vỡ, tình cảm gia đình bị rạn nứt ngày
một nhiều dẫn đến những cuộc chia ly, gây tổn thƣơng cho tâm hồn
những đứa trẻ và nhiều hệ lụy khác cho xã hội.
+ Mỗi ngƣời cần trân trọng, gìn giữ, xây dựng tình cảm gia đình bền
vững, vƣợt qua khó khăn, thử thách, không để xảy ra chia lìa, đổ vỡ…
Câu 3. (10 điểm)
* Yêu cầu chung: Học sinh biết làm bài văn chứng minh gồm có ba
phần rõ ràng. Chú ý các dẫn chứng đƣa ra cần có sự phân tích chứ không
phải là bài liệt kê dẫn chứng. Diễn đạt trong sáng, lƣu loát và không mắc
các lỗi diễn đạt, chính tả.
* Yêu cầu cụ thể:
a. Mở bài
Giới thiệu về ca dao và dẫn dắt nhận định.
b. Thân bài
* Giải thích
- Ngƣời lao động xƣa thƣờng dùng ca dao để bộc lộ suy nghĩ, tình
cảm của mình. Ca dao là tiếng hái tâm tình của ngƣời lao động. Những
cảm xúc, suy nghĩ những tình cảm đƣợc biểu hiện trong ca dao có sự
gắn bó trực tiếp với những cảnh ngộ nhất định.
- Ca dao chủ yếu đƣợc sáng tác theo thể thơ lục bát là thể thơ truyền
thống của dân tộc mƣợt mà sâu lắng vì thế ngƣời nghệ sĩ dân gian đã
dùng ca dao để biểu lộ tình cảm, cảm xúc của mình.
- Ca dao đã diễn tả phong phú và tinh tế đời sống tâm hồn của ngƣời
dân.
* Chứng minh
- Tình yêu quê hƣơng đất nƣớc.
+ Yêu mến gắn bó làng quê nơi mình sinh ra (Dẫn chứng).
+ Tình cảm tự hào đắm say trƣớc vẻ đẹp của Tây Hồ buổi sáng sớm(Dẫn
chứng).
- Quê hƣơng dù có nghèo khó nhƣng đi đâu làm gì thì trong sâu
thẳm tâm hồn họ vẫn hƣớng về quê (Dẫn chứng).
- Ca dao là tiếng hát chứa chan về tình cảm gia đình, bạn bè
+ Đó là tình cảm của con cháu với ông bà (Dẫn chứng).
+ Tình cảm của con cái với bố mẹ (Dẫn chứng).

1,0 điểm

8,0 điểm
2,0 điểm

6,0 điểm
1,5 điểm
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+ Tình cảm anh chị em ruột thịt, trân trọng quý mến nhau (Dẫn chứng).
- Tình yêu lao động sản xuất.
Không khí làm ăn vui vẻ tấp nập trên cánh đồng: Trên đồng cạn dưới
đồng sâu/ Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa.
- Là tinh thần phản kháng xã hội bất công.
Ca dao là tiếng nói ngọt ngào yêu thƣơng nhƣng cũng là tiếng nói
căm hờn bởi những kẻ bóc lột.
- Đối với bọn quan lại, nhân dân ta lƣu truyền một chân lí: Con vua thì
lại làm vua… và họ có mơ ƣớc: Bao giờ dân nổi can qua/ Con vua thất
thế lại ra quét chùa.
- Trong xã hội cũ thân phận của ngƣời phụ nữ lại phải chịu nhiều đắng
cay. Tiếng nói phản kháng của họ có khi yếu ớt thể hiện qua nỗi than
thân đau đớn của mình (dẫn chứng).
c. Kết bài
Khẳng định giá trị to lớn của ca dao với đời sống tinh thần của nhân dân:
- Diễn tả đời sống tâm hồn của ngƣời bình dân xƣa kia, ca dao là ngƣời
bạn thân thuộc đối với mỗi ngƣời dân.
- Ca dao mãi là dòng suối mát nuôi dƣỡng tâm hồn của các thế hệ ngƣời
Việt Nam. Chúng ta học đƣợc nhiều bài học bổ ích về đạo làm con
cháu, tình nghĩa gia đình, tình làng nghĩa xóm, tình yêu quê hƣơng xứ
sở và
rộng hơn là đạo lý làm ngƣời.

1,5 điểm

1,5 điểm

1,5 điểm

1,0 điểm

1,0 điểm
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PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO
HUYỆN HOẰNG HÓA

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 7
NĂM HỌC: 2014 -2015
Môn thi: Ngữ văn
Ngày thi: 17/3/2015

Thời gian làm bài: 120 phút ( không kể thời gian giao đề)

Đề thi có 03 câu, gồm 01 trang

Câu 1 (4.0 điểm):
Chỉ ra và phân tích giá trị của các biện pháp tu từ đƣợc sử dụng trong bài thơ sau:

CẢNH KHUYA
Tiếng suối trong nhƣ tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
Cảnh khuya nhƣ vẽ ngƣời chƣa ngủ,
Chƣa ngủ vì lo nỗi nƣớc nhà.

(Hồ Chí Minh- Ngữ văn 7, tập I)
Câu 2 (6.0 điểm):
Cảm nhận của em về đoạn văn sau bằng một văn bản ngắn:

“ Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân. Mà tháng giêng là tháng đầu
của mùa xuân, người ta càng trìu mến, không có gì lạ hết. Ai bảo được non đừng
thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió; ai cấm được trai
thương gái, ai cấm được mẹ con; ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì mới
hết được người mê luyến mùa xuân.”

Câu 3 (10 điểm):
(Mùa xuân của tôi – Vũ Bằng)

Trong văn bản ―Lòng yêu nước‖ (Ngữ văn 6 – Tập 1), nhà văn I. Ê-ren-bua đã viết:
“Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào đại trường giang Vôn-ga, con sông

Vôn-ga đi ra biển. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu tổ
quốc.”

Từ việc hiểu nội dung đoạn văn trên, em hãy trình bày suy nghĩ của mình về
tình yêu quê hƣơng đất nƣớc.

------------------ Hết ------------------------

Họ tên thí sinh :…………………… Giám thị số 1 :………………………
Số báo danh : …………………… Giám thị số 2: ……………………….

* Giám thị không giải thích gì thêm.
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PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆN HOẰNG HOÁ

HƢỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG LỚP 7
NĂM HỌC 2014-2015

MÔN: NGỮ VĂN 7

Hướng dẫn chấm này gồm 03 trang

I. Yêu cầu chung
Giám khảo cần:
- Nắm bắt kĩ nội dung trình bày của thí sinh để đánh giá đƣợc một cách tổng

quát và chính xác, tránh đếm ý cho điểm.
- Vận dụng linh hoạt hƣớng dẫn chấm, nên sử dụng nhiều mức điểmmột

cách hợp lí. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo...
II. Yêu cầu cụ thể
Câu Nội dung cần đạt Thang

điểm
HS chỉ ra đƣợc các biện pháp tu từ: So sánh, điệp ngữ.

- Hình ảnh so sánh: Tiếng suối như tiếng hát có tác dụng khắc họa âm
thanh tiếng suối trong đêm khuya, gợi không gian tĩnh lặng; cách so
sánh hiện đại mà độc đáo khiến cảnh rừng khuya không lạnh lẽo mà
trở nên có sức sống và ấm áp tình ngƣời.
- Điệp từ lồng với các hình ảnh: trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa gợi
cảnh đẹp thơ mộng, huyền ảo. Không chỉ tái hiện một đêm trăng rất
sáng mà còn diễn tả rất sinh động sự quấn quýt, hòa hợp giữa cây và
hoa tạo nên một bức tranh có đƣờng nét, hình khối, tầng bậc…
- Điệp ngữ chưa ngủ mở ra hai trạng thái cảm xúc trong tâm hồn Bác:
rung động trƣớc vẻ đẹp của thiên nhiên và thao thức vì lo nghĩ việc
nƣớc.
=> Bằng các biện pháp tu từ, bài thơ giúp ngƣời đọc cảm nhận đƣợc
bức tranh thiên nhiên đẹp, giàu chất họa, chất nhạc và ấm áp tình
ngƣời. Đồng thời ta còn rung động trƣớc vẻ đẹp tâm hồn của Bác: sự
hòa quyện giữa tình yêu thiên nhiên và lòng yêu nƣớc, phong thái
ung dung, lạc quan của Ngƣời.

0,5
1,0

1,0
Câu1
(4.0 đ)

1.0

0.5

Câu2

a. Yêu cầu về kỹ năng:
HS viết thành bài văn biểu cảm ngắn, bố cục mạch lạc, cảm xúc trong
sáng, diễn đạt lƣu loát.

b. Yêu cầu về kiến thức:
Học sinh có thể cảm thụ theo ý kiến chủ quan, tuy nhiên bài làm cần
đảm bảo các ý cơ bản sau:

0,5



T

(6.0đ) - Giới thiệu tác giả, tác phẩm, vị trí đoạn trích: Mùa xuân của tôi
là phần đầu bài tùy bút Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt
trong kiệt tác văn chƣơng Thương nhớ mười hai của nhà văn
Vũ Bằng.

- Đoạn văn mở đầu bằng câu: ―Tự nhiên như thế: ai cũng
chuộng mùa xuân‖ nhƣ là sự khẳng định trực tiếp: Tình yêu
mùa xuân của mỗi ngƣời là một tình cảm rất tựnhiên.

- Tình cảm chân thực, tự nhiên và tất yếu ấy đƣợc thể hiện qua
nghệ thuật liệt kê, nhân hóa, điệp từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc
câu (dẫn chứng)

- Cách viết duyên dáng mƣợt mà làm cho lời văn mềm mại, tha
thiết theo dòng cảm xúc, đọc lên ta cứ ngỡ là thơ. Cảm xúc cứ
trào ra qua các điệp ngữ đừng, đừng thương, ai bảo được…ai
cấm được....Chữ thương đƣợc nhắc tới 4 lần, liên kết với chữ
yêu, chữ nhớ đầy ấn tƣợng và rung động.

1.0

0,5

2.0

2.0

* Yêu cầu về kỹ năng :
- Làm đúng kiểu bài nghị luận (Giải thích nội dung và trình bày suy
nghĩ về một vấn đề xã hội), bố cục rõ ràng, kết cấu chặt chẽ, diễn đạt
lƣu loát, mạch lạc, không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp,…

* Yêu cầu về kiến thức :
- Dẫn dắt vấn đề: Truyền thống yêu nƣớc của dân tộc.
- Nêu vấn đề:
+ Lòng yêu nƣớc đƣợc hình thành từ những biểu hiện cụ thể

hằng ngày.
+ Trích dẫn câu nói của nhà văn I. Ê-ren-bua:
1. Giải thích nội dung câu nói của nhà văn I.Ê-ren-bua:

- Lòng yêu nƣớc vốn là một khái niệm trừu tƣợng, nhƣng nó đƣợc thể
hiện qua những việc làm cụ thể, bình thƣờng hàng ngày. Câu nói của
I.Ê-ren-bua đã diễn tả tình yêu tổ quốc một cách đơn giản, sinh động
và dễ hiểu bằng hình ảnh so sánh: “ Lòng yêu nhà, yêu làng xóm,
yêu miền quê trở nên lòng yêu tổ quốc” cũng giống nhƣ “ dòng suối
đổ vào sông, sông đổ vào đại trường giang Vôn-ga, con sông Vôn-
ga đi ra biển”.

Tại sao I.Ê-ren- bua có thể nói như vậy ?
+ Mỗi con ngƣời sinh ra, lớn lên đều gắn bó với một ngôi nhà,
một ngõ xóm, một đƣờng phố haymột làng quê, với những ngƣời
thân thiết nhƣ cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạnbè,…
+ Chính đời sống thân thuộc, bình thƣờng ấy làm nên tình
yêu mến của con ngƣời đối với quê hƣơng.
+ Tình yêu Tổ quốc đƣợc bắt đầu từ chính tình yêu những điều

1.0

0.5

1.0

Câu3
(10đ)

1.5
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nhỏ bé, đơn sơ, giản dị ấy.
2. Những suy nghĩ của bản thân về quê hương đất nước:

+ Đất nƣớc Việt Nam còn nghèo nàn lạc hậu nhƣng không vì vậy 3.0
mà chúng ta không yêu Tổ quốc.

+ Suốt mấy chục năm xây dựng CNXH, chúng ta đã thu đƣợc
những thành tựu đáng kể nhƣng cuộc sống ngƣời dân vẫn còn nhiều
thiếu thốn. Vì vậy, mỗi ngƣời cần cố gắng góp sức mình để xây dựng
đất nƣớc giàu mạnh.
+ Nƣớc ta đang trong thời kỳ hội nhập và phát triển nên ngƣời dân

Việt nam cần phát huy tinh thần yêu nƣớc, tự hào, tin tƣởng và quyết
tâm đƣa đất nƣớc vững bƣớc đi lên…

3. Cách thể hiện lòng yêu nước của thế hệ học sinh:
+Yêunƣớcnghĩa là yêu thƣơngnhữngngƣời thân thuộc nhất nhƣ: 2.0

ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè,…
+ Yêu nƣớc cũng có nghĩa là yêu quý, nâng niu, bảo vệ những gì

bình thƣờng, gần gũi nhƣ: ngôi nhà, mái trƣờng, môi trƣờng sống
xung quanh,…
+ Lòng yêu nƣớc của lứa tuổi học sinh còn phải đƣợc biểu hiện

bằng những hành động thiết thực cụ thể nhƣ: Chăm học, chăm làm,
tích cực rèn luyện tu dƣỡng để trở thành ngƣời có ích cho xã hội…

4. Khẳng định tình yêu nước là thiêng liêng, cần thiết. Liên
hệ, rút ra suy nghĩ của bản thân. 1.0

* Lƣu ý: Giám khảo căn cứ vào thực tế làm bài của học sinh để
cho các mức điểm phù hợp. Trân trọng những bài viết thể hiện sự
sáng tạo và có sức thuyết phục.
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UBND HUYỆN TAM DƢƠNG
PHÕNG GD&ĐT

ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI GIAO LƢU HỌC SINH GIỎI
Năm học 2014-2015
Môn: Ngữ văn 7

Thời gian làm bài: 120 phút

Câu 1: (3 điểm)

“Mưa xuân. Không phải mưa. Đó là sự bâng khuâng gieo hạt xuống mặt đất nồng ấm,
mặt đất lúc nào cũng phập phồng, như muốn thở dài vì bổi hổi, xốn xang… Hoa xoan rắc
nhớ nhung xuống cỏ non ướt đẫm. Đồi đất đỏ lấm tấm một thảm hoa trẩu trắng”.

(Vũ Tú Nam)
Xác định, phân tích giá trị các từ láy và biện pháp tu từ có trong đoạn văn trên để thấy

đƣợc những cảm nhận của nhà văn Vũ Tú Nam về mƣa xuân.

Câu 2: (7 điểm)
Đánh giá về ca dao, có ý kiến cho rằng:

“Ca ngợi tình cảm gia đình đằm thắm, tình yêu quê hương đất nước thiết tha là một nội dung
đặc sắc của ca dao”.

Qua các bài ca dao đã học và những hiểu biết của em về ca dao, hãy làm sáng tỏ ý kiến
trên.

……….HẾT………..

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ tên thí sinh..........................................................................SBD:.....................
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PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO
ỨNG HÒA

KỲ THI OLYMPIC HSG LỚP 6,7,8
NĂM HỌC 2015 - 2016

ĐỀ THI MÔN: NGỮ VĂN 7
(Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian giao đề)

(Đề thi gồm 01 trang)

Câu 1 (3 điểm).
Đọc đoạn văn sau:
“Bố để ý là sáng nay, lúc cô giáo đến thăm, khi nói với mẹ, tôi có nhỡ thốt ra một lời

thiếu lễ độ. Để cảnh cáo tôi, bố đã viết thư này. Đọc thư tôi xúc động vô cùng”.
a. Đoạn văn trên đƣợc trích từ văn bản nào, của ai?
b. Tại sao khi trao đổi với con về lỗi lầm mà cậu đã mắc phải, ngƣời cha lại chọn hìnhthức

viết thƣ?
Câu 2 (4 điểm).

Em hãy chỉ ra và phân tích giá trị của biện pháp tu từ đƣợc sử dụng trong khổ thơ sau:
“Trên đường hành quân xa
Dừng chân bên xóm nhỏ
Tiếng gà ai nhảy ổ: “Cục...
cục tác cục ta” Nghe xao
động nắng trưa Nghe bàn
chân đỡ mỏi Nghe gọi về
tuổi thơ‖
(Tiếng gà trƣa - Xuân Quỳnh)

Câu 3 (12 điểm).
Có ý kiến cho rằng: con đƣờng từ nhà đến trƣờng của mỗi ngƣời học sinh tuy khácnhau

nhƣng nơi đến ở cuối mỗi con đƣờng ấy lại giống nhau: ở đó có một ngôi trƣờng đầy tình thân vàsự

san sẻ. Em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

Họ và tên thí sinh:……………………………......…SBD:……………

Lƣu ý: Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI OLYMPIC HSG LỚP 6,7,8

ĐỀ CHÍNH THỨC
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ỨNG HÕA NĂM HỌC 2015 - 2016

HƢỚNG DẪN CHẤMMÔN: NGỮ VĂN 7

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

a. Đoạn văn trên đƣợc trích từ:

- Tác phẩm: Mẹ tôi

- Tác giả: Ét-môn-đô đơ A-mi-xi

b. Câu chuyện thông qua hình thức độc đáo là bức thƣ của ngƣời cha gửi cho con trai

để bày tỏ thái độ của ông trƣớc sai lầm, sự vô lễ của En-ri-cô đối vớimẹ:

- Ngƣời cha không trách móc, mắng mỏ mà chọn hình thức viết thƣ nhƣ một lời tâmsự,

bày tỏ suy nghĩ, thái độ, tình cảm của mình trƣớc hành động sai lầm, vô lễ đáng xấu

hổ của cậu con trai.

- Đó là cách giáo dục nhẹ nhàng, tế nhị mà vô cùng sâu sắc bởi hình thức viết thƣ tạo

ra cách trò chuyện gián tiếp giúp con vừa đọc vừa tự suy ngẫm, nhận thức về lỗi lầm

của mình lại vừa không bối rối, lúng túng khi phải đối mặt với cha.

- Đó cũng là cách ứng xử tế nhị, khéo léo, cách giáo dục không làm mất lòng tự trọng

của con trẻ đáng để mỗi chúng ta học tập.

0,5

0,5

Câu 1 1,0

(4 điểm)

1,0

1,0

a. Về kỹ năng:

Học sinh biết cách trình bày đoạn văn: diễn đạt rõ ràng, lƣu loát, có cảm xúc.

Không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ...

b. Về kiến thức: Học sinh chỉ ra đƣợc 02 biện pháp tu từ đƣợc sử dụng trong khổ thơ:

- Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác, lấy thính giác (nghe) thay cho cảm giác (thấy)

- Điệp ngữ ―nghe‖ lặp lại ba lần ở đầu dòng thơ

=> có tác dụng gây ấn tượng mạnh về tiếng gà trưa, gợi cảm giác tiếng gà trưa như

làm xao động, làm ngưng lại cả không gian và xao động lòng người.

1,0

Câu 2

(4 điểm)

1,0

1,0

1,0

a. Yêu cầu về kĩ năng:

- Học sinh biết làm bài văn nghị luận hoàn chỉnh với bố cục 3 phần rõ ràng..

- Biết vận dụng kỹ năng nghị luận chứng minh để làm sáng tỏ quan niệm đã cho.

- Kết cấu chặt chẽ, luận điểm rõ ràng, luận cứ tiêu biểu, lập luận thuyết phục; không

2,0
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mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.

b. Yêu cầu về kiến thức:

Câu 3 Trên cơ sở những kiến thức đã đƣợc học về kiểu văn nghị luận chứng minh và vốn

(12 điểm) hiểu biết, học sinh làm sáng tỏ quan niệm đã cho.

Học sinh có thể tổ chức bài làm theo nhiều cách khác nhau nhƣng cần đáp ứng đƣợc

những ý cơ bản sau:

* Mở bài: nêu đƣợc quan niệm cần làm sáng tỏ Con đường từ nhà đến trường của

mỗi người học sinh tuy khác nhau nhưng nơi đến ở cuối mỗi con đường ấy đều giống

nhau: ở đó, có một ngôi trường đầy tình thân và sự san sẻ. 2,0

* Thân bài:

- Diễn giải nội dung của quan niệm: Con đƣờng đến trƣờng của học sinh tuy khác

nhau ở điểm xuất phát nhƣng giống nhau ở điểm đến; ngôi trƣờng là ―mái nhà

chung‖.

- Chứng minh sự khác nhau của con đƣờng từ nhà đến trƣờng: mỗi em đều có một 2,0

mái nhà riêng, một hoàn cảnh sống riêng…

- Chứng minh sự giống nhau ở điểm cuối con đƣờng là ngôi trƣờng:

+ Ngôi trƣờng là đích đến của ngƣời học sinh để trao dồi kiến thức, rèn luyện kĩ 2,0

năng, tu dƣỡng đạo đức;

+ Ngôi trƣờng là mái nhà chung của các em, là nơi các em sẽ đƣợc sống trong tình 2,0

yêu thƣơng, sự chăm sóc, dạy bảo của thầy cô giáo; đƣợc sống trong tình thân ái, sự

đùm bọc, yêu thƣơng, chia sẻ của bạn bè...

* Kết bài:

- Khẳng định tính đúng đắn của quan niệm.

- Nêu ý nghĩa của quan niệm và vai trò của ngôi trƣờng trong cuộc đời của mỗi con

ngƣời.

1,0

1,0

*Lƣu ý: Giám khảo linh hoạt khi chấm bài của học sinh. Khuyến khích những bài viết

diễn đạt tốt, kết cấu chặt chẽ, có sức thuyết phục; bài viết có cá tính, giọng điệu cảm xúc riêng.
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UBNDHUYỆNĐÔNGHƢNG
PHÕNGGIÁODỤCVÀĐÀOTẠO

ĐỀ KHẢO SÁT CHỌN NGUỒN HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: Ngữ Văn 7
(Thời gian làm bài 120 phút)

Câu 1 ( 5 điểm)

Cảm nhận của em về đoạn thơ sau:

Sƣơng trắng rỏ đầu cành nhƣ giọt sữa,

Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa,

Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh,

Đồi thoa son nằm dƣới ánh bình minh…

(Đoàn Văn Cừ, Chợ Tết )

Câu 2 ( 3 điểm)

―Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bƣớc qua cánh cổng trƣờng là mộtthế

giới kì diệu sẽ mở ra.‖

(Lí Lan, Cổng trường mở ra)

Em hiểu nhƣ thế nào về lời nói trên của ngƣời mẹ?

Câu 3 ( 12 điểm)

Một trong những cảm hứng chủ đạo của các sáng tác thơ ca Trung đại là tinh thần yêu

nƣớc.

Qua hai bài thơ Sông núi nƣớc Nam và Phò giá về kinh ( Sách Ngữ văn 7- Tập I), em

hãy làm sáng tỏ nhận xét trên.

--- Hết ---

Họ và tên thí sinh: …………………………………… Số báo danh: …………

Đ
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UBNDHUYỆNĐÔNGHƢNG
PHÒNGGIÁODỤC&ĐÀOTẠO

HƢỚNGDẪNCHẤMCHỌNNGUỒNHỌCSINH
GIỎINĂMHỌC2015–2016
Môn: Ngữ Văn 7

I/ YÊU CẦU CHUNG:
- Giám khảo cần nắm vững yêu cầu của hƣớng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của

học sinh, tránh trƣờng hợp đếm ý cho điểm hoặc bỏ sót ý trong bài làm của các em.

- Do đặc trƣng của môn Ngữ văn nên giám khảo chấm cần chủ động, linh hoạt trong việc

vận dụng đáp án và thang điểm, khuyến khích những bài viết có sáng tạo, có ý tƣởng

riêng và giàu chất văn.

- Điểm toàn bài làm tròn đến 0,5.

II/YÊU CẦU CỤ THỂ:
Câu 1( 5 điểm):

1/ Yêu cầu về kỹ năng:

- HS biết cách viết bài văn cảm thụ có bố cục rõ ràng, văn viết trôi chảy, giàu cảm xúc.

- Lời văn chuẩn xác, không mắc lỗi chính tả.

2/ Yêu cầu về kiến thức:

- Học sinh có những cảm nhận khác nhau về đoạn thơ song cần đảm bảo những yêu cầu cơ bản

sau:

* Về nghệ thuật:

- Đoạn thơ sử dụng thành công nhiều biện pháp tu từ:

+ So sánh: Sương trắng ....như giọt sữa

+ Nhân hóa: Núi - uốn mình, đồi - thoa son

- Sử dụng nhiều từ ngữ chỉ màu sắc: trắng, tía, xanh, son(đỏ).

- Sử dụng phƣơng thức miêu tả để bộc lộ cảm xúc....

* Về nội dung:

- Cảm nhận đƣợc vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên mùa xuân:

+ Đó là vẻ đẹp tinh khôi đầy hấp dẫn qua nghệ thuật so sánh sương trắng... như giọt

sữa, gợi sự ngọt ngào tinh khiết của những giọt sƣơng mùa xuân.

+ Vẻ tinh nghịch, nhí nhảnh của những tia nắng tía trên ruộng lúa.

+ Núi khoác trên mình tấm áo xanh của ngàn cây trong dáng vẻ thƣớt tha điệu đà.

+ Dƣới ánh ban mai, ngọn đồi nhƣ đƣợc thoa một lớp son rực rỡ.
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-> Thiên nhiên đang cựa mình trong buổi sớm mùa xuân. Cảnh vật toát lên vẻ rực rỡ, lấp

lánh với sự tinh khôi, trong trẻo, mƣợt mà. Bức tranh xuân gợi lên cảm giác yên bình, ấm áp.

- Thấy đƣợc cảm nhận tinh tế của nhà thơ trƣớc vẻ đẹp mùa xuân. Qua đó thể hiện tình yêu thiên

nhiên, yêu quê hƣơng đất nƣớc.

- Cảm xúc của bản thân khi đọc đoạn thơ: xao xuyến trƣớc vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên,

thêm yêu mến, gắn bó với quê hƣơng đất nƣớc.

Lưu ý: Trong quá trình cảm nhận, HS cần lồng nghệ thuật với nội dung, các em có thể

có những phát hiện mới lạ song cần phù hợp với nội dung nghệ thuật của đoạn thơ. Giáo viên

cần trân trọng những sáng tạo trong bài làm của học sinh.

CÁCH CHO ĐIỂM
- Điểm 4- 5: đủ nội dung, diễn đạt mạch lạc, giàu cảm xúc, có sự sáng tạo trong cách thể

hiện.
- Điểm 2- 3: nội dung chƣa thật đầy đủ, cách viết đôi chỗ còn lúng túng, cảm xúc chƣa rõ.
- Điểm 1: Bài quá sơ sài, chƣa có cảm xúc.

Câu 2( 3 điểm):

HS nêu đƣợc các ý cơ bản sau:

- Thấy đƣợc sự động viên khích lệ của ngƣời mẹ đối với đứa con, mong con tự tin can

đảm bƣớc đi trên con đƣờng mới đến với thế giới kì diệu củacon;

- Thấy đƣợc tình cảm yêu thƣơng con vô bờ bến, sự tin tƣởng của ngƣời mẹ đối với con.

- Sự đánh giá cao vai trò và vị trí của nhà trƣờng đối với cuộc đời mỗi con ngƣời.

Cách cho điểm: Học sinh nêu đúng mỗi ý cho 1 điểm.

C©u 3( 12 ®iÓm)

1. Về hình thức

- Bµi lµm cã bố cục rõ ràng, luËn ®iÓm ®Çy ®ñ chÝnh x¸c.

- Lời văn chuẩn xác, không mắc lỗi chính tả, c¶m xóc s©u s¾c.

2. Về nội dung.

Học sinh có thể triÓn khai theo nhiều cách khác nhau song cần đảm bảo các ý sau:

a. Giải thích: HS cần giải thích đƣợc:

+ Cảm hứng chủ đạo: cảm hứng chính, nổi bật.
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+ Tinh thần yêu nƣớc trong văn học có nhiều biểu hiện khác nhau. Ở hai văn bản này,

tinh thần yêu nƣớc đƣợc thể hiện ở niềm tự hào về nền độc lập chủ quyền, về những chiến công

oai hùng; lòng căm thù giặc, ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập; khát vọng xây dựng đất nƣớcthái

bình thịnh trị muôn đời.

b. Chứng minh: Học sinh lựa chọn và phân tích các dẫn chứng trong hai văn bản để làm sáng

tỏ các luận điểm cơ bản sau:

* Luận điểm 1: Tinh thần yêu nƣớc trƣớc hết đƣợc biểu hiện ở lòng tự hào dân tộc:

- Tự hào về nền độc lập, chủ quyền:

Sông núi nƣớc Nam vua Nam ở

Vằng vặc sách trời chia xứ sở.

- Tự hào về những chiến công oai hùng của dân tộc:

Chƣơng Dƣơng cƣớp giáo giặc

Hàm Tử bắt quân thù.

* Luận điểm 2: Tinh thần yêu nƣớc biểu hiện ở lòng căm thù giặc sâu sắc và ý chí quyết tâmđánh

đuổi giặc ngoại xâm giữ vững nền độc lập:

- Thái độ căm phẫn bọn giặc xâm lƣợc

- Ý chí quyết tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm:

Giặc dữ cớ sao phạm đến đây

Chúng mày nhất định phải tan vỡ.

* Luận điểm 3: Tinh thần yêu nƣớc biểu hiện ở khát vọng gìn giữ nền thái bình thịnh trị muônđời:

* Khái quát:

Thái bình nên gắng sức

Non nƣớc ấy nghìn thu.

- Hai bài thơ tuy khác nhau ở hoàn cảnh sáng tác nhƣng lại giống nhau trong cách diễn tả cô

đúc, lời văn chắc nịch, kết hợp giữa ý tƣởng và cảm xúc, đều chứa đựng cảm hứng yêu nƣớc.

- Đánh giá ý nghĩa : Hai bài thơ đã cổ vũ khích lệ nhân dân ta trong công cuộc kháng chiến

chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nƣớc.

- Tình cảm này đƣợc kế thừa phát huy trở thành một trong những tình cảm chủ đạo cao đẹp

nhất trong văn học nƣớc nhà.

C¸ch cho ®iÓm:
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- Tõ 10-12®iÓm: HiÓu®Òs©u s¾c, cã®ñnéi dung, lËp luËn chÆt chÏ, thuyÕt phôc, c¶mxóc vµ

diÔn ®¹t tèt.
- Tõ 7-9 ®iÓm: HiÓu ®Ò, bµi lµm ®¶m b¶o 2/3 néi dung, diÔn ®¹t tr«i ch¶y

- Tõ 4-6 ®iÓm: §¶m b¶o 1/2 yªu cÇu cña®Ò.

- Tõ 1-3 ®iÓm: Bµi thiÕu qu¸ nhiÒu ý, diÔn ®¹t yÕu.

* L•u ý: Trªn ®©y lµ ®Þnh h•íng chÊm, trong qu¸ tr×nh chÊm gi¸m kh¶o cÇn linh ho¹t vËn

dông biÓu ®iÓm, tr©n träng nh÷ng s¸ng t¹o cña häc sinh.

--------------------- HÕt---------------------------
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UBND HUYỆN TAM DƢƠNG
PHÕNG GD&ĐT

HDC THI GIAO LƢU HSG LỚP 7
Năm học: 2014-2015
Môn: Ngữ văn 7

(HDC gồm 02 trang)

Câu 1: (3 điểm)
- Xác định đƣợc các từ láy và biện pháp tu từ có trong đoạn văn: (1 điểm)

+ Từ láy: bâng khuâng, phập phồng, bổi hổi, xốn xang, nhớ nhung, lấm tấm.
+ Biện pháp tu từ:
Nhân hóa: mƣa xuân bâng khuâng gieo hạt; mặt đất phập phồng, bổi hổi, xốn xang; hoa xoan
nhớ nhung.
So sánh: mặt đất nhƣ muốn thở dài.

- Phân tích: ( 2 điểm )
+ Mƣa đƣợc cảm nhận nhƣ là sự bâng khuâng gieo hạt, những hạt mƣa xuân từ bầu trời
xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, đem đến cho đất trời một sự nồng ấm.
+ Mặt đất đón mƣa đƣợc cảm nhận trong cái phập phồng, chờ đợi. Có lẽ sự chờ đón đó rất
lâu rồi nên mặt đất thở dài, xốn xang, bổi hổi.
+ Hoa xoan rụng đƣợc cảm nhận nhƣ cây đang rắc nhớ nhung.
Một loạt từ láy nói về tâm trạng, cảm xúc con ngƣời kết hợp biện pháp tu từ so sánh,nhân

hóa để diễn tả cảnh vật, thiên nhiên đất trời lúc mƣa xuân: làn mƣa xuân nhẹ, mỏng, đáng yêu,
đem đến hơi thở, sự sống cho thiên nhiên đất trời của mùa xuân. Mƣa xuân đƣợc cảm nhận hết
sức tinh tế qua tâm hồn nhạy cảm và tình yêu thiên nhiên của nhà văn Vũ Tú Nam.

 Lưu ý:
- Học sinh có thể kết việc chỉ ra các từ láy và biện pháp tu từ trong quá trình phân tích

những cảm nhận của tác giả Vũ Tú Nam về mưa xuân, không nhất thiết phải tách riêng phần xác
định các từ láy và biện pháp tu từ.
- Khuyến khích những bài làm có khả năng phân tích, cảm nhận tốt, giám khảo có thể cân đối

cho điểm phù hợp.

Câu 2: ( 7 điểm )
1) Yêu cầu:

a/ Về hình thức: Học sinh hiểu đúng yêu cầu của đề bài, biết cách làm bài văn nghị luận văn
học, bố cục rõ ràng, kết cấu hợp lí, diễn đạt tốt, trôi chảy, có cảm xúc.

b/ Về nội dung:
Học sinh trình bày trên cơ sở hiểu biết về ý nghĩa của ca dao, làm nổi bật đƣợc: ―Tình cảm
gia đình đằm thắm, tình yêu quê hƣơng đất nƣớc‖ trong ca dao.
 Giải thích:
Nƣớc ta có một nền văn hóa nƣớc lâu đời. Cuộc sống của nhân dân luôn gắn liền với làng
quê, cây đa, bến nƣớc, con đò và đồng quê thẳng cánh cò bay. Từ khi cất tiếng khóc chào đời
ngƣời nông dân xƣa đã gắn bó với làng quê và với họ ca dao là những câu hát dân gian phản
ánh tâm tƣ, tình cảm trong đời sống , trong lao động, là ― bài ca sinh ra từ trái tim.‖ Qua ca
dao, họ gửi trọn tình yêu cho những ngƣời thân ruột thịt của mình, cho ruộng đồng, lũy tre,
cho quê hƣơng, đất nƣớc.
 Chứng minh tình cảm trong ca dao đƣợc thể hiện:
- Tình cảm gia đình đằm thắm đƣợc ca dao thể hiện qua:

ĐỀ CHÍNH THỨC
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+ Lòng kính yêu với ông bà, cha mẹ. (dẫn chứng – phân tích)
+ Tình cảm anh em, tình nghĩa vợ chồng. (dẫn chứng – phân tích)
- Tình yêu quê hƣơng đất nƣớc đƣợc ca dao thể hiệnqua:
+ Lòng tự hào yêu mến, gắn bó với xóm làng thân thuộc, với cảnh vật tƣơi đẹp của quê
hƣơng, đất nƣớc. (dẫn chứng – phân tích)
+ Niềm tự hào, yêu mến, gắn bó với nếp sống, phong tục, tập quán tốt đẹp và những địa danh
nổi tiếng của đất nƣớc. (dẫn chứng – phân tích)
Đánh giá: Tình cảm gia đình đằm thắm và tình yêu quê hƣơng đất nƣớc đƣợc nhân dân ta

thể hiện trong ca dao rất phong phú và đa dạng. Nó đƣợc thể hiện ở nhiều phƣơng diên, nhiều
cung bậc tình cảm khác nhau. Đọc ca dao ta không chỉ hiểu, yêu mến, tự hào về phong tục, tập
quán tốt đẹp của dân tộc mình, về cảnh đẹp làng quê, non sông đất nƣớc mình mà còn cảm phục,
trân trọng tình nghĩa sâu nặng, cao đẹp của ngƣời dân lao động.

(Lưu ý: Học sinh phải biết lựa chọn và phân tích dẫn chứng phù hợp với luận điểm. Việc
phân tích mỗi dẫn chứng phải thể hiện được các ý nhỏ trong luận điểm và thể hiện được khả
năng cảm nhận văn học)

2) Thang điểm
- Điểm 7: Đáp ứng đƣợc những yêu cầu nêu trên. Văn viết có cảm xúc, dẫn chứng phong

phú, phân tích và bình giá tốt, làm nổi bật đƣợc trọng tâm, diễn đạt trong sáng. Có thể còn một
vài lỗi nhỏ.

- Điểm 6: Cơ bản đáp ứng đƣợc những yêu cầu nêu trên, phân tích và bình giá chƣa thật sâu
sắc.

- Điểm 4: Bài làm có bố cục, có luận điểm nhƣng dẫn chứng chƣa phong phú, văn viết
chƣahay, còn một vài lỗi về diễn đạt, dùng từ, đặt câu.

- Điểm 2: Bài làm thể hiện đƣợc luận điểm nhƣng dẫn chứng quá sơ sài hoặc chƣa lấy đƣợc
dẫn chứng, chỉ bàn luận chung chung, dẫn chứng mang tính liệt kê. Bố cục lộn xộn, mắc nhiều
lỗi diễn đạt, dùng từ, đặt câu.

- Điểm 0: Không hiểu đề, sai lạc cả về nội dung và phƣơng pháp.
Các điểm 1,3, 5: Giám khảo cân nhắc các mức thang điểm trên cho điểm phù hợp.

…………………………………………………………..
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PHÕNG DỤC VÀ ĐÀOTẠO
LÖ THñY

ĐỀ KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI HUYỆN
NĂM HỌC 2015 - 2016

Môn: Ngữ văn 7

Thời gian làm bài: 120 phút

Câu 1. (5 điểm)
Tục ngữ có câu: “Thương người như thể thương thân”
a) Em hiểu câu tục ngữ trên nhƣ thế nào ?
b) Từ ý nghĩa của câu tục ngữ trên, em hãy trình bày suy nghĩ về phong trào

giúp bạn nghèo hiện nay tại các nhà trƣờng bằng một bài viết ngắn (12 đến 15
dòng tờ giấy thi).

Câu 2. (3 điểm)
Em đã đƣợc học văn bản Ca Huế trên sông Hương (Sách Ngữ văn 7, tập hai -

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam):
a) Cách nghe ca Huế trong bài văn có gì độc đáo ?
b) Tại sao có thể nói: nghe ca Huế là một thú tao nhã ?

Câu 3. (12 điểm)
QUA ĐÈO NGANG

Bƣớc tới Đèo Ngang, bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dƣới núi, tiều vài chú,
Lác đác bên sông, chợ mấy nhà.
Nhớ nƣớc đau lòng, con quốc quốc,
Thƣơng nhà mỏi miệng, cái gia gia.
Dừng chân đứng lại, trời, non, nƣớc,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.

Bà Huyện Thanh Quan
Sách Ngữ văn 7, tập một - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Em hãy làm sáng tỏ tâm trạng của nhà thơ đƣợc thể hiện qua bài thơ trên bằng
một bài văn nghị luận.

--- Hết ---
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PHÕNG GD&ĐT
LÖ THñY

I. Hƣớng dẫn chung

HƢỚNG DẪN CHẤM
BÀI KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI HUYỆN

NĂM HỌC 2015-2016

Môn: NGỮ VĂN 7

- Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của hƣớng dẫn chấm thi để đánh giá tổng quát
bài làm của học sinh, tránh trƣờng hợp đếm ý cho điểm hoặc bỏ sót ý trong bài làm
của học sinh.

- Do đặc trƣng của môn Ngữ văn nên giáo viên cần chủ động, linh hoạt trong việc
vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có sáng tạo, có ý tƣởng
riêng và giàu chất văn.

- Giáo viên cần vận dụng đầy đủ các thang điểm. Điểm toàn bài tính đến 0,25 điểm
(không làm tròn).

II. Đáp án và thang điểm

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

Câu 1:
Tục ngữ có câu: “Thương người như thể thương thân”
a) Em hiểu câu tục ngữ trên nhƣ thế nào ?
- Trình bày hiểu biết về câu tục ngữ: câu tục ngữ khuyên nhủ con
ngƣời thƣơng yêu ngƣời khác nhƣ chính bản thân mình, nói rộng ralà:
hãy biết đồng cảm, biết thƣơng yêu đồng loại, lời khuyên có ýnghĩa
nhân văn sâu sắc.

- Khẳng định: đây là một nét đẹp truyền thống của dân tộc, nét đẹp
ấy đƣợc biểu hiện rất cụ thể, sinh động trong cuộc sống hàng ngày.
Lời khuyên nhƣ một triết lí sống.

5.0

2,0

1,0

Câu
1,0

1

b) Từ ý nghĩa của câu tục ngữ trên, em hãy trình bày suy nghĩ của
mình về phong trào giúp bạn nghèo hiện nay tại các nhà trƣờng
bằng một bài viết ngắn (12 đến 15 dòng tờ giấy thi).
- Khẳng định: Tình thƣơng yêu con ngƣời đƣợc thể hiện ở sự đồng

cảm, sẻ chia với con ngƣời, nhất là với những ngƣời gặp khó khăn,
hoạn nạn...

- Học sinh nêu rõ những việc làm từ thực tế giúp đỡ bạn nghèo, bạn

3,0

1,0

2,0
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CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

có hoàn cảnh khó khăn tại trƣờng em, lớp em ...

(Khuyến khích bài viết có cảm xúc chân thành, có sáng tạo).

Câu
2

Câu 2:
Em đã đƣợc học văn bản Ca Huế trên sông Hương (Sách Ngữ văn
7, tập hai - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam):
a) Cách nghe ca Huế trong bài văn có gì độc đáo ?
- Nghe ca Huế trong quang cảnh sông nƣớc đẹp huyền ảo và thơ

mộng trên dòng sông Hƣơng.
- Ngƣời biểu diễn và ngƣời thƣởng thức ca Huế gần gũi; ngƣời

thƣởng thức ca Huế đƣợc nghe, đƣợc xem biểu diễn trực tiếp.

3,0

1,0
0,5

0,5

b) Tại sao có thể nói: nghe ca Huế là một thú tao nhã ?

Ca Huế thanh cao, lịch sự, nhã nhặn, sang trọng và duyên dáng
từ nội dung đến hình thức; từ cách thức biểu diễn đến cách thức
thƣởng thức; từ ca công đến nhạc công, từ giọng ca đến cách trang
điểm, trang phục của ca công, chính vì thế mà nghe ca Huế là một
thú tao nhã.

2,0

Câu
3

Em hãy làm sáng tỏ tâm trạng của nhà thơ đƣợc thể hiện qua bài
thơ Qua Đèo Ngang bằng một bài văn nghị luận.

12

Yêu cầu chung:
- Văn nghị luận chứng minh. Yêu cầu HS biết vận dụng kiến

thức đã học về Tập làm văn và Văn để làm bài, trong đó có kết
hợp chứng minh với giải thích, phát biểu cảm xúc, suy nghĩ và mở
rộng bằng một số bài thơ trữ tình trung đại Việt Nam khác để làm
phong phú thêm bài làm.
- Khuyến khích những bài làm có sự sáng tạo, có cảm xúc, giàu

chất văn…
Yêu cầu cụ thể:
- Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, nhƣng

phải nêu rõ đƣợc nội dung: qua cảnh thoáng đãng nhƣng heo hút,
hoang sơ của Đèo Ngang, bài thơ đã thể hiện rõ tâm trạng của nhà
thơ - đó là nỗi niềm nhớ nƣớc, thƣơng nhà, nỗi buồn thầm lặng, cô
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CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

đơn của ngƣời lữ khách…

- Khẳng định: Bài thơ tả cảnh để ngụ tình; nhà thơ đã gửi vào
sáng tác của mình một cách nhìn sâu sắc về cuộc sống và con
ngƣời, cách nhìn này hƣớng đến đời sống nội tâm và cảm xúc.
Mở bài:
- Giới thiệu khái quát về Bà Huyện Thanh Quan: tên thật là

Nguyễn Thị Hinh, sống ở thế kỉ XIX, bà là một nữ sĩ tài danh, thơ
Đƣờng luật của bà có phong cách điêu luyện, trang nhã và đƣợm
buồn…
- Giới thiệu về bài thơ Qua Đèo Ngang và nội dung cần chứng

minh: Tâm trạng của nhà thơ đƣợc thể hiện qua bàithơ.

2,0
1,0

1,0

Thân bài:

- Bài thơ Qua Đèo Ngang là một bài thơ tả cảnh ngụ tình, cảnh
sắc thiên nhiên hiện ra thể hiện rõ tâm sự, tâm trạng của tác giả,
ngay từ những câu thơ đầu. Nhà thơ đã gửi vào sáng tác của mình
một cách nhìn sâu sắc về cuộc sống và con ngƣời.

- Cảnh Đèo Ngang hiện lên trong buổi chiều tà, bóng xế có hình
ảnh, màu sắc, âm thanh …

Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà,

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

Có cả sự xuất hiện của con ngƣời: tiều vài chú - chợ mấy nhà.
Cảnh Đèo Ngang hiện lên là cảnh thiên nhiên bát ngát, tuy có thấp
thoáng sự sống con ngƣời, nhƣng còn hoang sơ, vắng lặng…cảnh
hiện lên vào lúc chiều tà, bóng xế nên càng gợi cảm giác buồn, tâm
trạng cô đơn…

- Tâm trạng của nữ sĩ khi qua Đèo Ngang là tâm trạng buồn, cô
đơn, hoài cổ. Tiếng chim cuốc nhớ nước, tiếng chim đa đa thương
nhà cũng chính là tiếng lòng thiết tha, da diết của tác giả: nhớ
nƣớc, thƣơng nhà, hoài cổ… Hai câu thơ cuối bài là hai câu thơ
biểu cảm trực tiếp làm cho ngƣời đọc thấy và cảm nhận rõ sự cô
đơn thầm kín, hƣớng nội của nhà thơ trƣớc cảnh trời, non, nước

8,0

2,0

2,0

2,0
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bao la:
Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,

Một mảnh tình riêng, ta với ta.

- Cảnh trời, non, nước càng rộng mở bao nhiêu thì mảnh tình
riêng lại càng cô đơn, khép kín bấy nhiêu. Cụm từ ta với ta bộc lộ
sự cô đơn (nhà thơ đối diện với chính mình)…Bài thơ Đƣờng luật
tả cảnh ngụ tình trang nhã, thể hiện tâm trạng buồn, cô đơn của
ngƣời nữ sĩ khi qua Đèo Ngang, đồng thời cũng thể hiện tấm lòng
yêu nƣớc, thƣơng nhà của nhà thơ.

2,0

Kết bài:
- Khẳng định lại cảm nghĩ chung, ấn tƣợng chung về bài thơ:

cảnh Đèo Ngang thoáng đãng mà heo hút, thấp thoáng có sự sống
con ngƣời nhƣng còn hoang sơ, đồng thời thể hiện nỗi nhớ nƣớc,
thƣơng nhà, nỗi buồn thầm lặng, cô đơn của tác giả.
- HS có thể mở rộng và nâng cao bằng một số văn bản khác có

cùng chủ đề mà các em đã đƣợc học và đọc (nhất là các bài thơ
viết về tình yêu quê hƣơng, đất nƣớc: Côn Sơn ca, Thiên Trường
vãn vọng, Tĩnh dạ tứ… )

2,0
1,0

1,0

VẬN DỤNG CHO ĐIỂM CÂU 3

11 - 12 điểm: Hiểu rõ yêu cầu của đề bài, đáp ứng hầu hết các yêu cầu về nội
dung và phƣơng pháp, có cảm xúc và suy nghĩ sâu sắc về bài thơ, diễn đạt tốt.

9 - 10 điểm: Hiểu rõ yêu cầu của đề bài, đáp ứng hầu hết các yêu cầu về nội
dung và phƣơng pháp, có cảm xúc và suy nghĩ tƣơng đối sâu sắc về bài thơ, diễn
đạt tƣơng đối tốt.

7 - 8 điểm: Hiểu rõ yêu cầu của đề bài, đáp ứng hầu hết các yêu cầu về nội
dung và phƣơng pháp, có cảm xúc và suy nghĩ tƣơng đối sâu sắc về bài thơ, còn
có chỗ diễn xuôi lại nội dung bài thơ, có thể có một số lỗi nhỏ về chính tả, diễn đạt

5 - 6 điểm: Hiểu tƣơng đối rõ yêu cầu của đề bài, chƣa đáp ứng các yêu cầu về
nội dung và phƣơng pháp, còn có chỗ diễn xuôi lại nội dung bài thơ, còn một số lỗi
về chính tả, diễn đạt.



T

3 - 4 điểm: Chƣa hiểu rõ yêu cầu của đề bài, chƣa đáp ứng đƣợc các yêu cầu
cơ bản về nội dung và phƣơng pháp, có cảm xúc và suy nghĩ về bài thơ nhƣng còn
nhiều chỗ diễn xuôi ý bài thơ, còn mắc nhiều lỗi về diễn đạt, chính tả.

1 - 2 điểm: Không hiểu yêu cầu của đề bài, chƣa đáp ứng đƣợc các yêu cơ bản
về nội dung và phƣơng pháp, có đoạn còn lạc sang phân tích hoặc diễn xuôi lại bài
thơ, còn mắc nhiều lỗi về chính tả và diễn đạt .

0 điểm: bỏ giấy trắng .
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UBND HUYỆN GIA VIỄN
PHÕNG GIÁO DỤC ĐÀOTẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 7
NĂM HỌC 2014 - 2015

Môn: Ngữ văn
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề thi gồm 03 câu trong 01 trang

Câu 1 (2,0 điểm):
Tìm trong các đoạn văn sau những câu đặc biệt và câu rút gọn.
Nhận xét tác dụng của từng câu đặc biệt và câu rút gọn vừa tìm đƣợc.
a) Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong

tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo
trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo
ấy đều được đưa ra trưng bày. Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ
chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực
hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.

(Hå ChÝ Minh)
b) Chim sâu hỏi chiếc lá:
- Lá ơi! Hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi!
- Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu.

(Trần Hoài Dƣơng)

Câu 2 (6,0 điểm):
" Trong tất cả mọi sự lãng phí, đáng trách nhất là lãng phí thời gian".

(Vauvenagues)
Trình bày suy nghĩ của em về câu nói trên.

Câu 3 (12,0 điểm):
Đánh giá về kho tàng tục ngữ Việt Nam, có ý kiến cho rằng:
“ Tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, giàu

hình ảnh; thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về thiên nhiên và lao động
sản xuất”.

Bằng việc lựa chọn, phân tích những dẫn chứng tiêu biểu trong chƣơng trình
Ngữ văn 7 tập 2, NXB Giáo dục, em hãy chứng minh nhận định trên.

…Hết…

Họ và tên học sinh: …………………………………………SBD:……………
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Họ và tên GT 1:………………………………………………………………..
Họ và tên GT 2:………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂMMÔN NGỮ VĂN 7
Câu 1:

* Tìm câu đặc biệt và câu rút gọn: (1,0 điểm)
a) – Không có câu đặc biệt.
- Câu rút gọn:
Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng

cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.
Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh

thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước,
công việc kháng chiến.

b) – Câu đặc biệt: Lá ơi!
– Câu rút gọn:
Hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi!
Bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu.
*Tác dụng của từng câu đặc biệt và câu rút gọn trong đoạn văn: (1,0 điểm)

Lo¹i c©u
T¸c dông

C©u ®Æc biÖt C©u rót gän
"Cã khi ®•îc tr•ng bµy
trong tñ kÝnh,... dÔ thÊy.
Nh•ng còng cã khi...
trong hßm."

Lµm cho lêi v¨n ng¾n gän, tr¸nh
lÆp thõa.

L¸ ¬i! Gäi ®¸p
"H·y kÓ chuyÖn cuéc Lµm cho lêi v¨n ng¾n gän, tr¸nh
®êi b¹n cho t«i nghe lÆp thõa.
®i!"; "B×nh th•êng l¾m,
ch¼ng cã g× ®¸ng kÓ
®©u."

Câu 2:
A. Yêu cầu:
* Về nội dung:
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Học sinh có thể trình bày những cách suy nghĩ khác nhau xung quanh vấn đề
cần nghị luận, có thể có những cách lập luận khác nhau, nhƣng về cơ bản phải
hƣớng đến những ý sau:

I. Mở bài: Dẫn dắt nêu vấn đề cần nghị luận
II. Thân bài:
1. Giải thích nội dung câu nói:
Lãng phí là sự sử dụng những giá trị về tinh thần và vật chất không hợp lí.
Lãng phí thời gian là sử dụng quỹ thời gian mình có không phù hợp với nhu

cầu cuộc sống, ngƣời lãng phí thời gian là ngƣời suốt ngày không chịu học tập lao
động không phấn đấu để làm những việc hữu ích cho bản thân gia đình và xã hội
mà chỉ biết la cà rong chơi vô bổ.

Tất cả mọi sự lãng phí đều đáng chê trách nhƣng đáng chê trách nhất vẫn là
lãng phí thời gian.

2. Vì sao lãng phí thời gian là đáng chê trách nhất?
Thời gian là thứ vô hình nhƣng ai cũng muốn có nó. Không có gì có thể so

sánh giá trị với thời gian. Bởi vì nhờ có thời gian mà từ nguồn gốc động vật, con
ngƣời đã tiến hóa để trở thành con ngƣời hoàn thiện nhƣ ngày hôm nay. Nhờ thời
gian mà bao sáng tạo của con ngƣời đã ra đời, làm cho thế giới phát triển và văn
minh rực rỡ nhƣ hiện nay.Thời gian chính là sự tạo hóa vĩ đại dành cho con ngƣời
và muôn loài. Thời gian chỉ có tiến về vô cùng mà không có một phép màu nào có
thể làm cho thời gian ngừng trôi hoặc quay ngƣợc trở lại. Mọi sự lãng phí về vật
chất, bằng sức lao động và óc sáng tạo ta có thể tái tạo lại đƣợc còn thời gian đã
trôi qua là vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Đời ngƣời vô cùng ngắn. Nếu ai không
biết tận dụng thời gian quí báu đó để thực hiện ƣớc mơ, dự định mà lãng phí thì
ngƣời đó sẽ ân hận suốt đời. Thời gian là vật báu mà tạo hóa phân đều cho muôn
loài. Ai biết tận dụng thời gian một cách tối đa, ngƣời đó sẽ trở nên giàu có...

3. Nêu một số dẫn chứng về quí trọng thời gian:
Nhà bác học, nhà sáng chế vĩ đại Ê – đi –xơn khi đƣợc hỏi: “Ước muốn lớn

nhất của ngài là gì?”. Nhà bác học vĩ đại trả lời ngay: Tôi ƣớc mình có thời gian
gấp nhiều lần mà tôi có. Đại văn hào Pháp Vichto Huygo thƣờng phàn nàn vớibạn
bè và ngƣời thân rằng: Thượng đế thật không công bằng. Tại sao người chỉ cho ta
có hai mươi tư giờ một ngày đêm! Khi một con nghiện hê rô in đƣợc hỏi: Nếu cho
anh một điều ước, anh sẽ ước gì ? Ngƣời hỏi đoán chắc chắn rằng anh ta ƣớc sẽ
chữa khỏi cơn nghiện. Nhƣng không. Câu trả lời của anh ta làm nhiều ngƣời sửng
sốt: Tôi ước quay ngược thời gian lại để tôi không bao giờ mắc vào con đường
nghiện ngập nữa...

4. Bài học rút ra:
Ngạn ngữ có câu “Thời gian là vàng” nhƣng vàng thì mua đƣợc còn thời gian

không mua đƣợc. Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vôgiá.
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Thật vậy thời gian là sự sống. Bạn vào bệnh viện mà xem. Ngƣời bệnh nặng
nếu chạy chữa kịp thời thì sống để chậm thì chết.

Thời gian là thắng lợi. Bạn hỏi các anh bộ dội mà xem, trong chiến đấu biết
nắm thời cơ, đánh địch đúng lúc là thắng lợi, để mất thời cơ là thất bại.

Thời gian là tiền. Trong kinh doanh sản xuất hàng hóa đúng lúc là lãi, không
đúng lúc là thua lỗ.

Thời gian quí báu là thế nên đừng bao giờ làng phí thời gian, chúng ta hãy biết
sử dụng thời gian để làm những việc có ích cho bản thân cho gia đình và cho xã
hội.

III. Kết luận:
Khẳng định lại vấn đề nghị luận.
* Về phương pháp:
Học sinh biết cách làm bài nghị luận xã hội: bố cục rõ ràng, mạch lạc, lập

luận chặt chẽ, giàu sức thuyết phục, dẫn chứng cụ thể, sinh động, không mắc lỗi
diễn đạt, chính tả.

B. Cách cho điểm:
- Điểm 5-6: Đáp ứng hầu hết các yêu cầu nói trên, có thể mắc một vài lỗi nhỏ.
- Điểm 3-4: Đáp ứng 2/3 yêu cầu nói trên, còn mắc một số lỗi.
- Điểm 1-2: Đáp ứng 1/3 yêu cầu, còn mắc nhiều lỗi.
- Điểm 0: Không viết gì hoặc viết không liên quan đến vấn đề.

Câu 3:
A. Yêu cầu:
* Về nội dung:
I, Mở bài: (0,5 điểm) : Giới thiệu vấn đề nghị luận.
II. Thân bài: (11,0 điểm)
1.Giải thích được thế nào là Tục ngữ : (1,0 điểm)
2. Chứng minh hai luận điểm:
- Luận điểm 1: Tục ngữ là những câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định, có

nhịp điệu, giàu hình ảnh. (4,5 điểm)
+ Tục ngữ là những câu nói rất ngắn gọn tồn tại nhƣ một lời nói chứ không

phải là lời kể. Ngôn ngữ tiết kiệm tối đa về số lƣợng nó: ―ép chặt từng từ như xiết
nắm tay thành quả đấm,... dè sẻn từng tiếng làm cho lời nói cô đọng giàu ý nghĩa”
– M. Groki. Tục ngữ là thể loại nhỏ nhất, đơn giản nhất. Mỗi câu tục ngữ chỉ gồm
hai từ ngắn gọn, dài nhất cũng chỉ dừng lại ở một khuôn khổ một cặp câu lục bát.

VD:
“Lúa chiêm lấp ló đầu bờ
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Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”
+ Tuy ngắn gọn nhƣng kết cấu của tục ngữ rất bền vững xuôi tai, có nhịp,

điệu, vần lƣng hoặc vần chân. D/c…
+ Tục ngữ rất giàu hình ảnh
Nhận xét ―Lời nói trần trụi không phải là tục ngữ”. Hình ảnh tạo nên vẻ

đẹp tƣơi mát, sinh động, tính hàm xúc và trong nhiều trƣờng hợp tạo khảnăng mở
rộng nghĩa cho tục ngữ vì hình ảnh có khả năng biểu trƣng. Cũng nhờ hình ảnh
chính xác, sinh động cụ thể mà khái quát kinh nghiệm mà chân lí của tục ngữ trở
lên có sức thuyết phục hơn. Tục ngữ không thể đơn thuần là những hình thức nhận
thức duy lí mà còn là những hình thức đánh giá thẩm mĩ về các hiện tƣợng tự nhiên
- xã hội. D/c…..

- Luận điểm 2: Tục ngữ thể hiện những kinh nghiệm của nhân dân về thiên
nhiên và lao động sản xuất” (4,5 điểm)

+ Tục ngữ đúc kết những kinh nghiệm của cha ông về thiên nhiên:
(D/c….. phân tích: khoảng 3 câu)

+ Tục ngữ đúc kết những kinh nghiệm của cha ông về lao động, sản xuất:
(D/c….. phân tích: khoảng 3,4 câu)

- Luận điểm 3: Khái quát, mở rộng: (1,0 điểm)
Khái quát những nét chính về hình thức và nội dung của tục ngữ.
Bộc lộ suy nghĩ cảm nhận của ngƣời viết về vấn đề trên: Tục ngữ là túi

khôn dân gian đã bồi đắp cho ta biết bao tình cảm cao đẹp, vì thế chúng ta cần có ý
thức trong việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy di sản tinh thần cao quý mà cha ông ta đã
để lại...

C, Kết bài: (0,5 điểm)
- Khẳng định lại vấn đề nghị luận.

* Về phương pháp:
- Xác định đúng kiểu bài nghị luận.
- Viết bài có bố cục rõ ràng, có luận điểm,luận cứ, luận chứng phù hợp.
- Trình bày sạch đẹp, câu chữ rõ ràng, hành văn giàu cảm xúc trôi chảy.
B. Cách cho điểm:
- Điểm 11 - 12: Đáp ứng hầu hết các yêu cầu nói trên, có thể mắc một vài lỗi

nhỏ.
- Điểm 8- 9 - 10: Đáp ứng 2/3 yêu cầu nói trên, còn mắc một số lỗi.
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- Điểm 5- 6 - 7 : Đáp ứng được nửa yêu cầu nói trên, diễn đạt còn nhiều chỗ
vụng về.

- Điểm 1- 2- 3- 4: Đáp ứng 1/3 yêu cầu, còn mắc rất nhiều lỗi.
- Điểm 0: Không viết gì hoặc viết không liên quan đến vấn đề.
* Lưu ý :
Trên đây chỉ là những gợi ý cơ bản về cách chấm. Giám khảo linh hoạt khi

chấm bài của học sinh. Khuyến khích những bài viết có chất văn, có tính sáng tạo.
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PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO
HUYỆN QUẢNG NINH

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 7
NĂM HỌC: 2014 -2015
Môn thi: Ngữ văn
Ngày thi: 17/3/2015

Thời gian làm bài: 120 phút ( không kể thời gian giao đề)

Đề thi có 03 câu, gồm 01 trang

Câu 1 (4.0 điểm):
Chỉ ra và phân tích giá trị của các biện pháp tu từ đƣợc sử dụng trong bài thơ sau:

CẢNH KHUYA
Tiếng suối trong nhƣ tiếng hát xa,
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
Cảnh khuya nhƣ vẽ ngƣời chƣa ngủ,
Chƣa ngủ vì lo nỗi nƣớc nhà.

(Hồ Chí Minh- Ngữ văn 7, tập I)
Câu 2 (6.0 điểm):
Cảm nhận của em về đoạn văn sau bằng một văn bản ngắn:

“ Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân. Mà tháng giêng là tháng đầu
của mùa xuân, người ta càng trìu mến, không có gì lạ hết. Ai bảo được non đừng
thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió; ai cấm được trai
thương gái, ai cấm được mẹ con; ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì mới
hết được người mê luyến mùa xuân.”

Câu 3 (10 điểm):
(Mùa xuân của tôi – Vũ Bằng)

Trong văn bản ―Lòng yêu nước‖ (Ngữ văn 6 – Tập 1), nhà văn I. Ê-ren-bua đã viết:
“Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào đại trường giang Vôn-ga, con sông

Vôn-ga đi ra biển. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu tổ
quốc.”

Từ việc hiểu nội dung đoạn văn trên, em hãy trình bày suy nghĩ của mình về
tình yêu quê hƣơng đất nƣớc.

------------------ Hết ------------------------

Họ tên thí sinh :…………………… Giám thị số 1 :………………………
Số báo danh : …………………… Giám thị số 2: ……………………….

* Giám thị không giải thích gì thêm.
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PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HUYỆNQUẢNG NINH

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 7
NĂMHỌC 2014-2015

MÔN: NGỮ VĂN 7

Hướng dẫn chấm này gồm 03 trang

I. Yêu cầu chung
Giám khảo cần:
- Nắm bắt kĩ nội dung trình bày của thí sinh để đánh giá đƣợc một cách tổng

quát và chính xác, tránh đếm ý cho điểm.
- Vận dụng linh hoạt hƣớng dẫn chấm, nên sử dụng nhiều mức điểmmột

cách hợp lí. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo...
II. Yêu cầu cụ thể
Câu Nội dung cần đạt Thang

điểm
HS chỉ ra đƣợc các biện pháp tu từ: So sánh, điệp ngữ.

- Hình ảnh so sánh: Tiếng suối như tiếng hát có tác dụng khắc họa âm
thanh tiếng suối trong đêm khuya, gợi không gian tĩnh lặng; cách so
sánh hiện đại mà độc đáo khiến cảnh rừng khuya không lạnh lẽo mà
trở nên có sức sống và ấm áp tình ngƣời.
- Điệp từ lồng với các hình ảnh: trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa gợi
cảnh đẹp thơ mộng, huyền ảo. Không chỉ tái hiện một đêm trăng rất
sáng mà còn diễn tả rất sinh động sự quấn quýt, hòa hợp giữa cây và
hoa tạo nên một bức tranh có đƣờng nét, hình khối, tầng bậc…
- Điệp ngữ chưa ngủ mở ra hai trạng thái cảm xúc trong tâm hồn Bác:
rung động trƣớc vẻ đẹp của thiên nhiên và thao thức vì lo nghĩ việc
nƣớc.
=> Bằng các biện pháp tu từ, bài thơ giúp ngƣời đọc cảm nhận đƣợc
bức tranh thiên nhiên đẹp, giàu chất họa, chất nhạc và ấm áp tình
ngƣời. Đồng thời ta còn rung động trƣớc vẻ đẹp tâm hồn của Bác: sự
hòa quyện giữa tình yêu thiên nhiên và lòng yêu nƣớc, phong thái
ung dung, lạc quan của Ngƣời.

0,5
1,0

1,0
Câu1
(4.0 đ)

1.0

0.5

Câu2
(6.0đ)

b. Yêu cầu về kỹ năng:
HS viết thành bài văn biểu cảm ngắn, bố cục mạch lạc, cảm xúc trong
sáng, diễn đạt lƣu loát.

b. Yêu cầu về kiến thức:
Học sinh có thể cảm thụ theo ý kiến chủ quan, tuy nhiên bài làm cần
đảm bảo các ý cơ bản sau:

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm, vị trí đoạn trích: Mùa xuân của tôi

0,5

1.0
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là phần đầu bài tùy bút Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt
trong kiệt tác văn chƣơng Thương nhớ mười hai của nhà văn
Vũ Bằng.

- Đoạn văn mở đầu bằng câu: ―Tự nhiên như thế: ai cũng
chuộng mùa xuân‖ nhƣ là sự khẳng định trực tiếp: Tình yêu
mùa xuân của mỗi ngƣời là một tình cảm rất tựnhiên.

- Tình cảm chân thực, tự nhiên và tất yếu ấy đƣợc thể hiện qua
nghệ thuật liệt kê, nhân hóa, điệp từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc
câu (dẫn chứng)

- Cách viết duyên dáng mƣợt mà làm cho lời văn mềm mại, tha
thiết theo dòng cảm xúc, đọc lên ta cứ ngỡ là thơ. Cảm xúc cứ
trào ra qua các điệp ngữ đừng, đừng thương, ai bảo được…ai
cấm được....Chữ thương đƣợc nhắc tới 4 lần, liên kết với chữ
yêu, chữ nhớ đầy ấn tƣợng và rung động.

0,5

2.0

2.0

* Yêu cầu về kỹ năng :
- Làm đúng kiểu bài nghị luận (Giải thích nội dung và trình bày suy
nghĩ về một vấn đề xã hội), bố cục rõ ràng, kết cấu chặt chẽ, diễn đạt
lƣu loát, mạch lạc, không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp,…

* Yêu cầu về kiến thức :
- Dẫn dắt vấn đề: Truyền thống yêu nƣớc của dân tộc.
- Nêu vấn đề:
+ Lòng yêu nƣớc đƣợc hình thành từ những biểu hiện cụ thể

hằng ngày.
+ Trích dẫn câu nói của nhà văn I. Ê-ren-bua:
1. Giải thích nội dung câu nói của nhà văn I.Ê-ren-bua:

- Lòng yêu nƣớc vốn là một khái niệm trừu tƣợng, nhƣng nó đƣợc thể
hiện qua những việc làm cụ thể, bình thƣờng hàng ngày. Câu nói của
I.Ê-ren-bua đã diễn tả tình yêu tổ quốc một cách đơn giản, sinh động
và dễ hiểu bằng hình ảnh so sánh: “ Lòng yêu nhà, yêu làng xóm,
yêu miền quê trở nên lòng yêu tổ quốc” cũng giống nhƣ “ dòng suối
đổ vào sông, sông đổ vào đại trường giang Vôn-ga, con sông Vôn-
ga đi ra biển”.

Tại sao I.Ê-ren- bua có thể nói như vậy ?
+ Mỗi con ngƣời sinh ra, lớn lên đều gắn bó với một ngôi nhà,
một ngõ xóm, một đƣờng phố haymột làng quê, với những ngƣời
thân thiết nhƣ cha mẹ, vợ chồng, con cái, bạnbè,…
+ Chính đời sống thân thuộc, bình thƣờng ấy làm nên tình
yêu mến của con ngƣời đối với quê hƣơng.
+ Tình yêu Tổ quốc đƣợc bắt đầu từ chính tình yêu những
điều nhỏ bé, đơn sơ, giản dị ấy.

1.0

0.5

1.0

Câu3
(10đ)

1.5
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2. Những suy nghĩ của bản thân về quê hương đất nước:
+ Đất nƣớc Việt Nam còn nghèo nàn lạc hậu nhƣng không vì vậy 3.0

mà chúng ta không yêu Tổ quốc.
+ Suốt mấy chục năm xây dựng CNXH, chúng ta đã thu đƣợc

những thành tựu đáng kể nhƣng cuộc sống ngƣời dân vẫn còn nhiều
thiếu thốn. Vì vậy, mỗi ngƣời cần cố gắng góp sức mình để xây dựng
đất nƣớc giàu mạnh.
+ Nƣớc ta đang trong thời kỳ hội nhập và phát triển nên ngƣời dân

Việt nam cần phát huy tinh thần yêu nƣớc, tự hào, tin tƣởng và quyết
tâm đƣa đất nƣớc vững bƣớc đi lên…

3. Cách thể hiện lòng yêu nước của thế hệ học sinh:
+Yêunƣớcnghĩa là yêu thƣơngnhữngngƣời thân thuộc nhất nhƣ: 2.0

ông bà, cha mẹ, thầy cô, bạn bè,…
+ Yêu nƣớc cũng có nghĩa là yêu quý, nâng niu, bảo vệ những gì

bình thƣờng, gần gũi nhƣ: ngôi nhà, mái trƣờng, môi trƣờng sống
xung quanh,…
+ Lòng yêu nƣớc của lứa tuổi học sinh còn phải đƣợc biểu hiện

bằng những hành động thiết thực cụ thể nhƣ: Chăm học, chăm làm,
tích cực rèn luyện tu dƣỡng để trở thành ngƣời có ích cho xã hội…

4. Khẳng định tình yêu nước là thiêng liêng, cần thiết. Liên
hệ, rút ra suy nghĩ của bản thân. 1.0

* Lƣu ý: Giám khảo căn cứ vào thực tế làm bài của học sinh để
cho các mức điểm phù hợp. Trân trọng những bài viết thể hiện sự
sáng tạo và có sức thuyết phục.
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PHÒNG GD&ĐT Q.NINH ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2012-2013

Môn: Văn 7
Thời gian làm bài: 120 phút

ĐỀ:
Câu 1: (2 điểm)

Viết một đoạn văn để so sánh cụm từ "ta với ta" trong bài Bạn đến chơi nhà
của Nguyễn Khuyến với cụm từ "ta với ta" trong bài Qua đèo Ngang của Bà
Huyện Thanh Quan.
Câu 2: (2 điểm)

Đoạn thơ sau sử dụng biện pháp tu từ nào? Hãy trình bày tác dụng nghệ
thuật của biện pháp tu từ đó ?

Trên đường hành quân xa
Dừng chân bên xóm nhỏ
Tiếng gà ai nhảy ổ:
"Cục … cục tác cục ta"
Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đỡ mỏi
Nghe gọi về tuổi thơ

("Tiếng gà trưa" - Ngữ văn 7, tập 1)
Câu 3: ( 6 điểm)

Tục ngữ Việt Nam có câu "Không thầy đố mày làm nên" nhƣng cũng có
câu "Học thầy không tày học bạn".

Em hiểu hai câu tục ngữ trên nhƣ thế nào? Từ đó rút ra bài học cho bản thân.

HƢỚNG DẪN CHẤM:
Câu 1: ( 2 điểm)
1.Yêu cầu:

a. Về kĩ năng: Học sinh đạt đƣợc các kĩ năng sau:
-Biết xây dựng một đoạn văn; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

(0,5 đ)

-Kĩ năng so sánh về một vấn đề văn học
b. Về nội dung:
-Nêu đƣợc điểm giống nhau: đều kết thúc bài thơ bằng cụm từ "ta với ta".

-Nêu đƣợc điểm khác nhau: "ta với ta" trong bài "Bạn đến chơi nhà" là
cách sử dụng từ đồng âm: "ta" (tôi, chỉ tác giả) và "ta" (chúng ta) để nhấn mạnh sự
hòa hợp, gắn bó của tình bè bạn trong sự thiếu thốn về vật chất tiếp đón. "ta với ta"
trong "Qua đèo Ngang" là cách sử dụng điệp từ "ta" (tôi, chỉ tác giả) để nhấnmạnh
cảm giác cô đơn của tác giả trƣớc cảnh trời nƣớc bao la. (1.5 đ)
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2.Biểu điểm:
-Điểm 2: Đảm bảo đƣợc các yêu cầu trên

-Điểm 1: Hiểu đúng yêu cầu đề nhƣng nội dung còn sơ sài, diễn đạt còn hạn chế.
-Điểm 0: Bỏ giấy trắng hoặc lạc đề

Câu 2: (2 điểm)
1.Yêu cầu:

a. Về kĩ năng: Học sinh đạt đƣợc các kĩ năng sau:
-Diễn đạt trong sáng, rõ ràng; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
b.Về nội dung:
-Xác định đƣợc biện pháp tu từ điệp ngữ : Nghe (0.5 điểm) ; ẩn dụ Nghe

xao động nắng trưa/ Nghe bàn chân đỡ mỏi/ Nghe gọi về tuổi thơ (0.5 điểm)
-Trình bày đƣợc tác dụng nghệ thuật của phép điệp ngữ: nhấn mạnh sự tác

động âm thanh tiếng gà trƣa đến cảm xúc của ngƣời chiến sĩ.; từ tác động của
thính giác để mở ra trƣờng liên tƣởng về cảm xúc: xao xuyến, bâng khuâng,
hồi tƣởng về kí ức tuổi thơ . (1 điểm)
2.Biểu điểm:

-Điểm 2: Đảm bảo đƣợc các yêu cầu trên
-Điểm1: Hiểu đúng yêu cầu đề nhƣng nội dung còn sơ sài, diễn đạt còn

hạn chế.
-Điểm 0: Bỏ giấy trắng hoặc lạc đề

* Lưu ý: Chỉ cho điểm tối đa khi học sinh đạt được cả yêu cầu về kĩ năng và nội
dung.
Câu 3: ( 6 điểm)
1.Yêu cầu:

a. Về kĩ năng: HS đạt đƣợc các kĩ năng sau:
-Kĩ năng trình bày một bài văn hoàn chỉnh: đầy đủ bố cục 3 phần, diễn đạt

trong sáng dễ hiểu, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
-Kĩ năng lập luận giải thích một vấn đề với hệ thống luận điểm, luận

chứng rõ ràng, thuyết phục; bƣớc đầu biết cách so sánh, đối chiếu để làm sáng tỏ
vấn đề.

b. Về nội dung:
-Giải thích đƣợc nội dung của hai câu tục ngữ, sử dụng lý lẽ và dẫn chứng

để làm sáng tỏ nội dung từng câu tục ngữ:
"Không thầy đố mày làm nên": đánh giá cao vai trò giáo dục của ngƣời

thầy trong việc học.
"Học thầy không tày học bạn": đánh giá cao vai trò của việc học hỏi từ

bạn.
-So sánh, đối chiếu ƣu điểm, hạn chế của mỗi cách học để từ đó rút ra

quan điểm của bản thân: học sinh có thể chọn cách học ở câu tục ngữ mà mình tâm
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đắc hoặc kết hợp cả hai cách học ở hai câu tục ngữ trên, quan trọng là phải có cách
lập luận rõ ràng, thuyết phục.
2.Biểu điểm:

-Điểm 6: Đảm bảo đầy đủ các yêu cầu trên. Có thể mắc một vài sai sót
nhỏ.

-Điểm 4-5: Biết vận dụng phƣơng pháp lập luận giải thích đã học. Trình
bày đƣợc những ý cơ bản nhƣng có chỗ còn hạn chế. Bố cục rõ, ít mắc lỗi
diễn đạt.

-Điểm 3-2: Hiểu yêu cầu của đề nhƣng chƣa làm sáng tỏ đƣợc nội dung.
Kĩ năng lập luận còn lúng túng, còn mắc lỗi diễn đạt.

-Điểm 1: Bài làm sơ sài, diễn đạt kém.
-Điểm 0: Bỏ giấy trắng hoặc lạc đề.

*Lưu ý:
-Giám khảo có thể cho điểm lẻ đến 0,5
-Cần khuyến khích những bài viết hay, sáng tạo.
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PHÒNG GD&ĐT Q.NINH ĐỀ THI CHỌN HSG CẤP CỤM
NĂM HỌC 2011-2012

M«n: Ng÷ v¨n 7 ( ĐỀ 1)
Thêi gian lµm bµi: 120 phót (kh«ng tÝnh thêi gian giao ®Ò)

C©u 1 (3 ®iÓm).
ChØ ra vµ ph©n tÝch ý nghÜa cña nh÷ng quan hÖ tõ trong nh÷ng c©u th¬ sau:

“ R¾n n¸t mÆc dÇu tay kÎ nÆn
Mµ em vÉn gi÷ tÊm lßng son”.

( B¸nh tr«i n•íc - Hå Xu©n H•¬ng)
C©u 2: (7 ®iÓm).

Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n v¨n sau:
“§ång bµo ta ngµy nay còng rÊt xøng ®¸ng víi tæ tiªn ta ngµy tr•íc. Tõ c¸c

cô giµ tãc b¹c ®Õn c¸c ch¸u nhi ®ång trÎ th¬, tõ nh÷ng kiÒu bµo ë n•íc ngoµi ®Õn
nh÷ng ®ång bµo ë vïng t¹m bÞ chiÕm, tõ nh©n d©n miÒn ng•îc ®Õn miÒn xu«i, ai
còng mét lßng nång nµn yªu n•íc, ghÐt giÆc. Tõ nh÷ng chiÕn sÜ ngoµi mÆt trËn chÞu
®ãimÊyngµy®Ób¸ms¸tlÊygiÆc®ÆngtiªudiÖtgiÆc,®Õnnh÷ngc«ngchøcëhËu
ph•¬ng nhÞn ¨n ®Ó ñng hé bé ®éi, tõ nh÷ng phô n÷ khuyªn chång con ®i tßng qu©n
mµ m×nh th× xung phong gióp viÖc vËn t¶i, cho ®Õn c¸c bµ mÑ chiÕn sÜ s¨n sãc yªu
th•¬ng bé ®éi nh• con ®Î cña m×nh. Tõ nh÷ng nam n÷ c«ng nh©n vµ n«ng d©n thi
®ua t¨ng gia s¶n xuÊt, kh«ng qu¶n khã nhäc ®Ó gióp mét phÇn vµo kh¸ng chiÕn,
cho ®Õn nh÷ng ®ång bµo ®iÒn chñ quyªn ®Êt ruéng cho ChÝnh phñ.…Nh÷ng cö chØ
cao quý ®ã, tuy kh¸c nhau n¬i viÖc lµm, nh•ng ®Òu gièng nhau n¬i nång nµn yªu
n•íc” .

(Hå ChÝ Minh, Tinh thÇn yªu n•íc cña nh©n d©n ta)
C©u 3 (10 ®iÓm).
Cã ý kiÕn ®· nhËn xÐt r»ng:

"Th¬cad©ngian lµ tiÕngnãi tr¸i tim cña ng•êi lao®éng. Nã thÓhiÖn s©u
s¾c nh÷ng t×nh c¶m tèt ®Ñp cña nh©n d©n ta."

Dùa vµo nh÷ng c©u tôc ng÷, ca dao mµ em ®· ®•îc häc vµ ®äc thªm, em h·y
lµm s¸ng tá ý kiÕn trªn.

ĐÁP ÁN

C©u 1 (3 ®iÓm)
* Yªu cÇu 1 (1,0 ®iÓm):

ChØ ra nh÷ng quan hÖ tõ:MÆc dÇu, mµ.
* Cho ®iÓm:

ChØ ®óng mçi tõ cho 0,5 ®iÓm.
* Yªu cÇu 2: Ph©n tÝch ®•îc ý nghÜa cña viÖc sö dông quan hÖ tõ (2,0 ®iÓm):

- ViÖc sö dông c¸c quan hÖ tõ mÆc dÇu, mµ chØ sù ®èi lËp gi÷a bÒ ngoµi cña
chiÕc b¸nh tr«i n•íc víi c¸i nh©n cña nã, chiÕc b¸nh tr«i cã thÓ r¾n hay n¸t, kh«
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hay nh·o lµ do tay ng•êi nÆn nh•ng dï thÓ r¾n hay n¸t, kh« hay nh·o th× bªn trong
còng cã nh©n mµu hång son, ngät lÞm.

- §ã còng lµ sù ®èi lËp gi÷a hoµn c¶nh x· héi víi viÖc gi÷ g×n tÊm lßng son s¾t
cña ng•êi phô n÷.

- ViÖc sö dông cÆp quan hÖ tõ trªn t¹o nªn mét c¸ch dâng d¹c vµ døt kho¸t thÓ
hiÖn râ th¸i ®é quyÕt t©m b¶o vÖ gi÷ g×n nh©n phÈm cña ng•êi phô n÷ trong bÊt cø
hoµn c¶nh nµo.

- ViÖc dïng cÆp quan hÖ tõ trªn còng ®· thÓ hiÖn th¸i ®é ®Ò cao, bªnh vùc ng•êi
phô n÷ cña Hå Xu©n H•¬ng.
C©u 2 (7 ®iÓm)
* Yªu cÇu:
- §o¹n v¨n nãi vÒ tinh thÇn yªu n•íc cña nh©n d©n trong v¨n b¶n nghÞ luËn vÒ
Tinh thÇn yªu n•íc cña nh©n d©n ta cña Hå ChÝ Minh.
- §o¹n v¨n ®· sö dông phÐp lËp luËn chøng minh, c¸ch lËp luËn rÊt râ rµng theo
quan hÖ Tæng - Ph©n - Hîp giµu søc thuyÕt phôc:
+ C©u më ®o¹n nªu luËn ®iÓm: §ång bµo ta ngµy nay còng rÊt xøng ®¸ng víi tæ
tiªn ta ngµy tr•íc®Ógiíi thiÖu tinh thÇnyªu n•íc cña nh©nd©n ta ngµy nay®ång
thêi cßn cã sù so s¸nh®èi chiÕu víi tinh thÇn yªu n•íc cña nh©n d©n ta ngµy tr•íc
®Ó bµy tá th¸i ®é ngîi ca, tr©n träng.
+C¸c c©u 2, 3, 4 liÖt kªmét lo¹t dÉn chøng tiªu biÓu, cô thÓ, toµn diÖn®Ó chøng
minh lµm s¸ng tá tinh thÇn yªu n•íc cña nh©n d©n ta ngµy nay nªu ra ë c©u nªu
luËn®iÓm: c¸c cô giµ…c¸c ch¸u thiÕu niªn nhi®ång; c¸c kiÒu bµo…®ång bµo
vïng bÞ t¹m chiÕm; nh©n d©n miÒn ng•îc…miÒn xu«i; nh÷ng chiÕn sÜ ngoµi mÆt
trËn…c¸c c«ng chøc ë hËu ph•¬ng; nh÷ng phô n÷…bµmÑ; nam n÷ c«ng nh©n vµ
n«ng d©n…nh÷ng ®ång bµo ®iÒn chñ…

Cïng víi nh÷ng dÉn chøng t¸c gi¶ tr×nh bµy chi tiÕt, tØ mØ nh÷ng hµnh ®éng,
biÓu hiÖn cña tÊm lßng yªu n•íc cña nh÷ng con ng•êi nµy: Ai còng mét lßng nång
nµn yªu n•íc, ghÐt giÆc,…nhÞn ®ãi mÊy ngµy ®Ó b¸m s¸t lÊy giÆc ®Æng tiªu diÖt
giÆc,…nhÞn ¨n ®Ó ñng hé bé ®éi,…khuyªn chång con ®i tßng qu©n mµ m×nh th×
xung phong gióp viÖc vËn t¶i,…s¨n sãc yªu th•¬ng bé ®éi nh• con ®Î cña m×nh,…
thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt,…kh«ng qu¶n khã nhäc ®Ó gióp mét phÇn vµo kh¸ng
chiÕn,…quyªn ®Êt ruéng cho chÝnh phñ…

KiÓuc©u “ Tõ….®Õn” t¹o ra lèi®iÖpkiÓuc©u,cïngvíi®iÖp tõnh÷ng, c¸c
vµ phÐp liÖt kª rÊt tù nhiªn, sinh ®éng võa ®¶m b¶o tÝnh toµn diÖn võa gi÷ ®•îc
m¹ch v¨n tr«i ch¶y th«ng tho¸ng cuèn hót ng•êi ®äc, ng•êi nghe. T¸c gi¶ ®· lµm
næi bËt tinh thÇn yªu n•íc cña nh©n d©n ta trong kh¸ng chiÕn rÊt ®a d¹ng, phong
phó ë c¸c løa tuæi, tÇng líp, giai cÊp, nghÒ nghiÖp, ®Þa bµn, hµnh ®éng, viÖc lµm.
+ Cuèi ®o¹n v¨n kh¼ng ®Þnh: Nh÷ng cö chØ cao quý ®ã, tuy kh¸c nhau n¬i viÖc
lµm, nh•ng ®Òu gièng nhau n¬i nång nµn yªu n•íc.
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- Víi c¸ch lËp luËn chÆt chÏ, t¸c gi¶ ca ngîi tÊm lßng yªu n•íc nång nµn cña nh©n
d©n ta tõ ®ã kÝch thÝch ®éng viªn mäi ng•êi ph¸t huy cao ®é tinh thÇn yªu n•íc Êy
trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p.
C©u 3 (10 ®iÓm).
1. Yªu cÇu vÒ kÜ n¨ng vµ h×nh thøc:
- X¸c ®Þnh ®óng kiÓu bµi chøng minh nhËn ®Þnh vÒ v¨n häc d©n gian (tôc ng÷, ca
dao).
- ViÕt bµi ph¶i cã bè côc râ rµng, cã luËn ®iÓm, luËn cø, luËn chøng.
- Tr×nh bµy s¹ch ®Ñp, c©u ch÷ râ rµng, hµnh v¨n giµu c¶m xóc vµ tr«i ch¶y.
2. Yªu cÇu vÒ néi dung:
a) Më bµi:
- DÉn d¾t ®•îc vµo vÊn ®Ò hîp lÝ.
- TrÝch dÉn ®•îc néi dung cÇn chøng minh ë ®Ò bµi, ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÊn ®Ò.
b) Th©n bµi:
* Th¬ ca d©n gian lµ g×? (thuéc ph•¬ng thøc biÓu ®¹t tr÷ t×nh cña v¨n häc d©n gian
gåmtôcng÷,d©nca,cadao…;thÓhiÖn®êi sèngvËtchÊtvµ tinhthÇncñanh©nd©n
lao ®éng víi nhiÒu cung bËc t×nh c¶m kh¸c nhau, ®a d¹ng vµ phong phó xuÊt ph¸t
tõ nh÷ng tr¸i tim lao ®éng cña nh©n d©n; lµ c¸ch nãi gi¶n dÞ, méc m¹c, ch©n thµnh
nh•ngthÓhiÖnnh÷ngt×nhc¶mto lín,cô thÓ;"cadao lµ th¬cñav¹nnhµ" -Xu©n
DiÖu; lµ suèi nguån cña t×nh yªu th•¬ng, lµ bÕn bê cña nh÷ng tr¸i tim biÕt chia sÎ.).
* T¹i sao th¬ ca d©n gian lµ tiÕng nãi tr¸i tim cña ng•êi lao®éng (lËp luËn): ThÓ
hiÖn nh÷ng t• t•ëng, t×nh c¶m, kh¸t väng, •íc m¬.. cña ng•êi lao ®éng.
* Th¬ ca d©n gian "thÓ hiÖn s©u s¾c nh÷ng t×nh c¶m tèt ®Ñp cña nh©n d©n ta":
- T×nh yªu quª h•¬ng ®Êt n•íc, yªu thiªn nhiªn (dÉn chøng).
- T×nh c¶m céng ®ång (dÉn chøng: "Dï ai ®i…mïng m•êi th¸ng ba; BÇu ¬i th•¬ng
…mét giµn; NhiÔu®iÒu phñ lÊy ... nhau cïng; m¸u ch¶y ruét mÒm, M«i hë r¨ng
l¹nh.. ").
- T×nh c¶m gia ®×nh:
+ T×nh c¶m cña con ch¸u ®èi víi tæ tiªn, «ng bµ (dÉn chøng: Con ng•êi cã tæ .. cã
nguån; Ngã lªn nuét l¹t.. bÊy nhiªu;…).
+ T×nh c¶m cña con c¸i ®èi víi cha mÑ (dÉn chøng: C«ng cha nh•…lµ ®¹o con;
¥n cha…c•u mang; ChiÒu chiÒu ra ®øng…chÝn chiÒu; MÑ giµ nh• .. ®•êng mÝa
lau…).
+ T×nh c¶m anh em huynh ®Ö ruét thÞt (dÉn chøng: Anh em nh• ch©n…®ì ®Çn;
Anh thuËn em hoµ lµ nhµ cã phóc; ChÞ ng· em n©ng…).
+ T×nh c¶m vî chång (dÉn chøng: R©u t«m…khen ngon; LÊy anh th× s•íng h¬n
vua…cµng h¬n vua; ThuËn vî thuËn…c¹n…).
- T×nh b»ng h÷u b¹n bÌ th©n thiÕt, t×nh lµng xãm th©n th•¬ng (dÉn chøng: B¹n vÒ
cã nhí…nhí trêi; C¸i cß c¸i v¹c…gi¨ng ca;…).
- T×nh thÇy trß (dÉn chøng: Muèn sang th× b¾c…lÊy thÇy…).
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- T×nh yªu ®«i løa (dÉn chøng: Qua ®×nh…bÊy nhiªu; Yªu nhau cíi…giã bay; GÇn
nhµ mµ…lµm cÇu; ¦íc g× s«ng…sang ch¬i….).
c) KÕt bµi:
- §¸nh gi¸ kh¸i qu¸t l¹i vÊn®Ò.
- Béc lé t×nh c¶m, suy nghÜ cña b¶n th©n vÒ vÊn ®Ò võa lµm s¸ng tá.
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PHÒNG GD&ĐT THANHSƠN
ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề thi có 01 trang

KỲTHICHỌNHỌCSINHNĂNGKHIẾULỚP6,7, 8
CẤPHUYỆNNĂMHỌC2013 - 2014

MÔN NGỮ VĂN 7
Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1: (4.0 điểm)
ChØ ra nh÷ng c¸i hay, c¸i ®Ñp vµ hiÖu qu¶ diÔn ®¹t cña nã ®ƣîc sö dông trong

®o¹n th¬ sau:
…§Ñp v« cïng tæ quèc ta ¬i!

Rõng cä®åi chÌ ®ång xanh ngµo ng¹t.
N¾ng chãi S«ng L« hß « tiÕng h¸t,

ChuyÕn phµ dµo d¹t bÕn nưíc B×nh Ca….
(Tè H÷u)

Câu 2: (6.0 điểm)
Văn bản Cổng trường mở ra (Ngữ Văn 7, Tập I) kết thúc nhƣ sau:
Mẹ sẽ đƣa con đến trƣờng, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà

nói: ―Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bƣớc qua cánh cổng
trƣờng là một thế giới kỳ diệu sẽ mởra‖.

Hãy viết một đoạn văn 8-10 câu trình bày suy nghĩ của em về ―thế giới kỳ
diệu‖ đƣợc mở ra khi ―bƣớc qua cánh cổng trƣờng‖.

C©u 3: ( 10.0 ®iÓm)
Hãy chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu chúng

ta không có ý thức bảo vệ môi trƣờng.
––––––––––––––––––– Hết ––––––––––––––––––––

Họ và tên thí sinh ......................................................... SBD ...................
Chú ý: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
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HƢỚNG DẪN CHẤM
THICHỌNHỌCSINHNĂNGKHIẾULỚP6,7,8CẤPHUYỆN

NĂMHỌC 2013 – 2014

MÔN NGỮ VĂN 7

I. Hƣớng dẫn chung
- Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của hƣớng dẫn chấm để đánh giá tổng

quát bài làm của học sinh, tránh trƣờng hợp đếm ý chođiểm.
- Do đặc trƣng của bộ môn Ngữ văn nên giáo viên cần chủ động, linh hoạt

trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có ý tƣởng
riêng và giàu chất văn.

- Giáo viên cần vận dụng đầy đủ các thang điểm. Tránh tâm lí ngại cho điểm
tối đa. Cần quan niệm rằng một bài đạt điểm tối đa vẫn là một bài làm có thể còn
những sơ suất nhỏ.

- Điểm lẻ toàn bài tính đến 0,25 điểm.
II. Đáp án và thang điểm
Nội dung cần đạt ĐIỂM

Câu 1: (4,0 điểm)
ChØ ra nh÷ng c¸i hay, c¸i ®Ñp vµ hiÖu qu¶ diÔn ®¹t cña nã ®ƣîc sö dông trong

®o¹n th¬ sau:
…§Ñp v« cïng tæ quèc ta ¬i!

Rõng cä®åi chÌ ®ång xanh ngµo ng¹t.
N¾ng chãi S«ng L« hß « tiÕng h¸t,

ChuyÕn phµ dµo d¹t bÕn nưíc B×nh Ca…. (Tè H÷u)
* Yªu cÇu vÒ néi dung cÇn lµm næi bËt c¸c ý c¬ b¶n sau:

- C¸i ®Ñp (nghÖ thuËt cña ®o¹n th¬):
+ C¸ch gieo vÇn “a” (c©u 1, 4) vµ “¸t” (c©u 2,3) lµm cho khæ th¬ giµu tÝnh
nh¹c ®iÖu với âm thanh tiÕng h¸t ®iÖu hß t¹o c¶m gi¸c mªnh m«ng kho¸ng
®¹t.
+ §¶o trËt tù có ph¸p vµ c©u c¶m th¸n ë c©u th¬ thø nhÊt ®· nhÊn m¹nh
c¶m xóc ngîi ca.
+ C¸ch ng¾t nhÞp c©n ®èi 4/4.
+ Sử dụng nhiều từ láy chỉ đặc điểm, tính chất : "ngào ngạt", "dào dạt";
tính từ chỉ mµu sắc: màu "xanh" của rừng cọ đồi chè, s¾c "chãi" cña
n¾ng… thể hiện c¸i b¸t ng¸t tƣơi đẹp, tràn đầy sức sống...

1.00

0.50

0.50

1.00

- C¸i hay (néi dung cña ®o¹n th¬): §o¹n th¬ vÏ lªn mét bøc tranh ®Ñp, rùc

rì tƣ¬i s¸ng vÒ thiªn nhiªn ®Êt nƣíc; t¹o cho lßng ngƣêi niÒm tù hµo v« bê vÒ 1.00
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Tæ quèc tƣ¬i ®Ñp, trµn ®Çy søc sèng.

Câu 2: (6.0 điểm)
Văn bản Cổng trường mở ra (Ngữ Văn 7, Tập I) kết thúc nhƣ sau:

Mẹ sẽ đƣa con đến trƣờng, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: ―Đi
đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bƣớc qua cánh cổng trƣờng là một
thế giới kỳ diệu sẽ mở ra‖.

Hãy viết một đoạn văn 8-10 câu trình bày suy nghĩ của em về ―thế giới kỳ diệu‖
đƣợc mở ra khi ―bƣớc qua cánh cổng trƣờng‖.

- Hình thức :
+ Phải biết cách xây dựng đoạn văn theo trình tự: mở đoạn, phát triển đoạn, kết
đoạn.
+ Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc; lập luận vững chắc; dùng từ, đặt câu, chính tả
đúng.
+ Dung lƣợng: đoạn văn từ 8 đến 10 câu.

1.0

- Kiến thức:
Học sinh dựa vào nội dung bài học ― Cổng trƣờng mở ra‖ và hiểu biết của
bản thân để trình bày suy nghĩ về ―thế giới kỳ diệu‖ đƣợc mở ra khi ―bƣớc
qua cánh cổng trƣờng‖ làm nổi bật ý về vai trò và vị trí của nhà trƣờng đối
với cuộc đời mỗi con ngƣời. Sau đây là một số gợi ý:
+ Đƣợc khám phá một thế giới mới lạ: những điều kì diệu, bí ẩn trong thế
giới tự nhiên và con ngƣời…
+ Đƣợc đến với cả một chân trời tri thức, đƣợc bồi dƣỡng về tâm hồn nhân
cách;
+ Ƣớc mơ, khát vọng đƣợc chắp cánh để bay cao, bay xa;
+ Đƣợc sống trong vòng tay yêu thƣơng của thầy cô, bè bạn…

1.50
1.00
1.00
1.50

C©u 3: ( 10.0 ®iÓm)
Hãy chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu chúng ta

không có ý thức bảo vệ môi trƣờng.
1. Yêu cầu chung:

- HS biết sử dụng phép lập luận chứng minh để chứng minh đời sống
của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu chúng ta không có ý thức bảo vệ môi
trường.

- Biết cách làm bài văn nghị luận chứng minh kết hợp với giải thích,
bố cục hợp lí, dẫn chứng có sức thuyết phục, có sự liên kết, trình bày mạch
lạc, rõ ràng.
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2. Yêu cầu cụ thể:

a) Mở bài:
- Trong những năm gần đây, môi trƣờng sống bị ô nhiễm nghiêm

trọng trên phạm vi toàn cầu.
- Vấn đề bảo vệ môi trƣờng đƣợc cả nhân loại quan tâm.

1.00

b) Thân bài:
* Giải thích:
Môi trƣờng tác động đến đời sống của con ngƣời bao gồm: môi

trƣờng đất, môi trƣờng nƣớc và môi trƣờng không khí.
* Chứng minh: Đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu chúng

ta không có ý thức bảo vệ môi trƣờng.
- Nạn phá rừng, đốt rừng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng nhƣ: núi bị

sạt nở kéo theo đất đá, lũ bùn, lũ quét, lũ lụt... tàn phá nhà cửa, hoa màu,
cƣớp đi mạng sống của con ngƣời và phá vỡ cân bằng sinh thái.

- Nạn đánh bắt trên sông, trên biển bằng những phƣơng tiện nguy
hiểm (thuốc nổ, điện, lƣới quét...) làm cho thủy hải sản ngày càng cạn kiệt.

- Nền công nghiệp phát triển mạnh mẽ, nhà máy, xí nghiệp thải ra các
khí độc hại làm ô nhiễm bầu khí quyển, thậm chí làm thủng tầng ôzôn bảo
vệ trái đất, gây ra những xáo trộn ghê gớm trong quy luật của thời tiết, thiên
nhiên... (khí hậu ngày càng nóng lên, giông tố, bão lụt, hạn hán, nƣớc biển
dâng, nƣớc mặn thâm nhập vào đất liền... liên tiếp xảyra).

- Ở thành thị và các khu công nghiệp: khí thải, nƣớc thải, chất thải...
không đƣợc xử lý kịp thời, trở thành nguy cơ bùng phát bệnh dịch. Ý thức
bảo vệ môi trƣờng của chúng ta còn kém, thể hiện ở các hành vi thiếu văn
hóa (xả rác ra đƣờng, xuống kênh mƣơng, xuống sông, phóng uế bừa bãi nơi
công cộng...) làm cho môi trƣờng dần bị ô nhiễm, cảnh quan đô thị nhếch
nhác, kém văn minh.

- Ở nông thôn: sự thiếu hiểu biết về khoa học kĩ thuật cũng gây ra
những tác hại không nhỏ trong đời sống hàng ngày. Môi trƣờng mất vệ sinh
dẫn đến đau ốm, bệnh tật, giảm sức lao động...

* Giải pháp:
- Tuyên truyền, vận động mọi ngƣời hãy tích cực góp phần vào việc

giữ gìn bảo vệ môi trƣờng sống, ngôi nhà chung của thếgiới.
- Có hành động cụ thể: Trồng thêm cây xanh, thực hiện nếp sống văn

minh, giữ gìn trƣờng lớp, thành phố, làng quê xanh - sạch -đẹp.
- Xử lý nghiêm những cá nhân, doanh nghiệp vi phạm Luật môi

trƣờng; xử lý lâm tặc... theo Luật định.

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.50

0.50

0.50
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––––––––––––––––––– Hết ––––––––––––––––––––
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PHÕNG GD VÀ ĐT THANH OAI
TRƢỜNG THCS THANH THÙY

ĐỀ THI OLYMPIC
MÔN NGỮ VĂN LỚP 7
Năm học 2014 -2015
Thời gian: 120 phút

Câu 1: ( 4 điểm )
Chỉ ra và phân tích ý nghĩa của những quan hệ từ trong những câu thơ sau:

― Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà emvẫn giữ tấm lòng son‖.

( Bánh trôi nước – Hồ Xuân Hương)
Câu 2: (6 điểm)
Suy nghĩ của em về hành động của cậu bé trong câu chuyện dƣới đây:

LÀM ĐƯỢC ĐIỀU GÌ ĐÓ
Tôi đang dạo bộ trên bãi biển khi hoàng hôn buông xuống. Biển đông ngƣời

nhƣng tôi lại chú ý đến một cậu bé cứ liên tục cúi xuống nhặt thứ gì lên và ném
xuống. Tiến lại gần hơn, tôi chú ý thấy cậu bé đang nhặt những con sao biển thủy
triều đánh giạt vào bờ và ném chúng trở lại với đạidƣơng.

- Cháu đang làm gì vậy? - Tôi làm quen.
- Những con sao biển này sắp chết vì thiếu nƣớc. Cháu phải giúp chúng. –

Cậu bé trả lời.
- Cháu có thấy là mình đang mất thời gian không? Có hàng ngàn con sao biển

nhƣ vậy. Cháu không thể nào giúp tất cả chúng. Rồi chúng cũng sẽ phải chết
thôi.
Cậu bé vẫn tiếp tục nhặt một con sao biển khác và nhìn tôi mỉm cƣời trả lời:

- Cháu biết chứ. Nhƣng cháu nghĩ cháu có thể làm đƣợc điều gì đó chứ. Ít
nhất là cháu đã cứu đƣợc những con sao biển này.

( Fist News – Theo The Values of life –
Hạt giống tâm hồn - Từ Những điều
bình dị, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí

Minh, 2006, trang 132, 133)

Câu 3: ( 10 điểm)
Cảm nghĩ của em về hình ảnh Bác Hồ qua hai bài thơ ― Cảnh khuya‖ và ― Rằm
tháng giêng‖

-------------o0o--------------
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PHÕNG GD VÀ ĐT THANH OAI
TRƢỜNG THCS THANH THÙY

Câu 1:( 4 điểm)

 Yêu cầu 1( 1 điểm)
Chỉ ra những quan hệ từ:Mặc dầu, mà
(Chỉ đúng một quan hệ từ cho 0.5 điểm.)

HƢỚNG DẪN CHẤM THI
OLYMPIC MÔN NGỮ VĂN LỚP 7

Năm học 2014 -2015

 Yêu cầu 2: Phân tích đƣợc ý nghĩa của việc sử dụng quan hệ từ ( 2điểm )
- Việc sử dụng các quan hệ từ mặc dầu, mà chỉ sự đối lập giữa bề ngoài

của chiếc bánh trôi nƣớc với cái nhân của nó, chiếc bánh trôi có thể rắn
hay nát, khô hay nhão là do tay ngƣời nặn nhƣng dù thể rắn hay nát, khô
hay nhão thì bên trong cũng có nhân màu hồng son, ngọt lịm.

- Đó cũng là sự đối lập giữa hoàn cảnh xã hội với việc giữ gìn tấm lòng
son sắt của ngƣời phụ nữ.

- Việc sử dụng cặp quan hệ từ trên tạo nên một các dõng dạc và dứt khoát
thể hiện rõ thái độ, quyết tâm bảo vệ, giữ gìn nhân phẩm của ngƣời phụ
nữ trong bất cứ hoàn cảnh nào.

- Việc dùng cặp quan hệ từ trên tạo nên một cách dõng dạc và dứt khoát
thể hiện rõ thái độ quyết tâm bảo vệ giữ gìn nhân phẩm của ngƣời phụ nữ
trong bất cứ hoàn cảnh nào.

- Việc dùng cặp quan hệ từ trên cũng đã thể hiện thái độ đề cao, bênh vực
ngƣời phụ nữ của Hồ Xuân Hƣơng.

(Mỗi ý đúng đƣợc 0,5 điểm. Chạm vào yêu cầu cho 0.25 điểm.)
 Yêu cầu 3: Hình thức: ( 1 điểm )

- Viết đúng hình thức đoạn văn.
- Lời văn trong sáng, diễn đạt trôi chảy.

Câu 2: ( 6 điểm)
A. Về kĩ năng: ( 1 điểm)

- Bài viết cần có bố 3 phần.
- Bài viết mạch lạc, lập luận thuyết phục, lời văn trong sáng, giàu hình ảnh,

biểu cảm.
- Diễn đạt tốt, không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ và ngữ pháp.

B. Về kiến thức ( 5 điểm)
- Có thể trình bày bài viết của mình theo nhiều cách. Sau đây là một số ý

cơ bản mang tính định hƣớng:
1. Hành động giúp đỡ những con sao biển để chúng trở về với biển cả của

cậu bé là hành động nhỏ nhặt, bình thƣờng chẳng mấy ai quan tâm, để ý
nhƣng lại là hành động mang nhiều ý nghĩa: ( 1điểm)
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- Góp phần bảo vệ môi trƣờng tự nhiên. ( 0,5 điểm)
- Thể hiện nét đẹp về nhân cách của con ngƣời: Không thờ ơ, lạnh lùng, vô

cảm trƣớc sự vật, sự việc hiện tƣợng diễn ra xung quanh mình, đồng thời
biết chia sẻ, giúp đỡ vật hoặc ngƣời khi gặp hoạn nạn, khó khăn.( 1 điểm)

2. Hành động của cậu bé trong câu truyện đã cho ta bài học sâu sắc, thấm
thía về những kỹ năng sống cần có ở mỗi conngƣời: ( 0,5 điểm)

- Biết yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên và môi trƣờng sống. ( 0,5điểm)
- Có thói quen làm những việc tốt, những việc có ích dù đó là việc nhỏ

nhặt.
(0,5 điểm)

3. Phê phán những hành động thiếu trách nhiệm với thiên nhiên và môi
trƣờng sống cũng nhƣ lối sống thờ ơ, vô cảm . . . trƣớc sự vật, sự việc
hiện tƣợng diễn ra xung quanh mình. ( 1điểm)

Câu 3: ( 10 điểm)
1. Yêu cầu về kỹ năng và hình thức:
- Xác định đúng kiểu bài phát biểu cảm nghĩ.
- Viết bài phải có bố cục rõ ràng thể hiện đƣợc tình cảm, cảm xúc của

mình.
- Trình bày sạch đẹp, câu chữ rõ ràng, hành văn giàu cảm xúc và trôi chảy.
2. Yêu cầu về nội dung:

Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khách nhau trên cơ sở hiểu rõ
yêu cầu của đề, cần nói đƣợc cảm nghĩ của mình về hình ảnh Bác Hồqua
hai bài thơ, xúc động vì biết thêm những tình cảm cao đẹp trong tâm hồn
Bác: Yêu thiên nhiên, nặng lòng vì nƣớc vì dân, ung dung, lạc quan cách
mạng. Cụ thể cần trình bày đƣợc một số ý cơ bảnsau:
a. Mở bài:

- Giới thiệu khái quát về Hồ Chí Minh:
+ Là lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam, là chiến sỹ, nhà thơ, nhà văn lớn.

- Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác bài thơ:
+ Bài thơ đƣợc viết trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp. Hai bài thơ miêu tả cảnh ánh trăng ở chiến khu Việt Bắc,
thể hiện tình cảm với thiên nhiên, tâm hồn nhạy cảm, lòng yêu nƣớc sâu
nặng vàng phong thái ung dung lạc quan của Bác Hồ.
b. Thân bài: Học sinh trình bày đƣợc các ý sau:

- Cảm động và tự hào trước vẻ đẹp tâm hồn Bác, một tâm hồn yêu thiên
nhiên, nhạy cảm và rung động trước cảnh đẹp thiên nhiên nơi chiến
khu Việt Bắc.
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Cảnh rừng Việt Bắc qua sự cảm nhận của Ngƣời đẹp lung linh huyền ảo
nhƣ chốn động tiên với tiếng suối, tiếng hát, bóng cây, bóng hoa, bóng
trăng lồng vào nhau:

“ Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa”

Một tâm hồn rất giàu, rất khỏe tràn đầy sức xuân hòa nhập vào ánh trăng
viên mãn chất đầy trong khoang thuyền

“Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên,
Xuân giang, xuân thủy, tiếp xuân thiên.”

- Xúc động, biết ơn trước tấm lòng yêu nước của Bác.
Ngƣời đã thao thức không ngủ đƣợc vì ― Lo nỗi nƣớc nhà‖, lòng yêu
nƣớc của Bác gắn liền với nỗi lo cho dân, cho vận mệnh của đất nƣớc.
Thấm thía tình yêu thƣơng của Bác dành cho dân, cho nƣớc. Tấm lòng
yêu nƣớc, thƣơng dân của Bác thấm nhuần trong mỗi dòng thơ nét chữ.

- Khâm phục tinh thần lạc quan cách mạng, phong thái ung dung vẻ đẹp
ung dung tự tại của người chiến sỹ cách mạng, nhà chiến lược vĩ đại
của dân tộc giữa một không gian bát ngát đầy trăng.
Với vị chỉ huy tối cao của cuộc kháng chiến trong một thời điểm đầy thử
thách, phong thái ung dung ấy thể hiện bản lĩnh lớn của con ngƣời làm
chủ trƣớc mọi hoàn cảnh. Bản lĩnh đó thể hiện chất thép trong con ngƣời
Bác.

“ Yên ba thâm xứ đàm quân sự
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền”

Hai bài thơ của Bác khiến em vô cùng xúc động trƣớc lòng yêu thiên
nhiên, yêu nƣớc của Bác. Khâm phục, kính trọng Bác và càng tự hào, biết
ơn Bác, thế hệ trẻ luôn nguyện học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức
của Ngƣời.
c. Kết bài:

- Khẳng định lại tình cảm của mình về hình ảnh Bác Hồ qua hai bài thơ ―
Cảnh khuya‖ và ― Rằm thánggiêng‖

- Liên hệ bản thân: Bản thân em phải làm gì để xứng đáng là cháu Bác Hồ
kính yêu.

 Cách cho điểm:
- Điểm 9 – 10: Bài viết thực hiện tốt các yêu cầu trên, có nhiều sáng tạo.
- Điểm 7 – 8 : Bài viết có đủ nội dung, có một số lỗi nhỏ về hình thức.
- Điểm 5 – 6 : Bài viết có đủ nội dung nhƣng sơ sài, còn một số lỗi hình

thức diễn đạt.
- Điểm 3 – 4 : Bài viết đạt một số nội dung cơ bản, nhƣng còn mắc lỗi hình

thức.
- Điểm 1 – 2 : Bài viết có nội dung mờ nhạt, mắc nhiều lỗi hình thức
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PHÕNG GD&ĐT TAM DƢƠNG ĐỀ THI GIAO LƢU HỌC SINH GIỎI LỚP 7
Năm học: 2012-2013
Môn: Ngữ văn 7

Thời gian làm bài: 120 phút
Đề thi này gồm 01 trang

Câu 1. (1,0 điểm):
Trong văn bản “Ý nghĩa văn chương”, Hoài Thanh khẳng định:
“Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm

ta sẵn có; cuộc đời phù phiếm và chật hẹp của cá nhân vì văn chương mà trở nên
thâm trầm và rộng rãi đến trăm nghìn lần.”

Em hiểu ý kiến trên nhƣ thế nào ?
Câu 2. (3,0 điểm):

Cảm nhận về vẻ đẹp của bài ca dao sau:
“Anh đi anh nhớ quê nhà,

(SGK Ngữ văn 7 - Tập 2)

Câu 3. (6,0 điểm):

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.
Nhớ ai dãi nắng dầm sương,

Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.”

Nhận xét về văn học trung đại Việt Nam (giai đoạn thế kỉ XVIII - nửa đầu
thế kỉ XIX), có nhận định cho rằng:

Một trong những nét nổi bật nhất của văn học trung đại Việt Nam giai đoạn
này là tình cảm nhân đạo sâu sắc, thấm thía.

Qua một số văn bản đã học và đọc thêm: Bánh trôi nước (Hồ Xuân Hƣơng),
Sau phút chia li (Đặng Trần Côn - Đoàn Thị Điểm)… em hãy làm sáng tỏ nhận định
trên.

------------ Hết ----------
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:……………………………………………………SBD……………….

ĐỀ CHÍNH THỨC
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PHÕNG GD & ĐT TAM DƢƠNG HDC THI GIAO LƢU HSG LỚP 6, 7, 8
Năm học: 2012-2013
Môn: Ngữ văn 7

HDC này gồm 04 trang
Câu 1. (1,0 điểm):
* Yêu cầu chung: Học sinh vận dụng kiến thức đã học để giải thích rõ nhận định bằng
một đoạn văn ngắn, có bố cục mạch lạc, chặt chẽ.
* Yêu cầu cụ thể: Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, nhƣng phải nêu
đƣợc các nội dung cơ bản sau đây:
+ Ý thứ nhất:“Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình
cảm ta sẵn có;”(0,5 điểm)

- Nghĩa là văn chƣơng rất kì diệu. Văn chƣơng có thể khơi gợi, hình thành trong con
ngƣời những ƣớc mơ, hoài bão và khát vọng lớn lao, đẹpđẽ.

- Những tình cảm nhƣ: lòng thƣơng ngƣời, yêu quê hƣơng đất nƣớc, yêu thiên
nhiên, say mê học tập và lao động ... là do cuộc sống, do văn chƣơng mà tâm hồn ta đƣợc
bồi đắp.
+ Ý thứ hai: “cuộc đời phù phiếm và chật hẹp của cá nhân vì văn chương mà trở nên
thâm trầm và rộng rãi đến trăm nghìn lần.” (0,25 điểm)

Văn chƣơng làm cho những cuộc đời viển vông, không thiết thực của con ngƣời
thêm sâu sắc, cuộc sống thêm màu sắc ý vị, phong phú hơn, đẹp đẽ hơn.
+ Khái quát: Bằng lối văn nghị luận vừa có lí lẽ, vừa giàu cảm xúc, Hoài Thanh đã
khẳng định ý nghĩa to lớn của văn chƣơng đối với đời sống con ngƣời. (0,25 điểm).
Câu 2. (3,0 điểm)
* Yêu cầu chung:

Trình bày cảm nhận những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài ca dao dƣới
dạng một bài văn ngắn, có bố cục chặt chẽ; dùng từ chính xác, gợi cảm.
* Yêu cầu cụ thể:

Học sinh có thể trình bày cảm nhận theo nhiều cách khác nhau, nhƣng phải nêu
đƣợc những ý cơ bản nhƣ sau:

+ Cảm nhận khái quát: Bài ca dao giản dị thể hiện sâu sắc, thấm thía tình yêu quê
hƣơng, đất nƣớc gắn bó hài hòa với tình yêu lứa đôi của chàng trai.

+ Thể thơ lục bát truyền thống kết hợp với nhịp thơ chẵn, giọng thơ tâm tình sâu
lắng rất phù hợp để diễn tả tình cảm nhớ nhung, bịn rịn.

+ Điệp từ “nhớ” lặp lại tới năm lần diễn tả tình yêu tha thiết của chàng trai với
cảnh vật và con ngƣời quê hƣơng. Cách diễn đạt nỗi nhớ cũng thật đặc biệt: Từ xa đến
gần, từ chung đến riêng, từ phiếm chỉ đến xác định.

+ Hệ thống hình ảnh thơ vừa giản dị, vừa gợi cảm đƣợc sắp xếp theo trình tự từ
chung đến riêng làm nổi bật sự thống nhất giữa tình yêu quê hƣơng và tình cảm đôi lứa:
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- Từ ―quê nhà‖ mang tính khái quát, gợi sự thân thƣơng, gần gũi. Đó có thể là cây
đa, bến nƣớc, sân đình gắn với bao kí ức tuổi thơ…

- ― Canh rau muống, cà dầm tƣơng‖ gợi những món ăn bình dị nhƣng chứa đựngnét
đẹp truyền thống của dân tộc. Ai đi xa mà không thèm, không nhớ.

- Các hình ảnh:― dãi nắng dầm sƣơng‖ và―tát nƣớc bên đƣờng hômnao‖ diễn tảnỗi
nhớ con ngƣời quê hƣơng – tảo tần, dãi dầu sƣơng gió, rất đáng yêu, rất đáng trân trọng.

- Tuy nhiên các hình ảnh này còn đƣợc đặt trong mối liên hệ với cách xƣng hô
độc đáo “Anh” – “ai” đã giúp nhân vật trữ tình liên tƣởng từ nỗi nhớ quê hƣơng đến nỗi
nhớ ngƣời yêu thật tự nhiên, hợp lí. Nếu ở hai câu đầu, nỗi nhớ còn chung chung thì hai
câu sau, đối tƣợng của nỗi nhớ trở nên cụ thể hơn. Đại từ ―ai‖ phiếm chỉ nhƣng rất xácđịnh.
Qua cách xƣng hô tình tứ này thì có lẽ đối tƣợng của nỗi nhớ chỉ có thể là ngƣờibạn gái
nơi quê nhà. Nhất là cụm từ ― hôm nao‖. ― Hôm nao‖ là cái hôm mà cả hai ngƣờiđều không
thể nào quên đƣợc. Nỗi nhớ trở nên thật cụ thể và đáng yêu biết nhƣờng nào.

+ Đánh giá: Bài ca dao vừa là nỗi nhớ quê hƣơng, vừa là lời ƣớm hỏi, lời thổ lộ
tình yêu, kín đáo, tế nhị của ngƣời nghệ sĩ bình dân…
* Thang điểm:
- Điểm 2,5 - 3: Đáp ứng đƣợc các yêu cầu trên, văn viết có cảm xúc. Có thể có một vài
sai sót nhỏ.
- Điểm 1,5- 2: Cơ bản đáp ứng đƣợc những yêu cầu trên, diễn đạt tƣơng đói tốt, có thể
mắc một vài sai sót nhỏ.
- Điểm 1: Đáp ứng đƣợc khoảng ½ yêu cầu nêu trên diến đạt có thể chƣa hay nhƣng
thoátý, dễ hiểu, có thể mắc một vài sai sótnhỏ.
- Điểm 0,5: Chƣa nắm đƣợc nội dung của đề bài, bố cục lộn xộn, mắc lỗi diễn đạt dùngtừ.
- Điểm 0: Lạc đề.
Câu 3 (5,0 điểm):

*Yêu cầu chung:
Học sinh hiểu đúng yêu cầu của đề bài, biết cách làm bài giải thích, chứng minh văn

học, chọn lọc dẫn chứng tiêu biểu để phân tích, chứng minh làm sáng tỏ vấn đề. Bố cục
rõ ràng, cân đối; kết cấu chặt chẽ, diễn đạt tốt - không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu;
văn viết có cảm xúc.

*Yêu cầu cụ thể:
Bài viết có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, nhƣng cần khái quát đƣợc

những nội dung cơ bản sau:
I/ Giải thích nhận định:

- Tình cảm nhân đạo là một nét truyền thống sâu đậm của văn học Việt Nam.
- Tình cảm nhân đạo trong văn học đã phát triển mạnh mẽ ở giai đoạn mà chế độ

phong kiến bộc lộ sự khủng hoảng trầm trọng nhƣ ở thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX.
Văn học giai đoạn này đã thể hiện nỗi thống khổ và số phận chìm nổi của nhiều tầng lớp
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ngƣời trong xã hội đầy rối ren, li loạn. Nhiều tác phẩm đã lên tiếng mạnh mẽ bênh vựccho
quyền sống của con ngƣời, đặc biệt là ngƣời phụ nữ, đồng thời nói lên khát vọng vềhạnh
phúc, mơ ƣớc tự do và ý thức về cá tính nhiều lúc đã vƣợt ra ngoài khuôn phép củatƣ
tƣởng và lễ giáo phong kiến.

- Tiêu biểu cho tƣ tƣởng, tình cảm này có thể kể đến các tác giả với những tác
phẩm kiệt xuất là kết tinh của nhiều thế kỉ văn học dân tộc: Nguyễn Du với Truyện Kiều,
Hồ Xuân Hƣơng với thơ Nôm, Nguyễn Gia Thiều với Cung oán ngâm khúc, Đặng Trần
Côn – Đoàn Thị Điểm với Chinh phụ ngâm khúc…
II/ Phân tích, chứng minh qua các văn bản ―Bánh trôi nƣớc‖ của Hồ Xuân Hƣơng; ―Sau
phút chia li‖ của Đặng Trần Côn – Đoàn Thị Điểm…

1. Ca ngợi phẩm chất tốt đẹp mang tính truyền thống của con ngƣời, đặc biệt là
ngƣời phụ nữ.

- Vẻ đẹp hình thể đầy đặn duyên dáng, tâm hồn trong sáng của ngƣời phụ nữ thôn
quê (Dẫn chứng).

2. Phản ánh với nỗi thống khổ, số phận chìm nổi của nhiều tầng lớp ngƣời trong xã
hội đầy rối ren, li loạn.

- Số phận ―bảy nổi ba chìm‖, long đong, lận đận nhƣ thân cò tội nghiệp. (Dẫn
chứng)

- Cảnh ngộ đôi lứa chia li đầy bi kịch vì chiến tranh loạn lạc, ngƣời vợ thƣơng
chồng phải dấn thân vào ―cõi xa mƣa gió‖, và tủi phận cho mình phải sống lẻ loi, cô đơn
một mình một bóng suốt năm canh . (Dẫn chứng).

3. Tố cáo sâu sắc, đanh thép xã hội phong kiến bất công tàn bạo, đặc biệt là lễ giáo
phong kiến.

- Số phận ngƣời phụ nữ trong xã hội phong kiến, dù cao sang hay thấp hèn đềuphụ
thuộc vào quyền định đoạt lễ giáo ―tam tòng‖ hà khắc. ( Dẫn chứng).

- Những cuộc chiến tranh phi nghĩa của các tập đoàn phong kiến đƣơng thời đãđẩy
đất nƣớc vào―cơn gió bụi‖, khiến đôi lứa phải chia lìa. (Dẫn chứng).

4. Lên tiếng mạnh mẽ bênh vực cho quyền sống của con ngƣời, đặc biệt là ngƣời
phụ nữ, đồng thời nói lên khát vọng về hạnh phúc, mơ ƣớc tự do và ý thức về cá tính
nhiều lúc đã vƣợt ra ngoài khuôn phép của tƣ tƣởng và lễ giáo phongkiến.

- Ca ngợi phẩm chất thủy chung, son sắt, chịu thƣơng chịu khó của ngƣời phụ nữ.
(Dẫn chứng).

- Trân trọng khát vọng đƣợc sống trong tình yêu hạnh phúc, trong hòa bình yên
vui. (Dẫn chứng).
III/ Đánh giá:

- Vận dụng sáng tạo các thể thơ, ngôn ngữ dân tộc .
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- Cùng với tài năng nghệ thuật điêu luyện, trái tim nhân hậu, các tác giả văn học
trung đại Việt Nam (Thế kỉ VXIII-Nửa đầu thế kỉ XIX) đã làm nên những tác phẩm bất
hủ, thẫm đẫm tinh thần nhân đạo.
Thang điểm:

- Cho điểm 5-6: Đáp ứng được những yêu cầu nêu trên, lập luận chặt chẽ, văn viết
có cảm xúc, không mắc lỗi dùng từ, chính tả, ngữ pháp.

- Cho điểm 4-4,5: Cơ bản đáp ứng được những yêu cầu nêu trên, lập luận chặt chẽ ,
phân tích chưa thật sâu, còn một vài sai sót nhỏ.

- Cho điểm 3-3,5: Đáp ứng được 2/3 yêu cầu nêu trên, dẫn chứng chưa thật phong
phú, phân tích chưa sâu, còn một vài sai sót nhỏ.

- Cho 2- 2,5 điểm: Bài làm nêu được luận điểm nhưng ít dẫn chứng minh họa, chỉ
bàn luận chung chung, chưa làm nổi bật yêu cầu của đề.

- Cho 0 - 1 điểm: Diễn đạt lan man, không hiểu yêu cầu của đề, mắc nhiều lỗi dùng
từ đặt câu.

*Giám khảo chú ý:
- Trên đây là những gợi ý cơ bản, giám khảo căn cứ vào từng bài viết của học

sinh để cho điểm phù hợp. Khuyến khích những bài làm có tính sáng tạo, thể hiện
được năng khiếu văn.

-----------------------HẾT---------------------
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PHÕNG GD VÀ ĐT THANH BA
TRƢỜNG THCS2 TT THANH BA

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU
NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn: Ngữ văn lớp 7

Thời gian làm bài: 120 phút
(Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ BÀI

Câu 1: (2 điểm)
―Mưa xuân. Không phải mưa. Đó là sự bâng khuâng gieo hạt xuống mặt đất

nồng ấm, mặt đất lúc nào cũng phập phồng, như muốn thở dài vì bổi hổi, xốn
xang… Hoa xoan rắc nhớ nhung xuống cỏ non ướt đẫm. Đồi đất đỏ lấm tấm một
thảm hoa trẩu trắng”.

(Vũ Tú Nam)
Xác định, phân tích giá trị các từ láy và biện pháp tu từ có trong đoạn văn

trên để thấy đƣợc những cảm nhận của nhà văn Vũ Tú Nam về mƣa xuân.
Câu 2: (2 điểm)

Mẹ gom lại từng trái chín trong vườn
Rồi rong ruổi trên nẻo đường lặng lẽ
Ôi, những trái, na, hồng, ổi, thị….
Có ngọt ngào năm tháng mẹ chắt chiu!

(Lƣơng Đình
Khoa) Hãy nêu cảm nhận của em về đoạn thơ trên.

Câu 3: (6,0 điểm)

Hãy phát biểu những suy nghĩ của em về hình ảnh ngƣời bà trong bài thơ “Tiếng
gà trưa” của Xuân Quỳnh.

Đ
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HƢỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU NGỮ VĂN 7
Năm học 2013 - 1014

Tổng điểm bài thi: 10,0 điểm

A. Hƣớng dẫn chung:
- Đáp án chỉ nêu một số ý chính có tính chất gợi ý, giám khảo cần chủ động linh

hoạt vận dụng, cân nhắc trong từng trƣờng hợp cụ thể, cần nắm bắt đƣợc nội dung
trình bày trong bài làm của thí sinh để đánh giá tổng quát, tránh đếm ý chođiểm.

- Nếu thí sinh làm bài theo cách riêng, nhƣng đáp ứng đƣợc yêu cầu cơ bản,
hợp lí, có sức thuyết phục, giám khảo vẫn cho điểm. Đặc biệt khuyến khích những
bài viết có cảm xúc, có khả năng tƣ duy sáng tạo. Tổng điểm toàn bài là 10 điểm,
điểm toàn bài cho lẻ đến 0,25 điểm.
B. Đáp án và thang điểm:
Câu 1: (2,0 điểm )
- Xác định đƣợc các từ láy và biện pháp tu từ có trong đoạn văn: (0,5điểm)

+ Từ láy: bâng khuâng, phập phồng, bổi hổi, xốn xang, nhớ nhung, lấm tấm.
+ Biện pháp tu từ:
Nhân hóa: mƣa xuân bâng khuâng gieo hạt; mặt đất phập phồng, bổi hổi, xốn xang;
hoa xoan nhớ nhung.
So sánh: mặt đất nhƣ muốn thở dài.
- Phân tích: (1,5điểm )
+Mƣa đƣợc cảmnhận nhƣ là sự bâng khuâng gieo hạt, những hạt mƣa xuân từ bầu
trời xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng, đem đến cho đất trời một sự nồng ấm.
+ Mặt đất đón mƣa đƣợc cảm nhận trong cái phập phồng, chờ đợi. Có lẽ sự chờ
đón đó rất lâu rồi nên mặt đất thở dài, xốn xang, bổi hổi.
+ Hoa xoan rụng đƣợc cảm nhận nhƣ cây đang rắc nhớ nhung.

 Một loạt từ láy nói về tâm trạng, cảm xúc con ngƣời kết hợp biện pháp tu từ
so sánh, nhân hóa để diễn tả cảnh vật, thiên nhiên đất trời lúc mƣa xuân: làn mƣa
xuân nhẹ, mỏng, đáng yêu, đem đến hơi thở, sự sống cho thiên nhiên đất trời của
mùa xuân. Mƣa xuân đƣợc cảm nhận hết sức tinh tế qua tâm hồn nhạy cảm và tình
yêu thiên nhiên của nhà văn Vũ Tú Nam.
Lưu ý:
- Học sinh có thể kết việc chỉ ra các từ láy và biện pháp tu từ trong quá trình

phân tích những cảm nhận của tác giả Vũ Tú Nam về mưa xuân, không nhất thiết
phải tách riêng phần xác định các từ láy và biện pháp tu từ.
- Khuyến khích những bài làm có khả năng phân tích, cảm nhận tốt, giám khảo

có thể cân đối cho điểm phù hợp.
Câu 2 (2,0 điểm):
1, Yêu cầu về kỹ năng: (0,5 đ)
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Học sinh cảm nhận dƣới dạng bài viết ngắn gọn .Có cảm xúc, có chất văn. Biết lựa
chọn những chi tiết hình ảnh hay, đặc sắc để cảm nhận. Dùng từ đặt câu đúng, diễn
đạt trong sáng và giàu sức biểu cảm.
2, Yêu cầu về kiến thức (1,5 đ)
a,Học sinh nêu ý nghĩa đƣợc những chi tiết nghệ thuật sau:(1,0 điểm)
- ―rong ruổi‖: từ láy gợi hình ảnh mẹ với gánh hàng trên vai trên chặng đƣờng dài,
gợi cuộc đời mẹ nhiều bƣơn trải, lo toan,
- ―Nẻo đƣờng lặng lẽ‖: liên tƣởng đến hình ảnh con đƣờng vắng lặng một mình
mẹ cô đơn với gánh hàng để kiếm sống nuôi con.
―ôi‖, từ cảm thán : bộc lộ một cảm xúc vừa ngỡ ngàng ,vừa thán phục
- Nghệ thuật liệt kê: na, hồng, ổi, thị…=> những món quà quê hƣơng đƣợc chắt
chiu từ bàn tay mẹ qua bao tháng năm.Vị ngọt từ những loài quả đƣợc kết tinh từ
những giọt mồ hôi rơi, từ bàn tay khéo léo, từ đức tảo tần hi sinh của mẹ.
b,Khái quát nội dung đoạn thơ:(0,5điểm)
Đoạn thơ cho thấy:
- Vẻ đẹp thầm lặng của một bà mẹ chắt chiu, lam lũ.
- Sự cảm thông sẻ chia của đứa con với nỗi vất vả,nhọc nhằn của mẹ.
Câu 3: (6 điểm)
Yêu cầu chung:
- Kiểu bài: Văn biểu cảm
- Nội dung: Ngƣời bà

Phạm vi: Trong bài thơ ―Tiếng gà trƣa‖ của Xuân Quỳnh
Yêu cầu cụ thể:

1. Giới thiệu tác giả Xuân Quỳnh và bài thơ ―Tiếng gà trƣa‖
Nêu khái quát cảm xúc về bà: Yêu mến, kính trọng ngƣời bà với nhiều phẩm chất
tốt đẹp. (1 điểm)
2. Trình bày những cảm xúc và suy nghĩ về hình ảnh ngƣời bà: 4,0điểm

- Cảm xúc: Yêu quý, trân trọng, khâm phục…
- Suy nghĩ: Bà có nhiều phẩm chất tốt đẹp:

* Trân trọng người bà tần tảo, chắt chiu, chịu thương chịu khó trong cuộc
sống còn quá nhiều vất vả, khó khăn ( 1 điểm)
+ Bà nhặt nhạnh từng quả trứng hồng để xây dựng cho cuộc sống gia đình no đủ
trong cần kiệm.
+ Tay bà khum khum soi trứng với tấm lòng chi chút, nâng đỡ từng sự sống nhỏ
nhoi trong từng quả trứng.
* Hiểu, yêu mến người bà gần gũi, gắn bó và yêu thương cháu tha thiết.

(2 điểm)
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+ Bà bảo ban nhắc nhở cháu, ngay cả khi có mắng yêu cháu khi cháu nhìn trộm gà
đẻ cũng là vì thƣơng cháu.
+ Bà dành trọn vẹn tình thƣơng yêu để chăm lo cho cháu :
- Bà dành dụm, chi chút chăm sóc, nâng đỡ từng quả trứng, từng chú gà con nhƣ
chắt chiu, nâng đỡ những ƣớc mơ hạnh phúc đơn sơ nhỏ bé của đứa cháu yêu :
- Bà hi vọng cháu có niềm vui khi mùa xuân đến qua một quá trình lâu dài : Từ lúc
soi trứng cho gà ấp, nuôi gà lớn, chăm sóc khi mùa đông đến, bán lấy tiền mua
quần áo mới:
* Khâm phục người bà giàu đức hi sinh vì con cháu, vì đất nước.(1 điểm)
- Bà là ngƣời giàu đức hi sinh vì con cháu. Bà không giành cho mình điều gì cả.
Chính vì thế tình yêu thƣơng và những kỉ niệm về bà đã trở thành hành trang của
ngƣời lính trẻ trên đƣờng hành quân, trở thành một mục đích sống và chiến đấu của
anh:
3. Khẳng định lại cảm nghĩ: Bà hiện lên với nhiều phẩm chất tốt đẹp, tiêu biểu cho
vẻ đẹp truyền thống của ngƣời phụ nữ Việt Nam.
Liên hệ: Biết ơn những ngƣời bà... (1 điểm)
Lưu ý: Trên đây chỉ là những gợi ý, giám khảo nên linh hoạt khi chấm bài, ưu tiên
những bài viết có sáng tạo.

Phát biểu cảmnghĩ của em về bài thơ “Sông núi nƣớc Nam” của Lý Thƣờng Kiệt

DÀN BÀI THAM KHẢO
I. Mở bài
- Yêu nƣớc, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền của đất nƣớc vốn là một truyền thống quí
báu của dân tộc ta. Điều đó đã đƣợc ghi lại qua nhiều bài thơ trữ tình trung đại Việt
nammà tiêu biểu hơn cả là bài thơ:― Sông núi nƣớcNam‖- Bài thơ từng đƣợc coi là
bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta. Đọc bài thơ em vô cùng khâm
phục và tự hào về ý chí quyết tâm bảo về chủ quyền đất nƣớc của dân tộc ta trƣớc
sự xâm lƣợc của kẻ thù

II. Thân bài
I.Đọc hai câu thơ đầu, em vô cùng tự hào trước lời khẳng định chủ quyền lãnh
thổ của dân tộc được cất lên thật dõng dạc, đanh thép :

- Nƣớc Nam là của vua Nam- đó là một sự thật không gì thay đổi đƣợc:
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Dịch thơ

“ Nam quốc sơn hà Nam đế cư

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư”

“ Sông núi nước Nam , vua Nam ở
Vằng vặc sách trời , chia xứ sở ”

-> Nhịp thơ 4/3 tạo nên giọng điệu dứt khoát -> khẳng định rõ ràng, rành mạch:
Nƣớc nam của vua Nam. Từ ―Đế‖ sd thật hay, giàu ý nghĩa đã thê hiện thái độ tự tin
sự ngang hàng bình đẳng của nƣớc Nam, vua Nam với một nƣớc lớn nhƣ TrungHoa
đồng thời đạp tan tƣ tƣởng ngạomạn, coi thƣờng của vua phƣơngBắc; bày tỏlòng tự
hào, tự tôn, ý chí tự cƣờng của dân tộc. Hai câu đầu ngắn gọn đã nêu cao chân lí
lớn lao , vĩnh viễn , thiêng liêng nhất : nƣớc Nam là của ngƣời Nam . Liên tƣởng
tới bài Cáo Bình Ngô của Nguyễn
Trãi: Như nước Đại Việt ta từ
trước

Vốn xưng nền văn hiến đã lâu

Núi sông bờ cõi đã chia

Phong tục Bắc Nam đã khác”

- Sự khẳng định của chân lí ấy them phần mạnh mẽ , thuyết phục ở câu thơ thứ
hai :

Dịch thơ:
“Tiệt nhiên định phận tại thiên thư”

― Vằng vặc sách trời , chia xứ sở”

―Sách trời‖ đã phân định rõ ràng quyền làm chủ đất đai của ngƣời Nam. Giới phận
ấy đã đƣợc thần linh công nhận, không ai đƣợc phép làm trái! Bốn thanh trắc đừng
liền nhau; Định, phận, tại-> tạo âm điệu rắn rỏi, hùng hồn, dứt khoát-> khẳng
định chủ quyền lãnh thổ và nền độc lập của dân tộc . Lời thơ đã khơi dậy niềm
tự hào . Tự hào vì dân tộc ta tuy nhỏ bé nhƣng không chịu khuất phục trƣớc bọn
giặc phƣơng Bắc lớn mạnh
II. Hai câu thơ sau đã khiến em xúc động và tự hào, trước ý chí quyết tâm
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chống ngoại xâm bảo vệ của quyền của ông cha ta :
- Lời chất vấn và cảnh báo đanh thép với kẻ thù:

―Nhƣhànghịch lỗ lai xâmphạm

Nhữđẳnghành khan thủ bại hƣ‖

Dịch thơ: Giặc dữ cớ sao phạm đến đây

Chúng mày nhất định phải tan vỡ.‖

-> Cách gọi bọn XL Tống: nghịch lỗ, Nhữ đẳng-> Thái độ khinh bỉ, căm ghét hành
động phi nghĩa, trái đạo lí.- Câu hỏi tu từ ―Nhƣ hà nghịch lỗ lai xâm phạm‖ là chất
vấn, tố cáo hành động liều lĩnh , bạo ngƣợc của kẻ thù. Câu kết ―Nhữ đẳng hành
khan thủ bại hƣ‖‖ là lời khẳng định, cảnh báo kẻ thù nhất định sẽ thất bại nếu cố
tình xâm phạm chủ quyền đất nƣớc ta và đồng thời bày tỏ ý chí quyết tâm chiến
đấu đến cùng bảo vệ độc lập nƣớc nhà-. Khơi gợi niềm xúc động, tự hào

III. Yêu thích nét nghệ thuật đặc sắc của bài
- Bài thơ làm theo thể thơ Thất ngôn Tứ tuyệt Đƣờn luật , giọng điệu dõng dạc ,
dứt khoát , lời lẽ đanh thép hàm súc, kết hợp giữa biểu ý và biểu cảm. Tình cảm
mãnh liệt rấy nén kín vào bên trong ý tƣởng .
Ra đời trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lƣợc Tống từ thế kỉ XI , bài
thơ còn sống mãi đến ngày nay
C. Kết bài
- Bài thơ đã khép lại song âm vang hào khí chiến đấu vẫn còn vang vọng và trở
thành bài thơ đi cùng năm tháng đánh dấu trang sử dựng nƣớc và giữ nƣớc rất mực
hào hùng của dân tộc Việt Nam .
- Bài thơ khơi gợi trong em niềm tự hào, tình yêu đất nƣớc và ý thức trách
nhiệm đ/v Tổ quốc

Đọc hai câu thơ đầu, em hết sức tự hào vì lời khẳng định chủ quyền lãnh thổ của dân tộc đƣợc cất
lên thật dõng dạc, đanh thép :

Câu thơ bảy chữ với ý thơ rành mạch, rắn rỏi khẳng định một hiện thực không thể phủ nhận:
Nƣớc Nam là của vua Nam. Câu thơ vang lên hào sảng giúp em cảm nhận đƣợc niềm tự hào của
ông cha ta khi khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Trƣớc đây trong tƣ tƣởng của bọn cầm quyền
phƣơng Bắc chỉ có ―Bắc đế‖ mới là vua nƣớc lớn còn ngƣời phƣơng Nam thuộc nƣớc chƣ hầu nên
chỉ đƣợc xƣng ―vƣơng‖. Từ―đế‖ sử dụng thật hay và giàu ý nghĩa đã đập tan tƣ tƣởng ngạomạn của
bọn cầm quyền phƣơng Bắc,thể hiện thái độ tự tin, bình đẳng, ngang hàng của nƣớc
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Nam, vua Nam với vua phƣơng Bắc. Đó cũng là cách bày tỏ lòng tự hào và tự tôn dân tộc của
nƣớc Nam ta.. Vua nƣớc Nam ta có vị thế uy quyền không kém gì các hoàng đế Trung Quốc.
Câu thơ này đã làm em nhớ lại một đoạn trong bài thơ ―Bình Ngô đại cáo‖ của Nguyễn Trãi từng
viết

―Nhƣ nƣớc Đại Việt ta từ

trƣớc Vốn xƣng nền văn hiến

đã lâu Nƣớc sông bờ cõi đã

chia Phong tục Bắc Nam đã

khác‖

Em thật xúc động biết bao trƣớc niềm tự hào dân tộc ấy của ông cha ta. Câu thơ với lập luận
vững chắc đã nêu cao chân lí lớn lao, thiêng liêng nhất―đất Nam của ngƣời Nam‖, đây là một sự
thật không gì thay đổi đƣợc. Sự khẳng định chân lý ấy càng thêm mạnh mẽ và thuyết phục ở câu
thơ sau:

―Tiệt nhiên định phận tại thiên thƣ‖
Dịch thơ: ―Vằng vặc sách trời chia xứ sở‖

Từ buổi lập quốc, sự phân định ranh giới núi sông rất cụ thể, rõ ràng, không thể phủ định.
Bờ cõi, đất đai đƣợc hình thành từ cả một quá trình khai phá, xây dựng lâu dài của một dân tộc..
Trong đời sống tâm linh của ngƣời Việt Nam và Trung Quốc Trời là quyền lực tối thƣợng, linh
thiêng đã sắp đặt và định đoạt tất cả mọi việc ở trần gian. Cƣơng vực lãnh thổ của vua Nam, của
ngƣời Nam đã đƣợc định phận tại ―sách trời‖ – nghĩa là không ai đƣợc phép đi ngƣợc lại điếu ấy.
Câu thơ sử dụng bốn thanh trắc, trong đó có ba thanh trắc đứng liền nhau ( định, phận, tại) tạo
cho câu thơ âm điệu rắn rỏi, hùng hồn, dứt khoát nhằm khẳng định dứt khoát, kiên quyết về chủ
quyền của đất nƣớc. Lời thơ đã khơi dậy trong em niềm tự hào vì nƣớc ta tuy nhỏ bé nhƣng
không chịu khuất phục trƣớc bọn giặc phƣơng Bắc lớnmạnh.

Bên cạnh đó em cũng vô cùng xúc động và tự hào trƣớc ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền
đƣợc thể hiện trong hai câu cuối của bài thơ:

―Nhƣhà nghịch lỗ lai xâmphạm

Nhữđẳnghànhkhan thủbại hƣ‖

Dịch thơ: Giặc dữ cớ sao phạm đến đây

Chúng mày nhất định phải tan vỡ.‖
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Nếu nhƣ ở đầu bài thơ là lời tuyên bố đanh thép về chủ quyền đất nƣớc:

―Sông núi nƣớc Nam vua Nam ở‖

Thì hai câu thơ cuối lại là lời cảnh báo đanh thép đối với kẻ thù nếu chúng xâm phạm chủ
quyền đất nƣớc.Cách gọi giặcTốngxâm lƣợc là―nghịch lỗ‖,―nhữđẳng‖thể hiện thái độ khinhbỉ, căm
ghét tột cùng trƣớc hành động phi nghĩa, dám làm trái đạo lí của bọn chúng. Câu hỏi tu từ: ―
Nhƣ hà…‖ nhƣmột lời chất vấn, tố cáo vạch bộmặt xấu xa, hành động bạo ngƣợc, liều lĩnh của
chúng. Kết thúc bài thơ là lời khẳng định về sự thất bại tất yếu của giặc. Câu thơ rắn rỏi, dõng
dạc, chắc nịch đã khẳng định đanh thép giặc sẽ phải tự chuốc lấy thất bại một cách nhục nhã
đồng thời còn thể hiện ý chí, sự quyết tâm sắt đá bảo về chủ quyền đất nƣớc của nhân dân ta.
Đọc đến đây, lòng em không khỏi rƣng rƣng xúc động.. Thật là một khí phách kiên cƣờng! Câu
thơ nhƣ một làn roi quất thẳng vào mặt kẻ xâm lƣợc. Vừa là lời tố cáo hành động ngang ngƣợc,
tham tàn của chúng vừa bộc lộ ý chí, tinh thần bất khuất, kiên cƣờng của dân tộc Việt..Chính
điều này đã tạo nên niềm tin, sự phấn khích cho quân và dân ta làm nên chiến thắng ở phòng
tuyến sông Nhƣ Nguyệt chống quân Tống ngày nào.. Dám đánh và quyết tâm đánh thắng giặc
chính là biểu hiện tập trung nhất, cao độ nhất của lòng yêu nƣớc trong hoàn cảnh lịch sử ấy.

Càng tự hào xúc động về nội dung bài thơ bao nhiêu em càng yêu thích nét nghệ thuật đặc sắc
của bài thơ bấy nhiêu. Bài thơ làm theo thể thất ngôn tứ tuyệt, giọng thơ dõng dạc, đanh thép, kết
hợp hài hòa giữa biểu ý và biểu cảm. Tình cảm đƣợc nén kín vào bên trong ý tƣởng . Những nét
nghệ thuật đặc sắc ấy đã giúp ngƣời đọc sống lại khí phách hào hùng của dân tộc ta trong thời
đại Lí Trần, đồng thời khơi gợi tình yêu, lòng tự hào dân tộc ở mỗi conngƣời.

Bài thơ ―Sông núi nƣớc Nam‖ đã khép song âm vang hào khí chiến đấu của cha ông vẫn
còn vang vọng đến ngày hôm nay. Càng đọc bài thơ em càng xúc động trƣớc tình yêu đất nƣớc,
ý thức tự cƣờng, lòng tự hào dân tộc của ông cha ta. Em sẽ kế thừa truyền thống tốt đẹp của cha
ông, quyết tâm học tập thật giỏi để góp phần bảo vệ, xây dựng nƣớcnhà.

Từ ngày xƣa, dân tộc Việt Nam đã đứng lên chống giặc ngoại xâm rất oanh liệt kiên cƣờng. Tự
hào thay ông cha ta đã đƣa đất nƣớc bƣớc sang 1 trang sử mới: Đó là thoát khỏi ách đô hộ ngàn
năm phong kiến phƣơng Bắc, một kỉ nguyên mới mở ra. Nhƣng bọn giặc tham tàn kia một lần
nữa có ý định với nƣớc Nam, dân tộc ta lại sôi sục ý chí chống quân thù, ý chí đó đã đƣợc thể
hiện rõ ở bài Sông núi nƣớc Nam.

―Sông núi nƣớc Nam vua Nam ở

Vằng vặc sách trời chia xứ sở
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Giặc dữ cớ sao phạm đến đây

Chúng mày nhất định phải tan vỡ.‖

―Sông núi nƣớc Nam‖ là một tuyệt tác, tác phẩm đƣợc khơi nguồn từ cảm xúc dạt dào vềđất
nƣớc, dân tộc. Giọng điệu dõng dạc, dứt khoát, lời lẽ hàm xúc ngắn gọn. Tác phẩm gắn với một
hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, đó là thời đại chống giặc ngoại xâm uy hùng, chính tình yêu đất
nƣớc, niềm tự hào dân tộc đã đƣợc thể hiện qua từng con chữ. Mở đầu bài thơ là lời tuyên bố
đanh thép về chủ quyền đất nƣớc

―Sông núi nƣớc Nam vua Nam ở‖

Câu thơ bảy chữ tạo thành hai vế đối xứng, ―Nam quốc‖ với ―nƣớc Nam‖ và ―Nam đế‖ với
―vua Nam‖, đọc câu thơ em nhƣ cảm nhận đƣợc niềm tự hào của ông cha ta khi khẳng định chủ
quyền lãnh thổ. Ý thơ rành mạch, rắn rỏi khẳng định một hiện thực. Trƣớc đây trong tƣ tƣởng
của bọn cầm quyền phƣơng Bắc chỉ có ―Bắc đế‖ mới là vua nƣớc lớn còn ngƣời ngƣời Nam là
nƣớc chƣ hầu nên chỉ đƣợc xƣng vƣơng. Lối xƣng ―đế‖ của tác giả đã thể hiện tƣ thế ngẩng cao
đầu, tự tin đứng ngang hàng với một nƣớc nhƣ Trung Hoa. Thế rồi khi xâm lƣợc nƣớc ta, áp
đặt ách thống trị họ đã ngang nhiên biến nƣớc ta thành một quận, huyện của chúng. Nhƣng với
chí quật cƣờng trong lòng mỗi ngƣời, chúng ta kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền độc lập, tự chủ
của dân tộc đã đƣợc giành lại từ hàng triệu trái tim Đại Việt nồng nàn, thiết tha yêu
nƣớc. ―Nƣớc Nam‖ tuy nhỏ bé song luôn tồn tại độc lập, sánh vai ngang hàng với các nƣớc khác.
Đất nƣớc ấy co chủ quyền, nền tự chủ thể hiện ở vai trò của ―vua Nam‖. Vua ta có vị thế uy
quyền không kém gì các hoàng đế Trung Quốc. Câu thơ này đã làm em nhớ lại một đoạn trong
bài thơ ―Bình Ngô đại cáo‖ của Nguyễn Trãi từng viết

―Nhƣ nƣớc Đại Việt ta từ

trƣớc Vốn xƣng nền văn hiến

đã lâu Nƣớc sông bờ cõi đã

chia Phong tục Bắc Nam đã

khác‖

Em thật xúc động trƣớc niềm tự hào dân tộc của ông cha ta. Câu thơ với lập luận vững chắc đã
nêu cao chân lí lớn lao , vĩnh viễn , thiêng liêng nhất―đất Nam của ngƣời Nam‖, đây là một sự
thật không gì thay đổi đƣợc. Sức khẳng định chân lý ấy càng thêm mạnh mẽ và thuyết phục ở
câu thơ sau
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―Vằng vặc sách trời chia xứ sở‖

Từ buổi lập quốc, sự phân định ranh giới núi sông rất cụ thể, rõ ràng, không thể phủ định.
Bờ cõi, đất đai đƣợc hình thành từ cả một quá trình khai phá, xây dựng lâu dài của một dân tộc
nhƣBác Hồ – ngƣời cha già của cả dân tộc đã từng nói―Các vua Hùng đã có công dựng nƣớc,
Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nƣớc‖. ―Trời‖, quyền lực tối thƣợng, linh thiêng trong tâm linh của
con ngƣời xƣa cũng đã đồng tình và đã ghi gõ quyền làm chủ đất đai của ngƣời Nam ở ―sách trời‖
( thiên thƣ ). Điều này đối với ta ngày nay là một lẽ rất tự nhiên, bình thƣờng nhƣng ngày ấy -
ngày mà bọn phong kiến phƣơng Bắc đã từng biến nƣớc ta thành quận, huyện của chúng và đang
cố sức khôi phục lại địa vị thống trị thì tƣ tƣởng, quyết tâm ấy thực sự có ý nghĩa và linh thiêng
biết nhƣờng nào. Trong câu thơ có hình ảnh của trời đất, thần linh, thật thiêng liêng biết bao!
Lòng tự hào của dân tộc giúp ta đứng thẳng làm ngƣời, đối mặt với kẻ thù. Lời thơ đã khơi dậy
trong em nhiều cảm xúc vì nƣớc ta tuy nhỏ bé nhƣng không chịu khuất phục trƣớc bọn giặc
phƣơng Bắc lớn mạnh. Hai câu thơ cuối là lời cảnh báo đanh thép đối với kẻ thù nếu chúng xâm
phạm chủ quyền đất nƣớc

―Giặc dữ cớ sao phạm đến đây

Chúng mày nhất định phải tan vỡ.‖

Đọc đến đây, lòng em không khỏi rƣng rƣng xúc động một niềm cảm xúc tràn vào lòng
em. Thật là một khí phách kiên cƣờng! Câu thơ nhƣ một làn roi quất thẳng vào mặt kẻ xâm lƣợc.
Vừa là lời tố cáo hành động ngang ngƣợc, tham tàn của chúng vừa bộc lộ ý chí, tinh thần bất
khuất, kiên cƣờng của dân tộc Việt. Sức mạnh của ngôn từ trong câu thơ là sức mạnh của cả một
cộng đồng quật khởi sẵn sàng chiến đấu và sẽ chiến thắng. Đây là niềm tự hào của nhân dân
nƣớc Việt đều có trong các cuộc đấu tranh sinh tử với kẻ thù. Ý thức độc lập tự chủ đã hình
thành từ rất lâu trong tiềm thức của mỗi con ngƣời Việt Nam. Trải qua bao thăng trầm của lịch
sử, qua nhiều biến cố đau thƣơng song ý chí―độc lập‖ không bao giờ tắt. Dám đánh và quyết tâm
đánh thắng giặc đƣợc biểu hiện tập trung nhất, cao độ nhất của lòng yêu nƣớc trong hoàn cảnh
lịch sử ấy.

Tác phẩm―Sông núi nƣớc Nam‖ là một bản Tuyên ngôn Độc lập bất chủ, bộc lộ khí phách
hào hùng. Cảm xúc thơ mãnh liệt tạo chất trữ tình, chính luận. Đó là một đặc điểm của thơ ca
thời Lý-Trần khiến ngàn năm sau khi đọc lại lòng ngƣời vẫn bị cuốn hút, xúc động. Bài thơ
thiên về biểu ý nhƣng khi đọc kỹ từng câu thơ, em càng xúc động trƣớc tình cảm yêu nƣớc
mãnh liệt của ông cha ta. Tình cảm mãnh liệt ấy nén kín vào bên trong ý tƣởng. Em thấy mình
nhƣ đang sống cùng lịch sử thời đại nhà Lý chống quân Tống xâm lƣợc. Vào một đêm nọ, quân sĩ
chợt
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nghe từ trong đền thờ Trƣơng Hốn, Trƣơng Hát - hai vị tƣớng giỏi của Triệu Quang Phục có
tiếng ngâm thơ đã khiến nhuệ khí của quân ta tăng cao và làm quân giặc hồn siêu phách lạc.
Quân dân nhà Lý thừa thắng xông lên đuổi giặc Tống ra khỏi bờ cõi đất nƣớc và chúng phải
chuốc lấy thất bại nặng nề. Bài thơ nhƣ mang cả hồn sông núi, khơi gợi lòng yêu nƣớc và niềmtự
hào dân tộc trong lòng ngƣời Việt. Em là ngƣời Việt Nam - kế thừa truyền thống tốt đẹp của
cha ông, em sẽ quyết tâm góp phần giữ gìn đất nƣớc bằng cách cố gắng học tập trở thành một
công dân tốt để bảo vệ, xây dựng nƣớc nhà.

―Sông núi nứi nƣớc Nam‖ là áng văn chƣơng tuyệt tác, thể hiện tinh thần độc lập, khí
phách anh hùng, xứng đáng là một tác phẩm tiêu biểu về lòng yêu nƣớc và tự hào dân tộc.

―Sông núi nƣớc Nam‖ là một tuyệt tác, tác phẩm đƣợc khơi nguồn từ cảm xúc dạt dào vềđất
nƣớc, dân tộc. Giọng điệu dõng dạc, dứt khoát, lời lẽ hàm xúc ngắn gọn. Tác phẩm gắn với một
hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, đó là thời đại chống giặc ngoại xâm uy hùng, chính tình yêu đất
nƣớc, niềm tự hào dân tộc đã đƣợc thể hiện qua từng con chữ.

Đề bài : Phân tích bài thơ― Sông núi nƣớcNam‖ của Lý ThƣờngKiệt và nêu cảmnhận
của em.

Lý Thƣờng Kiệt – vị danh tƣớng thời Lý, mà tên tuổi của ông gắn liền với
chiến thắng quân Tống trên sông Nhƣ Nguyệt vào thế kỉ thứ 11. Tƣơng truyền
trong lúc cuộc chiến đang hồi quyết liệt thì từ đền thờ Trƣơng Hống, Trƣơng Hát
bên bờ sông Nhƣ Nguyệt vang lên tiếng ngâm bài thơ ―Sông núi nƣớc Nam‖mà
nhiều ngƣời cho rằng do Lý ThƣờngKiệt viết ra để khích lệ tinh thần tƣớng sĩ.

―Sông núi nƣớc Nam vua Nam ở
Vằng vặc sách trời chia xứ sở
Giặc dữ cớ sao phạm đến đây,
Chúngmày nhất định sẽ tan vỡ!‖

Ngay từ đầu, với lời thơ ngắn gọn, rõ ràng, ý thơ mạnh mẽ ,đanh thép đã là
lời khẳng định chủ quyền của dân tộc Việt Nam . Nƣớc Nam là một nƣớc đã có
vua, mà ngày xƣa vua là đại diện tối cao cho một quốc gia. Mặt khác, biên giới
nƣớc Nam cũng đã đƣợc định rõ ở ―sách trời‖, đó là một chân lí không gì thay đổi
đƣợc. Có thể nói đó là lời tuyên ngôn về chủ quyền và nền độc lập của nƣớc Nam,
khẳng định niềm tin và ý chí về tinh thần tự lập , tự cƣờng dân tộc. Chính nhờ có
niềm tin ấy nên nhân dân ta luôn vùng lên mạnh mẽ mỗi khi bị giặc ngoại xâm,
lịch sử đó đã đƣợc chứng minh từ thời Bà Trƣng, Bà Triệu.

Giặc Tống ỷ mạnh, đem quân sang xâm chiếm nƣớc ta gây ra cuộc chiến
tranh phi nghĩa, khiến cho đất nƣớc ta lâm vào cảnh điêu tàn, nhân dân phải sống
cuộc sống lầm than, càng hun đúc ý chí quật cƣờng, quyết tâm bảo vệ độc lập,
chủ
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quyền của dân tộc. Dân tộc ta vốn là một dân tộc yêu hòa bình, nhƣng trƣớc cuộc
chiến tranh phi nghĩa của quân Tống, nhân dân ta sẵn sàng đáp trả những đònđích
đáng.

―Giặc dữ cớ sao phạm đến đây‖
Là một lời buộc tội đanh thép, mạnh mẽ, là lời cảnh cáo quyết liệt dành cho

giặc ngoại xâm. Chúng ta không muốn chiến tranh, nhƣng chúng ta cũng không hề
khiếp sợ trƣớc bất kì một thế lực nào khi chúng có âm mƣu thôn tính nƣớc ta. Dân
tộc ta nhất định chiến thắng vì chúng ta có chính nghĩa, vì chúng ta có truyền thống
yêu nƣớc, có tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm, có tƣớng tài, quân giỏi. Kẻ
địch nhất định thảm bại.

―Chúng mày nhất định sẽ tan vỡ‖
Đó là một lời khẳng định. Cuộc chiến phi nghĩa nhất định thất bại. Và lịch

sử đã chứng minh. Quân Tống thảm bại trên sông Nhƣ Nguyệt, phải tháo chạy
nhục nhã. Lịch sử lại ghi thêm một chiến công chói lọi của quân và dân ta.

Bài thơ ―Nam quốc sơn hà‖ đƣợc xem nhƣ là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên
của nƣớc ta, khẳng định chủ quyền của dân tộc, đồng thời nêu cao ý chí quyết tâm
bảo vệ chủ quyền đó trƣớc kẻ thù xâm lƣợc. Tình yêu đất nƣớc và niềm tự hàodân tộc
từ bài thơ đã thấm sâu vào tâm hồn mỗi chúng ta, đã cùng đồng hành với biết bao
thế hệ đi vào lịch sử.

Bài viết của em Lê sĩ anh Kiệt
– Lớp 7/2 – Trƣờng THCS Trần cao Vân, Huế

Hào khí Đông A (chiết tự chữ Trần viết theo Hán tự) khởi phát bởi chiến thắng đế
quốc Nguyên - Mông lần thứ nhất - 1258 đã đƣợc khẳng định rực rỡ, hùng hồn
bằng các chiến công vang dội trong hai lần đại thắng 1285, 1287 sau đó. Con cháu
của những ―Ngƣời lính già đầu bạc, kể mãi chuyện Nguyên Phong‖ đã làm cho kẻ
xâm lƣợc hãi hùng ngay cả khi chúng yên ổn về nƣớc - ―Nghe tiếng trống đồng mà
tóc trên đầu bạc trắng‖ (Đồng cổ thanh trung bạch phát sinh). Đó là sức mạnh toàn
diện của dân tộc dƣới thời nhà Trần trên cơ sở ý thức tự cƣờng, tự chủ.
. c những đi cùng năm tháng đã khơi dậy trong lòng
Khí phách hào hùng ấy đã vang động thành cảm hứng yêu nƣớc đƣợc biểu hiện
một cách tập trung, đa dạng trong thơ văn. Từ một lời hịch thiết tha trƣớc khi lâm
trận, bài phú hào sảng, hồi quang mấy chục năm sau đến những tứ tuyệt, những
ngũ ngôn 4 câu, 20 chữ ngay trong cuộc chiến.

Cuối năm 1284 đầu năm 1285, quân Nguyên- Mông ào ạt tấn công nƣớc ta lần thứ
hai. Tình thế đất nƣớc hiểm nghèo, các vua Trần phải dời kinh đô tìm phƣơng kế
chống đỡ. Nhƣng chỉ qua mùa xuân năm 1285, quân ta đã chuyển thế tấn công.
Tháng tƣ, trong trận đánh tại Hàm Tử, một địa điểm trên sông Hồng tại huyện
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Khoái Châu (tỉnh Hƣng Yên ngày nay) tƣớng Trần Nhật Duật đã phá tan đạo quân
Thát Đát, bắt sống giặc Ô Mã Nhi. (Trong Đại cáo bình Ngô sau này Nguyễn Trãi
nhầm sự việc nên viết ―Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô, sông Bạch Đằng giết tƣơi Ô
Mã‖). Tháng 6, TrầnQuangKhải thắng tiếp trận ChƣơngDƣơng, đuổi đạo quân chủ
lực của Thoát Hoan chạy dài lên phía bắc, giải phóng Thăng Long, Trong không
khí ấy, ông ngẫu hứng cao độ làm nên Tụng giá hoàn kinh sƣ (Phò xa giá nhà vua
về lại kinh đô) danh bất hƣ truyền. Cùng khoảng thời gian này, vua Trần khi đến tế
ở nhà Thái miếu cũng ứng khẩu hai câu : "Xã tắc lƣỡng hồi lao thạch mã
/ Sơn hà thiên cổ điện kim âu". Nghĩa là "Đất nƣớc hai phen bon ngựa đá /Non
sông nghìn thủa vững âu vàng", cùng một mạch cảm hứng yêu nƣớc, tự hào dân
tộc.

Bài thơ chỉ bốn câu, theo lối năm chữ mạch lạc, gọn gàng. Hai câu đầu kể lại hai
chiến công hiển hách vừa mới đó, đang còn tƣơi nguyên không khí chiến thắng.
Đúng là câu thơ đăng đối bên ngoài đanh chắc, bên trong chứa chan xúc cảm. Cảm
xúc theo kiểu cô lại. Sự cô đúc này tạo ra một thế năng, khả năng khơi gợi ngƣời
đọc suy ngẫm. Một trong những đặc trƣng thẩm mĩ của thi pháp cổ là gợi, ít chú
trọng kể, tả.

Hai câu thơ sau là lời động viên, quyết tâm xây dựng,bảo vệ nền thái bình của
giang sơn, đất nƣớc.

Nguyên văn :

Vẫn trình bày theo lối ngũ ngôn nhƣ trƣớc nhƣng lại đặt ra một nhiệm vụ, một
yêu cầu hoàn toàn mới. Bài thơ có cái hồ hởi, phấn chấn tột cùng trƣớc những
chiến thắng, những chiến công. Niềm tự hào, niềm say mê, tinh thần lạc quan thật
bay bổng phù hợp với hào khí Đông A thủa ấy. Nhƣng đây cũng là một niềm vui
rất lí trí, rất tỉnh táo sáng suốt của con ngƣời ý thức đƣợc giá trị trọn vẹn của niềm
vinh quang. Mặt khác phù hợp với phong cách ngôn ngữ, uy thế của vị tƣớng quốc
đầu triều.

Kết cấu chặt chẽ, có sức khái quát cao, cảm xúc cô đọng lại vừa có khả năng gợi
mở ý tƣởng đã tạo ra một sự thống nhất nội dung và hình thức theo kiểu tuyên
ngôn riêng biệt. Đấy chính là nét đặc sắc của Phò giá về kinh.

Cho đến hôm nay bài thơ vẫn sống trong niềm tự hào dân tộc, vẫn giữ nguyên giá
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trị thời sự nóng hổi, vẫn là một bài học. Bài học về ý thức, trách nhiệm xây dựng

đất nƣớc vững mạnh sau chiển tranh

Conan99
Trong các tác phẩm văn học thời trung đại , có rất nhiều các tác phẩm hay mang
giá trị cao về nghệ thuật lẫn nội dung , nhƣng em thích nhất là bài thơ " Bạn đến
chơi nhà " của Nguyễn Khuyến . Bài thơ " bạn đến chơi nhà " đƣợc viết theo thể
thơ thất ngôn bát cú đƣờng luật nhƣng lại có sự sáng tạo rất độc đáo , đƣợc viết
theo mạch cảm xúc tuôn trào 1-6-1. Bài thơ kể về một tình bạn đằm thắm của
đôi bạn già tri kỉ , qua đó thể hiện sự dí dỏm , hóm hỉnh tột đỉnh của ông.
" đã bấy lâu nay , bác tới nhà "
Nguyễn Khuyến là một nhà thơ kiệt xuất , nhƣng song do thời nhiễu nhƣơng ,
giặc Pháp xâm lƣợc nƣớc ta nên ông đã cao quan về ở ẩn một vùng quê hẻo
lánh . Câu thơ đƣợc ngắt nhịp 7-3, đây là nhƣ một nụ cƣời , một sự reo vui ,
một nỗi niềm nhớ bạn của Nguyễn Khuyến khi đƣợc gặp lại ông bạn già sau
nhiều năm xa cách. " Đã bấy lâu nay " thể hiện một quãng thời gian khá dài , từ
" bác " ông dùng rất thân mật để chỉ đây là một ngƣời bạn quí , đây là một vị
khách quí tới thăm ông . Em nhƣ cảm nhận đƣợc một lời chào thân thiện đan
xen nỗi niềm vui sƣớng của đôi bạn già trong lần gặp lại nhau.
Đáng lẽ Nguyễn Khuyến sẽ tiếp đãi bạn mình một bữa ăn thịnh soạn do câynhà
lá vƣờn , nhƣng Nguyễn khuyến đã tạo ra một tình huống tiếp đãi bạn khá oái
oăm khiến em cũng thấy rất khó xử : Thức ăn dân dã cây nhà lá vƣờn đều có
nhƣng tất cả hiện lên trong hình thức tiềm ẩn. Tƣởng chừng có nhƣng thật ra
không có thứ gì thể hiện sự hài hƣớc , dí dỏm thể hiện qua từng câu biện minh :
" trẻ thời đi vắng , chợ thời xa
ao sâu nƣớc cả , khôn chài cá
vƣờn rộng rào thƣkhó đuổi gà
cải chửa ra cây , cà mới nụ
bầu vừa rụng rốn mƣớp đƣơng hoa
đầu trò tiếp khách , trầu không có "
Chợ thì ở xa , trẻ con không có để sai vặt , bầu vừa rụng rốn , cá thì ao sâu khó
bắt , gà thì vƣờn rộng , rào thƣ khó đuổi, cải vừa hết mùa , cà lác đác chớm nụ ,
mƣớp đang ra hoa. sự hóm hỉnh đã lên tới tột đỉnh khi " miếng trầu là đầu câu
chuyện cũng không có ". Nhà thơ đã vẽ lên một lời biện minh rất chính đáng ,
nhƣng song cũng là thể hiện nhà thơ sống rất giản dị , dân dã , trong một ngôi
nhà nhỏ với đủ các loại cây trồng. Khi đọc đoạn thơ em đã rất thảng thốt mà
đến thƣơng cảm : Nhà thơ Nguyễn Khuyến đã sống một cuộc đời thiếu thốn vậy
sao ?... Nguyễn Khuyến đã cho ngƣời đọc ngƣời nghe cảm nhận đƣợc cuộc
sống thanh nhàn , giản dị của mình , đồng thời qua đó thể hiện tính cách thanh
minh , liêm bạch , không màng danh lợi , không màng một cuộc sống giàu sang
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, giàu có của quan. Ông tạo ra một tình huống nhƣ vậy , vừa là một sự đùa vui ,
vừa nói lên sự mong ƣớc tiếp đãi bạn chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần, lại
vừa nhấn mạnh đƣợc cái tình. Chỉ là một sự chân tình , đằm thắm của tình bạn
cũng bù đắp đƣợc những thiếu hụt , thiếu thốn của vật chất :
" bác đến chơi đây , ta với ta ! "
Câu cuối cùng vừa là câu hay nhất cũng vừa là câu có ý nghĩa nhất của bài thơ.
Câu thơ nhấn mạnh từ " ta với ta " nhƣ muốn nói rằng tình bạn tri ân , tri kỉ
không cần của cải vật chất mà chỉ cần tình bạn chân thực mà thôi. Nếu có tình
bạn chân thực , nó sẽ vƣợt qua tất cả những gì thiếu thốn của vật chất , vƣợt
quahoàn cảnh khó khăn , thiếu thốn. Tình bạn của Nguyễn Khuyễn vẫn đẹp
mãi , vẫn trong trắng mãi khi đôi bạn biết cảm thông chia sẻ cho nhau . Đây
cũng là ý nghĩa chính của bài thơ , cô đọng cảm xúc mà lời văn vẫn khẳng định
rõ ràng , mạch lạch tình bạn thân thiết , đằm thắm .
Nếu nhƣ trong bài qua đèo ngang của bà huyện thanh quan , " ta với ta " là một
tâm sự , là nỗi niềm nhớ nƣớc , thƣơng gia đình của bà huyện thanh quan giữa
Đèo ngang mênh mông , trống trải , hoang vắng thì " ta với ta " trong bài thơ
bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến rất ấm áp , vui mừng xiết bao khi cómột
tình bạn chân thực nhƣ thế !...
Ngôn ngữ của bài thơ bạn đến chơi nhà dân dã đời thƣờng , hầu hết là các từ
thuần việt , nhƣng các từ thuần việt ấy phong phú đã qua chọn lọc , làm cho
ngôn ngữ trở nên điêu luyện . Bối cảnh tiếp đãi bạn của ông cũng thật oái oăm
tạo nên một nghịch cảnh , nhƣng ngay sau đó lại là một tình bạn đậm đà...
Bài thơ bạn đến chơi nhà không chỉ thoáng qua sự hóm hỉnh , dí dỏm của
Nguyễn Khuyến mà còn là một nụ cƣời vui sƣớng hãnh diện khi mình có một
tình bạn chân thành , một ông bạn già hiểu nỗi niềm của mình . Bài thơ không
chỉ là niềm xúc động vô bờ bến của riêng Nguyễn Khuyến , mà còn là nỗi niềm
xúc động của muôn triệu ngƣời dân Việt Nam.

ng các tác phẩm văn học thời trung đại , có rất nhiều các tác phẩm hay mang giá
trị cao về nghệ thuật lẫn nội dung , nhƣng em thích nhất là bài thơ " Bạn đến
chơi nhà " của Nguyễn Khuyến . Bài thơ " bạn đến chơi nhà " đƣợc viết theo thể
thơ thất ngôn bát cú đƣờng luật nhƣng lại có sự sáng tạo rất độc đáo , đƣợc viết
theo mạch cảm xúc tuôn trào 1-6-1. Bài thơ kể về một tình bạn đằm thắm của
đôi bạn già tri kỉ , qua đó thể hiện sự dí dỏm , hóm hỉnh tột đỉnh của ông.

" đã bấy lâu nay , bác tới nhà "

Nguyễn Khuyến là một nhà thơ kiệt xuất , nhƣng song do thời nhiễu nhƣơng ,
giặc Pháp xâm lƣợc nƣớc ta nên ông đã cao quan về ở ẩn một vùng quê hẻolánh .
Câu thơ đƣợc ngắt nhịp 7-3, đây là nhƣ một nụ cƣời , một sự reo vui , một
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nỗi niềm nhớ bạn của Nguyễn Khuyến khi đƣợc gặp lại ông bạn già sau nhiều
năm xa cách. " Đã bấy lâu nay " thể hiện một quãng thời gian khá dài , từ " bác
" ông dùng rất thân mật để chỉ đây là một ngƣời bạn quí , đây là một vị khách
quí tới thăm ông . Em nhƣ cảm nhận đƣợc một lời chào thân thiện đan xen nỗi
niềm vui sƣớng của đôi bạn già trong lần gặp lại nhau.

Đáng lẽ Nguyễn Khuyến sẽ tiếp đãi bạn mình một bữa ăn thịnh soạn do cây
nhà lá vƣờn , nhƣng Nguyễn khuyến đã tạo ra một tình huống tiếp đãi bạn khá
oái oăm khiến em cũng thấy rất khó xử : Thức ăn dân dã cây nhà lá vƣờn đều có
nhƣng tất cả hiện lên trong hình thức tiềm ẩn. Tƣởng chừng có nhƣng thật ra
không có thứ gì thể hiện sự hài hƣớc , dí dỏm thể hiện qua từng câu biện minh:

" trẻ thời đi vắng , chợ thời xa

ao sâu nƣớc cả , khôn chài cá

vƣờn rộng rào thƣ khó đuổi gà

cải chửa ra cây , cà mới nụ

bầu vừa rụng rốn mƣớp đƣơng hoađầu

trò tiếp khách , trầu không có "

Chợ thì ở xa , trẻ con không có để sai vặt , bầu vừa rụng rốn , cá thì ao sâu khó
bắt , gà thì vƣờn rộng , rào thƣ khó đuổi, cải vừa hết mùa , cà lác đác chớm nụ ,
mƣớp đang ra hoa. sự hóm hỉnh đã lên tới tột đỉnh khi " miếng trầu là đầu câu
chuyện cũng không có ". Nhà thơ đã vẽ lên một lời biện minh rất chính đáng ,
nhƣng song cũng là thể hiện nhà thơ sống rất giản dị , dân dã , trong một ngôi
nhà nhỏ với đủ các loại cây trồng. Khi đọc đoạn thơ em đã rất thảng thốt mà
đến thƣơng cảm : Nhà thơ Nguyễn Khuyến đã sống một cuộc đời thiếu thốn vậy
sao ?... Nguyễn Khuyến đã cho ngƣời đọc ngƣời nghe cảm nhận đƣợc cuộc
sống thanh nhàn , giản dị của mình , đồng thời qua đó thể hiện tính cách thanh
minh , liêm bạch , không màng danh lợi , không màng một cuộc sống giàu sang
, giàu có của quan. Ông tạo ra một tình huống nhƣ vậy , vừa là một sự đùa vui ,
vừa nói lên sự mong ƣớc tiếp đãi bạn chu đáo cả về vật chất lẫn tinh thần, lại
vừa nhấn mạnh đƣợc cái tình. Chỉ là một sự chân tình , đằm thắm của tình bạn
cũng bù đắp đƣợc những thiếu hụt , thiếu thốn của vật chất :

" bác đến chơi đây , ta với ta ! "
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Câu cuối cùng vừa là câu hay nhất cũng vừa là câu có ý nghĩa nhất của bài thơ.
Câu thơ nhấn mạnh từ " ta với ta " nhƣ muốn nói rằng tình bạn tri ân , tri kỉ
không cần của cải vật chất mà chỉ cần tình bạn chân thực mà thôi. Nếu có tình
bạn chân thực , nó sẽ vƣợt qua tất cả những gì thiếu thốn của vật chất , vƣợt qua
hoàn cảnh khó khăn , thiếu thốn. Tình bạn của Nguyễn Khuyễn vẫn đẹp mãi ,
vẫn trong trắng mãi khi đôi bạn biết cảm thông chia sẻ cho nhau . Đây cũng là ý
nghĩa chính của bài thơ , cô đọng cảm xúc mà lời văn vẫn khẳng định rõ ràng ,
mạch lạch tình bạn thân thiết , đằm thắm .

Nếu nhƣ trong bài qua đèo ngang của bà huyện thanh quan , " ta với ta " là một
tâm sự , là nỗi niềm nhớ nƣớc , thƣơng gia đình của bà huyện thanh quan giữa
Đèo ngang mênh mông , trống trải , hoang vắng thì " ta với ta " trong bài thơ
bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến rất ấm áp , vui mừng xiết bao khi có một
tình bạn chân thực nhƣ thế !...

Ngôn ngữ của bài thơ bạn đến chơi nhà dân dã đời thƣờng , hầu hết là các từ
thuần việt , nhƣng các từ thuần việt ấy phong phú đã qua chọn lọc , làm cho
ngôn ngữ trở nên điêu luyện . Bối cảnh tiếp đãi bạn của ông cũng thật oái oăm
tạo nên một nghịch cảnh , nhƣng ngay sau đó lại là một tình bạn đậm đà...

Bài thơ bạn đến chơi nhà không chỉ thoáng qua sự hóm hỉnh , dí dỏm của
Nguyễn Khuyến mà còn là một nụ cƣời vui sƣớng hãnh diện khi mình có một
tình bạn chân thành , một ông bạn già hiểu nỗi niềm của mình . Bài thơ không
chỉ là niềm xúc động vô bờ bến của riêng Nguyễn Khuyến , mà còn là nỗi niềm
xúc động của muôn triệu ngƣời dân Việt Nam.

Đề bài: HĐề bài: Phát biểu cảm nghĩ của em về tình bạn trong bài thơ ―Bạn đến
chơi nhà‖ của Nguyễn Khuyến.

Nguyễn Khuyến là nhà thơ tiêu biểu thời trung đại. Nhắc đến Nguyễn Khuyến là
ngƣời đọc nhớ đến ba bài thơ thu nổi tiếng của ông nhƣ: Thu điếu, thu vịnh và thu
ẩm. Bên cạnh những bài thơ tả cảnh làng quê, thôn xóm ông còn để lại nhiều bài
thơ hay nói lên tình bạn cao quý,chân thành và cảm động. ―Bạn đến chơi nhà‖ là
một trong những bài thơ tiêu biểu ấy. Bài thơ đã để lại trong em một ấn tƣợng khó
quên về tình cảm bạn bè của nhà thơ.
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Câu nhập đề rất tự nhiên, mộc mạc , giản dị nhƣng lại biểu lộ sự vồn vã, vui mừng
khôn xiết của một ngƣời đã quá lâu rồi mới gặp lại bạn tri âm.

―Đã bấy lâu nay bác tới nhà‖

Chữ ―bác‖ gợi lên thái độ niềm nở, thân mật, và trân trọng, một cách xƣng hô thân
tình. Ta nhƣ cảm nhận đƣợc những giọt lệ đang ứa ra ở khóe mắt đôi bạn già tri kỉ
đã quá lâu rồi mới đƣợc gặp nhau. Sự xa cách, nhớ mong làm nỗi bật niềm xúc
động, niềm vui sƣớng vô hạn khi gặp lại bạn.

―Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa

Ao sâu nƣớc cả, khôn chài cá

Vƣờn rộng rào thƣa, khó đuổi gà

Cải chửa ra cây, cà mới nụ

Bầu vừa rụng rốn, mƣớp đƣơng hoa‖

Nối tiếp sự vui mừng khôn xiết là một nụ cƣời rạng rỡ nhƣng cũng vô cùng hóm
hĩnh. Nhà thơ đã tự tạo ra một tình huống éo le. Đoạn thơ nhƣ vẽ lên một bức tranh
thân thuộc của khu vƣờn nơi thôn dã. Có ao cá, có gà, có cà, có cải, có mƣớp, có
bầu…,có hai ngƣời bạn già đang cầm tay nhau đi dạo trong vƣờn, tận hƣởng thú vui
dân dã của một ông quan về ở ẩn. Có tất cả mà cũng chẳng có gì để đãi bạn. Ta có
cảm giác nhƣ ông đang phân giải với bạn, nhƣng cũng có cảm giác ông đang nói
lên cuộc sống thanh bạch của chính mình. ―Miếng trầu là đầu câu chuyện‖ thế mà
Nguyễn Khuyến thì ―Đầu trò tiếp khách trầu không có‖, sự thiếu thốn đã đƣợc ông
nâng cao một cách hóm hỉnh, hài hƣớc đến tột đỉnh. Tất cả để khẳng định :

― Bác đến chơi đây, ta với ta‖

Mọi cái đều ―không có‖ ,chỉ có duy nhất một thứ, đó là tình bạn thắm thiết mà
không một thứ vật chất nào có thể thay thế đƣợc. Tình bạn là trên hết. Tình bạn
đƣợc xây dựng từ sự cảm thông , tôn trọng lẫn nhau, không vụ lợi. Cuộc đời một
conngƣời cóđƣợcbao nhiêungƣời bạn thân nhƣ thế.Đoạn thơnhƣdạycho chúngta
phải biết nuôi dƣỡng tình bạn trong sáng nhƣ thế nào. Hãy trải lòng ra để sống với
mọi ngƣời, đừng để vật chất làm hoen ố những tình cảm vốn rất đẹp trong mỗi
chúng ta.
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Tóm lại, bài ―Bác đến chơi nhà‖ của Nguyễn Khuyến đƣợc viết bằng lời thơ giản dị,
mộc mạc nhƣng thanh thoát, nhẹ nhàng, tự nhiên, nói lên đƣợc tình bạn thâm giao,
trong sáng, chân tình. Nó có tác dụng giúp chúng ta nhìn nhận lại chính bản thân
mình, không bị cuộc sống vật chất của xã hội phát triển lôi kéo, giúp chúng ta luôn
giữ đƣợc một tình bạn trong sáng, thủy chung, và cao đẹp vốn là bản chất của dân
tộc Việt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------
------------
Yêu nhất là tình cảm của mẹ, mạnh mẽ là tình cảm của cha, thân thiết là tình cảm
anh em và thiêng liêng, bền chặt, lâu dài nhất vẫn là tình bạn. Là 1 nhà thơ giàu
tình cảm, Nguyễn Khuyến cũng không ngoại lệ khi nói về tình bạn. Những bài thơ
bất hủ của ông khi đề cập đến bạn là những minh chứng hùng hồn sâu sắc , quả
thật là những tình bạn nên thơ. Bài thơ ―Bạn đến chơi nhà‖ của Nguyễn Khuyến đã
thể hiện khá rõ nét về điều đó. Bài thơ này là bài thơ thành công, tiêu biểu nhất của
ông, và cũng là bài thơ nổi bật, đại điện cho thơ Nôm Đƣờng luật Việt Nam nói
chung.

Bài thơ này ông viết là một kỉ niệm của ông ở tuổi mà xƣa nay hiếm. Nó bày
tỏ về cảm xúc của ông và một ngƣời bạn quen nhau chốn quan trƣờng, nay gặp lại
nơi thôn quê thanh bình – nơi chôn rau cắt rốn của ông. Từng câu từ trong bài
mƣợt mà mà thanh cao, tình cảm thắm thiết, gắn bó, mặn mà, đầy chất nhân văn.
Nó thể hiện một con ngƣời chất phác, sống bằng tình cảm nơi ông. Câu thơ mở đầu
nhƣ một tiếng reo vui, nó là khởi nguồn cho tất cả tình huống, cảm xúc trong bài.

Đã bấy lâu nay bác tới nhà,

Gặp lai một ngƣời bạn cũ thật khôn xiết biết bao, đặc biệt là khi lại gặp nhau nơi
chân quê. Tình nghĩa đó thật quý báu. Sau bao vinh hoa chốn kinh thành nhƣng
vẫn nhớ về nhau, vẫn tìm thăm trò chuyện. Tuy mặn mà những tình cảm nồng hậu
nhƣng trong bài vẫn có những tình tiết vui vẻ. Hôm nay bác tới chơi nhà thật quý
và hơn nữa là sau bao năm xa cách, nhƣng ngặt nỗi hoàn cảnh điều kiện và đó là
một tình huống khó xử đối với tác giả: trẻ thì đi vắng, chợ thị xa, ao sâu khó chài
cá ... một loạt tình huống đƣợc liệt kê.

Đã bấy lâu nay bác tới nhà,
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu nƣớc cả khôn chài cá,
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vƣờn rộng rào thƣa khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ,

Bầu vừa rụng rốn, mƣớp đƣơng
hoa.
Đầu trò tiếp khách trầu không có

Thật trớ trêu và cũng đầy hài hƣớc. Lời thơ tự nhiên, vui vẻ, trong sáng tạo nên
thanh điệu hoạt bát, toát lên đƣợc sự hiếu khách của chủ nhà trƣớc một vị khách
quý. Tuy tất cả đều thiếu vắng, ngay đến cả cái tối thiểu để tiếp khách nhƣ miếng
trầu cũng không có thì câu cuối cùng lại là sự bất ngờ, đầy lý thú và cũng chất
chứa những cảm xúc dạt dào, khó tả.

Bác đến chơi đây ta với ta

Tình bạn ấy vƣợt lên trên cả nhƣng lễ nghi tầm thƣờng. Ba từ: ―ta với ta‖ là tâm điểm,
trọng tâm của bài. Âm điệu bỗng dƣng thay đổi, thân mật, ngọt ngào. Nó không
giống với ba từ ― ta với ta‖ trong bài Qua đèo ngang của Bà Huyện Thanh Quan.
Trong bài Qua đèo ngang thì ba từ đó là nỗi trống vắng, hiu quạnh nơi đất khách,
quê ngƣời, còn ba từ này trong bài ―Bạn đến chơi nhà‖ là nồng thắm tình cảm bạn bè
chân thành, thanh tao, trong sáng. Nói cho cùng thì nhà thơ đã rất khéo léo lột tả sự
nhiệt tình, nóng hổi, mến khách trƣớc hoàn cảnh bất ngờ, thiếu thốn, nghèo khổ của
tác giả. Và đằng sau nhƣng câu từ dân dã kia là hai tình cảm chân chất, nhỏ nhẹ mà
hóm hỉnh đang hƣớng về nhau. Tình cảm chính là điều mà tác giảmong đợi, khao
khát nhất, và chỉ mình nó cũng là đủ để sƣởi ấm một buổi trò chuyện, gặp mặt.

Bài thơ này đã tạo nên một hình ảnh tình bạn không có gì về vật chất, tất
nhiên không phải là thiếu thốn mà là chƣa đủ độ, để rồi đúc kết một câu rằng:‖Bác
đến chơi đây, ta với ta‖ thật đậm đà, sâu sắc. Bài thơ này không chỉ là một lời bày
tỏ chân tình của tác giả mà còn là một triết lý, một bài học, một định hƣớng về sự
chuẩn mực rằng: tình bạn cao hơn mọi của cải, vật chất.

Cảm nghĩ về bài thơ " Bạn đến chơi nhà" của Nguyễn Khuyến
21:33 - 23/01/2013oOo E V I L iIi R A I N oOoChƣa có chủ
đề
Nhà thơ Nguyễn Khuyến là một nhà thơ rất giỏi của nền Văn học Việt Nam. Thuở
nhỏ , dù nhà nghèo nhƣng sẵn với đầu trí thông minh và tính siêng năng , cần cù
nên ông học rất giỏi. Chƣa dừng chân tại đó , ông còn thi đỗ cả ba cuộc thi : "
Hƣơng , Hội , Đình" và đƣợc mọi ngƣời gọi là " Tam Nguyên Yên Đỗ". Khi thực
dân Pháp đánh chiếm Bắc Bộ cũng là lúc ông xin cáo quan về ở ẩn, trong thời gian
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đó ông đã làm nên nhiều tác phẩm đặc sắc cho nền Văn học Việt Nam. Bái thơ "
Bạn đến chơi nhà" là minh chứng cho điều đó.
Bài thơ " Bạn đến chơi nhà" nói về tình huống khó xử của Nguyễn Khuyến khi đột
nhiên có một ngƣời cố hữu đến thăm.Trong bài thơ này , chính tác giả cũng đãnêu
rõ là " bạn" chứ không phải là " khách" . Ý muốn nói lên sự thân thiết , tình bằng
hữu lâu năm với nhau. Mở đầu bài thơ là câu :

" Đã bấy lâu nay , bác đến nhà"
Mở đầu bài thơ đƣợc tác giả thể hiện với giọng thơ hóm hỉnh , nhẹ nhàng và tự
nhiên.Bộc lộ trong câu thơ là niềm vui bất ngờ , tỏ ý trân trọng , quý mến bạn.Câu
thơ đó nhƣ một lời chào thân thiết , hể hiện niềm vui bất tận , xúc động vì đã bấy
lâu rồi mới có thể gặp lại bạn hiền thuở xa xƣa.Tác giả đã sử dụng đại từ nhân
xƣng là " bác " để nói lên sự gần gữi và thân thiết với nhau, gợi lên sự nể trọng
cũng nhƣ thân tình để cho ngƣời đọc là chúng ta có thể cảm nhận đƣợc sự gắn bó
giữaNguyễn Khuyến va ngƣời bạn của ông ấy.Nhƣng sau lời chào hỏi thân thƣơng
ấy , giọng thơ bỗng trở nên lúng túng hơn khi biết đến lúc cần phải chiêu đãibạn:

"Trẻ thời đi vắng , chợ thời xa
Ao sâu nƣớc cả , khôn chài cá
Vƣờn rộng rào thƣa , khó đuổi gà
Cải chửa ra cây , cà mới nụ

Bầu vừa rụng rốn , mƣớp đƣơng hoa"
Cách nói hớm hỉnh cho ta thấy trong tình huống này , Nguyễn Khuyến đã dùng
biện pháp phóng đại để cƣờng điệu hóa hoàn cảnh khó khăn , thiếu thốn của
mình.Ta có thể hiểu rằng , sau lời chào hỏi bạn , tác giả đã nhắc đến từ " chợ"
trong câu tiếp theo ý là để nói đến những món ngon có thể đem ra tiếp đãi bạn
nhƣng đành bất lực vì nhà xa chợ lại không có trẻ nhỏ sai vặt." Ao sâu mà nƣớc lại
lớn , nên không chài đƣợc cá; vƣờn rộng thênh thang , rào lại thƣa nên khó có thể
bắt gà; đến một quả bầu , quả bí hoặc một cây cải , mớ cà cũng chẳng có" vậy suy
cho cùng trong nhà tác giả tất cả đều co nhƣng lại không thể sử dụng đƣợc bởi vì
ngƣời bạn này đến chơi không đúng lúc, không đúng với thời vụ để thu hoạch.Có
thể nhận biết rằng các thứ ấy gợi lên không khí điền viên , quê kiểng, hiểu đƣợc
cuộc sống của tác giả khi ở làng quê : đạm bạc , giản dị , luôn gắn bó với nông

thôn .
" Đầu trò tiếp khách , trầu không có"

Ngƣời ta thƣờng nói " Miếng trầu là đầu câu chuyện" nhƣng trong lúc này đây , tại
ngôi nhà nông thôn , chất phác này ngay cả miếng trầu cũng chẳng có thì thật là
phi lý. Dù vậy nhƣng ngƣời bạn của Nguyễn Khuyến chẳng hề tức giận vì không



T

đƣợc tiếp đãi chu đáo hay vì không đƣợc chiêu đãi bằng những món ngon nhƣ
lúc còn trong cung .Vì ông có thể hiểu rằng Nguyễn Khuyến đã tiếp đãi ông bằng
cả tấm chân tình. Giữa họ là một tình bạn đậm đà thấm thiết , nó còn qý hơn so
với những món " sơn hào. hải vị"

" Bác đến chơi đây , ta với ta"
Câu kết là sự " bùng nổ" ý và tình. Tiếp bạn chẳng cần có mâm cao , cỗ đầy, "sơn
hào hải vị" mà chỉ cần có một tấm lòng.Câu thơ " ta với ta" trong bài " Qua Đèo
Ngang" của Bà Huyện Thanh Quan là sự bắt gặp đối diện với chính mình, chính
tâm trạng cô đơn u hoài của nữ sĩ. Còn " ta với ta" trong bài thơ này là sự bắt gặp
của hai tâmhồn đồng điệu , hai con ngƣời gắn bó và thân thiết.
Bài thơ " Bạn đến chơi nhà"đƣợc viết theo thể thất ngôn bát cú Đƣờng luật , ngôn
ngữ thanh thoát , nhẹ nhàng và tự nhiên. Bài thơ này là một bài thơ hay nói về tình
bạn , một tình cảm đậm đà thấm thiết nhƣ keo sơn. Một tâm hồn thanh bạch cao
quý của hai con ngƣời hòa làm một , một cách sống thanh cao "trọng tình, trọng
nghĩa".
Cảm nghĩ về bài thơ “Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn Khuyến - Ngữ Văn 7

Nguyễn Khuyến là nhà thơ Nôm kiệt xuất của dân tộc. Ông đã để lại nhiều
bài thơ hay núi về tình bạn, một trong số đó là bài thơ: Bạn đến chơi nhà

Bài thơ đƣợc viết theo thể thơ thất ngôn bát cú diễn tả cảm xúc của tác giả
khi có bạn đến thăm. Câu thơ mở đầu đã nói lên tâm trạng hồ hởi, vui vẻ của chủ
nhân khi bạn đến chơi:

Đã bấy lâu nay bác đến nhà

Thời gian ―đã bấy lâu nay‖ đƣợc chủ nhà nhắc tới để bày tỏ niềm chờ đợi của
mình mong bạn đến chơi. Cách xƣng hô gọi bạn là ―bác‖ thể hiện sự thân tình, gần
gũi và tôn trọng tình cảm bạn bè của nhà thơ. Chỉ với câu thơ mở đầu đã cho ta
thấy quan hệ tình cảm bạn bè ở đây rất bền chặt, thân thiết, thuỷ chung.

Lẽ thƣờng khi bạn đến chơi thì chủ nhà phải nghĩ đến việc thiết đãi bạn để
tỏ tình thân thiện nhƣng trong bài thơ này hoàn cảnh của chủ nhân lại thật đặc biệt
vì mọi thứ sản vật của gia đình có đấy mà lại nhƣ không nên ông không thể tiếp
bạn theo lẽ thƣờng:

Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa

Ao sâu nƣớc cả, khôn chài cá
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Vƣờn rộng rào thƣa, khó đuổi gàCải

chửa ra cây, cà mới nụ

Bầu vừa rụng rốn, mƣớp đƣơng hoa

Có tất cả mà cũng chẳng có gì để đãi bạn thân! Có ao và cá, có vƣờn và gà,
có cà và cải, có mƣớp và bầu…Bức tranh vƣờnquª thân thuộc hiện lên sống động,
vui tƣơi. Một nÕp sống th«n dã chất phác, cÇn cù, bình dị, đáng yêu. Một cuộc đời
thanh bạch, ấm áp cây đời và tình ngƣời rất đáng tự hào. Chúng ta nhƣ cảm thấy
Nguyễn Khuyến đang dắt tay bạn ra thăm vƣờn cây, ao cá, tận hƣởng thú vui dân dã
của một ông quan về quê ở ẩn. Phép đối hợp cách, chặt chẽ; cảnh với cảnh tạo nên
một giọng thơ nhẹ nhàng, vui tƣơi, lời thơ cân xứng, hoà hợp nhƣ cảnh vƣờn tƣợc
xinh xắn, hữu tình:

―Ao sâu nƣớc cả, khôn chài cá
Vƣờnrộngràothƣa,khóđuổigà‖.

Dân gian có câu: ―Khách đến chơi nhà kh«ng gà cũng vịt‖. Qua các câu thơ
trên, ta thấy Nguyễn Khuyến đang giãi bày với bạn: trong nhà ngoài vƣờn có bao
nhiêu thứ, nhƣng thực ra chẳng có gì để thết bạn, đãi bạn vì tất cả mọi thứ, mọi
thức chƣa đến lúc, đến thời! Câu thơ thứ bảy tiếp nối và mở rộng ý thơ trên, khẳng
định luôn cái ―không có‖:

―Đầu trò tiếp khách trầu không có‖.
Phải chăng cái nghèo của cụ Tam nguyên Yên Đổ đã đến mức ấy ƣ? Nhà thơ

đã thậm xƣng hoá cái nghèo, thi vị hoá cái nghèo. Một ông quan to triều Nguyễn
về quê ở ẩn thì không thể ―miếng trầu là đầu câu chuyện‖ để tiếp bạn cũng ―không
có‖. Đây là một lời thơ hóm hỉnh, pha chút tự trào vui vui, để bày tỏ một cuộc sống
thanh bạch, một tâm hồn thanh cao của một nhà nho khƣớc từ
lƣơng bæng của thực d©n Pháp, lui vÒ sống bình dị giữa xóm làng quê hƣơng.

Câu kết là một sự ―bùng nổ‖ về ý và tình. Tiếp bạn chẳng cÇn có mâm cao, cỗ
đầy, cao lƣơng mĩ vị, cơm gà cá gỏi, mà chỉ có một tấm lòng, một tình bạn chân
thành, thắm thiết:

―Bác đến chơi đây, ta với ta‖.
Lần thứ hai, chữ ―bác‖ đã xuất hiện trong bài thơ, thể hiện sự trìu mến, kính

trọng. ―Bác‖ đã không quản tuổi già sức yếu, không quản đƣờng sá xa xôi
đÕn thăm tôi, còn gì quý hoá bằng! Tình bạn là trên hết. Không một thứ vật chất
nào có thể thay thế đƣợc tình bạn tri âm, tri kỉ. Mọi cái đều ―không có‖ nhƣng lại
―có‖ tình bằng hữu thân thiết. Chữ ―ta‖ trong bài thơ này là ―tôi‖, là ―bác‖, là ―hai
chúng ta‖. Cụm từ ―ta với ta‖ biểu lộ một niềm vui trọn vẹn, tràn đầy và lắng đọng
trong tâm hồn, toả rộng trong không gian và thời gian. NÕu cụm từ ―ta với ta‖
trong câu thơ ―Một mảnh tình riêng ta với ta‖ của Bà Huyện Thanh Quan
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là nçibuån cô đơn của khách ly hƣơng khi đứng trên đỉnh đèo Ngang lúc hoàng
hôn th× ở đây, trong câu thơ của Nguyễn Khuyến lại ấm áp tình đời và s©u nặng
tình bạn.

Bài thơ cã niêm luật, đối chặt chẽ, hợp cách. Ngôn ngữ thuần Nôm, không
có một từ Hán - Việt nào, đọc lên nghe thanh thoát, nhẹ nhàng, tự nhiên. Ta cócảm
giác nhƣ Nguyễn Khuyến xuất thân thành chƣơng. Đặc biệt bè cục bài thơ không
theo qui cách: đÒ, thực, luận, kết nh mét bµi th¬ thÊt ng«n b¸t có th«ng thêng mà
lại cÊu trúc theo: 1-6-1 câu đầu nói lên niềm vui khi bạn đến; 6 câu giữa hóm hỉnh,
cƣời vui không có gì để tiếp bạn; câu cuối chỉ có tình bạn đẹp mà thôi!

Bài thơ nôm khó quên này cho thấy một hồn thơ đẹp, một tình bằng hữu thâm
giao, chân tình, một tấm lòng hồn hậu, đẹp đẽ. Tình bạn của Nguyễn Khuyến trong
sáng, thanh bạch, đối lập với nhân tình thế thái ―còn bạc, còn tiền, còn đệ tử - Hết
cơm hết rƣợu hết ông tôi‖ mà Nguyễn Bỉnh Khiêm đã kịch liệt lên án. Hai nhà thơ
sống cách nhau mấy trăm năm mà có chung một tâm hồn lớn: nhân hậu, thuỷ
chung, thanh bạch. Tâm hån đó, tấm lòng đó của tiền nhân đối với ngày nay vẫn
xứng đáng là tấm gƣơng sáng để mọi ngƣời soi chung. Nguyễn Khuyến không
những là nhà thơ của làng cảnh Việt Nam mà còn là nhà thơ của tình bạn trong
sáng, thuỷ chung và cao đẹp rất đáng yêu, đáng kính

ãy nêu cảm nhận của anh chị về bài thơ Bánh Trôi Nước của Hồ Xuân Hương

Bài làm

Là người phụ nữ tài hoa mà bạc mệnh sống dưới chế độ phong kiến thời kì suy tàn, mục ruỗn, Hồ Xuân Hương
sớm thấu hiện và đồng cảm với số phận người phụ nữ trong thời đại của mình. Thơ ca của bà một phần lớn đã thể
hiện sâu sắc nội dung đó. "Bánh Trôi Nước" làmột bài thơ hay vừa ngợi ca vẻ đẹp củangười phụnữđồng thời đề
cậpđếnnỗibấthạnhkhổđau trongcuộcđờihọ.

"Thânemvừa trắng lại vừa tròn

Bảy nổi ba chim với nước non Rắn

nátmặcdầutaykẻnặn

Mà em vẫn giữ tấm lòng son"

Làmộtbài thơvĩnhvật,mượnhìnhảnhbánh trôi nướcHồXuânHươngmuốnnóiđến thânphậnvà phẩm giá
của người phụ nữ Việt Nam.

"Thân em vừa trắng lại vừa tròn"
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Hồ Xuân Hương đã diễn tả bánh trôi nước làm bằng bột nếp trắng tinh, dáng bánh tròn xinh xắn trông thật
đẹp mắt. Hai chữ "thân em" nữ sĩ mượn từ ca dao khiến ta nhớ đến những câu hát của người lao động: "Thân
em như miếng cau khô...", "Thân em như giếng giữa đàng...", "Thân em như tấm lụađào...". Quá đó, câu thơ
gợi lên vẻ đẹpcủa tác giả cũng như của người phụ nữViệtNam. Bằng hai tính từ "trắng", "tròn" vẻđẹp củangười
phụnữ càng đượcmiêu tả đậmnét hơn. Nhưng ngược lại, hai tiếng "Thân em"cũng gợi đến những sóng gió, bất
hạnh trong đời người phụ nữ, nó giống như "gió dập sóng dồi", "hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày"... Và
trong bài thơ này thì đó là:

... "Bảynổibachìmvớinướcnon Rắn

nátmặcdầu taykẻnặn..."

Trong câu thơ có yếu tố tả thực, khi nấu bánh trôi, viên bánh ban đầu chìm xuống, khi đã chín thì lại nổi
lên, dấy là "bảy nổi ba chìm" còn nâng cao vị thế, tầm vóc của người phụ nữ. Họ phải chịu long đong, vất vả như
vậy là vì những công việc sánh ngang tầm non nước cao xa. Trong câu thơ tiếp bà đã sử dụng nghệ thuật
tương phản trong hai từ "rắn" và "nát" để nói lên một sự thật: bánh ngonhay dở thì phụ thuộc vào "tay kẻnặn",
còn số phận của người phụ nữ hạnh phúc hay bất hạnh đều tùy thuộc vào kẻ khác "tại gia tòng phu, xuất giá
tòng phu, phu tử tòng tử"... Đó là những khổ cực của người phụ nữ xưa, họ không được quyền quyết định số
phận của mình. Trong xã hội ngày xưa, phụ nữ chỉ như là một vật dung, nếu còn giá trị sử dụng thì học sẽ
được coi trọng: ngược lại họ sẽ bị coi rẻ, khinh bị.

Nhưng dầu vậy, ở người phụ nữ vẫn toát lên vẻ đẹp của lòng kiên trinh son sắt: "Mà em

vẫn giữ tấm lòng son"

Cho dù "rắn" hay "nát" thì những chiếc bánh trôi nước vẫn giữ được viên đường đỏ thắm trong lòng. Cũng như
người phụ nữ Việt Nam, cho dù cuộc đời mang nhiều đau khổ nhưng họ vẫn luôn "giữ tấm lòng son". Chữ
"son" mang ý nghĩa son sắc, chung thủy. Đó là tấm lòng đối với tình đời, tình người trongcuộcsốngcủahọ.
Điềuđócàng làmnângcaophẩmgiácủangườiphụnữ.Câuthơ thể hiệnmột niềm tự hào và biểu lộ khá đậm tính
cách của nữ sĩ HồXuânHương, đó là niềm kiêu hãnh, là sự tự tin trước cuộc đời đầy giông bão của bà.

Giờ đây xã hội mà ta đang sống là một thế giới hiện đại. Nam nữ đều bình đẳng, ai cũng có quyền lợi và nghĩa
vụ củamình. Người phụnữđược coi trọng, họ có quyền thamgia các hoạt động xãhội như học tập, văn hóa thể
thao, họ được sống bằng chính sức lao động của mình. Từ đó ta đồng cảm hơn với nỗi bất hạnh của người phụ
nữ ngày xưa đồng thời cảm phục hơn tấm lòng sát son của họ trước cuộc đời. Bài thơ khiến người đọc trân trọng
hơn niềm hạnh phúc ngày hôm nay đang được trao tặng.

"Bánh trôi nước" của Hồ Xuân Hương là một bài thơ độc đáo, lời ít mà các tầng nghĩa đang xen sâu sắc. Bài
thơgiốngnhưmột lời tuyênngônvề cuộcđời vàphẩmgiá củangười phụnữ trong xãhội phong kiến xưa.

Xem thêm tại: http://www.timkiem24h.net/cam-nghi-ve-bai-tho-banh-troi-nuoc-bai-hay-18-
945.html#ixzz3DT0ckp5p

http://www.timkiem24h.net/cam-nghi-ve-bai-tho-banh-troi-nuoc-bai-hay-18-945.html
http://www.timkiem24h.net/cam-nghi-ve-bai-tho-banh-troi-nuoc-bai-hay-18-945.html
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Chúng ta đang đƣợc sống trong một thế giới tràn đầy hạnh phúc, một thế giới có sự bình đẳng về
chủng tộc về mọi tầng lớp dân tộc. Mà trong ta có ai biết đƣợc trong xã hội xƣa ngƣời phụ nữ đã
phải chịu nhiều khổ cực, tủi nhục, hiu quạnh…Với bản lĩnh, tài năng của mình và cũng là nạn
nhân trong xã hội đó, Hồ Xuân Hƣơng đã mạnh dạn nói lên nỗi lòng của những ngƣời phụ nữ
xƣa qua bài thơ ‗Bánh trôi nƣớc‖ để cảm thông, thƣơng xót cho số phận của ngƣời phụ nữ luôn
chịu nhiều cơ cực, gian truân.

―Thân em vừa trắng lại vừa tròn

Bảy nổi ba chìm với nƣớc non

Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn

Mà em vẫn giữ tấm lòng son‖

Bài thơ gợi trong em ấn tƣợng sâu sắc về số phận chìm nổi và phẩm chất của ngƣời phụ nữ
thời xƣa. Chỉ là chiếc bánh trôi nƣớc mộc mạc, giản đơn thế thôi mà tác giả Hồ Xuân Hƣơng đã
làm nên một bài thơ nói lên sự chịu đựng, gánh lấy quan niệm sai trái―trọng nam khinh nữ‖ của
thời bấy giờ. Bài thơ chất chứa biết bao nhiêu tình cảm, nó đã trở thành hình ảnh mới lạ, khiến ai
đã đọc qua đều không thể nào quên. Cả bài thơ là hình ảnh ẩn dụ, tƣợng trƣng, bao hàm hai lớp
nghĩa. Tả cách làm bánh trôi nƣớc: bánh làm từ bột nếp, đƣợc nhào nặn thành viên tròn, có nhân
đƣờng phên, cho vào nồi nƣớc đun sôi để luộc chín, mới bỏ vào thì chìm dƣới đáy còn khi chín
thì nổi lềnh bềnh trên mặt nƣớc. Bài thơ còn nói về ngƣời phụ nữ Việt Nam thời xƣa qua hình ảnh
bánh trôi nƣớc - một món ăn dân tộc bằng một thứ ngôn ngữ bình dị, gợi tả. Thơ hàm súc đa
nghĩa giàu bản sắc, bài thơ biểu lộ niềm thông cảm và tự hào đối với thân phận của ngƣời phụ
nữ Việt Nam. Nữ sĩ viết bài thơ với tất cả lòng yêu mến, tự hào về bản sắc, nền văn hóa của Việt
Nam. Nét bút của Hồ Xuân Hƣơng tuy miêu tả không nhiều nhƣng đã tả đủ, đúng và chân thực về
bánh trôi nƣớc.

―Thân em vừa trắng lại vừa tròn‖

Tác giả làm cho câu thơ sinh động lên bằng cách sử dụng từ ―Thân em‖ để ngƣời phụ nữ có
thể hóa thân vào những chiếc bánh trôi nƣớc dân dã, bình dị. Hàm chứa bên trong vẫn là ca ngợi
vẻ đẹp của ngƣời phụ nữ biến họ thành những đóa hoa xinh đẹp, lộng lẫy và thắm tƣơi nhất của
cuộc đời, làm cho cuộc sống này thêm tƣơi đẹp. Khi dùng lối xƣng hô đó, em đã liên tƣởng đến
những câu ca dao quen thuộc nhƣ

―Thân em nhƣ tấm lụa đào
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Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai‖

Cảm nhận sâu sắc hơn thì hình ảnh chiếc bánh trôi sẽ mờ dần và hiện lên hình ảnh ngƣời
phụ nữ với vẻ đẹp cân đối, đầy đặn, xinh xắn về thể chất và trong sáng về tâm hồn. Tác giả dùng
cặp quan hệ từ ―vừa…vừa…‖ khiến giọng thơ nhƣ hàm chứa niềm kiêu hãnh, tự hào về vẻ đẹp của
ngƣời phụ nữ.

―Bảy nổi ba chìm với nƣớc non‖

Câu này có giọng thơ chuyển đổi đột ngột nhƣ một lời than thở. Thành ngữ ―bảy nổi ba
chìm‖ đƣợc vận dụng tài tình nhằm gợi tả số phận ngƣời phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến
xƣa, số phận long đong, vất vả, cảnh sống chịu nhiều khổ đau. Để bày tỏ nỗi xúc động thƣơng
cảm của bà khi đứng trƣớc số phận lênh đênh chìm nổi chẳng biết đi về đâu của ngƣời phụ nữ, chỉ
mặc cho số phận định đoạt. Tôi tự hỏi: Một ngƣời phụ nữ đẹp đến thế mà vì lẽ gì phải chịu đựng
cuộc đời nhƣ vậy, chẳng lúc nào đƣợc sống trong cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc? Nối tiếp lời tâm
sự đó là cụm từ ―với nƣớc non‖ giúp ta hình dung ra không gian mênh mông, không biết đi về đâu,
khó tìm đƣợc nơi hạnh phúc. Ngƣời con gái trên đã trở thành biểu tƣợng cho tất cả phụ nữ dƣới
thời phong kiến. Em thấy xã hội phong kiến thật bất công đối với phụ nữ.Em thật thƣơng cảm,
xót xa cho thân phận, cuộc đời của họ.

―Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn‖

Giọng thơ từ đây chuyển sang ngậm ngùi, cam chịu. Tác giả sử dụng một biện pháp tinh
tế: đảo ngữ, nói lên cuộc đời ngƣời phụ nữ phải sống lệ thuộc, phụng dƣỡng cho cha mẹ, chồng
con đến hết cuộc đời. Trên cuộc đời này làm gì có quan niệm vô lí đến thế! Vậy biết bao giờ họ
mới có đƣợc cuộc sống tự chủ cho chính bản thân mình. Họ phải đau khổ biết bao để chịu đựng
những thứ đạo lí nhƣ thế. Bây giờ, trƣớc mắt em là hình ảnh ngƣời phụ nữ cúi đầu trƣớc số
mệnh. Cặp từ trái nghĩa ―rắn-nát‖ nhƣ diễn tả thân phận trôi dạt giữa dòng đời, đƣợc hạnh phúc
hay buồn khổ tùy thuộc vào ―ngƣời làm bánh‖. Em cảm thấy thật xót xa và đồng cảm với họ vì
bị mất đi quyền làm chủ chính bản thân mình khi mang thân phận phụ nữ

―Mà em vẫn giữ tấm lòng son‖

Giọng thơ tự hào, quả quyết biểu thị thái độ kiên trì, bền vững. Giữa sóng gió cuộc đời mà
vẫn giữ ―tấm lòng son‖ để tƣợng trƣng cho phẩm chất sắc son, thủy chung, chịu thƣơng, chịu khó
của ngƣời phụ nữ Việt Nam đối với chồng con, với mọi ngƣời tuy bị cuộc sống đối xử không
công bằng trong cuộc đời. Câu thơ là lời khẳng định cái đẹp bên ngoài có thể phai nhƣng vẻ đẹp
tâm hồn luông còn mãi, nó còn biểu lộ khá đậm tính cách của Hồ Xuân Hƣơng và cảm
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thƣơng cho ngƣời phụ nữ thời phong kiến. Bài thơ thật quý giá và đáng trân trọng, điều này đãlàm
cho bài thơ có ý nghĩa và giá trị lâu bền đến ngày nay.

Ngày nay, ngƣời phụ nữ đã đƣợc đề cao và tôn vinh nhƣng họ vẫn giữ đƣợc nét đẹp
của ngƣời phụ nữ truyền thống. Đây là bài thơ hay mà sâu sắc, nó xứng đáng đƣợc lƣu giữ
mãi về sau

Cảm nghĩ về bài thơ “Qua đèo Ngang” của Bà huyện Thanh Quan - Ngữ Văn
7

Bà huyện Thanh Quan là một nhà thơ tài năng. Thơ của bà hay nói đến hoàng
hôn, man mác buồn, giọng điệu du dƣơng, ngôn ngữ trang nhã, hồn thơ đẹp, điêu
luyện. ―Qua đèo Ngang‖ là một trong những bài thơ nhƣ thế.

Bài thơ đƣợc sáng tác khi nhà thơ bƣớc tới Đèo Ngang lúc chiều tà, cảm xúc
dâng trào lòng ngƣời. Vì thế bài thơ tả cảnh Đèo Ngang vào thời điểm ấy đồng
thời nói lên nỗi buồn cô đơn, nỗi nhớ nhà của ngƣời lữ khách - nữ sĩ.

Lần đầu nữ sĩ ―bƣớc tới Đèo Ngang‖, đứng dƣới chân con đèo ―đệ nhất hùng
quan‖ này, địa giới tự nhiên giữa hai tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình, vào thời điểm
―bóng xế tà‖:

―Bƣớc tới đèo Ngang bóng xế tà‖

Đó là lúc mặt trời đã nằm ngang sƣờn núi, ánh mặt trời đã ―tà‖, đã nghiêng, đã
chênh chênh. Trời sắp tối. Âm ―tà‖ cũng gợi buồn thấm thía.

Câu thơ thứ hai tả cảnh sắc ở đèo Ngang với cỏ cây, lá, hoa… đá:

―Cỏ cây chen đá, lá chen hoa‖
Hai vế tiểu đối, điệp ngữ ―chen‖, vần lƣng: ―đá‖ – ―lá‖, vần chân: ―tà‖ –

―hoa‖ làm cho câu thơ giàu âm điệu, réo rắt nhƣ một tiếng lòng, biểu lộ sự ngạc
nhiên và xúc động về cảnh sắc hoang vắng nơi Đèo Ngang 200 năm về trƣớc. Nơi
ấy chỉ có hoa rừng, hoa dại, hoa sim, hoa mua. Cỏ cây, hoa lá phải ―chen‖ với đá
mới tồn tại đƣợc. Cảnh vật hoang sơ, hoang dại đến nao lòng.

Hai câu thơ tiếp theo, nữ sĩ sử dụng phép đối và đảo ngữ trong miêu tả đầy ấn
tƣợng. Âm điệu thơ trầm bổng du dƣơng, đọc lên nghe rất thú vị:

―Lom khom dƣới núi tiều vài
chú, Lác đác bên sông chợ mấy

nhà‖.
Điểm nhìn của tác giả đã thay đổi: đứng cao nhìn xuống dƣới và nhìn xa. Thế

giới con ngƣời là tiều phu, nhƣng chỉ có ―tiều vài chú‖. Hoạt động là ―lom khom‖vất
vả đang gánh củi xuống núi. Một nét vẽ ƣớc lệ trong thơ cổ (ngƣ, tiều, canh, mục)
nhƣng rất thần tình, tinh tế trong cảm nhận. Mấy nhà chợ bên sông thƣa thớt,
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lác đác. Cũng là cảnh hoang vắng, heo hút, buồn hoang sơ nơi con đèo xa xôi lúc
bóng xế tà.

Tiếp theo nữ sĩ tả âm thanh tiếng chim rừng: chim gia gia, chim cuốc gọi bầy
lúc hoàng hôn. Điệp âm ―con cuốc cuốc‖ và ―cái gia gia‖ tạo nên âm hƣởng du
dƣơng của khúc nhạc rừng, của khúc nhạc lòng ngƣời lữ khách. Lấy cái động
(tiếng chim rừng) để làm nổi bật cái tĩnh, cái vắng lặng im lìm trên đỉnh đèo Ngang
trong khoảnh khắc hoàng hôn, đó là nghệ thuật lấy động tả tĩnh trong thi pháp cổ.
Phép đối và đảo ngữ vận dụng rất tài tình:

―Nhớ nƣớc đau lòng con cuốc cuốc,
Thƣơng nhà mỏi miệng cái gia gia‖.

Nghe tiếng chim rừng mà ―nhớ nƣớc đau lòng‖, mà ―thƣơng nhà mỏi miệng‖,nỗi
buồn thấm thía vào chín tầng sâu cõi lòng, toả rộng trong không gian từ con đèo
tới miền quê thân thƣơng. Sắc điệu trữ tình dào dạt, thiết tha, trầm lắng. Trong lòng
ngƣời lữ khách nỗi ―nhớ nƣớc‖, nhí kinh kỳ Thăng Long, nhớ nhà, nhí chồng con,
nhớ làng Nghi Tàm thân thuộc không thể nào kể xiết!

Hai câu thơ cuối bài tâm trang nhớ quê, nhớ nhà càng bộc lộ rõ:

―Dừng chân đứng lại trời non nƣớc,
Một mảnh tình riêng ta với ta‖.

Bốn chữ ―dừng chân đứng lại‖ thể hiện một nỗi niềm xúc động đến bồn chồn.
Một cái nhìn mênh mang: ―Trời non nƣớc‖; nhìn xa, nhìn gần, nhìn cao, nhìn sâu,
nhìn bèn phía… rồi nữ sĩ thấy vô cùng buồn đau, nhƣ tan nát cả tâm hồn, chỉ còn
lại ―một mảnh tình riêng‖. Lấy cái bao la, mênh mông, vô hạn của vũ trụ, của
―trời non nƣớc‖ tƣơng phản với cái nhỏ bé của ―mảnh tình riêng‖, của ―ta‖ với ―ta‖đã
cực tả nỗi buồn cô đơn xa vắng của ngƣời lữ khác khi đứng trên cảnh Đèo Ngang
lúc ngày tàn.

Có thể nói ―Qua Đèo Ngang‖ là bài thơ thất ngôn bát cú Đƣờng luật tuyệt bút.
Thế giới thiên nhiên kỳ thú của Đèo Ngang nhƣ hiển hiện qua từng dòng thơ.
Cảnh sắc hữu tình thấm một nỗi buồn man mác. Giọng thơ du dƣơng, réo rắt.
Phép đối và đảo ngữ có giá trị thẩm mỹ trong nét vẽ tạo hình đầy khám phá.Cảm
hứng thiên nhiên trữ tình chan hoà với tình yêu quê hƣơng đất nƣớc đậm đà qua một
hồn thơ

trang nhã. Vì thế bài thơ ―Qua Đèo Ngang‖ là tiếng nói của một ngƣời mà trở
thành khúc tâm tình của muôn triệu ngƣời, nó là bài thơ một thời mà mãi mãi.
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Trong thơ ca Việt Nam có hai nữ sĩ đã ghi lại tên tuổi vào dòng văn học trung đại, đó là Hồ Xuân
Hƣơng và Bà Huyện Thanh Quan. Nếu nói thơ của Hồ Xuân Hƣơng sắc sảo, góc cạnh thì thơ
của Bà Huyện Thanh Quan lại mang sự trầm lắng, sâu kín, hoài cảm, gửi gắm nỗi niềm vào lời
thơ.
Phong cách đó của bà đã làm ta cảm nhận sâu sắc về tình cảm bà dành cho quê hƣơng qua bài
thơ ―Qua Đèo Ngang‖.

―Bƣớc đến Đèo Ngang, bóng xế tà

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa

Lom khom dƣới núi, tiều vài chú

Lác đác bên sông, chợ mấy nhà

Nhớ nƣớc đau lòng, con quốc quốc

Thƣơng nhà mỏi miệng, cái gia gia

Dừng chân đứng lại trời, non, nƣớc

Một mảnh tình riêng, ta với ta‖

Bài thơ đƣợc viết theo thể thất ngôn bát, giọng thơ nhẹ, trầm lặng mang nét buồn sâu lắng.
Nữ sĩ tài danh lần đầu xa nhà, đặt chân đến Đèo Ngang vào một buổi xế chiều, không gian khiến
ai nghe cũng cảm giác buồn, gợi nỗi niềm riêng

―Bƣớc tới Đèo Ngang, bóng xế tà‖

Ngay từ đầu, cảnh vật ở Đèo Ngang đã hiện lên dƣới ánh nắng chiều sắp tắt, thật hữu tình
nhƣng vẫn hoang vu, hiu vắng. Đó là khung hiện ra trong con mắt của ngƣời xa sứ mang theo vẻ
buồn mênh mang. Khoảng khắc ―xế tà‖ xuất hiện nhƣ để bộc lộ tâm trạng buồn của một lữ khách
cô đơn trƣớc không gian rộng mà heo hút, hoang sơ của ĐèoNgang

―Cỏ cây chen đá, lá chen hoa‖

Điệp từ ―chen‖ của tác giả làm cho cây cỏ lá hoa có sức sống mạnh liệt nhƣng nơi đây còn
hoang sơ, ít dấu chân ngƣời. Câu thơ cho em cảm xúc bâng khuâng, niềm mong ƣớc đặt chân
đến miền đất xa sôi này. Nơi đã khơi gợi niềm cảm xúc nhớ nhà của nữ sĩ. Khung cảnh ấy bất
giác gieo vào lòng ngƣời đọc một ấn tƣợng trống vắng, lạnh lẽo cả không gian lẫn thời gian. Một
bức tranh thiên nhiên đẹp nhƣng lại đƣợm buồn. Ngƣời phụ nữ sang trọng, đài cát, ăn mặc theo
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lối xƣa đang hƣớng đôi mắt buồn nhìn cảnh Đèo Ngang trong buổi chiều tà lặng êm. Và khi
bƣớc chân lên đỉnh đèo, khung cảnh đã đƣợc mở rộng thêm

―Lom khom dƣới núi, tiều vài chú

Lác đác bên sông, chợ mấy nhà‖

Giữa không gian mênh mông, trống trải của Đèo Ngang không phải là không tồn tại sự
sống, vẫn có ngƣời, có chợ nhƣng lại quá thƣa thớt. Từ láy ―lom khom, lác đác‖ cùng từ ―vài,
mấy‖ gợi vẻ ít ỏi, thƣa thớt, cuộc sống ở đây hẳn còn khó khăn, vất vả. Sự tồn tại đó không làm
cho không gian trở nên ấm cúng mà trái lại càng tăng thêm vẻ tàn tạ, hiu hắt của cảnh vật mà thôi!
Tác giả đã sử dụng nghệ thuật đảo ngữ, đặc sắc nhất là phép đối làm đậm vẻ bâng khuâng, dào
dạt trong lòng nhà thơ. Là ngƣời phụ nữ đoan trang ở chốn phố phƣờng đông đúc mà giờ lại
chứng kiến cảnh tƣợng trái ngƣợc với khung cảnh hàng ngày đƣợc thấy nên cái buồn của cảnh đã
bộc lộ cái buồn kết đọng trong lòng bà. Tất cả nhƣ hòa quyện cùng với tâm hồn của nhà thơ –
một tâm hồn cô đơn, trống vắng vì nỗi nhớ nhà, nhớ quê. Đến đây, em cảm nhận đƣợc một vẻ
đẹp hoang sơ, heo hút buồn của Đèo Ngang qua con mắt của nhà thơ. Nữ sĩ đã thành công trong
việc mƣợn cảnh tả tình, bày tỏ nỗi niềm hoài cổ, man mác buồn của mình. Cảnh buồn, ngƣời
buồn, thậm chí cả những âm thanh vang vọng trong chiều tà cũng làm tăng thêm nỗi buồn da diết
trong lòng kẻ xa quê

―Nhớ nƣớc đau lòng, con quốc

quốc Thƣơng nhà mỏi miệng, cái

gia gia‖

Tác giả khéo léo dùng phép chơi chữ ―quốc – nƣớc‖ ―gia – nhà‖. Âm thanh khắc khoải, da
diết của tiếng chim kêu não nuột, nghẹn ngào hay tiếng lòng của nữ sĩ? Cảnh thể hiện kín đáo,
nhẹ nhàng mà tha thiết, sâu sắc tình yêu, nỗi nhớ quê hƣơng, gia đình. Nỗi niềm vời vợi nhớ
thƣơng của nhà thơ bất chợt bùng lên trong giây lát, để rồi lại trở về với cái vẻ hoang vắng vốn
có của đất trời và sự cô đơn đến tuyệt đỉnh của chính nhà thơ làm xúc động lòng ngƣời

―Dừng chân đứng lại trời, non,

nƣớc Một mảnh tình riêng, ta với

ta‖

Cụm từ ―dừng chân đứng lại‖ là nỗi ngập ngừng lƣu luyến khi bƣớc qua ―ranh giới hai
miền‖, là sự đối lập khi đứng giữa đất trời mênh mông, con ngƣời trở nên nhỏ bé. Nỗi buồn của
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con ngƣời nhƣ cô đặc lại, không ngƣời chia sẻ, nỗi buồn đƣợc chính nhà thơ chịu đựng một
mình. Tác giả đã khiến em nhận ra sự lẻ loi, bé nhỏ, cô đơn của nữ sĩ. Cụm từ ―ta với ta‖ nghe
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thật cô đơn biết bao, nó diễn tả bà với chính mình, đó là sự cô đơn đến tộc độ, là nỗi buồn sâu
thẳm. Nó khác hoàn toàn với ―ta với ta‖ đầm ấm, vui tƣơi trong ―Bạn đến chơi nhà‖ của Nguyễn
Khuyến. Đọc bài thơ, em đồng cảm với nỗi buồn sâu sắc của tác giả và nhận thấy một điểmđáng
trân trọng trong tâm hồn ngƣời nữ sĩ tài danh, đó là tình yêu sâu nặng bà dành cho quê hƣơng,
đất nƣớc. Bằng cách sử dụng nhiều nghệ thuật, bà Huyện Thanh Quan đã miêu tả cảnh đẹp
hoang sơ của đèo Ngang thƣở trƣớc, đồng thời thể hiện nỗi cô đơn, nhớ nƣớc thƣơng nhà da diếtcủa
chính mình mà có lẽ chỉ có những ngƣời xa quê mới cảm nhận hết đƣợc. Đây là bài thơ đậm chất
trữ tình, đƣợc đánh giá cao và thanh công nhất của Bà Huyện ThanhQuan.

Đây là bài thơ tả cảnh ngụ tình đặc sắc, là tác phẩm hay trong dòng thơ trung đại Việt
Nam. Em yêu thích ngòi bút ngôn ngữ rất nực trang nhã của bà Huyện Thanh Quan. Bài thơ
đọng lại trong ta bao cảm xúc buồn mà đáng nhớ. Nó xứng đáng đƣợc ngƣời đời ghi nhớ và hoài
lƣu đến tận sau này
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PHÕNG GD VÀ ĐT THANH BA
TRƢỜNG THCS2 TT THANH BA

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU
NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn: Ngữ văn lớp 6

Thời gian làm bài: 120 phút
(Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ BÀI:

Câu 1: (2 điểm )

Trong bài thơ ―Đêm nay Bác không ngủ‖ của Minh Huệ, ta thấy có một sự kết
hợp tuyệt đẹp giữa hình ảnh Bác và hình ảnh ngọn lửa hồng. Em hãy chỉ ra vẻ đẹp
của sự kết hợp này.

Câu 2: (2 điểm)
Tìm và nêu rõ hiệu quả của phép tu từ trong hai câu thơ:

“ Tóc bà trắng tựa mây bông
Chuyện bà như giếng cạn xong lại

đầy.” (― Bà em‖ – Nguyễn Thụy Kha )
Câu 3: (6 điểm)

Một buổi sáng, emđến trƣờng sớmđể tƣới nƣớc cho bồn hoa trƣớc lớp.Một
cây hoa đang ủ rũ vì bị ai đó vặt lá, bẻ cành, làm rụng hết cánh hoa.

Em nghe nhƣ nó thủ thỉ kể với em về chuyện đó.

Hãy kể lại câu chuyện bất hạnh của cây hoa.

Đ
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HƢỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU NGỮ VĂN 6
Năm học 2013 - 1014

Tổng điểm bài thi: 10,0 điểm

A. Hƣớng dẫn chung:
- Đáp án chỉ nêu một số ý chính có tính chất gợi ý, giám khảo cần chủ động linh

hoạt vận dụng, cân nhắc trong từng trƣờng hợp cụ thể, cần nắm bắt đƣợc nộidung
trình bày trong bài làm của thí sinh để đánh giá tổng quát, tránh đếm ý chođiểm.

- Nếu thí sinh làm bài theo cách riêng, nhƣng đáp ứng đƣợc yêu cầu cơ bản,
hợp lí, có sức thuyết phục, giám khảo vẫn cho điểm. Đặc biệt khuyến khích những
bài viết có cảm xúc, có khả năng tƣ duy sáng tạo. Tổng điểm toàn bài là 10 điểm,
điểm toàn bài cho lẻ đến 0,25 điểm.
B. Đáp án và thang điểm:
Câu 1: (2,0 điểm )
- Học sinh trình bày dƣới dạng đoạn văn, lời văn trong sáng, không mắc lỗi dùng
từ, ngữ pháp.
- Viết lại được những câu thơ có sự kết hợp giữa hình ảnh Bác và hình ảnh ngọn
lửa hồng ( 0,5 điểm )
- ―Ngƣời cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm‖
- ―Bóng Bác cao lồng lộng
Ấmhơn ngọn lửa hồng‖
- ―Anh đội viên nhìn Bác
Bácnhìnngọn lửahồng‖
- Vẻ đẹp của sự kết hợp giữa hình ảnh Bác và hình ảnh ngọn lửa hồng: (1,5 điểm)
+ Ngọn lửa là hình ảnh thực rất đẹp, là ngọn lửa tự tay Bác đốt lên, tỏa sáng, tỏa
ấm giữa rừng khuya giá lạnh, sƣởi ấm các chiến sĩ trong đêm lạnh. Ngọn lửa soi
sáng bức chân dung Bác - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc với những nét thật gần
gũi, giản dị … (1,75 điểm)
+ Nhà thơ còn dùng hình ảnh ngọn lửa để so sánh: Bác Hồ là một ngọn lửa, vừa
gần gũi, vừa vĩ đại, một nguồn tình cảm ấp áp của toàn dân, toàn quân ta trong
những ngày đầu của cuộc kháng chiến gian nan, thiếu thốn. Qua đó tôn vinh sự vĩ
đại của Bác và ngợi ca tình yêu thƣơng Ngƣời dành cho các chiến sĩ ấm áp, mạnh
mẽ hơn ―ngọn lửa hồng‖. (1,75 điểm)

Câu 2: ( 2,0 điểm)
* Yêu cầu về hình thức: ( 0,25 điểm)
- HS viết thành đoạn văn hoàn chỉnh, diễn đạt mạch lạc, có cảm xúc, không

mắc lối chính tả, dùng từ, câu.
* Yêu cầu về nội dung: ( 1,75 điểm)
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- Chỉ ra đƣợc phép tu từ so sánh và hình ảnh so sánh : ( 0,5 điểm).
(Nếu chỉ gọi tên phép so sánh mà không chỉ ra đƣợc hình ảnh so sánh : 0,25 điểm).

- Hiệu quả của phép tu từ so sánh: (1,0 điểm)
+ Mái tóc trắng của bà đƣợc so sánh với hình ảnh đám “ mây bông” trên trời

gợi hình ảnh ngƣời bà tuổi đã cao, mái tóc bạc trắng, mái tóc ấy tạo nên vẻ đẹp
hiền từ, cao quý và đáng kính trọng…( 0,5 điểm)

+ Chuyện của bà kể (cho cháu nghe) đƣợc so sánh với hình ảnh cái giếng
thân thuộc ở làng quê Việt Nam cứ cạn xong lại đầy, ý nói: “ kho” chuyện của bà
rất nhiều, không bao giờ hết, đó là những câu chuyện dành kể cho cháu nghe với
tình yêu thƣơng không bao giờ vơi cạn…( 0,5 điểm)

- Tác dụng chung: ( 0,25 điểm)
Nhà thơ vận dụng hai hình ảnh so sánh đặc sắc-> Hình ảnh ngƣời bà hiền từ, cao

quý, đáng trân trọng -> tình yêu thƣơng, sự kính trọng và lòng biết ơn bà sâu sắc
của ngƣời cháu.
Câu 3: 6,0 điểm
* Yêu cầu về kĩ năng :

Học sinh biết xây dựng một câu chuyện có bố cục đầy đủ, trình bày các sự
việc rõ ràng, trình tự hợp lí, biết xây dựng nhân vật, cốt truyện,.

Chọn ngôi kể phù hợp ( ngôi thứ nhất ). Lời kể tự nhiên, sinh động.
* Yêu cầu về kiến thức :

Phải tƣởng tƣợng ra câu chuyện giữa ngƣời kể và cây hoa dựa trên tình huống
đã cho ở đề bài.

Tạo đƣợc tình huống và biết dẫn dắt câu chuyện theo trình tự có mở đầu, có
phát triển và có kết thúc.

Nội dung câu chuyện có thể đƣợc xây dựng theo nhiều hƣớng khác nhau
nhƣng các sự việc phải đảm bảo tính hợp lý. Câu chuyện phải có ý nghĩa sâu sắc.

Đề bài tƣơng đối tự do, tạo điều kiện cho trí tƣởng tƣợng của học sinh đƣợc
phát huy.

Bài viết có thể có những sáng tạo riêng song cần theo hướng cơ bản sau :
1. Giới thiệu nhân vật, tình huống truyện. 0,5 điểm
- Tình huống gặp gỡ, nghe hoa kể chuyện: buổi sáng, em đến trƣờng sớm để

tƣới nƣớc cho bồn hoa trƣớc lớp, thấy cây hoa đang ủ rũ vì bị ai đó vặt lá, bẻcành,
làm rụng hết cánh hoa.

2. Câu chuyện của cây hoa: 5,0 điểm
- Cây hoa tự giới thiệu, miêu tả về bản thân: hoàn hảo, đẹp, đang khoe sắc

tỏa hƣơng làm đẹp cho ngôi trƣờng, đƣợc nhiều bạn học sinh chú ý, khen ngợi,
nó cảm thấy hãnh diện, tự hào.

- Cây hoa kể chuyện bị bẻ cành, vặt lá.
- Cây hoa kể chuyện bị làm rụng hết cánh hoa.
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- Cây hoa đau đớn, xót xa khi mình bị thƣơng, trở nên xấu xí và oán trách
những hành vi phá hoại môi trƣờng, hủy hoại cây xanh.

- Lời nhắc nhở và mong muốn của cây với những học sinh (nói riêng) và
con ngƣời (nói chung).

3. Suy nghĩ của ngƣời kể: 0,5 điểm
Qua nghe cây hoa tâm sự em rút ra bài học cho bản thân và mọi ngƣời phải

biết trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, bảo vệ và giữ gìn môi trƣờng Xanh –
Sạch – Đẹp.

* Lƣu ý:
Học sinh có thể kể theo nhiều tình huống khác nhau, giám khảo xem xét từng

trường hợp cụ thể về mức độ đáp ứng để quyết định cho điểm, chú ý xem xét những
bài làm thực sự có năng khiếu văn.

Trên đây chỉ là những gợi ý, giám khảo nên linh hoạt khi chấm bài, ưu tiên
những bài viết có sáng tạo.



T

PHÕNG GD VÀ ĐT THANH BA
TRƢỜNG THCS2 TT THANH BA

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU
NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn: Ngữ văn lớp 8

Thời gian làm bài: 120 phút
(Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ BÀI

Câu 1: (2 điểm)
Chỉ ra và phân tích cái hay của phép tu từ từ đƣợc sử dụng ở từng câu thơ

trong các đoạn thơ dƣới đây:
“Gió bấc cựa mình làm rơi quả khế
Mèo con ru cái bếp thầm thì
Đêm nũng nịu dụi đầu vào vai mẹ
Mùa đông còn bé tí ti”

(Ấm, Bùi Thị Tuyết Mai)
Câu 2: (2 điểm)

Ngạn ngữ Mỹ có câu: “ Trong tất cả kì quan trên thế giới thì trái tim người
mẹ là kì quan vĩ đại nhất”

Em hiểu thế nào về câu ngạn ngữ trên?

Câu 3: ( 6 điểm)
Có ý kiến cho rằng: Hình ảnh ngƣời cha trong tác phẩm “Lão Hạc” của nhà

văn Nam Cao ( Ngữ văn 8 – Tập I ) đó đƣợc diễn tả một cách chân thực, sâu sắc.
Em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

Đ
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HƢỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU NGỮ VĂN 8
Năm học 2013 - 1014

Tổng điểm bài thi: 10,0 điểm

A. Hƣớng dẫn chung:
- Đáp án chỉ nêu một số ý chính có tính chất gợi ý, giám khảo cần chủ động linh

hoạt vận dụng, cân nhắc trong từng trƣờng hợp cụ thể, cần nắm bắt đƣợc nộidung
trình bày trong bài làm của thí sinh để đánh giá tổng quát, tránh đếm ý chođiểm.

- Nếu thí sinh làm bài theo cách riêng, nhƣng đáp ứng đƣợc yêu cầu cơ bản,
hợp lí, có sức thuyết phục, giám khảo vẫn cho điểm. Đặc biệt khuyến khích những
bài viết có cảm xúc, có khả năng tƣ duy sáng tạo. Tổng điểm toàn bài là 10 điểm,
điểm toàn bài cho lẻ đến 0,25 điểm.
B. Đáp án và thang điểm:
Câu 1: (2,0 điểm )
* Yêu cầu về nội dung: 1,75 điểm
Chỉ ra và phân tích giá trị của các biện pháp tu từ trong đoạn thơ:
- Xác định phép tu từ: 0,5 điểm:
+ Nhân hóa: Gió bấc cựa mình; mèo ru…thì thầm; đêm nũng nịu, dụi; mùa đông
bé.
+ Gió bấc, mùa đông: ẩn dụ về cuộc đời với những khó khăn gian truân, vất vả.
- Phân tích tác dụng : 1,25 điểm
+ Hình ảnh gió bấc, mèo con, đêm, mùa đông đƣợc nhân hóa có những trạng thái
cử chỉ, biểu hiện giống nhƣ con ngƣời. Cách viết này làm cho bài thơ trở nên sống
động, gợi hình tƣợng, gợi cảm xúc khiến ngƣời đọc có cảm nhận nhƣ không chỉ
nói về thiên nhiên mà còn nói về con ngƣời.
+Từ đó liên tƣởng tới một hình tƣợng khác: cuộc đời mẹ và bé.(ẩn dụ)
Mùa đông, gió bắc thật khủng khiếp với vạn vật: khế không mẹ chở che phải rụng,
mèo con không mẹ ôm ấp phải nhờ bếp tro. Bé có mẹ, bé nũng nịu dụi đầu vào vai
mẹ, mẹ ôm ấp, vỗ về chở che, ủ ấm cho bé, mùa đông khủng khiếp chỉ còn bé tí ti
không có gì đáng sợ.
Gió bắc, mùa đông: ẩn dụ về cuộc đời- những khó khăn gian truân, vất vả. Mẹ luôn
là ngƣời chịu đựng tất cả, mẹ luôn là tấm lá chắn cho con.
+ Đoạn thơ ngợi ca tình yêu thƣơng ấm áp, lớn lao của mẹ đối với mỗi cuộc đời.
* Yêu cầu về hình thức: 0,25 điểm
Viết thành đoạn văn ngắn, diễn đạt mạch lạc, không mắc lối về dùng từ và đặt câu.
Câu 2: ( 2 điểm)
Yêu cầu:
* HS biết cách làm bài văn nghị luận giải thích; có cấu trúc, bố cục rõ ràng, lí lẽ
thuyết phục; … không mắc lỗi về cách diễn đạt, dùng từ…
* Giải thích được nội dung, ý nghĩa câu ngạn ngữ: 0,5 điểm
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- Kì quan thế giới là một kiệt tác của nhân loại, của tạo hóa, là thành quả vô giá
của bàn tay và khối óc con ngƣời nhƣng không có kì quan nào đẹp, vĩ đại bằng trái
tinm ngƣời mẹ. Nói cách khác, trái tim ngƣời mẹ là kì quan đẹp nhất, vĩ đại nhất.
* Giải thích vì sao trái tim người mẹ là kì quan đẹp nhất, vĩ đại nhất. 1,5 điểm

Phần này chú trọng cách giải thích của HS, khuyến khích lối viết tƣ duy sáng tạo,
cảm xúc chân thành, có sự hiểu biét từ văn chƣơng và thực tiễn cuộc sống, miễn
sao đảm bảo hợp lí, phù hợp với nội dung câu ngạn ngữ.
GV chấm có thể hướng vào các ý sau:

+ Con ngƣời đƣợc sinh ra và lớn lên từ nhịp đập của trái tim ngƣời mẹ. Tình
yêu của ngƣời mẹ đã làm nên thế giới.

+ Trái tim mẹ nhân hậu, bao dung, mẹ đã cho con lớn lên từ tình yêu bao la, sự
dịu dàng nhân ái.

+ Mẹ dạy cho con biết yêu thƣơng, sẻ chia, mẹ cho con hiểu về ý nghĩa cuộc
đời, mẹ dạy cho con biết hi sinh và những lẽ sống cao cả.

+ Mẹ là biểu tƣợng đẹp đẽ nhất của thế giới, mẹ là ngƣời tạo nên thế giới, mẹ
cho thế giới hiểu thế nào là cuộc sống, là tình yêu thƣơng.
=> Mẹ là biểu tƣợng của sự hi sinh, của tấm lòng vị tha cao cả. Đó là chất đẹp

đẽ nhất trong tâm hồn con ngƣời – là kì quan vĩ đại nhất của thế giới.
Câu 3: ( 6 điểm)

Yêu cầu chung:
- Viết đúng kiểu bài nghị luận chứng minh.
- Nêu vấn đề cần nghị luận: Hình ảnh ngƣời cha trong tác phẩm “Lão Hạc” của
nhà văn Nam Cao đƣợc diễn tả một cỏch chõn thực, sõu sắc.
- Bố cục cân đối, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng tiêu biểu.

Yêu cầu cụ thể:
A. Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: (0,5 điểm)
Giới thiệu vài nét về tác giả, tác phẩm, nhân vật.
Hình ảnh ngƣời cha trong tác phẩm “Lão Hạc” của nhà văn Nam Cao đƣợc diễn tả
một cách chân thực, sâu sắc.
B. Phân tích, chứng minh: (5,0 điểm)

Học sinh có nhiều cách trình bày bài viết của mình, song cần đảm bảo các
nội dung cơ bản sau:
I. Khái quát chung về nhân vật lão Hạc: ( 0,5 điểm)
- Là nhân vật chính trong truyện.
- Là ngƣời nông dân nghèo khổ trong thời kì trƣớc cách mạng tháng Tám.
- Có hoàn cảnh bất hạnh- bị dồn đến đƣờng cùng phải tìm đến cái chết.
- Có vẻ đẹp tâm hồn ngời sáng, đặc biệt là ngƣời cha có tình yêu thƣơng con tha
thiết, cảm động.
II. Chứng minh hình ảnh ngƣời cha ( Lão Hạc): ( 4 điểm)
a. Cảnh ngộ: ( 0,5 điểm)
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- Phải sống xa con: vợ mất sớm, con phẫn chí bỏ đi phu đồn điền cao su, lão sống
thui thủi một mình…
-> Có nỗi khổ tâm: làm cha nhƣng không đƣợc đoàn tụ cùng con, không đƣợc sống
trong một gia đình bình thƣờng, yên ổn, hạnh phúc.
b. Lão Hạc là người cha có tình yêu thương con sâu sắc, cao đẹp. ( 3,5 điểm)
-Vì xa con, lão Hạc luôn thƣơng nhớ con da diết: ( 1 điểm)

+ Mọi câu chuyện đều xoay quanh, liên quan đến con.
+ Chăm sóc cậu Vàng ( Kỉ vật của con trai để lại) và xót xa, day dứt khi

buộc phải bán nó.
+ Đếm từng ngày con đi, mong từng lá thƣ con.

- Lão Hạc luôn day dứt, khổ tõm, ân hận với con: ( 1 điểm )
+ Vì lão không đủ tiền cƣới vợ cho con, con phải bỏ đi phu đồn điền cao su…
-> Lão dằn vặt, đớn đau, giằng xé tâm can, chết cũng không yên vì nghĩ mình
mắc nợ với con.

- Lão sống vì con, chết cũng vì con: ( 1,5 điểm )
+ Lão tính toán, trăn trở trƣớc sự sống- cái chết. Nếu lão sống, lão sẽ phải

bán dần mọi thứ để ăn vì lão không còn đủ sức làm thuê kiếm sống.
+ Lão âm thầm chuẩn bị cho mình cái chết ( bán chó, thu nhặt tiền để dành,

gửi ông giáo tiền nhờ làm ma, gửi vƣờn cho ông giáo sau này trao cho con).
-> Lão thà chết để giữ lại tài sản ( mảnh vƣờn cho con). Lão chọn cái chết đớn
đau nhƣ sự tự trừng phạt.Tình yêu thƣơng con của lão Hạc đƣợc thể hiện bằng
việc làm cụ thể. Đó là đức hy sinh cao cả của lão. Lão sẵn sàng hy sinh cả sự
sống của mình cho tƣơng lai, hạnh phúc của con.

III. Đánh giá: ( 0,5 điểm)
- Tình cảm cha con là tình cảm bền vững, mang giá trị nhân bản sâu sắc. Đó là tình
cảm cao đẹp của lão Hạc - của tất cả những ngƣời cha trong bất kì hoàn cảnh, thời
đại nào cũng đều yêu thƣơng con, hy sinh vì con.
- Nam Cao rất thành công khi xây dựng nhân vật lão Hạc: miêu tả diễn biến tâm lí
tinh tế, phức tạp …-> để lại ấn tƣợng sâu sắc trong lòng ngƣời đọc.
C. Khẳng định vấn đề nghị luận ( 0,5 điểm )
- Khẳng định tình cảm cha con là đề tài truyền thống nhƣng vẫn mới, vẫn hấpdẫn.
- Suy ngẫm về tình cảm gia đình trong cuộc sống hiện nay.

Lưu ý: Trên đây chỉ là những gợi ý, giám khảo nên linh hoạt khi chấm bài, ưu tiên
những bài viết có sáng tạo.
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phßng Gi¸o dôc & §µo t¹o
Thanh oai

§Ò thi olympic líp 7
N¨m häc 2013 - 2014
M«n thi : Ngữ văn

Thêi gian lµm bµi : 120 phót
(Kh«ngkÓ thêigiangiao®Ò )

Câu 1: (4điểm) Chỉ ra và phân tích tác dụng của phép tu từ trong đoạn thơ sau:
“ Ôi lòng Bác vậy cứ thương ta,
Thương cuộc đời chung thương cỏ hoa.
Chỉ biết quên mình cho hết thảy,
Như dòng sông chảy nặng phù sa”.

( Trích ―Theo chân Bác‖ - Tố Hữu)
Câu 2: (6 điểm )
Suy nghĩ của em về bức thông điệp mà em đƣợc nhận từ câu chuyện dƣới đây:

Cơn gió và cây sồi
Một cơn gió dữ dội băng qua khu rừng già. Nó ngạo nghễ thổi tung tất cả

các sinh vật trong rừng, cuốn phăng những đám lá, quật gẫy các cành cây. Nó
muốn mọi cây cối đều phải ngã rạp trước sức mạnh của mình. Riêng một cây sồi
già vẫn đứng hiên ngang, không bị khuất phục trước cơn gió hung hăng. Như bị
thách thức,cơn gió lồng lộn, điên cuồng lật tung khu rừng một lần nữa. Cây sồi
vẫn bám chặt đất, im lặng chịu đựng sự giận giữ của cơn gió và không hề gục ngã.
Cơn gió mệt mỏi, đành đầu hàng và hỏi:
- Cây sồi kia! Làm sao ngươi có thể đứng vững như thế?

Cây sồi già từ tốn trả lời:
- Tôi biết sức mạnh của ông có thể bẻ gãy hết các nhánh cây của tôi, cuốn sạch
đám lá của tôi và làm thân tôi lay động. Nhưng ông sẽ không bao giờ quật ngã
được tôi. Bởi tôi có những nhánh rễ vươn dài, bám sâu vào lòng đất. Đó chính là
sức mạnh sâu thẳm nhất của tôi. Càng ngày chúng sẽ phát triển càng mạnh mẽ,
giúp tôi vững vàng hơn trước mọi sức mạnh của kẻ thù. Nhưng tôi phải cám ơn
ông, cơn gió ạ! Chính những cơn điên cuồng của ông đã giúp tôi chứng tỏ được
khả năng chịu đựng và sức mạnh của mình.
( Quang Kiệt- theo Viva Consulting – Hạt giống tâm hồn - Đừng bao giờ từ bỏ ước
mơ, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh)
Câu 3: (10 điểm)

Từ các văn bản ―Những câu hát về tình cảm gia đình‖, ―Mẹ tôi‖ (Ét-môn-đo Đơ
A-mi-xi), ―Cuộc chia tay của những con búp bê‖ (Khánh Hoài), hãy bộc lộ những
tình cảm và suy nghĩ của em khi đƣợc sống trong tình yêu thƣơng của những ngƣời

§
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thân trong gia đình và niềm thƣơng cảm cho những ai không có đƣợc những may
mắn đó.

-----------------------------------Hết------------------------------------

phßngGi¸odôcv §µot¹o
Thanhoai

H•íng dÉn chÊm thi olympic
N¨m häc 2013 - 2014

M«n thi : Ngữ văn líp 7

Câu Đáp án Điểm

- Học sinh chỉ ra đƣợc phép tu từ đƣợc dùng trong đoạn thơ
trên là phép tu từ điệp ngữ. Từ ―thƣơng‖ đƣợc nhắc đi nhắc lại 3 lần
trong 2 câu thơ đầu.

0,5đ.

- Phép tu từ so sánh trong hai câu thơ sau: So sánh sự hi sinh
quên mình của Bác với hình ảnh dòng sông chảy nặng phù sa. 0,5đ.

- Phân tích tác dụng (3,0đ)
+ Viết về Bác Hồ kính yêu - đó là nguồn cảm hứng không bao

giờ vơi cạn đối với các nhà văn, nhà thơ. Tố Hữu cũng trân trọng
dành một phần tâm hồn mình viết về Bác. Đoạn thơ trên đƣợc trích
trong trƣờng ca ―Theo chân Bác‖ của Tố Hữu.

0.5đ.

Câu 1
(4điểm)

+ Trong đoạn thơ tác giả dùng điệp từ ―thƣơng‖ ở 2 câu thơ đầu
để nói về tình thƣơng yêu rộng lớn bao la của Bác dành cho ta -
những ngƣời dân đất Việt cũng nhƣ toàn thể nhân dân lao động
nghèo khổ trên thế giới. Tình yêu thƣơng của Bác còn bao trùm cả
vạn vật trong thiên nhiên.

1,0đ

+ Hai câu thơ sau tác giả dùng phép tu từ so sánh thật độc đáo.
Tác giả đã so sánh sự hi sinh quên mình vì dân vì nƣớc của Bác nhƣ
dòng sông lặng lẽ chảy trôi ngàn đời mang lƣợng phù sa bồi đắp cho
những cánh đồng phì nhiêu.

1,0đ

+ Đoạn thơ có 4 câu sử dụng hài hoà 2 phép tu từ điệp ngữ và so
sánh giúp ta hiểu tình thƣơng, sự hi sinh cao cả của Bác dành cho ta,
Mỗi ngƣời đều cảm động vô cùng khi đọc đoạn thơtrên.

0,5đ

Câu 2
(6điểm)

* Yêu cầu về kĩ năng:
- Xác định đúng kiểu bài nghị luận xã hội, dạng nghị luậnmở.
- Bài viết có bố cục 3 phần.
- Hệ thống ý (luận diểm) rõ ràng, lập luận chặt chẽ, thuyết phục, dẫn 2,0đ.



T

chứng cụ thể.
- Biết vận dụng tổng hợp các phƣơng pháp lập luận: giải thích, phân
tích, chứng minh, bình luận...
- Có kĩ năng vận dụng yếu tố tự sự, miêu tả, biểu cảm vào bài văn
nghị luận.
* Yêu cầu về nội dung:
- Có thể trình bày bài viết của mình theo nhiều cách nhƣng cần
đảm bảo một số ý cơ bản mang tính định hƣớng sau: 1.
Hiểu nội dung, ý nghĩa của câu chuyện:
- Cơn gió: Hình ảnh tƣợng trƣng cho những khó khăn, thử thách,
những nghịch cảnh trong cuộc sống.
- Cây sồi: Hình ảnh tƣợng trƣng cho lòng dũng cảm, dám đối đầu,
không gục ngã trƣớc hoàn cảnh với niềm tin chiếnthắng.
- Ý nghĩa của câu chuyện: Trong cuộc sống, con ngƣời cần có lòng
dũng cảm, tự tin, nghị lực và bản lĩnh vững vàng trƣớc những khó
khăn, trở ngại của cuộc sống.
2. Bức thông điệp từ câu chuyện:
Học sinh tự cảm nhận tìm ra điều tác giả muốn nhắn gửi theo cách
hiểu của mình, miễn là hợp lí. Sau đây là một số gợi ý:
- Trong cuộc sống, luôn tiềm ẩn những khó khăn, trở ngại, những
nghịch cảnh khó lƣờng và chúng có thể xảy ra bất cứ lúc nào.Nếu
không có lòng dũng cảm, dám đối mặt với khó khăn, trở ngại thì
khó hoặc không thể vƣợt qua đƣợc.
- Lòng dũng cảm, nghị lực và bản lĩnh vững vàng sẽ tiếp thêm sức
mạnh giúp con ngƣời tự tin trƣớc khó khăn, trở ngại, những
nghịch cảnh của cuộc đời.
- Dũng cảm dám đối mặt với thử thách, không gục ngã trƣớc hoàn
cảnh là chìa khóa của thành công.
Lƣu ý: Trong quá trình lập luận nên có những dẫn chứng về những
tấm gƣơng dũng cảm, không gục ngã trƣớc hoàn cảnh để cách lập
luận thêm thuyết phục.
3. Bài học cho bản thân:
- Rèn luyện bản lĩnh, nghị lực vững vàng trƣớc mọi hoàn cảnh.
- Bình tĩnh tìm ra giải pháp cần thiết để từng bƣớc vƣợt qua khó
khăn, trởngại.
- Nuôi dƣỡng niềm tin chiến thắng. Không nên tuyệt vọng, bi
quan, chán nản, gục ngã trƣớc hoàn cảnh.
- Phê phán thái độ, hành động buông xuôi, thiếu ý chí, nghị lực,
niềm tin.

1,0đ

2,0đ

1,0đ
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Câu 3
(10
điểm)

1. Nội dung ( 7 đ)
a) Mở bài :

Giới thiệu những tình cảm và suy nghĩ của em khi đƣợc sống
trong tình yêu thƣơng của những ngƣời thân trong gia đình và bộc lộ
niềm thƣơng cảm cho những ai không có đƣợc những may mắn đó
thông qua việc đọc các văn bản Những câu hát về tình cảm gia đình,
Mẹ tôi (Ét-môn-đo Đơ A-mi-xi), Cuộc chia tay của những con búp
bê (Khánh Hoài).
b) Thân bài:

- Cảm xúc sung sƣớng, hạnh phúc biết bao khi đƣợc sống
trong tình yêu thƣơng của ông bà, cha mẹ, anh chị em, đƣợc cha
mẹ, ông bà sinh thành dƣỡng dục, nâng niu chăm sóc. ( Dẫn chứng
trong các văn bản trên).

- Biết ơn, trân trọng nâng niu những tình cảm, công lao mà ông
bà, cha mẹ, anh chị em trong gia đình đã dành cho mình. ( Dẫn
chứng trong các văn bản trên).

- Bày tỏ tình cảm một cách sâu sắc nhất bằng cách nguyện ghi
lòng tạc dạ chín chữ cù lao, làm tròn chữ hiếu, anh em hoà thuận làm
cho cha mẹ vui lòng, nhớ thƣơng cha mẹ ông bà... ( Dẫn chứng trong
các văn bản trên).

- Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình yêu
thƣơng đó. ( Dẫn chứng trong các văn bản trên).

- Bộc lộ niềm thƣơng cảm cho những ai không có đƣợc những
may mắn đó trên cơ sở văn bản “Cuộc chia tay của những con búp
bê” (Khánh Hoài). Cuộc đời còn biết bao nhiêu bạn sống thiếu
những tình yêu thƣơng của cha mẹ, anh em phải xa cách chia lìa nhƣ
Thành và Thuỷ trong ―Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh
Hoài) và biết bao tình cảnh éo le khác.
- Bộc lộ niểm mong ƣớc mọi ngƣời đều đƣợc sống trong tình yêu
thƣơng của những ngƣời thân trong gia đình trên cơ sở các văn bản
“Những câu hát về tình cảm gia đình”,“Mẹ tôi” (Ét-môn-đo Đơ A-
mi-xi), “Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh Hoài).
c) Kết bài:
- Khẳng định tình cảm gia đình cần thiết với mỗi con ngƣời. Vì vậy
hãy quý trọng và gìn giữ.
2. Hình thức: ( 3đ)

- Không mắc lỗi từ và câu.
- Văn viết biểu cảm.
- Có sự sáng tạo trong cách lập luận và biểu đạt cảm xúc.

0.5đ

1.0đ

1,0đ

1,0đ

1,0đ

1,0đ

1.0đ

0.5đ

1.0đ
1.0đ
1.0đ
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PHÒNG DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH OAI

Câu 1.(4 điểm)

KHẢO SÁT HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2014-2015

Môn: Ngữ văn 7

Thời gian: 120 phút
(Không kể thời gian giao đề)

viết:
Phần kết văn bản Ca Huế trên sông Hương (Ngữ văn 7 tập hai), tác giả Hà Ánh Minh

Nghe tiếng gà gáy bên làng Thọ Cương, cùng tiếng chuông chùa Thiên Mụ gọi năm canh,
mà trong khoang thuyền vẫn đầy ắp lời ca tiếng nhạc.

Không gian như lắng đọng. Thời gian như ngừng lại…
Em cảm nhận nhƣ thế nào về vẻ đẹp kì diệu của ca Huế trên sông Hƣơng qua đoạn văn

trên ?
Câu 2.(6 điểm)

Tại Thế Vận Hội đặc biệt Seatte ( dành cho những ngƣời tàn tật) có chín vận động viên đều bị
tổn thƣơng về thể chất hoặc tinh thần, cùng tập trung trƣớc vạch xuất phát để tham gia cuộc đua
100m.

Khi súng hiệu nổ, tất cả đều lao đi với quyết tâm chiến thắng. Trừ một cậu bé. Cậu cứ bị vấp té
liên tục trên đƣờng đua. Và cậu bé bật khóc. Tám ngƣời kia nghe tiếng khóc, giảm tốc độ ngoái
lại nhìn. Rồi họ quay trở lại. Tất cả, không trừ một ai! Một cô gái bị hội chứng Down dịu dàng
cúi xuống hôn cậu bé:

- Nhƣ thế này em sẽ thấy tốt hơn.

Cô gái nói xong, cả chín ngƣời cùng khoác tay nhau sánh bƣớc về đích.

Khán giả trong sân vận động đồng loạt đứng dậy. Tiến vỗ tay hoan hô vang dội nhiều phút liền.
Mãi về sau, những ngƣời chứng kiến vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện cảm động này.

Câu 3 (10 điểm):

Một ngƣời Việt Nam đi du lịch nhiều nơi, khi trở về nhà, bạn bè, ngƣời thân đến hỏi nơi nào đẹp
nhất, anh ta trả lời:

―Không nơi nào đẹp bằng quê hương‖.

Em hiểu nhƣ thế nào về ý kiến trên? Bằng những bài ca dao viết về quê hƣơng, hãy trình bày
những cảm nhận của riêng mình đối với tình yêu quê nhà ẩn chứa trong lòng mỗi con
ngƣời Việt Nam.
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(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
HƢỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH

GIỎIMÔN NGỮ VĂN 7
NĂM HỌC 2013-2014

I. Hƣớng dẫn chung
- Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của hƣớng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làmcủa

học sinh, tránh trƣờng hợp đếm ý cho điểm hoặc bỏ sót ý trong bài làm của học sinh.
- Do đặc trƣng của bộ môn Ngữ văn nên giáo viên cần chủ động, linh hoạt trong việc vận

dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có sáng tạo, có ý tƣởng riêng và giàu
chất văn.

- Giáo viên cần vận dụng đầy đủ các thang điểm. Điểm toàn bài tính đến 0,25 điểm
(không làm tròn).

II. Đáp án và thang điểm
Câu 1.4 điểm

Trình bày cảm nhận về vẻ đẹp kì diệu của ca Huế trên sông Hƣơng qua đoạn văn (…)
Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, nhƣng phải nêu đƣợc 4 ý cơ bản nhƣ sau
(mỗi ý 1 điểm):

- Ca Huế là một hình thức sinh hoạt văn hóa - âm nhạc thanh lịch, tao nhã. 1 điểm
- Ca Huế khiến ngƣời nghe quên cả không gian, thời gian, chỉ còn cảm thấy tình ngƣời.1 điểm
- Ca Huế làm giàu tâm hồn con ngƣời, hƣớng con ngƣời đến những vẻ đẹp của tình ngƣời xứ
Huế: trầm tƣ, sâu lắng, đôn hậu…1 điểm
- Ca Huế mãi mãi quyến rũ, làm say đắm lòng ngƣời bởi vẻ đẹp bí ẩn của nó.1điểm

Câu 2.6 điểm
Học sinh có thể trình bày theo cảm nhận riêng của mình. Tuy nhiên có thể xoay quanh 1 số ý
sau:
+ Sự thƣơng cảm đối với những mảnh đời bất hạnh hơn mình.
+ Sự khâm phục trƣớc tinh thần của những ngƣời khuyết tật trong câu truyện để có thể tham dự
đƣợc thế vân hội: vƣợt lên chính mình.
Tận sâu thẳm , chúng ta luôn ý thức chiến thắng không phải là tất cả, mà ý nghĩa thực sự của
cuộc sống là ở chỗ ta giúp đỡ ngƣời khác cùng chiến thắng dù ta có phải chậm một bƣớc.
+ Bày tỏ niềm tin vào cuộc sống của mình khi đọc xong câu truyện, cuộc sống đầy tình ngƣời ...

Câu 3 (10 điểm):
Về kỹ năng : 1 điểm
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- Bài viết đủ 3 phần, có ranh giới rõ ràng...
- Trình bày sạch đẹp, không sai chính tả...
- Đúng thể loại : phát biểu cảm nghĩ...
Về kiến thức : 9 điểm
a) Mở bài (0,5 điểm):
* Yêu cầu:

Giới thiệu những tình cảm và suy nghĩ của em về quê hƣơng.
b) Thân bài (8 điểm):
* Yêu cầu:

- Giải thích câu nói : ‗Không nơi nào đẹp bằng quê hƣơng‘ nghĩa là quê hƣơng là nơi đẹp
nhất với mỗi con ngƣời bởi đó là nơi chôn rau cắt rốn, nơi gần gũi nhất, nơi lƣu giữ những kỉ
niệm thơ ấu thiêng liêng....1 điểm.
- Ca dao là tiếng nói tâm tình, là tiếng lòng sâu lắng nhất của mỗi ngƣời dân Việt Nam. Nó
biểu hiện đầy đủ mọi cung bậc tình cảm con ngƣời với gia đình, quê hƣơng đất nƣớc... 1điểm
- Quê hƣơng Việt Nam luôn đẹp nhất trong lòng ngƣời Việt Nam. Tình yêu quê hƣơng luôn
đƣợc thể hiện một cách da diết nhất, bền chặt nhất trong lòng mỗi ngƣời con đất Việt. Những
vẻ đẹp ấy, những tình cảm ấy đƣợc thể hiện qua kho tàng ca dao :
+ Ca ngợi vẻ đẹp quê hƣơng : (qua 1 số bài ca dao đã học và đọc thêm) 2 điểm
+ Nỗi nhớ thƣơng quê nhà khi xa cách...1.5 điểm
+ Niềm tự hào khi đƣợc sống giữa quê hƣơng mình...1.5 điểm
- Nâng cao, mở rộng về tình cảm của em với quê hƣơng mình 1 điểm.
c) Kết bài : (0.5điểm)
Biểu lộ lại tình cảm của mình với quê hƣơng.
Lƣu ý : GV chấm cần linh hoạt khi cho điểm, khuyến khích những bài sáng tạo, có chất
văn riêng...

*********************

DUYỆT CỦA BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN Người ra đề
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PHÕNG GD&ĐT
VĨNH TƢỜNG

ĐỀ GIAO LƢU HỌC SINH GIỎI LỚP 7
NĂM HỌC 2011 - 2012

Môn: Ngữ văn
Thời gian làm bài 120 phút

Câu 1 (1 điểm): Trong bài “Đức tính giản dị của Bác Hồ”, ông Phạm Văn
Đồng đã chứng minh đức tính giản dị của Bác ở những phƣơng diện nào trong đời
sống và con ngƣời Bác?

Câu 2 (3 điểm): Em hãy trình bày cảm nhận về bài thơ “Cảnh khuya” của
Hồ Chí Minh:

Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa
Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà

Câu 3 (6 điểm): Ca dao thiên về tình cảm và biểu hiện lòng ngƣời. Ca dao
là tiếng tơ đàn muôn điệu của tâm hồn quần chúng.

Dựa vào những hiểu biết của mình về ca dao em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

Họ và tên thí sinh:.......................................................... SBD:...................

Đ
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PHÕNG GD&ĐT
VĨNH TƢỜNG

HƢỚNG DẪN CHẤM GIAO LƢU HSG LỚP
7NĂM HỌC 2011 - 2012

Môn: Ngữ văn

Câu 1 (1 điểm): Yêu cầu học sinh nêu ngắn gọn: Giản dị là đức đức tính nổi bật
của Bác Hồ đƣợc Phạm Văn Đồng chứng minh ở các phƣơng diện sau:
+ Bác giản dị trong đời sống (bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống).
+ Bác giản dị trong quan hệ với mọi ngƣời.
+ Bác giản dị trong lời nói và bài viết.
Câu 2 (3 điểm): * Yêu cầu chung: viết thành bài văn cảm thụ gồm có ba phần,
hiểu đúng và phân tích đƣợc cái hay cái đẹp trong nội dung, ý nghĩa, nghệ thuật
của bài thơ. Bài viết diễn đạt trong sáng, lƣu loát thể hiện đƣợc cách cảm thụ tốt,
không mắc các lỗi diễn đạt dùng từ, chính tả hay viết tắt. Khuyến khích những bài
biết so sánh liên hệ với những bài thơ khác của Bác hay của NguyễnTrãi.
* Yêu cầu cụ thể: Các ý cần đạt đƣợc nhƣ sau:
A. Mở bài (0,25 điểm):
- Giới thiệu tác giả Hồ Chí Minh và hoàn cảnh sáng tác bài thơ.
B. Thân bài:
1. Hai câu đầu (1 điểm):
- Đó là bức tranh đêm rừng ở Việt Bắc tuyệt đẹp: Có âm thanh (tiếng suối), có ánh
sáng (trăng), có hình dáng cây cỏ (cây cổ thụ, hoa). Âm thanh tiếng suối trong
trong trẻo nhƣ tiếng hát của một ca sĩ nào đó. Ánh sáng trăng đan dệt vào vòm cây
cổ thụ, bóng cây lại lồng vào bóng hoa. Tất cả lại hiện lên một khung cảnh thơ
mộng, cỏ cây trời đất ấp iu, vấn vít, chở che tỏa sáng bên nhau, nâng đỡ làm đẹp
cho nhau.
- Nghệ thuật so sánh ―Tiếng suối trong nhƣ tiếng hát xa‖, Bác cảm nhận thiên
nhiên nhƣ cảm nhận về vẻ đẹp của con ngƣời. Bác nghe tiếng suối ngỡ nhƣ tiếng
hát. Bởi vì với Bác, thiên nhiên luôn là ngƣời bạn gần gũi để sẻ chia mọi buồn vui;
với Bác cỏ cây trăng sao nhƣ có linh hồn biết cảm thông, gắn bó với con ngƣời.
- Bao trùm lên bức tranh thiên nhiên rừng Việt Bắc ấy là một tình yêu say đắm
ngọt ngào của nhà thơ.
2. Hai câu sau (1 điểm):
Câu ba có hai vế. Vế trƣớc ―cảnh khuya nhƣ vẽ‖ tóm tắt nhấn mạnh thêm vẻ đẹp của
bức tranh thiên nhiên. Vế sau cũng nhấn mạnh thêm cảm xúc mến yêu say đắm vẻ
đẹp thiên nhiên, cảm hứng dạt dào của một thi sĩ.
- Câu 4 điệp từ ―chƣa ngủ‖ đƣợc nhắc lại bất ngờ giải thích lí do chƣa ngủ: ―Chƣa
ngủ vì lo nỗi nƣớc nhà‖. Ý thơ chuyển hƣớng đột ngột mà thú vị. Nỗi niềm thao
thức chƣa ngủ của Bác Hồ không chỉ bởi vì vẻ đẹp thiên nhiên mà còn vì, chủ yếu
là vì: lo lắng sự nghiệp kháng chiến của nƣớc nhà, lo đến nhiệm vụ lãnh đạo cuộc
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kháng chiến của bản thân mình. Có thể nói hai từ ―chƣa ngủ‖ nối hai câu thơ trên
giống nhƣ chiếc bản lề khép mở hai tình cảm lớn trong tâm hồn nhà thơ Hồ Chí
Minh: Tình yêu thiên nhiên và tình yêu Tổ quốc.
C. Kết bài (0,25 điểm): - Bài thơ sáng tác trong thời kỳ đầu cuộc kháng chiến
chống thực dân Pháp. Việc nƣớc trăm ngàn khó khăn, trăm điều lo lắng song Bác
vẫn rung cảm trƣớc thiên nhiên và làm thơ gửi gắm tình yêu thiên nhiên. Qua bài
thơ chúng ta càng hiểu rõ thêm vẻ đẹp tâm hồn Bác: nhà thơ- chiến sĩ.
- 0,5 điểm dành cho điểm liên hệ, so sánh mở rộng.

Câu 3 (6 điểm)
* Yêu cầu chung: Học sinh biết làm bài văn chứng minh gồm có ba phần rõ ràng.
Chú ý các dẫn chứng đƣa ra cần có sự phân tích chứ không phải là bài liệt kê dẫn
chứng. Diễn đạt trong sáng, lƣu loát và không mắc các lỗi diễn đạt, chính tả.
* Yêu cầu cụ thể:
A. Mở bài: (0,5 điểm)
Giới thiệu ca dao là gì, dẫn dắt đến lời nhận định.
B. Thân bài (5,0 điểm)
1. Giải thích (1,0 điểm):
- Ngƣời bình dân xƣa rất hay dùng ca dao để bộ lộ suy nghĩ, tình cảm của mình. Ca
dao là tiền hát của trái ti ngƣời lao động. Những cảm xúc, suy nghĩ những tình cảm
đƣợc biểu hiện trong ca dao có sự gắn bó trực tiếp với những cảnh ngộ nhất định.
- Ca dao chủ yếu đƣợc sáng tác theo thể thơ lục bát là thể thơ truyền thống của dân
tộc mƣợt mà sâu lắng vì thế ngƣời nghệ sĩ dân gian đã dùng ca dao để biểu lộ tình
cảm, cảm xúc của mình.
- Ca dao đã diễn tả phong phú và tinh tế đời sống tâm hồn của ngƣời dân.
2. Chứng minh (4 điểm):
a. Tình yêu quê hƣơng đất nƣớc (1 điểm).
- Yêu mến gắn bó làng quê nơi mình sinh ra (Dẫn chứng).
- Tình cảm tự hào đắm say trƣớc vẻ đẹp của Tây Hồ buổi sáng sớm(Dẫnchứng).
- Quê hƣơng dù có nghèo khó nhƣng đi đâu làm gì thì trong sâu thẳm tâm hồn họ
vẫn hƣớng về quê (Dẫn chứng).
b. Ca dao là tiếng hát chứa chan về tình cảm gia đình, bạn bè (1 điểm):
- Đó là tình cảm của con cháu với ông bà (Dẫn chứng).
- Tình cảm của con cái với bố mẹ (Dẫn chứng).
- Tình cảm anh chị em ruột thịt, trân trọng quý mến nhau (Dẫn chứng).
c. Tình yêu lao động sản xuất (1 điểm).
Không khí làm ăn vui vẻ tấp nập trên cánh đồng: Trên đồng cạn dưới đồng sâu/
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa.
d. Là tinh thần phản kháng xã hội bất công (1 điểm).
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Ca dao là tiếng nói ngọt ngào yêu thƣơng nhƣng cũng là tiếng nói căm hờn bởi
những kẻ bóc lột.
- Đối với bọn quan lại, nhân dân ta lƣu truyền một chân lí: Con vua thì lại làm
vua… và họ có mơ ƣớc: Bao giờ dân nổi can qua/ Con vua thất thế lại ra quét
chùa.
- Trong xã hội cũ thân phận của ngƣời phụ nữ lại phải chịu nhiều đắng cay. Tiếng
nói phản kháng của họ có khi yếu ớt thể hiện qua nỗi than thân đau đớn của mình
(dẫn chứng).
C. Kết bài (0,5 điểm):
Khẳng định giá trị to lớn của ca dao với đời sống tinh thần của nhân dân:
- Diễn tả đời sống tâm hồn của ngƣời bình dân xƣa kia, ca dao là ngƣời bạn thân
thuộc đối với mỗi ngƣời dân.
- Ca dao mãi là dòng suối mát nuôi dƣỡng tâm hồn của các thế hệ ngƣời Việt Nam.
Chúng ta học đƣợc nhiều bài học bổ ích về đạo làm con cháu, tình nghĩa gia đình,
tình làng nghĩa xóm, tình yêu quê hƣơng xứ sở và rộng hơn là đạo lý làm ngƣời.

* Lưu ý: Đây là hướng dẫn chấm đưa ra những ý cơ bản, giáo viên chấm
linh hoạt trên cơ sở bài viết của học sinh, khuyến khích những bài viết có tính sáng

tạo, có cảm xúc.
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH THUỶ
ĐÊ THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP 7

NĂM HỌC 2010 - 2011
MÔn: NGỮ VĂN

( Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề)

1- Câu 1( 4 điểm): Trong bài thơ " Tiếng gà trưa", Xuân Quỳnh có viết:
" Tiếng gà trưa
Mang bao nhiêu hạnh phúc
Đêm cháu về nằm mơ
Giấc ngủ hồng sắc trứng"

Hãy trình bày cảm nhận của em về cái hay, cái đẹp của những câu thơ trên ?

2- Câu 2 ( 6 điểm): Nhận xét về hai câu thơ cuối trong bài "Qua Đèo Ngang" của Bà Huyện
Thanh Quan, Tế Hanh cho rằng " Hai câu kết vừa khép lại bài thơ lại vừa mở ra một chân trời
cảm xúc"

Em hiểu nhƣ thế nào về "chân trời cảm xúc" mà Bà Huyện Thanh Quan thể hiện trong
bài thơ ?

3- Câu 3 ( 10 điểm): Hãy viết bài văn biểu cảm với đề tài : Đôi bàn tay của mẹ.

-------- HẾT--------

Họ tên thí sinh: ................................................................ SBD: ...................................
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HƢỚNG DẪN CHẤM BÀI THI CHỌN HỌC SINH NĂNG KHIẾU LỚP 7
NĂM HỌC 2010 - 2011

MÔN: NGỮ VĂN
CÂU YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐIỂM
Câu 1
4 điểm

A- Yêu cầu về nội dung:
- Cái đẹp của đoạn thơ là ở ngôn từ bình dị mà trong sáng; ở hình ảnh thơ
"Đêm cháu về nằm mơ / Giấc ngủ hồng sắc trứng" vừa đẹp về màu sắc, giàu
tính tạo hình , vừa giàu sức gợi, sinh động,.
- Cái hay của đoạn thơ là đã diễn tả đƣợc niềm hạnh phúc tuyệt vời của trẻ thơ:
hạnh phúc bình dị nhƣng ngọt ngào. Tiếng gà trƣa đem đến cho cháu những
điều nho nhỏ, giản dị, nhƣng đối với trẻ thơ thì đó là những điều luôn háo hức
chờ đợi, là niềm vui, là hạnh phúc.., và càng hạnh phúc hơn khi cháu cảm nhận
đựoc tình yêu thƣơng của bà dành cho. Sắc hồng của những quả trứng gà be
bé, xinh xinh theo cháu vào cả trong giấc mơ: "Giấc ngủ hồng sắc trứng".
Giấc mơ trẻ thơ thật êm đềm, ngọt ngào ... Đây là một hình ảnh giàu sức gợi,
vừa gợi màu sắc thực của những quả trứng, vừa gợi ra màu hồng của hạnh
phúc, của tƣơng lai tƣơng sáng ...
- Nhƣ vậy, hạnh phúc không ở đâu xa, nó ở ngay trong những điều bình dị, đời
thƣờng nhất...
B- Yêu cầu về kĩ năng:
- Trình bày thành bài văn ngắn, nhƣng bố cục hoàn chỉnh, chặt chẽ
- Lập ý rõ ràng, có trình tự hợp lí
- Trình bày cảm nhận, không sa đà vào diễn xuôi ý thơ.
- Diễn đạt trong sáng, rành mạch, có cảm xúc.
- Dùng từ, đặt câu chuẩn xác.
( Nếu không đảm bảo tốt yêu cầu về kĩ năng thì không thể cho điểm tối đa.
Giám khảo tuỳ theo lỗi của HS mà trừ điểm. Tránh đếm ý cho điểm.)

1,0

2,5

0,5

Câu 2 A- Yêu cầu về nội dung:
- Hiểu và giải thích đƣợc ý kiến nhận xét của Tế Hanh về hai câu kết trong bài
Qua Đèo Ngang: hai câu cuối tuy kết lại bài thơ nhƣng lại mở ra cho ngƣời
đọc cảm nhận đƣợc cả thế giới cảm xúc trong tâm hồn nữ sĩ.
- Hiểu bài thơ và từ đó chỉ rõ đựoc "Chân trời cảm xúc":
+ Xét về cấu trúc, bố cục bài thơ, thì đó là hai câu kết và cũng là lúc nữ sĩ lên
tới đỉnh đèo...
+Trên đỉnh đèo cao, không gian đƣợc mở ra. Nữ sĩ đối diện với cảnh thiên
nhiên rộng lớn...

( HS phân tích "Dừng chân đứng lại: trời, non, nước")
+Cùng sự mở ra của không gian, tâm trạng cũng mở ra: Không gian càng rộng
lớn, rợn ngợp thì con ngƣời càng bé nhỏ, cô đơn, phải đối diện với chính nỗi
lòng mình ...

(HS phân tích hình ảnh "Một mảnh tình riêng ta với ta")
+ Vậy chân trời cảm xúc đƣợc mở ra là: nỗi nhớ nhà trong buổi chiều tà ( nỗi
niềm kẻ lữ thứ); là niềm hoài cổ: nhớ tiếc thời kì vàng son của đất nƣớc, rồi
nỗi buồn khi đất nƣớc bao phen thay ngôi đổi chủ, bao cuộc đổi dời ( nuối tiếc
đất Thăng Long nghìn năm văn vật giờ không còn là kinh đô), nhìn về tƣơng
lai của dân tộc chỉ thấy mông lung ( Triều đình Nguyễn mới thay thế, chƣa tạo

6 điểm 1,0

1,0

1,0

2,0
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đƣợc niềm tin)..., tất cả những tâm sự ấy không ai chia sẻ nên thành "một
mảnh tình riêng", và đó chính là nỗi cô đơn tột đỉnh ...
+ Cách dùng từ tinh tế, giàu sức gợi, nghệ thuật đối lập, giọng thơ trang trọng,
chất chứa u buồn, hoài cổ của tác giả cũng đã góp phần làm nổi bật cảm xúc.
B- Yêu cầu về kĩ năng:
- Trình bày thành một đoạn hoặc một bài văn ngắn, bố cục hoàn chỉnh, chặt
chẽ.
- Lập ý rõ ràng, có trình tự hợp lí.
- Giải thích ngắn gọn, phân tích tập trung hƣớng vào nhận xét của Tế Hanh,
không sa đà vào diễn xuôi.
- Diễn đạt trong sáng, rành mạch, có cảm xúc.
- Dùng từ, đặt câu chuẩn xác.
( Nếu không đảm bảo tốt yêu cầu về kĩ năng thì không thể cho điểm tối đa.
Giám khảo tuỳ theo lỗi của HS mà trừ điểm. Tránh đếm ý cho điểm.)

1,0

Câu 3 A- Yêu cầu về kiến thức:
10 điểm - HS trình bày những suy ngẫm, cảm xúc của mình về đôi bàn tay mẹ. Vì là

văn biểu cảm nên coi trọng cảm nhận riêng của học sinh. Nhƣng điều các em
viết ra phải chân thật, tránh sáo rỗng. Những điều HS viết ra phải có ý nghĩa,
thể hiện sự cảm nhận sâu sắc về đôi bàn tay mẹ:
Là hình ảnh biểu hiện cụ thể của sự tảo tần, khéo léo của những người mẹ,
sự chở che nâng đỡ, tình yêu thương dành cho con,...
- Miêu tả đƣợc hình ảnh đôi bàn tay của mẹ: HS có thể cảm nhận đôi bàn tay 2,0
mẹ gầy guộc, xƣơng xƣơng, nhiều vết chai sạn...; nhƣng cũng có thể là bàn tay
đẹp ( miễn là HS trình bày chân thật, có kết hợp với miêu tả hình ảnh bàn tay
mẹ).

- Trình bày cảm nhận, cảm xúc về bàn tay mẹ:
+ Bàn tay mẹ bao giờ cũng thân thuộc với con, vì bàn tay ấy chăm chút con 2,0
bao nhiêu ngày tháng: mẹ bế bồng, ôm ấp từ khi con chào đời, ấp ủ con khi
trời giá lạnh, quạt mát cho con khi trời oi nồng ...
+ Bàn tay mẹ nâng đỡ con, dìu dắt con trên những chặng đƣờng đời quan trọng 2,0
( Khi con tập đi; khi con vấp ngã, khi con lần đầu đi học ...
+ Bàn tay mẹ còn làm biết bao công việc gia đình ... từ bàn tay mẹ, cuộc sống 2,0
gia đình đƣợc chăm lo ...
+ Nhƣ vậy con đã lớn lên từ tay mẹ ..., mẹ vì đã làm tất cả vì con ... 1,0
+ Từ đây, HS thể hiện đƣợc những suy nghĩ của bản thân về tình cảm yêu 1,0
thƣơng, trân trọng, và biết ơn ngƣời mẹ. Tình cảm ấy đƣợc biến thành những
hành động cụ thể ...
B- Yêu cầu về kĩ năng:
- Bài làm có bố cục hoàn chỉnh.
- HS biết viết dạng bài biểu cảm, thể hiện tốt cảm xúc, có sự chân thật
- Kết hợp đƣợc với miêu tả, tự sự để cảm xúc đƣợc nổi bật ( HS có thể vận
dụng những bài thơ, bài văn, bài hát về đôi bàn tay mẹ mà các em biết để khơi
gợi cảm xúc)
- Diễn đạt trong sáng, có hình ảnh, gợi cảm.
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- Dùng từ, đặt câu phải chuẩn xác.
- Bài viết thể hiện HS có tâm hồn phong phú, có năng lực cảm nhận các vấn đề
cuộc sống, có sự sáng tạo .

( Giám khảo cần kết hợp giữa kiến thức HS thể hiện trong bài với kĩ năng.
Nếu hiểu vấn đề mà kĩ năng không tốt thì không thể cho điểm tối đa ở ý đó.
Căn cứ vào lỗi HS mắc mà GK trừ điểm cho thích hợp, vận dụng linh hoạt
trên thực tế bài làm của HS. Khuyến khích những bài có chất văn, có sáng
tạo ...)
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TRƢỜNG THCS MỸ HƢNG ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHỐI 7
NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn thi: NGỮ VĂN 7

Thời gian làm bài: 150 phút

Câu 1. (2 điểm)

Tìm câu bị động trong đoạn trích dƣới đây. Giải thích vì sao tác giả chọn

cách viết nhƣ vậy?

Người đầu tiên chịu ảnh hưởng thơ Pháp rất đậm là Thế Lữ. Những bài thơ

có tiếng của Thế Lữ ra đời từ đầu năm 1933 đến 1934. Giữa lúc người thanh niên

Việt Nam bấy giờ ngập trong quá khứ đến tận cổ thì Thế Lữ đưa về cho họ một cái

hương vị phương xa. Tác giả Mấy vần thơ liền được tôn làm đương thời đệ nhất

thi sĩ.

(Theo Hoài Thanh)

Câu 2. (4 điểm)

Phân tích ngắn gọn phép liệt kê đƣợc sử dụng trong đoạn trích sau:

Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau như cắt, nước mắt

đầm đìa; chỉ căm tức chưa xả thịt, lột da, nuốt gan, uống máu quân thù. Dẫu cho

trăm thân này phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác này gói trong da ngựa, ta cũng vui

lòng.

sĩ)

Câu 3. (4 điểm)

(Trần Quốc Tuấn, Hịch tướng

sau:

Hãy chỉ ra và phân tích giá trị của các yếu tố hình thức nghệ thuật trong khổ thơ

[...] Ôi! Sáng xuân nay, xuân 41

Trắng rừng biên giới nở hoa mơ

Bác về ... Im lặng. Con chim hót

Đ
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Câu 4. (10 điểm)

Thánh thót bờ lau, vui ngẩn ngơ…

(Tố Hữu, Theo chân Bác)

Nhà văn Pháp Ana- tôn Prăng- xơ từng nói:

Đọc một câu thơ nghĩa là ta gặp gỡ tâm hồn con người.

Câu nói trên giúp em cảm nhận đƣợc gì khi học hai bài thơ Cảnh khuya và

Rằm tháng giêng của Hồ Chí Minh.
. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Họ và tên thí sinh…………………………………….Số báo danh……………
TRƢỜNG THCS MỸ HƢNG HƢỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI KHỐI 7
NĂM HỌC 2015 – 2016
Môn thi: NGỮ VĂN 7

(Bản hướng dẫn này có 02 trang)

I. YÊU CẦU CHUNG
- Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của hƣớng dẫn chấm để đánh giá tổng

quát bài làm của học sinh, tránh trƣờng hợp đếm ý cho điểm hoặc bỏ sót ý trong
bài làm của học sinh.

- Do đặc trƣng của môn Ngữ văn nên giáo viên cần chủ động, linh hoạt trong
việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có sáng tạo, có ý
tƣởng riêng và giàu chất văn.

- Giáo viên cần vận dụng đầy đủ các thang điểm. Điểm toàn bài tính đến
0,25 điểm (không làm tròn).

II. YÊU CẦU CỤ THỂ

CÂU HƢỚNG DẪN (SƠ LƢỢC) ĐIÊM

Câu 1
(2.0 điểm)

Tìm câu bị động và giải thích:
- Câu bị động: Tác giảMấy vần thơ liền được tôn làm
đương thời đệ nhất thi sĩ.
- Tác giả chọn nhƣ vậy để tránh lặp lại kiểu câu trƣớc đó,
đồng thời để liên kết tốt hơn giữa các câu trongđoạn.

1.0 điểm

1.0 điểm

Câu 2
(4.0 điểm)

- Biện pháp liệt kê:
+ (Ta thường) tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối; ruột đau
như cắt, nước mắt đầm đìa
+ (chỉ căm tức chưa) xả thịt, lột da, ăn gan, uống máu

2 điểm

H
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quân thù.
+ trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn thây ta gói trong
da ngựa,
- Phân tích:
+ Thể hiện nỗi căm giận, phẫn uất quân giặc đến quên ăn,
mất ngủ của Trần Quốc Tuấn.
+ Mối căm thù, uất hận vô hạn với quân giặc.
+ Sẵn sàng xông pha ra chiến trƣờng, hi sinh tất cả để trả
mối quốc thù, quốc hận

2 điểm

Câu 3
(4.0 điểm)

Học sinh viết đoạn văn có thể nêu các ý kiến khác
nhưng phải làm rõ được nét đặc sắc về giá trị của các yếu
tố hình thức nghệ thuật trong câu thơ với nội dung cơ bản
như sau:
– Về các yếu tố hình thức nghệ thuật:
+ Từ ngữ, hình ảnh: Từ láy (thánh thót, ngẫn ngơ); hình
ảnh (trắng rừng ... nở hoa mơ‖.
+ Phép tu từ: Liệt kê (xuân); đảo ngữ (trắng rừng ...;
thánh thót ...).
+ Dấu câu có giá trị tu từ: Dấu !; dấu ..., dấu chấm ngắt
câu (ở câu thứ ba).
– Về giá trị của các yếu tố hình thức nghệ thuật:
+ Khắc đậm mốc thời gian, sự kiện lịch sử (thời điểm Bác
Hồ trở về Tổ quốc ...)
+ Tăng cƣờng độ diễn tả một khung cảnh đẹp trong thời
khắc lịch sử.
+ Sự lắng đọng thời gian, không gian sự xúc động
thiêng liêng đến tận cùng, ....

2 điểm

2 điểm

Câu 4
(10.0
điểm)

1. Yêu cầu hình thức:
Trên cơ sở hiểu đúng hai bài thơ trữ tình của Hồ Chí
Minh để làm sáng tỏ yêu cầu của đề bài, biết cách làm bài
văn nghị luận văn học.
2. Yêu cầu cụ thể:
Học sinh có thể trình bày, sắp xếp theo nhiều cách khác
nhau nhƣng cơ bản cần đạt đƣợc những ý sau:
a. Mở bài
- Giới thiệu về tác giả Hồ Chí Minh và hai tác phẩm.
- Nêu nội dung cơ bản của hai bài thơ, dẫn lời Ana- tôn
Prăng- xơ
b. Thân bài
- Bác có tâm hồn yêu thiên nhiên, gắn bó chan hòa với

1 điểm

8 điểm
4 điểm
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thiên nhiên.
+ Viết về thiên nhiên (đặc biệt là trăng)
+ Có những rung động thực sự và say mê trƣớc vẻ đẹp
của núi rừng Việt Bắc.
+ Sống chan hòa, gắn bó với thiên nhiên, cảnh vật.
- Tình yêu thiên nhiên luôn gắn liền với tình yêu nƣớc sâu
nặng.
- Chất nghệ sĩ và tâm hồn thi sĩ luôn thống nhất trong con
ngƣời Bác.
c. Kết bài
- Khẳng định giá trị của hai tác phẩm
- Nêu bài học cho bản thân.

2 điểm

2 điểm
1 điểm
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UBND HuyÖn h•nghµ
Phßnggi¸odôcvµ®µot¹o

§Ò kiÓm tra chÊt l•înghäc sinh giái huyÖn
n¨mhäc 2011-2012

M«n: ng÷v¨n7
Thêi gian lµm bµi: 120 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)

C©u 1: (6,0 ®iÓm)
Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ bµi th¬:

C¸c nhµ to¸n häc cñamïa xu©n
- §Æng HÊn -

"C¸nhÐnlµmphÐptrõ
Trêi bít ®i gi¸ rÐt.

BÇychimlµmphÐpchia
NiÒmvui theo tiÕnghãt.

Tia n¾ng lµmphÐpnh©n
Trêi s¸ng cao réng dÇn.

C©u2: (14,0®iÓm)

V•ên hoa lµm phÐpcéng
Sè thµnh lµ Mïa Xu©n."

(TrÝch "V¨n häc vµ Tuæi trÎ", sè Th¸ng 01- 2006)

T×nh yªu quª h•¬ng ®Êt n•íc lµ mét sîi chØ ®á xuyªn suèt c¸c t¸c phÈm v¨n
häc. Em h·y tr×nh bµy c¶m nghÜ cña m×nh vÒ nh÷ng biÓu hiÖn cña t×nh yªu Êy qua
mét sè t¸c phÈm v¨n häc trung ®¹i ViÖt Nam( tõ thÕ kû X ®Õn hÕt thÕ kû XIX)
trong ch•¬ng tr×nh Ng÷ v¨n 7.

---HÕt---

Hä vµ tªn thÝ sinh:……………………………Sè b¸o danh………………
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UBND HuyÖn h•ng hµ
Phßnggi¸odôcvµ®µot¹o

C©u 1: (6 ®iÓm)
A. Yªu cÇu:

H•íng dÉn chÊm
®Ò kiÓm tra chÊt l•îng häc sinh giái huyÖn

N¨m häc : 2011 - 2012

M«n: Ng÷ V¨n 7 (Gåm 02 trang)

1. VÒ kü n¨ng:Bµi viÕt cã bè côc ba phÇn:më bµi, th©n bµi, kÕt bµi. DiÔn®¹t l«gic, trong
s¸ng, giµu c¶m xóc. Ch÷ viÕt ®Ñp, kh«ng sai chÝnh t¶.
2. VÒ néi dung:
Häc sinh cã thÓ tr×nh bµy theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. D•íi ®©y lµ mét h•íng c¶m thô.

2.1 C¶m nhËn chung: Bµi th¬ ngò ng«n gi¶n dÞ, t•¬i s¸ng cã ®¸p sè kú diÖu: Thiªn nhiªn,
v¹n vËt ®Òu gãp søc ®em mïa xu©n vÒ cho cuéc ®êi.
2.2 C¶m nhËn chi tiÕt:

- Bµi th¬ theo thÓngòng«nnh•ngkÕtcÊuc¸c khæ th¬kh¸®Æc biÖt,mçi khæchØ cã
hai dßng nh• nh÷ng nÐt chÊm ph¸ diÖu kú cho bøc tranh ngµy xu©n. Mçi c¶nh vËt gãp
mét chót, ®iÓm t« mét chót sÏ t¹o ra mét mïa xu©n t•¬i ®Ñp, trµn trÒ nhùa sèng.

- Nh÷ng h×nh ¶nh quen thuéc, cô thÓ cña mïa xu©n: "c¸nh Ðn", "bÇy chim", "tia
n¾ng", "v•ên hoa " ®•îc t¸c gi¶ nh©n hãa tµi t×nh, ®•îc nh×n qua l¨ng kÝnh cña trÎ th¬ rÊt
hån nhiªn, ngé nghÜnh vµ ®¸ng yªu. Nhµ th¬ cña vïng ®Êt Th¸i B×nh ®· thËt khÐo cho
"c¸nh Ðn" ®•a thoi mang ®i c¸i l¹nh gi¸ mïa ®«ng, ®ãn vÒ "n¾ng" Êm víi chim ca l¶nh
lãt, ®em chia ®Òu cho mäi nhµ. LÏ th•êng c¸c phÐp to¸n vèn vËn vµo c¸c con sè chÝnh x¸c
khoa häc. Nay céng, trõ, nh©n, chia l¹i lµ c«ng viÖc cña hoa, chim, n¾ng... §Ó cuèi cïng
t¹o thµnh mét ®¸p sè chung kú diÖu, mét mïa xu©n d©ng cho ®Êt trêi, cho mu«n ng•êi...
PhÐp nh©n hãa ®· biÕn c¸nh Ðn, bÇy chim, tia n¾ng, v•ên hoa thµnh c¸c nhµ to¸n häc,
vÏ tranh vµ lµm th¬ xu©n.

- Bøc tranh cã bèn phÐp tÝnh: céng, trõ, nh©n, chia mµ sèng ®éng, vui t•¬i, giµu
h×nh ¶nh, trµn ®Çy søc xu©n.Mïa xu©n lµ kÕt tinh chung cña ®Êt trêi, lµ do t¹o vËt "trõ,
nh©n, chia, céng"mµ thµnh. Bµi th¬ ng¾nmµ thËt giµu h×nh t•îng, gîi thËt nhiÒu c¶mxóc
cho ng•êi ®äc. §äc bµi th¬, ta nh• nghe thÊy mïa xu©n ®· vÒ bªn c¹nh, ®· lan táa
kh«ng gian, r¹o rùc ®Êt trêi.

- Bµi th¬ båi ®¾p thªm t×nh yªu thiªn nhiªn, yªu quª h•¬ng, yªu c¸i ®Ñp cña cuéc
sèng.
B. BiÓu ®iÓm:

- §iÓm 5 - 6: HS c¶m nhËn ®Çy ®ñ, s©u s¾c vµ tinh tÕ c¸c yªu cÇu trªn, diÔn ®¹t
trong s¸ng, giµu chÊt v¨n, ch÷ viÕt ®Ñp, kh«ng sai chÝnh t¶.

- §iÓm 3 - 4: Ph¸t hiÖn kh¸ ®Çy ®ñ, diÔn ®¹t kh¸ l•ulo¸t.
- §iÓm 1 - 2: C¶m nhËn, ph¸t hiÖn ®•îc mét vµi chi tiÕt ®óng.
- §iÓm 0: Bµi ®Ó giÊy tr¾ng.

C©u 2 :
1. VÒ kÜ n¨ng
1.1 N¾m v÷ng ph•¬ng ph¸p lµm bµi v¨n ph¸t biÓu c¶mnghÜ
1.2 Bµi viÕt cã bè côc 3 phÇn: Më bµi, th©n bµi , kÕt bµi
1.3 Hµnh v¨n l•u lo¸t , trong s¸ng, giµu c¶m xóc
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1.4 Ch÷ viÕt cÈn thËn, ®ñ nÐt, ®óng chÝnht¶.
2.VÒ néi dung:
- Häc sinh biÕt chän lùa nh÷ng t¸c phÈm tiªu biÓu ®Ó biÓu c¶m vÒ nh÷ng biÓu hiÖn cña
t×nh yªu quª h•¬ng, ®Êt n•íc.
- Cã thÓ ®i theo tõng bµi hoÆc theo nh÷ng biÓu hiÖn riªng nh•ng ph¶i ®¶m b¶o ®•îc
nh÷ng ý c¬ b¶n sau:
2.1 C¶m nghÜ chung vÒ ®Ò tµi: T×nh yªu quª h•¬ng , ®Êt n•íc lµ t×nh c¶m rÊt tù nhiªn
trong tr¸i tim cña mçi ng•êi d©n®Êt ViÖt. T×nh yªu ®ã cã thÓ b¾t nguån tõ nh÷ng sù kiÖn
lÞch sö träng ®¹i cña d©n téc hay gÇn gòi h¬n lµ t×nh yªu víithiªn nhiªn, v¹n vËt. ChÝnh
®Êt n•íc quª h•¬ng ®· ®¸nh thøc hån th¬, tiÕng lßng yªu quª h•¬ng cña c¸c thi nh©n vµ
trë thµnh mét dßng ch¶y bÊt tËn trong v¨n häc ViÖt Nam nãi chung vµ v¨n häc trung ®¹i
nãi riªng.
2.2 Ph¸t biÓu c¶m nghÜ vÒ nh÷ng biÓu hiÖn cña t×nh yªu quª h•¬ng, ®Êt n•íc
2.2.1 ý thøc tù c•êng, lßng tù hµo, tù t«n d©n téc
- Hai c©u®Çubµi th¬ : “Namquèc s¬nhµ” cñaLýTh•êngKiÖt(*) thÓhiÖnniÒmtù hµo, ý
thøc quèc gia vÒ chñ quyÒn l·nh thæ qua nh÷ng tõ ng÷ quan träng “Nam quèc,“ Nam ®Õ”
,“ c•” víi mét c¬ së ph¸p lÝ theo quan niÖm “thÇn quyÒn” cña nh©n d©n.
- Hai c©u®Çu bµi th¬ : “ Phß gi¸ vÒ kinh” cña TrÇnQuang Kh¶i lµ niÒm tù hµo vÒ chiÕn
th¾ng lÉy lõng ®· ®i vµo lÞch sö víi tinh thÇn “Hµo khÝ §«ng A” bÊt diÖt. NiÒm vui Êy,
khÝ thÕ Êy ®•îc gîi lªn qua c¸c ®Þa danh lÞch sö “ Ch•¬ng D•¬ng” , “ Hµm Tö” , qua
nh÷ng tõ ng÷ thÓ hiÖn søc m¹nh quËt c•êng, ®øng trªn ®Çu thï “ ®o¹t s¸o” ...
2.2.2 Lßng c¨m thï giÆc sôc s«i
Hai c©u th¬ cuèi trong bµi th¬ “Nam quèc s¬n hµ” lµ lêi kÕt téi ®anh thÐp, ®Çy søc r¨n

d¹y, lµ sù coi th•êng, khinh bØ, ®ång thêi còng c¶nh b¸o cho kÎ thï nÕu ®i ng•îc víi ®¹o
lÝ, ®i ng•îc víi lÏ trêi th× sù ®ãn nhËn nh÷ng thÊt b¹i lµ tÊtyÕu.
2.2.3 Mong cho ®Êt n•íc ®•îc th¸i b×nh, thÞnh trÞ, bÒn v÷ng mu«n ®êi
- Hai c©u cuèi trong bµi “ Phß gi¸ vÒ kinh” cña TrÇn Quang Kh¶i nh• mét lêi t©m t×nh,
nh¾n nhñ víi m×nh, víi thÕ hÖ mai sau vÒ nhiÖm vô tr•íc m¾t còng nh• l©u dµi vÒ th¸i
b×nh, thÞnh trÞ qua lêi th¬ s©u l¾ng, th©m trÇm : GiÆc ngo¹i x©m ®· bÞ quÐt s¹ch, ®Êt n•íc
®· thanhb×nh th×mçi ng•êi d©nph¶i “tu trÝ lùc”, ph¶i g¾ng søc®em tµi trÝcñam×nh
dùng x©y ®Êt n•íc.
2.2.4 T×nh yªu ®èi víi thiªn nhiªn , c¶nh vËt
- §ã lµ bøc tranh thiªn nhiªn ªm ®Òm, nªn th¬ cña c¶nh xãm th«n, lµng quª vïng Thiªn
Tr•êng qua c¸i nh×n vµ c¶m xóc cña vua TrÇn Nh©n T«ng.
- §ã lµ vÎ ®Ñp h÷u t×nh cña thiªn nhiªn C«n S¬n vµ t×nh yªu, sù g¾n bã , giao hoµ víi
thiªn nhiªn cña NguyÔn Tr·i.
- §ã cã thÓ lµ mét nçi niÒm t©m sù s©u kÝn cña n÷ sÜ Thanh Quan tr•íc c¶nh §Ìo
Ngang...
2.2.5 Kh¸i qu¸t
- T×nh yªu quª h•¬ng ®Êt n•íc ®•îc biÓu hiÖn ë nhiÒu mµu vÎ, thÓ hiÖn s©u s¾c nhiÒu
cung bËc t×nh c¶m cña con ng•êi.
- Liªn hÖ víi nh÷ng bµi th¬ cïng ®Ò tµi, bµi häc ®äng l¹i trongem....
II. BiÓu ®iÓm
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1. §iÓm13 - 14: HiÓu®Ò s©u s¾c. V¨n viÕt giµu c¶m xóc. Bè côc râ rµng, kh«ngm¾c lçi
diÔn ®¹t th«ng th•êng
2. §iÓm 10 - 12: HiÓu ®Ò. §¸p øng 2/3 yªu cÇu ®Ò. C¶m xóc ®«i chç cßn mê nh¹t. Ch÷
viÕt dÔ ®äc, v¨n viÕt dÔ hiÓu, Ýt m¾c lçi chÝnh t¶, dïng tõ, ®Æt c©u.
3. §iÓm 7 - 9 : HiÓu ®Ò. §¸p øng 1/2 yªu cÇu vÒ néi dung. C¶m xóc cßn chung chung,
mê nh¹t, ch•a râ ®iÓm nhÊn.
4. §iÓm4-6 :HiÓu®Ò l¬m¬,chñyÕu®ivµodiÔnxu«i.Hµnhv¨n thiÕuc¶mxóc.DiÔn®¹t
cßn m¾c nhiÒu lçi.
5. §iÓm1-3 :Ch•ahiÓu®Ò.Néidung s¬sµi, kÜn¨ngkÐm.Ch÷xÊu,m¾cnhiÒu lçi chÝnh
t¶, diÔn ®¹t.
6. §iÓm 0: Bá giÊy tr¾ng
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UBND HUYỆN BÁ THƢỚC
PHÕNG GIÁO DỤC & ĐÀOTẠO

KÌ THI GIAO LƢU HỌC SINH GIỎI CỤM LỚP 7
Năm học 2015 – 2016
ĐỀ THI MÔN: Ngữ văn

Thời gian làm bài: 120 phút

Ngƣời ra đề: Hà Thị Thọ
Đơn vị công tác: Trƣờng THCS Thiết Kế

C©u 1 (3 ®iÓm):
ChØ ra vµ ph©n tÝch ý nghÜa cña nh÷ng quan hÖ tõ trong nh÷ng c©u th¬ sau:

―R¾n n¸t mÆc dÇu tay kÎ nÆn
Mµ em vÉn gi’ tÊm lßng son‖.

( B¸nh tr«i n•íc - Hå Xu©n H•¬ng).

Câu 2: (5 điểm)

― Chiều mƣa sa trắng đồng, trên bờ cỏ, một con ―cò lửa‖ lông nâu vàng đứng rụt cổ tránh
mƣa. Và mẹ tôi cũng đứng đó, áo tơi lá trên ngƣời. Mẹ tôi và con cò giống nhau…‖

(Nguyễn Phan Hách, Những đoạn văn hay dành cho học
sinh tiểu học,NXB Giáo dục, 2008,tr.49)

Cảm nhận của em về đoạn văn trên.

Câu 3: (12 điểm)

Có ý kiến cho rằng: ―Văn học là một bài ca về những tình cảm cao đẹp nhất của con
ngƣời”.

Em hãy viết một bài văn nghị luận để làm sáng tỏ ý kiến trên.

--------------- HẾT ---------------

Họ và tên thí sinh:……………………………………………Số báo danh:…………………..

Chữ ký giám thị 1:………………………..…..Chữ ký giám thị 2:……………………………

Đ
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UBND HUYỆN BÁ THƢỚC
PHÕNG GIÁO DỤC & ĐÀOTẠO

KÌ THI GIAO LƢU HỌC SINH GIỎI CỤM LỚP 6,7,8
Năm học 2015 – 2016

HƢỚNG DẪN CHẤM
Môn: Ngữ văn

( Phần hướng dẫn chấm này gồm có 02 trang)

C©u 1 (3 ®iÓm):
* Yªu cÇu 1 (1,0 ®iÓm):

ChØ ra nh÷ng quan hÖ tõ:MÆc dÇu, mµ.
* Cho ®iÓm:

ChØ ®óng mçi tõ cho 0,5 ®iÓm.
* Yªu cÇu 2: Ph©n tÝch ®•îc ý nghÜa cña viÖc sö dông quan hÖ tõ (2,0 ®iÓm):

- ViÖc sö dông c¸c quan hÖ tõ mÆc dÇu, mµ chØ sù ®èi lËp gi÷a bÒ ngoµi cña chiÕc b¸nh
tr«i n•íc víi c¸i nh©n cña nã, chiÕc b¸nh tr«i cã thÓ r¾n hay n¸t, kh« hay nh·o lµ do tay ng•êi
nÆn nh•ng dï thÓ r¾n hay n¸t, kh« hay nh·o th× bªn trong còng cã nh©n mµu hång son, ngät
lÞm.

- §ã còng lµ sù ®èi lËp gi÷a hoµn c¶nh x· héi víi viÖc gi÷ g×n tÊm lßng son s¾t cña ng•êi
phô n÷.

- ViÖc sö dông cÆp quan hÖ tõ trªn t¹o nªn mét c¸ch dâng d¹c vµ døt kho¸t thÓ hiÖn râ th¸i
®é quyÕt t©m b¶o vÖ gi÷ g×n nh©n phÈm cña ng•êi phô n÷ trong bÊt cø hoµn c¶nh nµo.

- ViÖc dïng cÆp quan hÖ tõ trªn còng ®· thÓ hiÖn th¸i ®é ®Ò cao, bªnh vùc ng•êi phô n÷
cña Hå Xu©n H•¬ng.
* Cho ®iÓm:
- Mçi ý ®óng, s©u s¾c cho 0,5 ®iÓm.
- Ch¹m vµo yªu cÇu cho 0,25 ®iÓm.
- ThiÕu hoÆc sai hoµn toµn cho 0 ®iÓm.
Câu 2: (5đ)

Yêu cầu: Học sinh trình bày sự cảm nhận của mình bằng một đoạn văn hay trên một đoạn
văn và phải nói đƣợc các điểm giống nhau của hai nhân vật- con ―cò lửa‖ và ngƣời mẹ.

- Con ―cò lửa‖ và hình ảnh ngƣời mẹ cùng tồn tại trong một thời gian (chiều mƣa sa trắng
đồng) và trong một không gian (trên bờ cỏ). Không gian và thời gian ấy gợi lên bóng
dáng nhỏ nhoi, tội nghiệp đang phải đối mặt với những khó khăn của ngoại cảnh. .(1.0đ )

- Cả hai hình ảnh đều cùng một sắc màu (màu vàng) và cùng một hành động (rụt cổ ,thu
mình lại) đứng yên tại chỗ. .(1.0đ)

- Qua biện pháp so sánh, nhà văn đã làm nổi bật hình ảnh một ngƣời mẹ lam lũ, tảo tần,giàu
đức hi sinh và bày tỏ lòng yêu thƣơng, kính trọng, biết ơn về cuộc đời thầm lặng hisinh
của ngƣời mẹ (0.5đ)

HS chỉ được ghi điểm tối đa khi có ý thức trình bày bài làm của mình thành một hay nhiều
đoạn văn hoàn chỉnh đảm bảo các ý nêu trên ; câu văn mạch lạc, giàu cảm xúc; không sai
lỗi chính tả. Các mức điểm còn lại, GK căn cứ vào mức độ làm bài của HS mà cho điểm
phù hợp.

Câu 3: (12đ)
*Yêu cầu về kĩ năng.(2.0đ ) :
- HS xác định đƣợc đây là kiểu bài nghị luận chứng minh để làm sáng tỏ một vấnđề.
- Bố cục chặt chẽ, hệ thống luận điểm rõ ràng, luận cứ thuyết phục, dẫn chứng phù hợp.
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sẽ.

)

- Diễn đạt trôi chảy, trong sáng, có cảm xúc, không mắc lỗi diễn đạt và lỗi chính tả, sạch

*Yêu cầu về kiến thức.(10 đ ) :
+ Dẫn dắt vấn đề và giới thiệu đƣợc vấn đề cần nghị luận.(1 đ )
+ Phần thân bài đảm bảo đƣợc các ý sau.(9.0 đ ) :

- Tình cảm gia đình – với tổ tiên, ông bà, cha mẹ , anh chị em.( dẫn chứng) (2.0 đ

- Tình cảm thầy cô, bạn bè .( dẫn chứng) .(2.0 đ )
- Tình yêu thiên nhiên với cỏ cây, hoa lá … .( dẫn chứng) .(1.0 đ )
- Tình yêu thƣơng giữa con ngƣời với con ngƣời. .( dẫn chứng) .(20 đ )
- Tình cảm đối với quê hƣơng, đất nƣớc .( dẫn chứng) .(2.0 đ)
- …….

* Lƣu ý: HS có thể triển khai các ý không theo trình tự nhƣ trên hoặc thiếu một vài ý
trên hoặc có những ý khác mà vẫn hợp lí thì GK đánh giá mức điểm dựa trên kĩ năng làm bài và
nội dung của toàn bài.
* Biểu điểm

- Điểm 12: Bài làm đạt đƣợc những yêu cầu trên, có tính sáng tạo, văn viết mạch lạc, cảm
xúc, trong sáng, bố cục chặt chẽ, không sai sót về lỗi diễn đạt và lỗi chính tả.

- Điểm 6-8: Bài viết làm sáng tỏ đƣợc những luận điểm trên, biết phân tích làm nổi rõ vấn
đề; Bài viết có kết cấu chặt chẽ, lời văn mạch lạc, còn vài sai sót về lỗi chính tả, lỗi diễn
đạt.

- Điểm 1-4: Bài viết còn rời rạc, bố cục lỏng lẻo; khó theo dõi; văn viết lủng củng; mắc lỗi
diễn đạt nhiều.

- Điểm 0: Bài viết quá sơ sài hoặc sai nghiêm trọng về nội dung, phƣơngpháp.
Trên đây chỉ là những định hƣớng, trong quá trình chấm bài, giám khảo cần linh

hoạt vận dụng hƣớng dẫn chấm để định điểm bài làm học sinh sao cho chính xác, hợp lý;
cần trân trọng những bài viết có nhiều ý tƣởng, giàu chất văn và sáng tạo.

Câu 1 (3,0 điểm):
Chỉ ra phép điệp ngữ và giá trị diễn đạt của phép điệp ngữ

trong bài ca dao sau đây:
Cái cò lặn lội bờ ao

Hỡi cô yếm đào lấy chú tôi chăng?
Chú tôi hay tửu hay tăm,

Hay nước chè đặc, hay nằm ngủ trưa.
Ngày thì ước những ngày mưa,

Đêm thì ước những đêm thừa trống canh.
Câu 2 (3,0 điểm):
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Sau đây là câu kết trong văn bản Cổng trường mở ra (Ngữ
Văn 7, Tập I):
Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi
buông tay mà nói: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là
của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kỳ diệu sẽ
mở ra”.

Hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về
“thế giới kỳ diệu” được mở ra khi “bước qua cánh cổng trường”.

Câu 3 (4,0 điểm):
Thầy (cô) giáo kính yêu của em.

------------------------Hết--------------------

Họ và tên thí sinh: ..............................Số báo
danh:.................

HƯỚNG DẪN CHẤMMÔN NGỮ VĂN 7
( Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)

A- HƯỚNG DẪN CHUNG:
- Hướng dẫn chấm chỉ nêu những ý cơ bản, thí sinh có thể

có nhiều cách trình bày nên giám khảo cần vận dụng linh hoạt
để xác định điểm một cách khoa học, chính xác, khách quan.

- Bài làm được đánh giá trên cả hai phương diện: kiến thức
và kỹ năng. Đặc biệt đánh giá cao những bài làm thể hiện rõ tố
chất: sáng tạo, có phong cách, có giọng điệu riêng.

- Tổng điểm toàn bài là 10, chiết đến 0,25 điểm.
B. HƯỚNG DẪN CHI TIẾT
Câu 1 ( 3.0 điểm ):
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Chỉ ra phép điệp ngữ và giá trị diễn đạt của phép điệp ngữ
trong bài ca dao đã cho. Cụ thể:

+ Phép điệp ngữ: Từ ngữ được lặp đi lặp lại: hay (4 lần);
ngày, đêm, thì, ước, những (2 lần) …=> 1.5 điểm

Thí sinh chỉ cần liệt kê được 3 từ ngữ là cho điểm tối đa.
+ Giá trị diễn đạt của phép điệp ngữ:
* Nhấn mạnh sự nghiện ngập, lười biếng của chú tôi =>

0.75 điểm.
* Tô đậm ý mỉa mai, giễu cợt, châm biếm về hạng người

nghiện ngập, lười biếng…trong xã hội => 0.75 điểm.
Lưu ý: Thí sinh có thể không tách thành 2 phần riêng

biệt như trong Hướng dẫn chấm mà kết hợp vừa chỉ ra điệp
ngữ vừa nêu tác dụng của phép điệp ngữ nhưng vẫn hiểu
được bài thì vẫn cho điểm tối đa).

Câu 2 ( 3.0 điểm):
Hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về

“thế giới kỳ diệu” được mở ra khi “bước qua cánh cổng trường”.
a) Đáp án: Bài làm cần bảo đảm những yêu cầu sau:
- Về kiến thức:
Học sinh dựa vào câu kết để trình bày suy nghĩ về “thế

giới kỳ diệu” được mở ra khi “bước qua cánh cổng trường”. Sau
đây là một số gợi ý:

+ Được khám phá một thế giới mới lạ;
+ Được đến với cả một chân trời tri thức;
+ Ước mơ, khát vọng được chắp cánh để bay cao, bay xa;
+ Được sống trong vòng tay yêu thương của thầy cô, bè

bạn.
…
Suy nghĩ của thí sinh có thể rất đa dạng và những suy nghĩ

ấy có thể được trình bày bằng nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên,
cơ sở của mọi suy nghĩ chính là nội dung của câu văn đã cho
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trong đề bài. Giám khảo cần linh hoạt trong việc chấm bài của
thí sinh. Khuyến khích những bài viết có cảm xúc, có sự sáng
tạo, phát hiện và phong cách riêng nhưng giàu tính thuyết phục.

- Về kỹ năng:
+ Phải biết cách xây dựng đoạn văn theo trình tự: mở đoạn,

phát triển đoạn, kết đoạn.
+ Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc; lập luận vững chắc; dùng từ,

đặt câu, chính tả đúng.
b) Biểu điểm:
- Đảm bảo các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng => 3.0

điểm
- Bảo đảm các yêu cầu về kiến thức nhưng còn hạn chế về

kỹ năng => 2.0 điểm
- Nội dung đoạn văn sơ sài, còn mắc lỗi nhiều về kỹ năng

=> 1.0 điểm
- Các mức điểm khác giám khảo căn cứ vào thực tế bài làm

để xác định.
Câu 3 ( 4.0 điểm):
a) Đáp án: Bài làm cần bảo đảm những yêu cầu sau:
- Về kiến thức:
+ Phải trình bày được những suy nghĩ, cảm xúc chân thành,

những ấn tượng sâu đậm về đối tượng biểu cảm: thầy (cô) giáo
kính yêu của em. Đó có thể là ấn tượng sâu đậm về việc làm, lời
nói, cách cư xử, lòng vị tha, sự hiểu biết, dấu ấn của những
thành công, nghị lực, tài năng...của thầy (cô) giáo. Những ấn
tượng đẹp ấy có khả năng tác động sâu sắc đến nhận thức, tình
cảm hay khơi dậy cảm xúc ... đối với người làm bài.

+ Cần phải biết bám sát các đặc điểm gợi cảm của đối tượng để
bộc lộ suy nghĩ, cảm xúc.

+ Cần phải biết biểu cảm thông qua miêu tả, tự sự hoặc
biểu cảm trực tiếp một cách phù hợp.
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+ Cần biết lựa chọn các cách lập ý thường gặp để biểu lộ
được suy nghĩ, tình cảm của mình đối với đối tượng biểu cảm
( hồi tưởng quá khứ và suy nghĩ về hiện tại, suy ngẫm, tưởng
tượng tình huống…) .

- Về kỹ năng:
+ Bài viết phải trình bày theo một trình tự hợp lý, biết chọn

ý và sắp xếp ý.
+ Bố cục hoàn chỉnh, trình bày rõ ràng.
+ Dùng từ, đặt câu, chính tả đúng.
b) Biểu điểm:

+ Đạt được các yêu cầu về kiến thức và kỹ năng => 4.0
điểm.

+ Đảm bảo các yêu cầu về kiến thức nhưng kỹ năng làm bài
còn hạn chế => 3.0điểm.

+ Đảm bảo được một số yêu cầu về kiến thức nhưng còn
mắc nhiều lỗi về dùng từ, đặt câu, chính tả...=> 2.0 điểm

+ Nội dung bài viết sơ sài=> 1.0 điểm
+ Các mức điểm khác giám khảo căn cứ vào thực tế bài

làm để xác định.

Câu 1: ( 4 điểm )
Trình bàycảm nhận của em về đoạn văn sau:
“ Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân. Mà tháng

giêng là tháng đầu của mùa xuân, người ta càng trìu mến,
không có gì lạ hết. Ai bảo được non đừng thương nước, bướm
đừng thương hoa, trăng đừng thương gió; ai cấm được trai
thương gái, ai cấm được mẹ yêu con; ai cấm được cô gái còn
son nhớ chồng thì mới hết được người mê luyến mùa xuân.”

( Mùa xuân của tôi- Vũ Bằng- Ngữ
văn 7, tập 1)
Câu II ( 6 điểm)
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CÁI KÉN BƯỚM
Một chàng trai nọ tìm thấy một cái kén bướm. Một hôm

anh thấy cái kén hé một cái lỗ nhỏ. Anh ta ngồi hàng giờ nhìn
chú bướm nhỏ cố thoát mình ra khỏi cái lỗ nhỏ xíu. Rồi anh ta
thấy mọi việc không tiến triển gì thêm. Hình như chú bướm
không thể cố gắng hơn được nữa. Vì thế, anh ta quyết định giúp
chú bướm nhỏ. Anh ta lấy kéo rạch cho cái lỗ to thêm.

Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén. Nhưng thân mình
nó sưng phồng lên đôi cánh nhăn nhúm. Còn chàng thanh niên
cứ ngồi quan sát cái kén với hy vọng một lúc nào đó thân mình
chú bướm sẽ xẹp lại và đôi cánh xòe rộng hơn đủ để nâng đỡ
thân hình chú.

Nhưng chẳng có gì thay đổi cả! Sự thật là chú bướm đã
phải bò loanh quanh suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăng
nhúm và thân hình sưng phồng. Nó chẳng bao giờ có thể bay
được. Có một điều mà người thanh niên không thể hiểu: cái kén
chật chội khiến chú bướm phải nỗ lực mới chui qua được cái lỗ
nhỏ xíu kia là qui luật tự nhiên tác động lên đôi cánh và cơ thể
của bướm, giúp chú có thể bay ngay khi thoát ra ngoài.

Đôi khi đấu tranh là rất cần thiết trong cuộc sống. Nếu ta
quen sống một một cuộc đời phẳng lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh
tiềm tàng mà bẩm sinh mỗi người đều có. Và chẳng bao giờ ta
có thể bay được. Vì thế, nếu bạn thấy mình đang phải vượt qua
nhiều áp lực và căng thẳng thì hãy tin rằng sau đó bạn sẽ trưởng
thành hơn.

(Dẫn theo Quà tặng của cuộc sống, NXB Trẻ, 2007)
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Hãy viết bài văn ngắn trình bày cảm nhận của em về ý nghĩa của
câu chuyện trên.
Câu 3 (10 điểm):

Từ các văn bản “Những câu hát về tình cảm gia đình”, “Mẹ
tôi” (Ét-môn-đo Đơ A-mi-xi), “Cuộc chia tay của những con
búp bê” - Khánh Hoài. Hãy bộc lộ những tình cảm và suy nghĩ
của em khi được sống trong tình yêu thương của những người
thân trong gia đình và niềm thương cảm cho những ai không có
được những may mắn đó.

======= HẾT========

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO THANH OAI

TRƯỜNG THCS XUÂN
DƯƠNG

HƯỚNG DẪN CHẤM
OLIMPIC CẤP HUYỆN
Năm học: 2013 – 2014

Môn: Ngữ văn 7

Câu I.
1. Về kỹ năng:
- Có thể trình bày dưới dạng đoạn văn hoặc bài văn ngắn.
-Văn viết mạch lạc, chặt chẽ. Không mắc những lỗi thông
thường về ngữ pháp, chính tả dùng từ
2.Về kiến thức:
Mùa xuân của tôi là phần đầu bài tuỳ bút Tháng giêng mơ về
trăng non rét ngọt trong kiệt tác văn chương Thương nhớ mười
hai của nhà văn Vũ Bằng. (0,5 điểm)
Đoạn văn mở đầu bằng câu khẳng định: “ Tự nhiên như thế: ai

cũng chuộng mùa
xuân.”

(0,5 điểm)
Bằng nghệ thuật liệt kê, nhân hoá, điệp từ, điệp ngữ, điệp cấu
trúc câu tác giả khẳng định: Tình cảm yêu mến mùa xuân là tình



T

cảm rất tự nhiên của con người, là quy luật tất
yếu. (0,5
điểm)
Ai cũng chuộng mùa xuân và mê luyến mùa xuân nên càng trìu
mến tháng giêng, tháng đầu của mùa xuân. Tình cảm ấy rất chân
tình không có gì lạ hết. Cách so sánh, đối chiếu của Vũ Bằng rất
phong tình gợi cảm: Ai bảo được non đừng thương nước,… thì
mới hết được người mê luyến mùa xuân. Một cách viết duyên
dáng, mượt mà, làm cho lời văn mềm mại, tha thiết theo dòng
cảm xúc, đọc lên ta cứ ngỡ là thơ. Cảm xúc cứ trào ra qua các
điệp ngữ đừng, đường thương, ai bảo được…ai cấm được…ai
cấm được…ai cấm được…Chữ thương được nhắc lại tới 4 lần,
liên kết với chữ yêu, chữ nhớ đầy ấn tượng và rung động. (2
điểm)

Câu II.
1. Về kỹ năng: Biết viết bài văn nghị luận về một vấn đề tư
tưởng đạo lý, kết hợp thuần thục các thao tác lập luận. Văn viết
mạch lạc, chặt chẽ. Không mắc những lỗi thông thường về ngữ
pháp, chính tả dùng từ.
2. Về kiến thức:
2.1. Trình bày được cảm nhận về vấn đề câu chuyện nêu ra (4
điểm):
Từ câu chuyện Một chàng trai nọ tìm cách “giúp” chú bướm
thoát khỏi cái kén bằng cách khoét to thêm cái lỗ trên cái kén.
Chú bướm dễ dàng thoát ra khỏi nhưng hậu quả thật ta hại; Chú
không bao giờ bay được nữa. Câu chuyện gợi lên những suy
ngẫm về triết lý cuộc sống: Đôi khi đấu tranh là rất cần thiết
trong cuộc sống. Nếu ta quen sống một cuộc đời phẳng lặng, ta
sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẩm sinh mỗi người đều có. Và
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chẳng bao giờ ta có thể bay được. Học sinh cần phân tích, dẫn
chứng thực tế để làm rõ ý nghĩa trên.
2.2. Liên hệ bản thân, xác định quan điểm sống (2,0 điểm): Chấp
nhận đối mặt với khó khăn để không ngừng vươn lên để trưởng
thành hơn: Vì thế, nếu bạn thấy mình đang phải vượt qua nhiều
áp lực và căng thẳng thì hãy tin rằng sau đó bạn sẽ trưởng thành
hơn.
Câu 3 (10 điểm):
a) Mở bài (1 điểm):
* Yêu cầu:

Giới thiệu những tình cảm và suy nghĩ của em khi được sống
trong tình yêu thương của những người thân trong gia đình và
bộc lộ niềm thương cảm cho những ai không có được những
may mắn đó thông qua việc đọc các văn bản Những câu hát về
tình cảm gia đình, Mẹ tôi (Ét-môn-đo đơ A-mi-xi), Cuộc chia
tay của những con búp bê (Khánh Hoài).
* Cho điểm:
- Cho 1 điểm: Đạt như yêu cầu.
- Cho 0 điểm: Thiếu hoặc sai hoàn toàn
b) Thân bài (8 điểm):
* Yêu cầu:

Bộc lộ những tình cảm và suy nghĩ của em một cách cụ thể
chi tiết khi được sống trong tình yêu thương của những người
thân trong gia đình và bộc lộ niềm thương cảm cho những ai
không có được những may mắn đó trên cơ sở các văn bản
“ Những câu hát về tình cảm gia đình”, “Mẹ tôi” (Ét-môn-đo
đơ A-mi-xi), “Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh
Hoài).

+ Bộc lộ những tình cảm và suy nghĩ của em khi được sống
trong tình yêu thương của những người thân trong gia đình trên
cơ sở các văn bản “ Những câu hát về tình cảm gia đình”, “Mẹ
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tôi” (Ét-môn-đo đơ A-mi-xi), “Cuộc chia tay của những con
búp bê” (Khánh Hoài).

- Cảm xúc sung sướng, hạnh phúc biết bao khi được sống
trong tình yêu thương của cha mẹ, ông bà, anh chị em, được cha
mẹ, ông bà sinh thành dưỡng dục, nâng niu chăm sóc.

- Biết ơn, trân trọng nâng niu những tình cảm, công lao mà
cha mẹ, ông bà, anh chị em trong gia đình đã giành cho mình.

- Bày tỏ tình cảm một cách sâu sắc nhất bằng cách nguyện
ghi lòng tạc dạ chín chữ cù lao, làm tròn chữ hiếu, anh em hoà
thuận làm cho cha mẹ vui lòng, nhớ thương cha mẹ ông bà trong
mọi hoàn cảnh.

- Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình
yêu thương đó.

+ Bộc lộ niềm thương cảm cho những ai không có được
những may mắn đó trên cơ sở văn bản “Cuộc chia tay của
những con búp bê” (Khánh Hoài).

- Cuộc đời còn biết bao nhiêu bạn sống thiếu những tình yêu
thương của cha mẹ, anh em phải xa cách chia lìa như Thành và
Thuỷ trong “Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh Hoài)
và biết bao tình cảnh éo le khác.
c)Kết bài.( 1 điểm)
- Khẳng định tình cảm gia đình cần thiết với mỗi con người . Vì
vậy hãy quý trọng và gìn giữ.

Câu 1: 6 điểm
" Lời ru ẩn nơi nào
Giữa mênh mang trời đất
Khi con vừa ra đời
Lời ru về mẹ hát.

... Mai rồi con lớn khôn
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Quỳnh )

Trên đường xa nắng gắt
Lời ru là bóng mát
Lúc con lên núi thẳm
Lời ru cũng gập ghềnh
Khi con ra biển rộng
Lời ru thành mênh mông "

( Trích bài thơ " Lời ru của mẹ " - Xuân

Trình bày cảm nhận của em về những dòng thơ trên .
Câu 2 : 12 điểm
Trình bày cảm xúc và suy nghĩ của em về hai bài

thơ Cảnh khuya , Rằm tháng giêng ( Nguyên tiêu ) để làm
nổi bật vẻ đẹp tâm hồn nghệ sĩ hoà hợp thống nhất với cốt cách
của người chiến sĩ Hồ Chí Minh .

Câu 1 (4 điểm)

Hãy lí giải hành động ngẩng đầu và cúi đầu của tác giả Lí
Bạch trong bài thơ Tĩnh dạ tứ (Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh)

Câu 2 (6.0 điểm)

Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
… Cái ấn tượng khắc sâu mãi mãi trong lòng một con

người về cái ngày "hôm nay tôi đi học" ấy, mẹ muốn nhẹ nhàng,
cẩn thận và tự nhiên ghi vào lòng con. Để rồi bất cứ một ngày
nào đó trong đời, khi nhớ lại, lòng con lại rạo rực những cảm
xúc bâng khuâng, xao xuyến. Ngày mẹ còn nhỏ, mùa hè nhà
trường đóng cửa hoàn toàn, và ngày khai trường đúng là ngày
đầu tiên học trò lớp Một đến gặp thầy mới, bạn mới. Cho nên ấn
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tượng của mẹ về buổi khai trường đầu tiên ấy rất sâu đậm. Mẹ
còn nhớ sự nôn nao, hồi hộp khi cùng bà ngoại đi tới gần ngôi
trường và nỗi chơi vơi, hốt hoảng khi cổng trường đóng lại, bà
ngoại đứng ngoài cách cổng như đứng bên ngoài cái thế giới
mà mẹ vừa bước vào …

(Trích
SGK Ngữ văn 7, tập 1)

a. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Cho biết chủ đề
của đoạn văn?

b. Từ chủ đề của đoạn văn trên, trình bày cảm nhận của em
về nhân vật người mẹ trong văn bản.

Câu 3: (10.0 điểm)

Khi nói về nhân vật quan phụ mẫu trong ngắn “Sống chết
mặc bay”- Sách Bồi dưỡng Ngữ văn 7 có viết: “Đó là một viên
quan vừa vô trách nhiệm, vừa hống hách chỉ ham mê cờ bạc, bỏ
mặc đê vỡ làm cho dân chúng muôn sầu nghìn thảm”.

Bằng hiểu biết của mình, em hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

Họ và tên: …………………………………………

Số báo danh:……………………………………….

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TẠO VIỆT YÊN

ĐỀ CHÍNH THỨC

HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI

CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2013-2014

MÔN THI: NGỮ VĂN 7
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Ngày thi: 12/04/2014
(Đáp án này gồm 03 trang)

Câu Nội dung Điểm

Câu 1
(4

điểm)

* Yêu cầu về hình thức: Học sinh viết hoàn
chỉnh một văn bản ngắn có đủ ba phần, diễn đạt
tốt, kết cấu mạch lạc.
* Yêu cầu về nội dung: Hai hành động liền nhau
thể hiện tình yêu quê hương sâu nặng của tác giả:
+ Hành động ngẩng đầu: kiểm nghiệm cảm giác
mơ hồ của tác giả sương hay trăng ? Từ không
gian hẹp tác giả hướng ra không gian rộng.
+ Hành động cúi đầu ® Thể hiện sự liền mạch
trong cảm xúc của nhân vật trữ tình.
+ Nhìn thấy vầng trăng, tác giả chạm vào nỗi nhớ
nhà, không muốn đối diện với nỗi buồn quá lâu ®
Cúi đầu xuống để tránh nỗi buồn nhưng lập tức
nỗi nhớ quê hương tràn về trong tâm tưởng.

1 điểm

1 điểm

2 điểm

Về kỹ năng:
- Biết cách viết một bài văn nghị luận xã hội.
- Bố cục bài viết mạch lạc, lập luận chặt chẽ, lí lẽ
thuyết phục; không mắc các lỗi chính tả, diễn

Câu 2
(6

điểm)

đạt,…
Về nội dung: Thí sinh có thể viết bài theo nhiều
cách, dưới đây là những gợi ý định hướng chấm
bài:

1 điểm

1 điểm
a. - Đoạn văn trên trích trong văn bản Cổng
trường mở ra.
- Chủ đề của đoạn văn trên: Tâm trạng nôn nao,

2 điểm
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hồi hộp và ấn tượng sâu đậm về ngày đầu tiên đi
học của người mẹ.
b. Học sinh trình bày cảm nhận của mình về nhân
vật người mẹ trong văn bản Cổng trường mở ra
nêu được các ý sau:
- Người mẹ trong văn bản Cổng trường mở ra có
tâm hồn nhạy cảm, hết lòng thương yêu con,
muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho đứa
con thân yêu của mình.
- Người mẹ ấy không chỉ rất thương yêu con mà
còn hiểu rẩt rõ vai trò của giáo dục có ý nghĩa vô
cùng to lớn trong cuộc đời mỗi con người.

2 điểm

Câu 3
(10
điểm)

Về kĩ năng
- Biết cách viết một bài văn nghị luận văn học. Bố
cục bài viết sáng rõ, các luận điểm liên kết mạch
lạc, liên kết chặt chẽ; văn phong trong sáng, có
cảm xúc,…
- Biết kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức tập
làm văn và năng lực cảm thụ văn học.
Về kiến thức: Thí sinh có thể sắp xếp các luận
điểm trong bài viết theo nhiều cách nhưng về cơ
bản, cần đảm bảo những nội dung sau:
a. Mở bài:

Giới thiệu tác giả, tác phẩm và vấn đề cần
chứng minh.
b. Thân bài: Làm rõ được các ý sau:

* Quan vô trách nhiệm:
- Đê sắp vỡ. Cảnh ngoài đê vô cùng nguy

ngập. Thiên tai đang từng lúc giáng xuống, đe doạ

1 điểm

3 điểm
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cuộc sống của người dân….
- Quan không đốc thúc hộ đê mà “cùng với

đám nha lại vui cuộc tổ tôm ở trong đình”….
- Đi hộ đê mà quan “uy nghi chễm chện

ngồi”, trong đình đèn thắp sáp choang, kẻ hầu
người hạ, đồ dùng sang trọng “ống thuốc bạc,
đồng hồ vàng, dao chuôi ngà…”, ăn của ngon vật
lạ “yến hấp đường phèn…”

* Quan hống hách:
- Bắt bọn người nhà, lính hầu quan, đứa thì

gãi, đứa thì quạt, đứa thì chực hầu điếu đóm…
- Bắt bọn tay chân hầu bài “không ai dám to

tiếng”.
- Khi có người bẩm báo việc đê, quan gắt,

quát, sai lính đuổi đi.
- Nghe tin đê vỡ, đoạ cách cổ, bỏ tù…
* Quan mải mê bài bạc, bỏ mặc đê vỡ làm

cho dân chúng khổ:
- Cuộc chơi bài tổ tôm của quan diễn ra rất

trang nghiêm, nhàn nhã trong khi quan đang đi hộ
đê.

- Quan đang đi hộ đê, mà đê thì sắp vỡ, việc
mà tâm trí của quan dồn cả vào là ván bài tổ tôm
“Ngài mà còn dở ván bài hoặc chưa hết hội thì
dẫu trời long đất lở, đê vỡ dân trôi ngày cũng

2 điểm

3 điểm

1 điểm
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thấy kệ”.
- Mưa mỗi lúc một tăng, nguy cơ đê vỡ mỗi

lúc một đến gần “mưa gió ầm ầm, dân phu rối
rít” quan vẫn coi như không biết gì, vẫn thản
nhiên ung dung đánh bài “đê vỡ mặc kệ, nước
sống dầu nguy không bằng nước bài cao thấp”,
“Mặc! Dân, chẳng dân thời chớ…”

- Có người bẩm “có khi đê vỡ”, quan gắt:
“Mặc kệ!”. Quan ù thông, xơi yến, mắt trông dĩa
nọc….

- Mọi người đều giật nảy mình khi nghe tiếng
kêu trời dậy đất ngoài xa, chỉ quan là vẫn điềm
nhiên.

- Có tin đê vỡ, quan vẫn thờ ơ, quát nạt bọn
chân tay rồi lại tiếp tục đánh bài cho đến lúc “ù!
Thông tôm, chi chi nảy…”

- Khi quan ù ván bài to với niềm vui sướng
cực độ thì “khắp mọi nơi miền đó, nước tràn
lênh láng , xoáy thành vực sâu, nhà cửa trôi
băng, lúa má ngập hết; kẻ sống không chỗ ở, kẻ
chết không nơi chôn”. …

=> Tác giả đã sử dụng thủ pháp tăng cấp, đối
lập tương phản để vạch trần thái độ thờ ơ, vô
trách nhiệm, thói hống hách của tên quan phụ
mẫu trong khi đi hộ đê, bộc lộ niềm xót xa,
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thương cảm trước cảnh muôn sầu nghìn thảm của
nhân dân…
c. Kết bài:
Khẳng định tên quan phu mẫu là kẻ lòng lang dạ
thú, đáng bị lên án.

Tổng điểm toàn bài: 20.0

Câu 1: ( 4 điểm)
Em hãy giải nghĩa các từ sau:
- thi ca, thi sỹ
- thi nhân , văn nhân
Đặt câu với 2 từ thi sỹ và thi nhân trong đó có sử dụng

thành phần trạng ngữ.

Câu 2: ( 2 điểm )
Hãy chọn từ thích hợp trong các từ sau đây: thành công, nổi

bật, xuất sắc, bông hoa để điền vào các chỗ trống trong đoạn
văn sau:

- Sống chết mặc bay được coi là tác
phẩm...........................nhất của Phạm Duy Tốn. Sống chết mặc
bay về tư tưởng cũng như nghệ thuật vẫn được xem
là.......................đầu mùa của truyện ngắn hiện đại Việt Nam.

Câu 3 : (6 điểm )
Trong bài thơ Lời cây buồm nhà thơ Văn Đắc viết đoạn kết

như sau:
" Biển nhận ra bão giông
Trời tìm ra bến lạ
Buồm tôi là chiếc lá
Nhớ rừng, ơi đại dương."
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( Tài liệu dạy kiến thức Ngữ văn địa phương lớp 7, NXB
Thanh Hoá, 2006 )
a.Văn bản Lời cây buồm và đoạn trích trên thuộc kiểu văn bản

nào?
b. Cảm nghĩ của em khi đọc khổ thơ trên. ( Bài viết không quá

30 dòng )

Câu 4: (8 điểm)
Phong thái ung dung và lạc quan của Bác Hồ qua hai bài thơ

Cảnh khuya và Rằm tháng giêng.
( SGK Ngữ văn , tập I- NXB Giáo

dục, 2005 )

Đề thi gồm có 01 trang

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 7
Năm học 2009-2010

Môn thi: Ngữ văn

C
Â
U

NỘI DUNG ĐIỂ
M

1
(4đ
)

- Giải nghĩa đúng 1từ: 0,5 điểm. Đúng 4 từ: 2 điểm.
+ thi ca: Thơ ca.
+ thi sỹ: Nhà thơ.
+ thi nhân: Nhà thơ
+ văn nhân: Người có học thức, biết làm văn, làm thơ.
- Đặt câu với 1 từ đúng ngữ pháp theo yêu cầu có sử
dụng trạng ngữ : 1điểm. Đúng cả 2 câu: 2 điểm

2đ

2đ
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2
(2đ
)

- Chọn đúng và điền đúng 1 từ: 1 điểm. Dúng 2 từ: 2
điểm.
- Thứ tự điền đúng như sau: thành công, bông hoa.

2đ

a. Thuộc kiểu văn bản biểu cảm
b. Yêu cầu về hình thức: Đảm bảo một bài văn ngắn,
đúng thể loại có cấu trúc rõ ràng, mạch lạc, hành văn
trôi chảy, ít sai lỗi về chính tả, dùng từ, diễn đạt.
- Nội dung chính của đoạn thơ: Giữa đại dương vẫn
nhớ về rừng.
+ Giữa mênh mông biểm lớn, cây buồm vẫn nhớ về
rừng - như một nỗi nhớ về cội nguồn, sự thuỷ chung
của con người.
+ Sự cảm nhận tinh tế, một trí tưởng tượng phong phú
với biện pháp nhân hoá phù hợp.

2đ

3
(6đ
)

1đ

1,5đ

1,5đ

Yêu cầu về hình thức: Đảm bảo một bài văn có cấu
trúc rõ ràng, mạch lạc, hành văn trôi chảy, ít sai lỗi về
chính tả, dùng từ, diễn đạt.

1đ

4
8Đ

Yêu cầu về nội dung:
a. Để cảm nhận được phong thái ung dung, lạc quan

của Bác trong hai bài thơ cần chú ý: Hoàn cảnh sáng
tác, hình ảnh thiên nhiên qua cái nhìn của tác giả, tâm
trạng và hoạt động của con người trong khung cảnh
sống và giọng điệu của bài thơ.
b. Phong thái ung dung lạc quan được thể hiện:
- Những rung động tinh tế và dồi dào của một tâm hồn
nghệ sỹ trước vẻ đẹp của thiên nhiên đất nước, đã sáng
tạo nên những bức tranh đẹp về cảnh trăng ở chiến khu
Việt Bắc.
- Tâm trạng của tác giả trong bài Cảnh khuya : mặc dù

1,5đ

1,5đ

1đ

1đ

1đ
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lo nghĩ việc nước đến tận canh khuya nhưng vẫn
không quên cảm nhận vẻ đẹp kỳ thú của cảnh trăng
rừng, của tiếng suối trong.
- Cảnh con thuyền của vị lãnh tụ và các đồng chí sau
lúc làm việc quân trở về, phơi phới nhẹ nhàng chở đầy
ánh trăng.
- Giọng thơ trong cả hai bài thơ khoẻ khoắn, trẻ trung,
có sự suy tư, trăn trở nhưng vẫn hào hứng đầy tin
tưởng.
- Đặt trong hoàn cảnh sáng tác ở thời kỳ đầu của cuộc
kháng chiến chống Pháp 1947 - 1948, càng thấy rõ
phong thái ung dung, lạc quan của Bác Hồ trong hai
bài thơ.
Lưu ý: Học sinh có thể có nhiều cách phân tích, song
nphải đảm bảo các yêu cầu về nội dung. Căn cứ vaod
bài làm cụ thể của học sinh để cho điển phù hợp.

1đ
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PHÒNG DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH OAI

TRƢỜNG THCS BÍCH HÒA

Câu 1.(2 điểm)

ĐỀ THI OLYMPIC
NĂM HỌC 2013-2014

Môn: Ngữ văn 7

Thời gian: 120 phút
(Không kể thời gian giao đề)

viết:
Phần kết văn bản Ca Huế trên sông Hương (Ngữ văn 7 tập hai), tác giả Hà Ánh Minh

Nghe tiếng gà gáy bên làng Thọ Cương, cùng tiếng chuông chùa Thiên Mụ gọi năm canh,
mà trong khoang thuyền vẫn đầy ắp lời ca tiếng nhạc.

Không gian như lắng đọng. Thời gian như ngừng lại…
Em cảm nhận nhƣ thế nào về vẻ đẹp kì diệu của ca Huế trên sông Hƣơng qua đoạn văn

trên ?
Câu 2.(6 điểm)

Trình bày cảm nhận của em về những dòng thơ sau đây:
Thời gian chạy qua tóc mẹ
Một màu trắng đến nôn nao
Lưng mẹ cứ còng dần xuống
Cho con ngày một thêm cao.

Câu 3 (12 điểm):

Mẹ ơi trong lời mẹ hát
Có cả cuộc đời hiện ra
Lời ru chắp con đôi cánh
Lớn rồi con sẽ bay xa ...

(Trích Trong lời mẹ hát - Trƣơng Nam Hƣơng)
( Bánh trôi nước - Hồ Xuân Hương).

Từ các văn bản ―Những câu hát về tình cảm gia đình‖, ―Mẹ tôi‖ (ét-môn-đo đơ A-mi-xi),
―Cuộc chia tay của những con búp bê‖ - Khánh Hoài. Hãy bộc lộ những tình cảm và suy nghĩ của
em khi đƣợc sống trong tình yêu thƣơng của những ngƣời thân trong gia đình và bộc lộ niềmthƣơng
cảm cho những ai không có đƣợc những may mắn đó.

HƢỚNG DẪN CHẤM THI OLYMPIC
MÔN NGỮ VĂN 7
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NĂM HỌC 2013-2014

I. Hƣớng dẫn chung
- Giáo viên cần nắm vững yêu cầu của hƣớng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làmcủa

học sinh, tránh trƣờng hợp đếm ý cho điểm hoặc bỏ sót ý trong bài làm của học sinh.
- Do đặc trƣng của bộ môn Ngữ văn nên giáo viên cần chủ động, linh hoạt trong việc vận

dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết có sáng tạo, có ý tƣởng riêng và giàu
chất văn.

- Giáo viên cần vận dụng đầy đủ các thang điểm. Điểm toàn bài tính đến 0,25 điểm
(không làm tròn).

II. Đáp án và thang điểm
Câu 1.2 điểm

Trình bày cảm nhận về vẻ đẹp kì diệu của ca Huế trên sông Hƣơng qua đoạn văn (…)
Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, nhƣng phải nêu đƣợc 4 ý cơ bản nhƣ sau
(mỗi ý 0,5 điểm):

- Ca Huế là một hình thức sinh hoạt văn hóa - âm nhạc thanh lịch, tao nhã. 0,5 điểm
- Ca Huế khiến ngƣời nghe quên cả không gian, thời gian, chỉ còn cảm thấy tình ngƣời.0,5 điểm
- Ca Huế làm giàu tâm hồn con ngƣời, hƣớng con ngƣời đến những vẻ đẹp của tình ngƣời xứ
Huế: trầm tƣ, sâu lắng, đôn hậu…0,5 điểm
- Ca Huế mãi mãi quyến rũ, làm say đắm lòng ngƣời bởi vẻ đẹp bí ẩn của nó.0,5điểm

Câu 2.6 điểm
Thơ Trƣơng Nam Hƣơng thƣờng lung linh những hình ảnh về mẹ, về quê hƣơng và tuổi thơ.

Nhƣ nhà thơ từng tâm sự: Tôi nhớ về mẹ, về quê hƣơng, về những miền đất, về những năm tháng
gian nan nghèo khó, đã cƣu mang nuôi dƣỡng mình. Đẹp, buồn và trong trẻo biết bao …

Học sinh có thể trình bày cảm nhận theo nhiều cách khác nhau, nhƣng phải nêu đƣợc những ý
cơ bản nhƣ sau:

- Đoạn thơ bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của tác giả về ngƣời mẹ. Hình ảnh mái tóc mẹ bạc
trắng vì thời gian làm cho ta xúc động đến nôn nao. Ý đối lập trong hai câu thơ “ Lưng mẹ cứ
còng dần xuống / Cho con ngày một thêm cao” Nhƣ muốn bộc lộ suy nghĩ về lòng biết ơn của
tác giả đối với mẹ. 2 điểm

- Mẹ đem đến cho con cả ―cuộc đời‖ trong lời hát, mẹ chắp cho con ―đôi cánh‖ để lớn lên consẽ
bay xa. Những cảm xúc, suy nghĩ của tác giả về ngƣời mẹ thật đẹp đẽ biết bao ! HS cần cảm
nhận về ý nghĩa tiếng hát của mẹ đối với con, nhờ tiếng hát của mẹ mà con hiểu cuộc đời, đặc
biệt là hiểu đƣợc sự vất vả và tình yêu thƣơng mà mẹ dành chocon.

2 điểm

- Chính lời ru của mẹ đã chắp cho con đôi cánh, đã cho con ƣớc mơ, niềm tin và nghị lực để
con bay cao, bay xa. Mẹ chính là động lực, là cuộc sống của con. HS có thể nêu một số câu thơ
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khác viết về mẹ để mở rộng, nâng cao và làm rõ cảm nhận của mình ... khuyến khích những bài
viết giàu cảm xúc. 2 điểm
Câu 3 (12 điểm):
a) Mở bài (0,5 điểm):
* Yêu cầu:

Giới thiệu những tình cảm và suy nghĩ của em khi đƣợc sống trong tình yêu thƣơng củanhững
ngƣời than trong gia đình và bộc lộ niềm thƣơng cảm cho những ai không có đƣợc nhữngmay
mắn đó thông qua việc đọc các văn bản Những câu hát về tình cảm gia đình, Mẹ tôi (Ét- môn-đo
đơ A-mi-xi), Cuộc chia tay của những con búp bê (Khánh Hoài).
* Cho điểm:
- Cho 0,5 điểm: Đạt nhƣ yêu cầu.
- Cho 0 điểm: Thiếu hoặc sai hoàn toàn
b) Thân bài (11 điểm):
* Yêu cầu:

Bộc lộ những tình cảm và suy nghĩ của em một cách cụ thể chi tiết khi đƣợc sống trong tình
yêu thƣơng của những ngƣời thân trong gia đình và bộc lộ niềm thƣơng cảm cho những ai không
có đƣợc những may mắn đó trên cơ sở các văn bản “ Những câu hát về tình cảm gia đình”, “Mẹ
tôi” (Ét-môn-đo đơ A-mi-xi), “Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh Hoài).

+ Bộc lộ những tình cảm và suy nghĩ của em khi đƣợc sống trong tình yêu thƣơng của những
ngƣời thân trong gia đình trên cơ sở các văn bản “ Những câu hát về tình cảm gia đình”, “Mẹ
tôi” (Ét-môn-đo đơ A-mi-xi), “Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh Hoài).

- Cảm xúc sung sƣớng, hạnh phúc biết bao khi đƣợc sống trong tình yêu thƣơng của cha mẹ,
ông bà, anh chị em, đƣợc cha mẹ, ông bà sinh thành dƣỡng dục, nâng niu chăm sóc.

- Biết ơn, trân trọng nâng niu những tình cảm, công lao mà cha mẹ, ông bà, anh chị em trong
gia đình đã giành cho mình.

- Bày tỏ tình cảm một cách sâu sắc nhất bằng cách nguyện ghi lòng tạc dạ chín chữ cù lao,
làm tròn chữ hiếu, anh em hoà thuận làm cho cha mẹ vui lòng, nhớ thƣơng cha mẹ ông bà trong
mọi hoàn cảnh.

- Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình yêu thƣơng đó.
+ Bộc lộ niềm thƣơng cảm cho những ai không có đƣợc những may mắn đó trên cơ sở văn

bản “Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh Hoài).
- Cuộc đời còn biết bao nhiêu bạn sống thgiếu những tình yêu thƣơng của cha mẹ, anh em

phải xa cách chia lìa nhƣ Thành và Thuỷ trong ―Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh
Hoài) và biết bao tình cảnh éo le khác.

*********************
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phßng Gi¸o dôc & §µo t¹o
Thanh oai TRƢỜNG

THCS BÍCH HÕA

§

§Ò thi olympic líp 7
N¨mhäc 2015 - 2016
M«n thi : NGỮVĂN

Thêi gian lµm bµi : 120 phót
(kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )

( Đề gồm một trang)

Câu 1: (4 điểm )

Hãy chỉ ra và phân tích giá trị của các biện pháp tu từ đƣợc sử dụng trong bài thơ
sau:

Câu 2: (6đ)

CẢNH KHUYA

Tiếng suối trong nhƣ tiếng hát xa,

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.

Cảnh khuya nhƣ vẽ ngƣời chƣa ngủ,

Chƣa ngủ vì lo nỗi nƣớc nhà.

( Hồ Chí Minh - Ngữ văn 7, tập 1)

Trong văn bản ―Lòng yêu nƣớc‖ của nhà văn I.Ê-ren-bua có đoạn viết:

―Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dải trƣờng giang Von-Ga, con sông Von-ga
đi ra bể. Lòng yêu nhà, yêu làng xóm,yêu miền quê trở nên lòng yêu tổ quốc.‖

Qua việc hiểu nội dung đoạn văn trên, em hãy trình bày suy nghĩ của mình về tình
yêu quê hƣơng đất nƣớc.

Câu 3: (10 điểm)
Có ý kiến đã nhận xét rằng:
―Thơ ca dân gian là tiếng nói trái tim của ngƣời lao động. Nó thể hiện sâu sắc
những tình cảm tốt đẹp của nhân dân ta.‖
Dựa vào những câu tục ngữ, ca dao mà em đã đƣợc học và đọc thêm, em hãy làm
sáng tỏ ý kiến trên.

————————-Hết-—————————
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HƢỚNG DẪN CHẤM - ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 7
Năm học: 2015-2016

Môn thi: Ngữ văn
Câu Đáp án Điểm

Câu 1
( 4điểm)

- Học sinh chỉ ra đƣợc các biện pháp tu từ trong bài thơ: So
sánh, điệp ngữ.

1đ

Phân tích đƣợc những giá trị biểu cảm của những biện pháp tu
từ:
-Hình ảnh so sánh: + Tiếng suối trong nhƣ tiếng hát có tác dụng
khắc họa âm thanh tiếng suối trong đêm khuya, gợi không gian
tĩnh lặng.
+ Cách so sánh hiện đại mà độc đáo.Tiếng suối với âm thanh
bậc nhất của con ngƣời- tiếng hát,khiến cảnh rừng khuya không
lạnh lẽo mà trở nên có sức sống ấm áp tìnhngƣời.

1đ

-Điệp từ ―lồng‖với các hình ảnh ―Trăng lồng cổ thụ bóng lồng
hoa‖ gợi cảnh đẹp thơ mộng, lung linh huyền ảo. Không chỉ tái
hiện một đêm trăng rất sáng mà còn diễn tả rất sinh động sự
quấn quýt, hòa hợp giữa cây và hoa tạo nên một bức tranh có
đƣờng nét, hình khối, tầng bậc….

0,5đ

-Điệp ngữ: ―Chƣa ngủ‖ mở ra hai trạng thái cảm xúc trong tâm
hồn Bác.Rung động trƣớc vẻ đẹp của thiên nhiên.Bác thao thức
không ngủ vì lo nghĩ việc nƣớc.

0,5đ

=>Bằng biện pháp tu từ so sánh, điệp ngữ bài thơ đã giúp ta cảm
nhận đƣợc bức tranh thiên nhiên đẹp, giàu chất nhạc, chất họa.
đồng thời ta còn cảm nhận đƣợc vẻ đẹp tâm hồn của Bác:Sự hòa
quyện giữa tình yêu thiên(Thi sĩ) với lòng yêu nƣớc, phong thái
ung dung, lạc quan(chiến sĩ).

1đ

Yêu cầu về hình thức: 2đ
Làm đúng kiểu bài nghị luận(giải thích nội dung và trình bày
suy nghĩ về một vấn đề xã hội). Bố cục rõ ràng, kết cấu cặt chẽ,

Câu 2
(6 điểm)

diễn đạt lƣu loát, mạch lạc. Không mắc lỗi chính tả, dùng từ,
ngữ pháp.
Yêu cầu về nội dung: 1đ
Mở bài:-Dẫn dắt vấn đề:Truyền thống yêu nƣớc của dân tộc.
-Nêu vấn đề:+Lòng yêu nƣớc đƣợc hình thành từ những biểu
hiện cụ thể hằng ngày.
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Câu Đáp án Điểm
+Trích dẫn câu nói của nhà văn I.Ê-ren-bua.
Thân bài:1.Giải thích câu nói của nhà văn I.Ê-ren-bua.:
-Lòngyêu nƣớcvốn làmột khái niệm trìu tƣợngnhƣngnóđƣợc
thể hiện qua những việc làm cụ thể bình thƣờng hàng ngày.Câu
nói của I.Ê-ren-bua đã diễn tả tình yêu tổ quốc một cách đơn
giản, sinh động và dễ hiểu bằng hình ảnh so sánh ―Lòng yêu
nhà, yêu làng xóm,yêu miền quê trở nên lòng yêu tổ quốc‖ cũng
nhƣ ―Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dải Trƣờng Giang
Von-Ga, con sông von ga dii ra bể ‖.
Vì sao I.Ê-ren-bua có thể nói nhƣ vậy?
-Mỗi ngƣời sinh ra, lớn lên đều gắn bó với nhƣng ngƣời thân
yêu nhƣ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái…..gắn bó với một
ngôi nhà, một ngõ xóm, một đƣờng phố hay một miền quê….
-Chính đời sống thân thuộc, bình dị ấy đã làm nên tình yêu mến
của con ngƣời với quê hƣơng.
-Tình yêu tổ quốc đƣợc bắt đầu từ chính tình yêu những điều
nhỏ bé, đơn sơ, giản dị ấy.

1đ

2.Những suy nghĩ của em về quê hƣơng đất nƣớc.
-Đất nƣớc ta còn nghèo nàn, lạc hậu nhƣng không vì vậy mà
chúng ta không yêu tổ quốc.
-Suốt mấy chục năm đi lên xây dựng CNXH chúng ta đã thu
đƣợc những thành tựu đáng kể …
-Cuộc sống hiện tại vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn vì vậy
mỗi ngƣời cần góp sức mình để xây dựng đất nƣớc giàu mạnh.
-Nƣớc ta đang trong thời kì hội nhập và phát triển nên mỗi
ngƣời dân Việt Nam cần phát huy tinh thần yêu nƣớc, tự hào, tin
tƣởng và quyết tâm đƣa đất nƣớc đi lên….

1đ

Kết bài: Cách thể hiện lòng yêu nƣớc của thế hệ học sinh.
-Yêu nƣớc chính là yêu thƣơng những ngƣời thân thuộc nhất
nhƣ ông bà, bố mẹ, thầy cô, bạn bè…
-Yêu nƣớc cũng có nghĩa là yêu quý năng niu, trân trọng, bảo vệ
những gì xung quanh ta nhƣ ngôi nhà, mái trƣờng, môi trƣờng
sống….
-HS biểu hiện lòng yêu nƣớc bằng những hành động cụ thể, thiết
thực nhƣ: Chăm học, chăm làm tích cự rèn luyện tu dƣỡng đạo
đức để trở thành con ngoan, trò giỏi, ngƣời công dân có ích cho
đất nƣớc.

1đ

Câu 3 a) Hình thức: 3đ
- Xác định đúng kiểu bài nghị luận( chứng minh nhận định về 1đ
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Câu Đáp án Điểm
văn học dân gian: tục ngữ, ca dao).
- Viết bài phải có bố cục rõ ràng, có luận điểm, luận cứ, lập
luận.
- Trình bày sạch đẹp, câu chữ rõ ràng, hành văn giàu cảm xúc và
trôi chảy

1đ

1đ

b) Nội dung 7đ
- Mở bài: + Dẫn dắt đƣợc vào vấn đề hợp lý
+ Trích dẫn đƣợc nội dung cần chứng minh ở đề bài, đánh
giá khái quát vấn đề.

1.5đ

- Thân bài:
+ Thơ ca dân gian là gì? (thuộc phƣơng thức biểu đạt trữ tình
của văn học dân gian gồm tục ngữ, dân ca, ca dao….; thể hiện
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân lao động với nhiều
cung bậc tình cảm khác nhau, đa dạng và phong phú xuất phát
từ những trái tim lao động của nhân dân; là cách nói giản dị,
mộc mạc, chân thành nhƣng thể hiện những tình cảm to lớn, cụ
thể: “ca dao là thơ của vạn nhà” - Xuân Diệu; là suối nguồn
của tình yêu thƣơng, là bến bờ của những trái tim biết chia sẻ).

1.5đ

+ Tại sao thơ ca dân gian là tiếng nói trái tim của ngƣời lao
động (lập luận): Thể hiện những tƣ tƣởng, tình cảm, khát
vọng,
ƣớc mơ….của ngƣời lao động

0.5đ

-Thơ ca dân gian ―thể hiện sâu sắc những tình cảm tốt đẹp của
nhân dân ta”:
+ Tình yêu quê hƣơng đất nƣớc, yêu thiên nhiên (dẫn chứng)

0.5đ

+ Tình cảm cộng đồng (dẫn chứng: “Dù ai đi…..mùng mười
tháng ba; Bầu ơi thương….một giàn; Nhiễu điều phủ lấy….nhau
cùng; máu chảy ruột mềm. Môi hở răng lạnh….)

0.5đ

+ Tình thầy trò (dẫn chứng: Muốn sang thì bắc….lấy thầy…) 0.5đ
+ Tình yêu đôi lứa (dẫn chứng: Qua đình….bấy nhiêu; Yêu nhau
cởi….gió bay; Gần nhà mà…làm cầu; Ước gì sông…..sang
chơi….)

0.5đ

- Kết bài:
+ Đánh giá khái quát lại vấn đề
+ Bộc lộ tình cảm, suy nghĩ của bản thân về vấn đề vừa làm
sáng tỏ.

1.5đ
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PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH OAI
TRƢỜNG THCS XUÂN DƢƠNG

Câu 1: ( 4 điểm )

ĐỀ THI OLIMPIC NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn: Ngữ văn 7

Thời gian làm bài: 120 phút

Trình bàycảm nhận của em về đoạn văn sau:
“ Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân. Mà tháng giêng là tháng đầu của

mùa xuân, người ta càng trìu mến, không có gì lạ hết. Ai bảo được non đừng
thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió; ai cấm được trai
thương gái, ai cấm được mẹ yêu con; ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì
mới hết được người mê luyến mùa xuân.”

( Mùa xuân của tôi- Vũ Bằng- Ngữ văn 7, tập 1)
Câu II ( 6 điểm)

CÁI KÉN BƢỚM
Một chàng trai nọ tìm thấy một cái kén bƣớm. Một hôm anh thấy cái kén hé

một cái lỗ nhỏ. Anh ta ngồi hàng giờ nhìn chú bƣớm nhỏ cố thoát mình ra khỏi cái
lỗ nhỏ xíu. Rồi anh ta thấy mọi việc không tiến triển gì thêm. Hình nhƣ chú bƣớm
không thể cố gắng hơn đƣợc nữa. Vì thế, anh ta quyết định giúp chú bƣớm nhỏ.
Anh ta lấy kéo rạch cho cái lỗ to thêm.

Chú bƣớm dễ dàng thoát ra khỏi cái kén. Nhƣng thân mình nó sƣng phồng
lên đôi cánh nhăn nhúm. Còn chàng thanh niên cứ ngồi quan sát cái kén với hy
vọng một lúc nào đó thân mình chú bƣớm sẽ xẹp lại và đôi cánh xòe rộng hơn đủ
để nâng đỡ thân hình chú.

Nhƣng chẳng có gì thay đổi cả! Sự thật là chú bƣớm đã phải bò loanh quanh
suốt quãng đời còn lại với đôi cánh nhăng nhúm và thân hình sƣng phồng. Nó
chẳng bao giờ có thể bay đƣợc. Có một điều mà ngƣời thanh niên không thể hiểu:
cái kén chật chội khiến chú bƣớm phải nỗ lực mới chui qua đƣợc cái lỗ nhỏ xíu
kia là qui luật tự nhiên tác động lên đôi cánh và cơ thể của bƣớm, giúp chú có thể
bay ngay khi thoát ra ngoài.

Đôi khi đấu tranh là rất cần thiết trong cuộc sống. Nếu ta quen sống một
một cuộc đời phẳng lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm tàng mà bẩm sinh mỗi ngƣời
đều có. Và chẳng bao giờ ta có thể bay đƣợc. Vì thế, nếu bạn thấy mình đangphải
vƣợt qua nhiều áp lực và căng thẳng thì hãy tin rằng sau đó bạn sẽ trƣởng thành
hơn.

(Dẫn theo Quà tặng của cuộc sống, NXB Trẻ, 2007)
Hãy viết bài văn ngắn trình bày cảm nhận của em về ý nghĩa của câu chuyện trên.
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Câu 3 (10 điểm):
Từ các văn bản ―Những câu hát về tình cảm gia đình‖, ―Mẹ tôi‖ (Ét-môn-đo Đơ

A-mi-xi), ―Cuộc chia tay của những con búp bê‖ - Khánh Hoài. Hãy bộc lộ những
tình cảm và suy nghĩ của em khi đƣợc sống trong tình yêu thƣơng của những ngƣời
thân trong gia đình và niềm thƣơng cảm cho những ai không có đƣợc những may
mắn đó.

======= HẾT========
PHÕNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANHOAI

TRƢỜNG THCS XUÂN DƢƠNG
HƢỚNG DẪN CHẤMOLIMPIC CẤP HUYỆN

Năm học: 2013 – 2014
Môn: Ngữ văn 7

Câu I.
1. Về kỹ năng:
- Có thể trình bày dƣới dạng đoạn văn hoặc bài văn ngắn.
-Văn viết mạch lạc, chặt chẽ. Không mắc những lỗi thông thƣờng về ngữ pháp,
chính tả dùng từ
2.Về kiến thức:
Mùa xuân của tôi là phần đầu bài tuỳ bút Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt
trong kiệt tác văn chƣơng Thương nhớ mười hai của nhà văn Vũ Bằng. (0,5 điểm)
Đoạn văn mở đầu bằng câu khẳng định: ― Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa
xuân.” (0,5 điểm)
Bằng nghệ thuật liệt kê, nhân hoá, điệp từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc câu tác giả
khẳng định: Tình cảm yêu mến mùa xuân là tình cảm rất tự nhiên của con ngƣời, là
quy luật tất yếu. (0,5 điểm)
Ai cũng chuộng mùa xuân và mê luyến mùa xuân nên càng trìu mến tháng giêng,
tháng đầu của mùa xuân. Tình cảm ấy rất chân tình không có gì lạ hết. Cách so
sánh, đối chiếu của Vũ Bằng rất phong tình gợi cảm: Ai bảo được non đừng thương
nước,… thì mới hết được người mê luyến mùa xuân. Một cách viết duyên dáng,
mƣợt mà, làm cho lời văn mềm mại, tha thiết theo dòng cảm xúc, đọc lên ta cứ ngỡ
là thơ. Cảm xúc cứ trào ra qua các điệp ngữ đừng, đường thương, ai bảo được…ai
cấm được…ai cấm được…ai cấm được…Chữ thương đƣợc nhắc lại tới 4 lần, liên
kết với chữ yêu, chữ nhớ đầy ấn tƣợng và rung động. (2điểm)

Câu II.
1. Về kỹ năng: Biết viết bài văn nghị luận về một vấn đề tƣ tƣởng đạo lý, kết hợp
thuần thục các thao tác lập luận. Văn viết mạch lạc, chặt chẽ. Không mắc những
lỗi thông thƣờng về ngữ pháp, chính tả dùng từ.
2. Về kiến thức:
2.1. Trình bày đƣợc cảm nhận về vấn đề câu chuyện nêu ra (4điểm):
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Từ câu chuyện Một chàng trai nọ tìm cách ―giúp‖ chú bƣớm thoát khỏi cái kén
bằng cách khoét to thêm cái lỗ trên cái kén. Chú bƣớm dễ dàng thoát ra khỏi
nhƣng hậu quả thật ta hại; Chú không bao giờ bay đƣợc nữa. Câu chuyện gợi lên
những suy ngẫm về triết lý cuộc sống: Đôi khi đấu tranh là rất cần thiết trong
cuộc sống. Nếu ta quen sống một cuộc đời phẳng lặng, ta sẽ mất đi sức mạnh tiềm
tàng mà bẩm sinh mỗi người đều có. Và chẳng bao giờ ta có thể bay được. Học
sinh cần phân tích, dẫn chứng thực tế để làm rõ ý nghĩa trên.
2.2. Liên hệ bản thân, xác định quan điểm sống (2,0 điểm): Chấp nhận đối mặt với
khó khăn để không ngừng vƣơn lên để trƣởng thành hơn: Vì thế, nếu bạn thấy mình
đang phải vượt qua nhiều áp lực và căng thẳng thì hãy tin rằng sau đó bạn sẽ
trưởng thành hơn.
Câu 3 (10 điểm):
a) Mở bài (1 điểm):
* Yêu cầu:

Giới thiệu những tình cảm và suy nghĩ của em khi đƣợc sống trong tình yêu
thƣơng của những ngƣời thân trong gia đình và bộc lộ niềm thƣơng cảm cho nhữngai
không có đƣợc những may mắn đó thông qua việc đọc các văn bản Những câu hát
về tình cảm gia đình, Mẹ tôi (Ét-môn-đo đơ A-mi-xi), Cuộc chia tay của những
con búp bê (Khánh Hoài).
* Cho điểm:
- Cho 1 điểm: Đạt nhƣ yêu cầu.
- Cho 0 điểm: Thiếu hoặc sai hoàn toàn
b) Thân bài (8 điểm):
* Yêu cầu:

Bộc lộ những tình cảm và suy nghĩ của em một cách cụ thể chi tiết khi đƣợc
sống trong tình yêu thƣơng của những ngƣời thân trong gia đình và bộc lộ niềm
thƣơng cảm cho những ai không có đƣợc những may mắn đó trên cơ sở các văn
bản “ Những câu hát về tình cảm gia đình”, “Mẹ tôi” (Ét-môn-đo đơ A-mi-xi),
“Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh Hoài).

+ Bộc lộ những tình cảm và suy nghĩ của em khi đƣợc sống trong tình yêu
thƣơng của những ngƣời thân trong gia đình trên cơ sở các văn bản “ Những câu
hát về tình cảm gia đình”, “Mẹ tôi” (Ét-môn-đo đơ A-mi-xi), “Cuộc chia tay của
những con búp bê” (Khánh Hoài).

- Cảm xúc sung sƣớng, hạnh phúc biết bao khi đƣợc sống trong tình yêu thƣơng
của cha mẹ, ông bà, anh chị em, đƣợc cha mẹ, ông bà sinh thành dƣỡng dục, nâng
niu chăm sóc.

- Biết ơn, trân trọng nâng niu những tình cảm, công lao mà cha mẹ, ông bà, anh
chị em trong gia đình đã giành cho mình.
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- Bày tỏ tình cảm một cách sâu sắc nhất bằng cách nguyện ghi lòng tạc dạ chín
chữ cù lao, làm tròn chữ hiếu, anh em hoà thuận làm cho cha mẹ vui lòng, nhớ
thƣơng cha mẹ ông bà trong mọi hoàn cảnh.

- Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình yêu thƣơng đó.
+ Bộc lộ niềm thƣơng cảm cho những ai không có đƣợc những may mắn đó trên

cơ sở văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh Hoài).
- Cuộc đời còn biết bao nhiêu bạn sống thiếu những tình yêu thƣơng của cha

mẹ, anh em phải xa cách chia lìa nhƣ Thành và Thuỷ trong ―Cuộc chia tay của
những con búp bê” (Khánh Hoài) và biết bao tình cảnh éo le khác.
c)Kết bài.( 1 điểm)
- Khẳng định tình cảm gia đình cần thiết với mỗi con ngƣời . Vì vậy hãy quýtrọng
và gìn giữ.
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ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NGỮ VĂN 7
NĂM HỌC 2015- 2016

THỜI GIAN : 120 PHÖT
C©u 1 (3 ®iÓm).

ChØ ra vµ ph©n tÝch ý nghÜa cña nh÷ng quan hÖ tõ trong nh÷ng c©u th¬ sau:
“R¾nn¸tmÆcdÇutaykÎnÆn
MµemvÉn gi÷ tÊm lßng son”.

( B¸nh tr«i n•íc - Hå Xu©n H•¬ng)

Câu 2: (5.0 điểm)
Viết một đoạn văn ngắn khoảng 10-15 dòng giấy thi nêu suy nghĩ của em về mẩu chuyện
sau:

Có một cậu bé ngỗ nghịch thƣờng bị mẹ khiển trách. Ngày nọ giận mẹ, cậu chạy đến một
thung lũng cạnh khu rừng rậm và hét lớn: "Tôi ghét ngƣời". Đột nhiên từ khu rừng có tiếng vọng
lại: "Tôi ghét ngƣời". Cậu hoảng hốt quay về sà vào lòng mẹ khóc nức nở. Cậu bé không sao
hiểu đƣợc tại sao từ trong rừng lại có ngƣời ghét cậu.

Ngƣời mẹ nắm tay con, đƣa cậu trở lại khu rừng. Bà nói: "Giờ thì con hãy hét thật to:
"Tôi yêu ngƣời". Lạ lùng thay, có tiếng vọng lại: "Tôi yêu ngƣời". Lúc đó ngƣời mẹ mới giải
thích cho con hiểu: "Con ơi, đó là định luật trong cuộc sống của chúng ta. Con cho điều gì, con
sẽ nhận điều đó. Ai gieo gió thì gặt bão. Nếu con thù ghét ngƣời thì ngƣời cũng thù ghét con.
Nếu con yêu thƣơng ngƣời thì ngƣời cũng yêu thƣơng con.

(Phỏng theo Những hạt giống tâm hồn )
Câu 3: (12 điểm)

Hình bên là những lợi ích của việc đọc
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ĐÁP ÁN

C©u 1 (3 ®iÓm)
* Yªu cÇu 1 (1,0 ®iÓm):

ChØ ra nh÷ng quan hÖ tõ:MÆc dÇu, mµ.
* Cho ®iÓm:

ChØ ®óng mçi tõ cho 0,5 ®iÓm.
* Yªu cÇu 2: Ph©n tÝch ®•îc ý nghÜa cña viÖc sö dông quan hÖ tõ (2,0 ®iÓm):

- ViÖc sö dông c¸c quan hÖ tõmÆc dÇu,mµ chØ sù®èi lËp gi÷a bÒ ngoµi cña chiÕc b¸nh tr«i
n•íc víi c¸i nh©n cña nã, chiÕc b¸nh tr«i cã thÓ r¾n hay n¸t, kh« hay nh·o lµ do tay ng•êi nÆn
nh•ng dï thÓ r¾n hay n¸t, kh« hay nh·o th× bªn trong còng cã nh©n mµu hång son, ngät lÞm.

- §ã còng lµ sù ®èi lËp gi÷a hoµn c¶nh x· héi víi viÖc gi÷ g×n tÊm lßng son s¾t cña ng•êi
phô n÷.

- ViÖc sö dông cÆp quan hÖ tõ trªn t¹o nªn mét c¸ch dâng d¹c vµ døt kho¸t thÓ hiÖn râ th¸i ®é
quyÕt t©m b¶o vÖ gi÷ g×n nh©n phÈm cña ng•êi phô n÷ trong bÊt cø hoµn c¶nh nµo.

- ViÖc dïng cÆp quan hÖ tõ trªn còng ®· thÓ hiÖn th¸i ®é ®Ò cao, bªnh vùc ng•êi phô n÷ cña
Hå Xu©n H•¬ng.
Câu 2: (5 điểm)
Suy nghĩ của em về lòng yêu thương con người qua câu chuyện trên
Dàn ý :
Mở bài :
_Nêu đƣợc vấn đề cần nghị luận : lòng yêu thƣơng con ngƣời
Thân bài : Biểu hiện của lòng yêu thƣơng con ngƣời
_Cảm thƣơng , quan tâm giúp đỡ ngƣời có cảnh ngộ bất hạnh , khó khăn trong cuộc sống , yêu
mến và trân trọng những ngƣời có bản chất tốt đẹp
_Ý nghĩa : Tạo nên mối quan hệ tốt đpẹ giữa ngƣời với ngƣời , bồi đắp tâm hồn cho tuổi trẻ ,trong
sáng cao đẹp.
_ Phê phán những biểu hiện lối sống vô cảm của giới trẻ
Kết bài : Rút ra bài học nhận thức và hành động
Câu 3: (12 điểm)
Dàn ý tham khảo
a. Mở bài:
Vai trò và tác dụng to lớn của sách trong đời sống của con ngƣời.
b. Thân bài:
+ Giải thích:
- Sách là sản phẩm tinh thần kì diệu, lớn lao mà con ngƣời sáng tạo ra để phổ biến và lƣu
truyền lại những hiểu biết và kinh nghiệm về mọi lĩnh vực của cuộc sống.
- Sách đƣa ta vào thế giới phong phú, vô tận của thiên nhiên và xã hội. Sách cung cấp cho
con ngƣời những tri thức cần thiết để tồn tại và phát triển (Dẫn chứng)
- Sách là phƣơng tiện giao lƣu quan trọng giữa các cộng đồng dân tộc trên thế giới, giúp
con ngƣời hiểu biết và sống thân ái với nhau hơn.
- Sách là chiếc cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tƣơng lai của từng dân tộc và của cả nhân
loại.
+ Bình luận:
- Lợi ích to lớn của sách là thật sự hiển nhiên (Cần lƣu ý loại trừ sách xấu độc hại đối với
con ngƣời và xã hội).
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- Không thể có một cuộc sống tốt đẹp mà không có sách vì sách khích lệ con ngƣời, nuôi
dƣỡng những khát vọng cao đẹp.
- Đọc sách là một việc làm cần thiết và bổ ích đối với mỗi ngƣời trong suốt cuộc đời. Cần
phải biết lựa chọn sách tốt để đọc nhằm nâng cao tri thức và bồi dƣỡng tâmhồn.
c. Kết bài:
Khẳng định vai trò và tác dụng của sách đối với cuộc sống con ngƣời. Sách là ngƣời bạn tốt
của mỗi chúng ta.
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Phßng gd & ®t nghÜa ®µn
Tr•êngTHCS NghÜa Trung

§Ò thi häc sinh giái huyÖn líp 9
N¨mhäc 2009 - 2010
M«nthi :Ng÷V¨n

Thêi gian lµm bµi : 150 phót.

C©u 1: ( 4 ®iÓm)
X¸c ®Þnh biÖn ph¸p tu tõ vµ gi¸ trÞ nghÖ thuËt cña nã trong c¸c c©u th¬ sau ®©y:

Quª h•¬ng lµ con diÒu biÕc
Tuæi th¬ con th¶ trªn ®ång.

(TrÝch Quª h•¬ng -§ç trung Qu©n).

C©u 2 : ( 4 ®iÓm )
ChØ ra c¸i hay, c¸i ®Ñp cña ba c©u th¬ cuèi trong bµi th¬ ― §ång chÝ ‖ cña ChÝnh H’u :

§ªm nay rõng hoang s•¬ng muèi
§øng c¹nh bªn nhau chê giÆc tíi
§Çu sóng tr¨ng treo .

Câu 3:( 12 điểm )
Phẩm chất và số phận ngƣời phụ nữ phong kiến qua nhân vật Vũ Nƣơng trong Chuyện người
con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ.

-------------------------- HÕt ------------------------

Gv ra ®Ò : NguyÔn ThÞ sao Mai
Tr•êng THCS NghÜa Trung
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Phßnggd&®tnghÜa®µn
Tr•êng thcs nghÜa trung

Kú thi häc sinh giái huyÖn
N¨m häc 2009 - 2010

H•íng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm m«n ng÷ v¨n 9

C©u 1 : ( 4.0 ®iÓm )
- X¸c ®Þnh ®•îc biÖn ph¸p tu tõ : so s¸nh ( 1 ®iÓm )
- Nªu ®•îc gi¸ trÞ nghÖ thuËt ( 3 ®iÓm ) :

LÊy con diÒu biÕc so s¸nh víi quª h•¬ng t¹o nªn mét h×nh ¶nh ®Ñp ®Çy s¸ng
t¹o. Quª h•¬ng yªu dÊu g¾n liÒn víi hoµi niÖm tuæi th¬. C¸nh diÒu biÕc lµm ta liªn
t•ëng ®Õn mét bÇu trêi b¸t ng¸t mªnh m«ng hiÖn lªn mét c¸nh diÒu bay trªn tÇng
kh«ng mµ da trêi th× xanh ng¾t. C¸nh diÒu biÕc Êy lµ c¸nh diÒu “ tuæi th¬ con th¶
trªn ®ång” sau mïa gÆt. Ch÷ “biÕc” gîi t¶ c¸nh diÒu tuyÖt ®Ñp. Qua h×nh ¶nh so
s¸nh “Quª h•¬ng lµ con diÒu biÕc’ . Nhµ th¬ nãi lªn ®»m th¾m thiÕt tha mét t×nh
yªu quª h•¬ng. Yªu quª h•¬ng còng lµ yªu bÇu trêi, yªu c¸nh ®ång, yªu kØ niÖm
tuæi th¬ ®Ñp. BiÖn ph¸p tu tõ so s¸nh ®Æc s¾c , ®éc ®¸o ®· gîi t¶ mét kh«ng gian
nghÖ thuËt, cã trêi cao vµ s¾c biÕc cña bÇu trêi, cã chiÒu réng cña c¸nh ®ång quª,
cã chiÒu dµi cña n¨m th¸ng, tõ hiÖn t¹i mµ ®øa con xa quª nhí vÒ tuæi th¬.....

Caâu 2 (4.0 ñieåm):
- Caûnh röøng ñeâm hoang vaéng,ngöôøi lính saùt caùnh beân nhau chôø giaëc tôùi.Tình ñoàng chí söôûi

aám loøng hoï.(1ñ)
- Hình aûnh ñaàu suùng traêng treo laø hình aûnh ñaëc saéc(2ñ):
+ Hình aûnh thaät,traêng xuoáng thaáp nhö treo ñaàu suùng.
+ Gôïi söï lieân töôûng phong phuù: suùng-traêng bieåu töôïng cho chieán tranh - hoaø bình, thöïc taïi -

mô moäng.
- Böùc tranh ñeïp veà tình ñoàng chí-ñoàngñoäi.(1ñ)

Câu 3: (12 điểm )
Yêu cầu chung:
Học sinh trên cơ sở cảm nhận về phẩm chất và số phận của nhân vật Vũ Nƣơng trong Chuyện

người con gái nam Xương của Nguyễn Dữ, khái quát lên phẩm chất và số phận của ngƣời phụ nữ
dƣới xã hội phong kiến. Có thể trình bày cảm nhận, suy nghĩ bằng nhiều cách nhƣng cần đáp ứng
đƣợc một số ý chính sau:
Yêu cầu cụ thể:

1. Giới thiệu sơ lược về tác giả Nguyễn Dữ, tác phẩm chuyện người con gái Nam Xương và
nhân vật Vũ Nương:(1.0 đ )
- Nguyễn Dữ: Là tác giả nổi tiếng ở thế kỉ XVI, học rộng tài cao nhƣng chỉ làm quan một năm
rồi sống ẩn dật nhƣ nhiều trí thức đƣơng thời.
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- Chuyện người con gái Nam Xương có nguồn gốc từ một truyện dân gian, là một trong số 20
truyện của Truyền kì mạn lục - một kiệt tác văn chƣơng cổ, từng đƣợc ca ngợi là thiên cổ kì bút.
- Vũ Nƣơng là nhân vật chính của truyện. Một phụ nữ có nhan sắc, có đức hạnh nhƣng phải
chịumột số phận bi thảm.
2. Trình bày cảm nhận về phẩm chất và số phận của Vũ Nương:
a. Là ngƣời có phẩm chất tôt đẹp : (2.0 đ)
- Ngay từ đầu đã đƣợc giớ thiệu là ―tính đã thuỳ mị nết na...‖
- Là vợ đảm biết giữ gìn khuôn phép,một lòng một dạ chung thuỷ với chồng (d/c).
- Là một ngƣời mẹ hiền, dâu thảo : Một mình nuôi dạy con thơ vừa làm tròn phận sự của một
nàng dâu. (d/c)
b. Là ngƣời có số phận bất hạnh : (2.0 đ)
- Nạn nhân của chế độ nam quyền, của cuộc chiến tranh phong kiến phi nghĩa.
- Bị chồng nghi ngờ lòng chung thuỷ chỉ vì lời nói ngây thơ của con trẻ. (chú ý các lời thoại của
Vũ Nƣơng : Cố phân trần với chồng, biện bạch cho mình mà không đƣợc, đau khổ tuyệt vọng
khi bị chồng mắng nhiếc, đánh đuổi đi bị dồn vào bƣớc đƣờng cùng phải tự vẫn ở bến Hoàng
Giang để bảo toàn danh dự).
- Đoạn kết của truyện tuy mang màu sắc cổ tích (kết thúc có hậu) nhƣng vẫn không làm mờ đi bi
kịch của Vũ Nƣơng : Nàng không thể trở về dƣơng thế sống bên cạnh chồng con đƣợc nữa.
c. Từ nhân vật Vũ Nƣơng, khái quát lên phẩm chất và số phận của ngƣời phụ nữ dƣới xã
hội phong kiến : (6.0 đ)
- Nguyễn Dữ đã đặt nhân vật Vũ Nƣơng vào nhiều hoàn cảnh khác nhau để làm nổi bật lên
những phẩm chất và cả sự bất hạnh của nàng. Cách dẫn dắt tình tiết sinh động, hấp dẫn, sự đan
xen các yếu tố kì ảo với những yếu tố thực khiến nhân vật vừa mang những đặc điểm nhân vật
của thể loại truyền kì vừa gắn với cuộc đời thực. (2đ)
- Vũ Nƣơng là ngƣời phụ nữ mang vẻ đẹp mẫu mực của ngƣời phụ nữ dƣới xã hội phong kiến
xƣa kia. Lẽ ra nàng phải đƣợc hƣởng hạnh phúc trọn vẹn nhƣng lại phải chết oan uổng, đau đớn.
phẩm chất và số phận bi thảm của nàng gợi lên phẩm chất và số phận bi thảm của ngƣời phụ nữ
trong xã hội phong kiến ngày xƣa. (2đ)
- Qua nhân vật Vũ Nƣơng, Nguyễn Dữ cất lên tiếng nói cảm thông, bênh vực ngƣời phụ nữ
đồng thời phản ánh, tố cáo xã hội phong kiến bất công, vô nhân đạo. (2đ)

* Những bài có cách diễn đạt mạch lạc, ý tứ rõ ràng, lời văn giàu cảm xúc, giám khảo cho 1điểm
.
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I. ĐỀ BÀI

ĐỀ THI OLYMPIC
MÔN: NGỮ VĂN 7
Năm học 2014 - 2015
(Thời gian: 120 phút)

Câu 1: (4 điểm)
Cho đoạn văn:
Mƣa xuân. Không phải mƣa. Đó là sự bâng khuâng gieo hạt xuống mặt đất nồng ấm, mặt

đất lúc nào cũng phập phồng, nhƣ muốn thở dài vì bồi hồi, xốn xang,…. Hoa xoan rắc nhớ
nhung xuống cỏ non ƣớt đẫm. Đồi đất đỏ lấm tấm một thảm hoa trẩu trắng.

(Vũ Tú Nam)
a. Tìm các từ láy trong đoạn văn
b. Phân tích giá trị biểu cảm của các từ láy đó.
Câu 2 (6 điểm)

Trong bài thơ ―Quê hƣơng‖ của Đỗ Trung Quân có đoạn:
“Quê hương là cánh diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông”

Hãy nêu cảm nhận của em về đoạn thơ trên.
Câu 3 (10 điểm)

Có ý kiến đã nhận xét rằng:
“Thơ ca dân gian là tiếng nói trái tim của người lao động. Nó thể hiện sâu sắc những

tình cảm tốt đẹp của nhân dân ta.”
Dựa vào những câu tục ngữ, ca dao mà em đã đƣợc học và đọc thêm, em hãy làm sáng tỏ

ý kiến trên.
II. HƢỚNG DẪN CHẤM

Câu Đáp án Điểm

Câu 1
(4 điểm)

- Học sinh chỉ ra đƣợc các từ láy trong đoạn văn: Bâng khuâng, phập
phồng, bồi hồi, xốn xang, nhớ nhung, lấm tấm.

1đ

Phân tích đƣợc những giá trị biểu cảm của những từ láy có trong đoạn văn:
- Bằng việc sử dụng hàng loạt từ láy miêu tả trạng thái cảm xúc… đoạn
văn mang đến cho ngƣời đọc những cảm nhận bất ngờ thú vị về mƣa xuân.
Đó không còn là những hạt mƣa đơn thuần mà là cả một sự bâng khuâng
gieo hạt - gieo sự sống. Mỗi hạt mƣa xuân bé nhỏ ấy mang hơi thở ấm áp
của mùa xuân phả vào không gian trời đất làm ấm nồng đất đai, làm cây
cối tốt tƣơi.

1đ

- Có phải vì thế mà mặt đất hồi sinh giống nhƣ ngƣời con gái đang ―phập
phồng‖ chờ đợi ―bồi hồi, xốn xang‖ vì nhớ, vì yêu nay đƣợc thỏa lòng mong
ƣớc? trong màn mƣa xuân giăng mắc, hóa xoan tim tím rải đẩy thảmcỏ non
nhƣ đang rắc nhớ nhung, nỗi nhớ mùa xuân xinh đẹp, nỗi nhớ của tình yêu
chung thủy. Mƣa xuân về cũng là dịp hoa trẩu trắng nở khắp vùng
đất đỏ, màu trắng ấy ―lấm tấm‖ nổi bật trên nền đất phì nhiêu….

1đ

- Quả thật, mƣa xuân đƣợc nhà văn Vũ Tú Nam cảm nhận hết sức tinh tế:
mƣa xuân nhẹ, mỏng đáng yêu và dạt dào sức sống - sức sống tƣơi non, rạo

1đ
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Câu Đáp án Điểm
rực, sức sống mùa xuân. Qua đó bạn đọc thấy đƣợc cách dùng từ chính
xác, sự cảm nhận tinh tế, sâu sắc, tâm hồn yêu cái đẹp, yêu mùa xuân của
nhà văn Vũ Tú Nam.

Câu 2
(6 điểm)

a) Hình thức:
- Học sinh tự do lựa chọn kiểu văn bản, có thể là biểu cảm hoặc nghị luận.
- Diễn đạt lƣu loát, mạch lạc.
- Trình bày sạch, đẹp.

2đ

b) Nội dung
Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, có thể có những phát
hiện và cảm thụ riêng nhƣng cần nêu đƣợc một số ý cơ bản:
- Đoạn thơ cho ta thấy tác giả đã bộc lộ những suy nghĩ về quê hƣơng
thông qua những hình ảnh rất cụ thể. Quê hƣơng yêu dấu gắn liền với
những hoài niệm của tuổi thơ. ―Cánh diều biếc‖ thả trên cánh đồng từng
mang dấu ấn của tuổi thơ đẹp. Đó là cánh diều thả sau mùa gặt. Chữ ―biếc‖
gợi tả cánh diều tuyệt đẹp.

1đ

- Âm thanh của ―con đò nhỏ‖ khua nƣớc trên dòng sông quê hƣơng êm đềm
mà lắng đọng. Âm thanh mộc mạc, giản dị nhƣng rất đỗi thân thiết không
thể nào quên. Tiếng mái chèo khua nƣớc ấy là kỷ niệm của tuổi thơ
với quê hƣơng yêu dấu.

1đ

- Có thể nói những kỷ niệm đơn sơ, giản dị của quê hƣơng luôn có sự gắn
bó bằng tình cảm của con ngƣời gần nhƣ là máu thịt. Nghĩ về quê hƣơng
nhƣ vậy, ta thấy tình cảm của nhà thơ đối với quê hƣơng thật đẹp đẽ và sâu
sắc.

1đ

- Nghệ thuật so sánh tạo nên hình ảnh đẹp, đầy sáng tạo, đặc sắc và độc
đáo đã gợi tả một không gian nghệ thuật có chiều cao, sắc biếc của bầu
trời, có chiều dậu của cánh đồng quê, có chiều dài của năm tháng, có âm
thanh thân thuộc của mái chèo trên dòng sông quên. Nhà thơ đã nói lên
một cách đằm thắm, thiết tha một tình yêu quê hƣơng.

1đ

Câu 3
(10 điểm)

a) Hình thức: 3đ
- Xác định đúng kiểu bài chứng minh nhận định về văn học dân gian (tục
ngữ, ca dao)

1đ

- Viết bài phải có bố cục rõ ràng, có luận điểm, luận cữ, luận chứng. 1đ
- Trình bày sạch đẹp, câu chữ rõ ràng, hành văn giàu cảm xúc và trôi chảy 1đ
b) Nội dung 7đ
- Mở bài:
+ Dẫn dắt đƣợc vào vấn đề hợp lý
+ Trích dẫn đƣợc nội dung cần chứng minh ở đề bài, đánh giá khái quát
vấn đề.

0,5đ

- Thân bài:
+ Thơ ca dân gian là gì? (thuộc phƣơng thức biểu đạt trữ tình của văn học
dân gian gồm tục ngữ, dân ca, ca dao….; thể hiện đời sống vật chất và tinh
thần của nhân dân lao động với nhiều cung bậc tình cảm khác nhau, đa

1,5đ
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Câu Đáp án Điểm
dạng và phong phú xuất phát từ những trái tim lao động của nhân dân; là
cách nói giản dị, mộc mạc, chân thành nhƣng thể hiện những tình cảm to
lớn, cụ thể: “ca dao là thơ của vạn nhà” - Xuân Diệu; là suối nguồn của
tình yêu thƣơng, là bến bờ của những trái tim biết chia sẻ).
+ Tại sao thơ ca dân gian là tiếng nói trái tim của ngƣời lao động (lập
luận): Thể hiện những tƣ tƣởng, tình cảm, khát vọng, ƣớc mơ….của
ngƣời
lao động

1đ

+ Thơ ca dân gian ―thể hiện sâu sắc những tình cảm tốt đẹp của nhân dân
ta”:
+) Tình yêu quê hƣơng đất nƣớc, yêu thiên nhiên (dẫn chứng) 0,5đ
+) Tình cảm cộng đồng (dẫn chứng: “Dù ai đi…..mùng mười tháng ba;
Bầu ơi thương….một giàn; Nhiễu điều phủ lấy….nhau cùng; máu chảy
ruột mềm. Môi hở răng lạnh….)

0,5đ

+) Tình cảm gia đình
 Tìnhcảm củaconcháuđốivới tổtiên,ôngbà(dẫnchứng:Conngườicó

tổ…. có nguồn;Ngó lên nuột lạt…bấy nhiêu;…)
 Tình cảm của con cái đối với cha mẹ (dẫn chứng: Công nhà như….là đạo

con; Ơn cha….cưumang; Chiều chiều ra đứng…. chín chiều; Mẹ già
như….đường mía lau…)

 Tìnhcảmanhemhuynhđệruột thịt (dẫnchứng:Anhemnhưchân…đỡ
đần;Anh thuậnemhòa lànhà cóphúc;Chị ngãemnâng…..)

 Tình cảm vợ chồng (dẫn chứng: Râu tôm…khen ngon; Lấy anh thì sướng
hơn vua…càng hơn vua; Thuận vợ thuận…..cạn).

1đ

+) Tình bằng hữu bạn bè thân thiết, tình làng xóm thân thƣơng (dẫn chứng:
Bạn về có nhớ…nhớ trời; Cái cò cái vạc….giăng ca;…)

0,5đ

+) Tình thầy trò (dẫn chứng: Muốn sang thì bắc….lấy thầy…) 0,5đ
+) Tình yêu đôi lứa (dẫn chứng: Qua đình….bấy nhiêu; Yêu nhau cởi….gió
bay; Gần nhà mà…làm cầu; Ước gì sông…..sang chơi….)

0,5đ)

- Kết bài:
+ Đánh giá khái quát lại vấn đề
+ Bộc lộ tình cảm, suy nghĩ của bản thân về vấn đề vừa làm sáng tỏ.

0,5đ
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PHÕNG GD & ĐT THANH OAI
TRƢỜNG THCS PHƢƠNG TRUNG ĐỀ THI OLYMPIC LỚP 7

Năm học :2013-2014
Môn thi: Ngữ Văn

( Thời gian làm bài: 120 phút)
Câu 1: (4 điểm )
Trình bầy cảm nhận của em về đoạn văn sau:
“ Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân. Mà tháng giêng là tháng đầu của
mùa xuân, người ta càng trìu mến, không có gì lạ hết. Ai bảo được non đừng
thương nước, bướm đừng thương hoa, trăng đừng thương gió; ai cấm được trai
thương gái, ai cấm được mẹ yêu con; ai cấm được cô gái còn son nhớ chồng thì
mới hết được người mê luyến mùa xuân.”

( Mùa xuân của tôi- Vũ Bằng- Ngữ văn 7, tập 1)
Câu 2: (6 điểm)

Hãy viết bài văn trình bày cảm nhận của em về ý nghĩa câu chuyện sau:
CÁI CHẬU NỨT

Một ngƣời có hai chiếc chậu lớn để khuân nƣớc. Một trong hai chiếc chậu có
một vết nứt, vì vậy khi khuân nƣớc từ giếng về nƣớc trong chậu chỉ còn một nửa.
Chiếc chậu còn nguyên rất tự hào về sự hoàn hảo của mình, còn chiếc chậu nứt
luôn bị cắn rứt vì không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Một ngày nọ, chiếc chậu nứt nói với ngƣời chủ: “Tôi thật sự xấu hổ về mình.
Tôi muốn xin lỗi ông !”.― Ngươi xấu hổ về chuyện gì ?”. “Chỉ vì lỗi của tôi mà
ông không nhận được đầy đủ những gì xứng đáng với công sức của ông !”.
“Không đâu, khi đi về ngươi hãy chú ý đến những luống hoa bên vệ đường‖. Quả
thật, dọc theo bên đƣờng là những luống hoa thật rực rỡ. Cái chậu nứt cảm thấy vui
vẻ một lúc, nhƣng rồi về đến nhà nó vẫn chỉ còn phân nửa nƣớc.

―Tôi xin lỗi ông!”. “Ngươi không chú ý rằng hoa chỉ mọc bên này đường,
phía của ngươi thôi sao?Ta đã biết được vết nứt của ngươi và đã tận dụng nó. Ta
gieo những hạt giống hoa bên vệ đường phía bên ngươi và trong những năm qua
ngươi đã vun tưới cho chúng. Ta hái những cánh hoa đó để trang hoàng căn nhà.
Nếu không có ngươi, nhà ta không ấm cúng và duyên dáng thế này đâu”.

Cuộc sống của mỗi chúng ta đều có thể nhƣ cái chậu nứt, hãy biết tận dụng
vết nứt của mình.

(Dẫn theo Quà tặng cuộc sống, NXB trẻ ,2007)

Câu 3 (12 điểm):
Từ các văn bản ―Những câu hát về tình cảm gia đình‖, ―Mẹ tôi‖ (ét-môn-đo đơ

A-mi-xi), ―Cuộc chia tay của những con búp bê‖ - Khánh Hoài. Hãy bộc lộ những
tình cảm và suy nghĩ của em khi đƣợc sống trong tình yêu thƣơng của những ngƣời
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thân trong gia đình và bộc lộ niềm thƣơng cảm cho những ai không có đƣợc những
may mắn đó.

HƢỚNG DẪN CHẤM
Câu 1: (4 điểm): Bài làm học sinh cần trình bày đƣợc các ý sau:
Mùa xuân của tôi là phần đầu bài tuỳ bút Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt

trong kiệt tác văn chƣơng Thương nhớ mười hai của nhà văn Vũ Bằng.
(0,5 điểm)
Đoạn văn mở đầu bằng câu khẳng định: ― Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa

xuân.” (0,5
điểm)
Bằng nghệ thuật liệt kê, nhân hoá, điệp từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc câu tác giả
khẳng định: Tình cảm yêu mến mùa xuân là tình cảm rất tự nhiên của con ngƣời, là
quy luật tất yếu.

(1,5 điểm)
- Diễn tả một cách sâu sắc cảm xúc của nhà văn trƣớc một quy luật rất đỗi

tự nhiên trong tình cảm của con ngƣời: yêu mùa xuân, yêu tháng giêng…Từ đó tác
động mạnh mẽ đến cảm xúc ngƣời nghe, ngƣời đọc... Ai cũng chuộng mùa xuân và
mê luyến mùa xuân nên càng trìu mến tháng giêng, tháng đầu của mùa xuân.

(0,5 điểm)
- Một cách viết duyên dáng, mƣợt mà, làm cho lời văn mềm mại, tha thiết

theo dòng cảm xúc, đọc lên ta cứ ngỡ là thơ. Cảm xúc cứ trào ra qua các điệp ngữ
đừng, đừng thương, ai bảo được…ai cấm được…ai cấm được…ai cấm được…Chữ
thương đƣợc nhắc lại tới 4 lần, liên kết với chữ yêu, chữ nhớ đầy ấn tƣợng và rung
động.

(0,5 điểm)
- Thể hiện rõ tình cảm, tấm lòng của tác giả Vũ Bằng đối với mùa xuân, với

quê hƣơng, đất nƣớc.
(0,5 điểm)
Câu 2: (6 điểm )
*. Yêu cầu:
1. Về kĩ năng : (1 điểm)

- Bài viết có bố cục và cách trình hợp lí.
- Hệ thống ý (luận điểm) rõ ràng và đƣợc triển khai tốt.
- Diễn đạt tốt, không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ và ngữ pháp.
2. Về kiến thức: (5 điểm)
Trình bày đƣợc các ý chính sau.
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a Trình bày đƣợc cảm nhận về vấn đề câu chuyện nêu ra: từ câu chuyện cái chậu
nứt cắn rứt, xấu hổ vì mình đã không làm tròn nhiệm vụ mà không biết rằng; chính
vết nứt của mình làm tƣơi tốt những luống hoa bên vệ đƣờng, góp phần làm đẹp
căn nhà của ngƣời chủ. Câu chuyện gợi lên những suy ngẫm về triết lí cuộc sống:
+Mỗi con ngƣời có thể có khuyết điểm(nhƣ vết nứt của cái chậu) nhƣng không vìthế
mà ngƣời ấy trở nên vô dụng , bỏ đi. Con ngƣời có thể có những khiếm khuyết ở
mặt này, việc này nhƣng lại hữu dụng ở việc khác, mặt khác. Hãy biết tự tin và tận
dụng ―vết nứt‖ của mình.
+ Câu chuyện cũng nêu lên bài học về nhìn nhận, đánh giá và sử dụng con ngƣời.
Cái chậu nứt cũng trở nên hữu dụng nhờ ngƣời chủ biết tận dụng vết nứt của nó để
tƣới cho những luống hoa. Con ngƣời, dù là có khiếm khuyết cũng có thể hữu dụng
nếu ngƣời quản lí biết dùng ngƣời đúng việc, đúng ngƣời. Ông cha ta dạy: dụng
nhân nhƣ dụng mộc chính là ở ý nghĩa này, một cái nhìn rất nhân văn về con
ngƣời.
b. Liên hệ bản thân, xác định quan điểm sống: tự tin, không mặc cảm dù mìnhcó

khiếm khuyết; biết tận dụng ―vết nứt‖ của mình; luôn sống cống hiến hết khả năng
của mình…
* Biểu điểm: Có 2 ý :
+ Ý a : cho 4 điểm
+ Ý b : cho 1 điểm
Câu 3 (10 điểm):
a) Mở bài (1 điểm):

Giới thiệu những tình cảm và suy nghĩ của em khi đƣợc sống trong tình yêu
thƣơng của những ngƣời thân trong gia đình và bộc lộ niềm thƣơng cảm cho nhữngai
không có đƣợc những may mắn đó thông qua việc đọc các văn bản Những câu hát
về tình cảm gia đình, Mẹ tôi (Ét-môn-đo đơ A-mi-xi), Cuộc chia tay của những
con búp bê (Khánh Hoài).
b) Thân bài (8 điểm):

Bộc lộ những tình cảm và suy nghĩ của em một cách cụ thể chi tiết khi đƣợc
sống trong tình yêu thƣơng của những ngƣời thân trong gia đình và bộc lộ niềm
thƣơng cảm cho những ai không có đƣợc những may mắn đó trên cơ sở các văn
bản “ Những câu hát về tình cảm gia đình”, “Mẹ tôi” (Ét-môn-đo đơ A-mi-xi),
“Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh Hoài).

* Bộc lộ những tình cảm và suy nghĩ của em khi đƣợc sống trong tình yêu
thƣơng của những ngƣời thân trong gia đình trên cơ sở các văn bản “ Những câu
hát về tình cảm gia đình”, “Mẹ tôi” (Ét-môn-đo đơ A-mi-xi), “Cuộc chia tay của
những con búp bê” (Khánh Hoài).

- Cảm xúc sung sƣớng, hạnh phúc biết bao khi đƣợc sống trong tình yêu thƣơng
của cha mẹ, ông bà, anh chị em, đƣợc cha mẹ, ông bà sinh thành dƣỡng dục, nâng
niu chăm sóc.
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- Biết ơn, trân trọng nâng niu những tình cảm, công lao mà cha mẹ, ông bà, anh
chị em trong gia đình đã giành cho mình.

- Bày tỏ tình cảm một cách sâu sắc nhất bằng cách nguyện ghi lòng tạc dạ chín
chữ cù lao, làm tròn chữ hiếu, anh em hoà thuận làm cho cha mẹ vui lòng, nhớ
thƣơng cha mẹ ông bà trong mọi hoàn cảnh.
- Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình yêu thƣơng đó.
* Bộc lộ niềm thƣơng cảm cho những ai không có đƣợc những may mắn đó trên

cơ sở văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh Hoài).
Cuộc đời còn biết bao nhiêu bạn sống thiếu những tình yêu thƣơng của cha mẹ,

anh em phải xa cách chia lìa nhƣ Thành và Thuỷ trong ―Cuộc chia tay của những
con búp bê” (Khánh Hoài) và biết bao tình cảnh éo le khác.

c) Kết bài (1 điểm):
- Nhấn mạnh lại cảm xúc và suy nghĩ của mình về những tình cảm và suy nghĩ
khi đƣợc sống trong tình yêu thƣơng của những ngƣời thân trong gia đình và bộc lộ
niềm thƣơng cảm cho những ai không có đƣợc những may mắn đó
- Liên hệ với thực tế một số bạn ở lớp hoặc ở trƣờng.

*********************
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KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 7 CẤP TRƢỜNG
NĂM HỌC: 2015-2016
Đề thi môn: Ngữ văn 7

Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (4điểm): Xác định câu đặc biệt và câu rút gọn trong đoạn văn sau và cho
biết tác dụng của nó ?.
… Chim sâu hỏi chiếc lá:
- Lá ơi ! Hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi !
- Bình thƣờng lắm, chẳng có gì đáng kể đâu.
Câu 2 (4 điểm): Cảm nhận của em về ngƣời phụ nữ Việt Nam ngày xƣa qua bài:
―Bánh trôi nƣớc - Hồ Xuân Hƣơng ‖.
Câu 3 (12 điểm): Từ các văn bản ―Những câu hát về tình cảm gia đình‖, ―Mẹ tôi‖
(Et-môn-đo đơ A-mi-xi), ―Cuộc chia tay của những con búp bê‖ - Khánh Hoài.
Hãy bộc lộ những tình cảm và suy nghĩ của em khi đƣợc sống trong tình yêu
thƣơng của những ngƣời thân trong gia đình và bộc lộ niềm thƣơng cảm cho nhữngai
không có đƣợc những may mắn đó.
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KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 7 CẤP TRƢỜNG
NĂM HỌC: 2015-2016

Hƣớng dẫn chấm môn: Ngữ văn 7 Thời
gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề)

Câu 1 (4điểm) :
* Yêu cầu 1 : Xác định đúng câu đặc biệt và câu rút gọn (3điểm / câu 1điểm)
- Câu đặc biệt : Lá ơi !
- Câu rút gọn : Hai câu còn lại...
* Yêu cầu 2 chỉ ra tác dụng (1điểm) : Câu đặc biệt thể hiện gọi đáp (0,5điểm) ; Câu
rút gọn nói chuyện một cách thân tình (0,5điểm).
Câu 2 (4 điểm):
* Yêu cầu về nội dung (3,0 điểm):
- Phân tích chỉ ra đƣợc vẻ đẹp của hình dáng, phẩm chất...
- Nêu đƣợc sự bất hạnh trong cuộc sống, sự đối xử bất công....
* Yêu cầu về hình thức (1,0 điểm):
- Trình bày theo cảm nhận một bài văn biểu cảm...
- Cách diễn đạt lập luận chặt chẽ và hợp lí, có bố cục rõ ràng...
Câu 3 (12 điểm):
a) Mở bài (1 điểm):
* Yêu cầu:

Giới thiệu những tình cảm và suy nghĩ của em khi đƣợc sống trong tình yêu
thƣơng của những ngƣời thân trong gia đình và bộc lộ niềm thƣơng cảm cho nhữngai
không có đƣợc những may mắn đó thông qua việc đọc các văn bản Những câu hát
về tình cảm gia đình, Mẹ tôi (Ét-môn-đo đơ A-mi-xi), Cuộc chia tay của những
con búp bê (Khánh Hoài).
b) Thân bài (10 điểm):
* Yêu cầu:

Bộc lộ những tình cảm và suy nghĩ của em một cách cụ thể chi tiết khi đƣợc
sống trong tình yêu thƣơng của những ngƣời thân trong gia đình và bộc lộ niềm
thƣơng cảm cho những ai không có đƣợc những may mắn đó trên cơ sở các văn
bản “ Những câu hát về tình cảm gia đình”, “Mẹ tôi” (Ét-môn-đo đơ A-mi-xi),
“Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh Hoài).
+ Bộc lộ những tình cảm và suy nghĩ của em khi đƣợc sống trong tình yêu thƣơng
của những ngƣời thân trong gia đình trên cơ sở các văn bản “ Những câu hát về
tình cảm gia đình”, “Mẹ tôi” (Ét-môn-đo đơ A-mi-xi), “Cuộc chia tay của những
con búp bê” (Khánh Hoài).
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- Cảm xúc sung sƣớng, hạnh phúc biết bao khi đƣợc sống trong tình yêu thƣơng
của cha mẹ, ông bà, anh chị em, đƣợc cha mẹ, ông bà sinh thành dƣỡng dục, nâng
niu chăm sóc.
- Biết ơn, trân trọng nâng niu những tình cảm, công lao mà cha mẹ, ông bà, anh chị
em trong gia đình đã giành cho mình.
- Bày tỏ tình cảm một cách sâu sắc nhất bằng cách nguyện ghi lòng tạc dạ chín chữ
cù lao, làm tròn chữ hiếu, anh em hoà thuận làm cho cha mẹ vui lòng, nhớ thƣơng
cha mẹ ông bà trong mọi hoàn cảnh.
- Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình yêu thƣơngđó.
+ Bộc lộ niềm thƣơng cảm cho những ai không có đƣợc những may mắn đó trên cơ
sở văn bản “Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh Hoài).
- Cuộc đời còn biết bao nhiêu bạn sống thgiếu những tình yêu thƣơng của cha mẹ,
anh em phải xa cách chia lìa nhƣ Thành và Thuỷ trong ―Cuộc chia tay của những
con búp bê” (Khánh Hoài) và biết bao tình cảnh éo le khác.
c. Kết bài (1điểm):
* Yêu cầu:

Nêu mong ƣớc và trân trọng khi đƣợc sống trong niềm yêu thƣơng và
hạnhphúc của bản thân cũng nhƣ mọi ngƣời trong xã hội. Đồng thời phê phán và
cảm thông cho những số phận bất hạnh…
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH……………………

ĐỀ THI OLYMPIC LỚP NGUỒN – LỚP 7 CẤP TỈNH
NĂM HỌC: 2014 - 2015

Môn: Ngữ văn.
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)

Đề thi có 01 trang

Câu 1: (3,0 điểm)
Nói về thân phận ngƣời phụ nữ trong xã hội phong kiến, có bài ca dao sau:

“Thân em như tấm lụa đào
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.”

a) Bài ca dao trên cho em hiểu thêm điều gì về thân phận ngƣời phụ nữ?
b) Từ bài ca dao trên, em thấy đƣợc những nét nghệ thuật đặc trƣng gì của các bài ca dao than
thân?
c) Trong chƣơng trình Ngữ văn 7, có tác phẩm cũng viết về hình ảnh ngƣời phụ nữ. Em hãy cho
biết tên tác phẩm đó, tác giả và thể loại của tác phẩm? Hình ảnh ngƣời phụ nữ trong tác phẩm
ấy có gì khác so với các bài ca dao than thân dân gian?
d) Viết đoạn văn ngắn (khoảng 20 dòng) trình bày một vài suy nghĩ của em về “thân phận” và
vai trò của ngƣời phụ nữ ngày nay để thấy đƣợc sự khác biệt của xã hội xƣa và nay.
Câu 2: (1,0 điểm)
Nhà thơ Xuân Quỳnh nhớ về ngƣời bà của mình với “tiếng gà trưa”.

Trên đường hành quân xa
Dừng chân bên xóm nhỏ
Tiếng gà ai nhảy ổ
“Cục…cục tác cục ta”
Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đỡ mỏi
Nghe gọi về tuổi thơ

Trong khi đó, nhà thơ Bằng Việt khi nghĩ về bà thì hình ảnh ngƣời bà gắn liền với hình ảnh “bếp
lửa”.

Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu
Có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả
Nhưng vẫn chẳng lúc nào quên nhắc nhở:
- Sớm mai này bà nhóm bếp lên chưa?...

So sánh sự hồi tƣởng và suy ngẫm của mỗi tác giả về bà của mình trong hai đoạn trích trên.
Câu 3: (4,0 điểm)
Viết bài văn (khoảng 01 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về câu nói sau:

“Đời phải trải qua giông tố nhưng không được cúi đầu trước giông tố”
(Trích “Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm”)

Đ
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Câu 4: (12,0 điểm)

Có nhận xét nhƣ sau về các bài ca dao dân gian: “Qua ca dao, người bình dân Việt Nam đã thể
hiện được những tình cảm thiết tha và cao quý của mình.”
Bằng việc phân tích một số bài ca dao đã học trong chƣơng trình Ngữ văn 7 (và đã đọc thêm),
em hãy viết bài văn làm sáng tỏ nhận định trên. Qua đó, trình bày suy nghĩ của bản thân về tình
cảm trong ca dao.

--------------Hết-----------------
Họ và tên thí sinh…………………………………… Số báo danh……………………
Chữ ký của của giám thị 1………………………………………………………………

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH……………………

ĐỀ THI OLYMPIC LỚP NGUỒN – LỚP 7 CẤP TỈNH
NĂM HỌC: 2014 - 2015

Môn: Ngữ văn 7.

I. YÊU CẦU CHUNG

HƢỚNG DẪN
CHẤMMÔN: NGỮ

VĂN 7
(Hướng dẫn chấm có 4 trang)

- Hƣớng dẫn chấm chỉ nêu những ý cơ bản, trên cơ sở các gợi ý đó giám khảo (GK) có thể vận
dụng linh hoạt, tránh cứng nhắc và nên cân nhắc trong từng trƣờng hợp cụ thể để phát hiện
những bài làm thể hiện tố chất của học sinh giỏi (kiến thức vững chắc, năng lực cảm thụ sâu sắc,
tinh tế, kỹ năng làm bài tốt,…);
- GK nên khuyến khích những bài làm có sự sáng tạo, có phong cách riêng song hợp lí. Có thể
thƣởng điểm cho các bài viết sáng tạo song không vƣợt quá khung điểm của mỗi câu đã quy
định.
- GK nên đánh giá bài làm của học sinh trên cả hai phƣơng diện: kiến thức và kỹ năng. Chỉ
cho điểm tối đa ở mỗi ý khi thí sinh đạt đƣợc yêu cầu cả về nội dung kiến thức và kỹ năng.
- Điểm toàn bài là 20 điểm, chi tiết đến 0,25đ. (không làm tròn số)

II. YÊU CẦU CỤ THỂ
Câu 1: (3,0 điểm)

NỘI DUNG ĐIỂM

a) Thân phận của ngƣời phụ nữ:
+ Cuộc sống hoàn toàn bị lệ thuộc của ngƣời phụ nữ trong tình yêu và hôn
nhân, không có quyền tự lựa chọn hạnh phúc lứa đôi của mình.
+ Thân phận mỏng manh, chông chênh “như tấm lụa đào” và bản thân nhƣ
một món hàng đƣợc đem ra bán “phất phơ giữa chợ”. Ngƣời phụ nữ lo lắng,
băn khoăn về ngƣời chồng tƣơng lai của mình “biết vào tay ai”.

0.25đ

0,25đ

Đ
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b) Nét đặc trƣng trong các bài ca dao:
+ Sự lặp lại mô thức câu mở đầu quen thuộc trong các bài ca dao về chủ đề
than thân của ngƣời phụ nữ: “Thân em như…”, “Em như…”.
+ Trong ca dao thƣờng dùng lối nói so sánh, ví von. Các hình ảnh so sánh, ẩn
dụ đều đƣợc lấy từ cuộc sống đời thƣờng gần gũi của ngƣời bình dân: “tấm
lụa đào, củ ấu gai, trái bần trôi,…”
+ Ca dao thƣờng dùng thể thơ lục bát, diễn tả đƣợc sắc thái tình cảm của
ngƣời bình dân, lại dễ thuộc, dễ nhớ nên đƣợc lƣu truyền rộng rãi.

0,25đ

0,5đ

0,25đ

c) Học sinh có thể xác định một trong các tác phẩm sau:
Tác giả: 0,25đ
Thể loại: 0,25đ
Hình ảnh ngƣời phụ nữ: 0,5đ

1,0đ

1. Tác phẩm “Sau phút chia li” (Trích Chinh phụ ngâm khúc)
+ Tác giả: Đoàn Thị Điểm.
+ Thể loại: Song thất lục bát.
+ Hình ảnh ngƣời phụ nữ: Nỗi sầu chia li của ngƣời chinh phụ sau lúc tiễn
chồng ra trận. Nỗi sầu này vừa có ý nghĩa tố cáo chiến tranh phi nghĩa, vừa thể
hiện niềm khát khao hạnh phúc lứa đôi của ngƣời phụ nữ…

2. Tác phẩm “Bánh trôi nƣớc”
+ Tác giả: Hồ Xuân Hƣơng.
+ Thể loại: Thất ngôn tứ tuyệt.
+ Hình ảnh ngƣời phụ nữ: Ca ngợi, trân trọng vẻ đẹp, phẩm chất trong trắng,
son sắt của ngƣời phụ nữ Việt Nam ngày xƣa, vừa cảm thƣơng sâu sắc cho
thân phận chìm nổi của họ…

3. Tác phẩm “Tiếng gà trƣa”
+ Tác giả: Xuân Quỳnh.
+ Thể loại: Thơ 5 tiếng.
+ Hình ảnh ngƣời phụ nữ: Những kỉ niệm đẹp đẽ về ngƣời bà, một ngƣời bà
đã tần tảo, chắt chiu, dành dụm để lo toan mọi thứ cho cháu. Hình ảnh ngƣời
bà là hình ảnh ngƣời phụ nữ Việt Nam chịu thƣơng chịu khó, hi sinh bản thân
mình cho hạnh phúc của con, của cháu…

d) Viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của bản thân:
* Yêu cầu:
+ Bài viết đúng dung lƣợng đề yêu cầu khoảng 01 trang giấy thi.
+ Văn viết súc tích, ngắn gọn, lƣu loát, diễn đạt trôi chảy, mạch lạc; không sai
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chính tả, lỗi ngữ pháp; nêu bật đúng chủ đề,…
* Bài viết của học sinh có thể khác nhau nhƣng phải đảm bảo các ý sau:
- Ngƣời phụ nữ ngày nay khác xƣa nhƣ thế nào: Có vai trò quan trọng trong xã
hội, tinh thần vƣơn lên làm chủ cuộc đời, cống hiến cho xãhội,…
- Thân phận và vai trò của họ trong xã hội nhƣ thế nào: Đƣợc tôn vinh, trân
trọng, xã hội luôn bảo vệ quyền lợi và đề cao vai trò của họ,…

0,25đ

0,25đ

Câu 2: (1,0 điểm)

NỘI DUNG ĐIỂM

So sánh sự hồi tƣởng và suy ngẫm của mỗi tác giả về bà của mình trong hai
đoạn trích trên.

1. Giống nhau:

0,25đ
Cảm hứng của mỗi tác giả để có những suy ngẫm và hồi tƣởng về ngƣời bà về
tuổi thơ mình đều là những vật bình dị, thân thuộc, gắn liền với tuổi thơ của
mỗi ngƣời (và cũng với mỗi ngƣời dân Việt): bếp lửa, tiếng gà trưa,...

2. Khác nhau:

0,25đ

0,5đ

* Bài “Tiếng gà trưa”:
- Cảm hứng của tác giả trong bài thơ đƣợc gợi ra từ “tiếng gà trưa”. Tiếng gà
trƣa đã gọi về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bàcháu.
- Hoàn cảnh hồi tƣởng: “Trên đường hành quân xa / Dừng chân bên xóm nhỏ.
- Giai đoạn: Chiến tranh đang nổ ra. Tác giả cũng nhƣ bao ngƣời dân khác
phải hành quân, chống giặc,…

* Bài “Bếp lửa”:
- Hình ảnh “bếp lửa” gợi nhớ cho tác giả về ngƣời bà chịu thƣơng chịu khó,
hi sinh bản thân mình để chăm lo cho cháu, cho gia đình,…
- Hoàn cảnh hồi tƣởng: Giờ cháu đã đi xa. Có ngọn khói trăm tàu – Nhưng
chẳng lúc nào quên nhắc nhở…
- Giai đoạn: Thời bình. Tác giả đang ở xa, một nơi giờ cuộc sống đã sung túc,
đầy đủ “có lửa trăm nhà, niềm vui trăm ngả”, nhƣng vẫn nhớ về ngƣời bà
đáng kính của mình, về quê hƣơng đất nƣớc,…

Câu 3: (4,0 điểm)

NỘI DUNG ĐIỂM

1. Yêu cầu về kĩ năng:
Dựa vào hai đoạn trích thơ đã cho, học sinh bằng lời văn của mình diễn đạt 0,5đ
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thành bài văn hoàn chỉnh, nhƣng đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Đảm bảo bài văn hoàn chỉnh, đúng yêu cầu đề (khoảng 02 trang giấy thi).
+ Bài văn chặt chẽ, diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi chính tả, dùng từ và ngữ
pháp.

2. Yêu cầu về kiến thức:

a) Giải thích khái niệm của đề bài (câu nói):
0,25đ

0,25đ

+ Giông tố ở đây dùng để chỉ cảnh gian nan đầy thử thách hoặc việc xảy ra dữ
dội.
+ Câu nói khẳng định: cuộc đời có thể trải qua nhiều gian nan nhƣng chớ
cúi đầu trƣớc khó khăn, chớ đầu hàng thử thách, gian nan. (Đây là vấn đề
nghị luận)

b) Giải thích, chứng minh vấn đề:

1,0đ
Có thể triển khai các ý:
+ Cuộc sống nhiều gian nan, thử thách nhƣng con ngƣời không khuất phục.
+ Gian nan, thử thách chính là môi trƣờng tôi luyện con ngƣời.

c) Khẳng đinh, bàn bạc mở rộng vấn đề:

2,0đ

+ Câu nói trên là tiếng nói của một lớp trẻ sinh ra và lớn lên trong thời đại đầy
bão táp, sống thật đẹp và hào hùng.
+ Câu nói thể hiện một quan niệm nhân sinh tích cực: Sống không sợ gian
nan, thử thách, phải có nghị lực và bản lĩnh.
+ Câu nói gợi cho bản thân nhiều suy nghĩ: Trong học tập, cuộc sống bản thân
phải luôn có ý thức phấn đấu vƣơn lên. Bởi cuộc đời không phải con đƣờng
bằng phẳng mà đầy chông gai, mỗi lần vấp ngã không đƣợc chán nản bi quan
mà phải biết đứng dậy vƣơn lên. Để có đƣợc điều này thì cần phải làm gì?

Lưu ý: Học sinh có thể làm nhiều cách và triển khai ý có thể khác đáp án
nhƣng vẫn phải đảm bảo đúng ý nghĩa mà câu nói hƣớng đến.

Câu 4: (12,0 điểm)

NỘI DUNG ĐIỂM

1. Yêu cầu về kĩ năng:
- Nắm vững phƣơng pháp làm bài văn nghị luận văn học.
- Bố cục và hệ thống ý sáng rõ.
- Biết vận dụng phối hợp nhiều thao tác nghị luận: giải thích, chứng minh,
bình luận,…
- Văn trôi chảy, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục. Không mắc lỗi diễn

0,5đ



T

đạt; không sai chính tả, dùng từ, ngữ pháp; trình bày bài rõ ràng.

2. Yêu cầu về kiến thức:

I. MỞ BÀI: 1,0đ

- Đặt vấn đề: Từ định nghĩa ca dao, dẫn tới vấn đề cần chứngminh.
+ Ca dao là tiếng nói trái tim, là kho tàng tình cảm của nhân dân ta.
+ Từ nghìn xƣa đến nay, trong quá trình sống, làm việc, chiến đấu, nhân dân ta
đã sản sinh vô vàn câu ca dao để bày tỏ tình cảm của mình. Nhận xét về điều
này, có nhận xét: “Qua ca dao, người bình dân Việt Nam đã thể hiện được
những tình cảm thiết tha và cao quý của mình.”

0,5đ

0,5đ

II. THÂN BÀI:

1. Xác định đƣợc những tình cảm cao quý của ngƣời bình dân qua ca dao
dân gian:

0,5đ

Ca dao đã thể hiện đƣợc những tình cảm thiết tha và cao quý của ngƣời bình
dân. Những tình cảm thiết tha và cao quý là tình yêu quê hƣơng đất nƣớc, tình
yêu thƣơng gia đình và tình yêu đối với cuộc sống.

0,5đ

2. Ca dao là tiếng nói về tình yêu quê hƣơng đất nƣớc 2,0đ

* Gắn bó, ca ngợi, tự hào với bao cảnh đẹp của quê hƣơng đất nƣớc:
- Ở đâu năm cửa nàng ơi… Ở đâu mà lại có thành tiên xây?
- Thành hà Nội năm cửa chàng ơi… Ở trên tỉnh Lạng có thành tiên xây.
- Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ,… Hỏi ai gây dựng nên non nƣớcnày?
- Đƣờng vô xứ Huế quanh quanh,… Ai vô xứ Huế thì vô…
- Đứng bên ni đông, ngó bên tê đồng…

1,75đ

* Đó cũng là lòng yêu nƣớc, thể hiện tình nghĩa đồng bào ―Ngƣời trong một
nƣớc‖, ý thức đoàn kết tƣơng trợ nhau,…

0,25đ

3. Ca dao thể hiện tình yêu thƣơng gia đình: 2,0đ

* Tình cảm sâu nặng nhất, thiêng liêng nhất là tình mẫu tử, ơn nghĩa sinh
thành:
- Công cha nhƣ núi Thái Sơn… Cù lao chín chữ ghi lòng conơi!
- Chiều chiều ra đứng ngõ sau,…
- Ngó lên nuột lạt mái nhà,…
- Anh em nào phải ngƣời xa,… Anh em hòa thuận, hai thân vuivầy.

2,0đ

4. Ca dao thể hiện tình yêu thiết tha với cuộc đời 2,0đ
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* Gắn bó với lao động:
* Yêu lao động, ngƣời nông dân yêu cả ruộng, gắn bó với thiênnhiên:
- Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng,…
* Chính tình yêu sâu nặng đối với cuộc đời lạc quan vui sống đã khiến ngƣời
lao động vƣợt lên tất cả khó nhọc, gian lao:

0,5đ
1,0đ

0,5đ

5. Những suy nghĩ của bản thân về những tình cảm của ngƣời bình dân
thể hiện qua các bài ca dao dân gian:

3,0đ

- Suy nghĩ của bản thân:
+ Tự hào về sự phong phú, đa dạng của văn học dân gian đặc biệt là các bài ca
dao trong việc thể hiện tình cảm của ngƣời bình dân, cũng nhƣ tiếng nói đời
sống nội tâm của nhân dân Việt Nam.
+ Những tình cảm cao quý đó cần đƣợc bảo vệ và phát huy trong xã hội thời
nay. Đặc biệt là lòng yêu nƣớc. Lấy dẫn chứng chứng minh…

1,0đ

2,0đ

III. KẾT BÀI: 1,0đ

- Ca dao là bức tranh phác họa tâm tình của nhân dân ta, tuy không đầy đủ,
nhƣng cũng sơ nét cho thấy sự phong phú và thiết tha của những tình cảm cao
quý ấy.
- Ca dao không chỉ đem lại xúc cảm thẩm mỹ của văn chƣơng mà còn
góp phần quan trọng vào việc bồi dƣỡng cho tâm hồn chúng ta.
- Những suy nghĩ riêng của bản thân.

0,25đ

0,25đ
0,5đ

----------HẾT----------
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2015 – 2016

ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN 7
Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề)

Đề thi gồm 02 câu và 01 trang

Câu 1. (3,0 điểm)

Vẻ đẹp của đoạn thơ sau:
“Gió bấc cựa mình làm rơi quả khế
Mèo con ru cái bếp thầm thì
Đêm nũng nịu dụi đầu vào vai mẹ
Mùa đông còn bé tí ti”

(Ấm, Bùi Thị Tuyết Mai)
Câu 2. (7,0 điểm)

Nhà thơ lớn của nước Anh thế kỷ XIX, Percy Bysshe Shelley từng nói: “Thơ
ca làm cho tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời trở thành bất tử”. Trình bày suy
nghĩ của em về bài thơ “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh để thấy rõ điều đó.

------------------- HẾT-------------------

* Lưu ý: - Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2015 - 2016

A. YÊU CẦU CHUNG

HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN: NGỮ VĂN 7

------------

Do yêu cầu của kỳ thi và đặc thù của môn thi, giám khảo cần:
1- Vận dụng “Hướng dẫn chấm” phải chủ động, linh hoạt, tránh cứng nhắc, máy móc

và phải biết cân nhắc trong từng trường hợp cụ thể để ngoài việc kiểm tra kiến thức cơ bản,
giám khảo cần phát hiện và trân trọng những bài làm thể hiện được tố chất của một học sinh
giỏi (kiến thức vững chắc, có năng lực cảm thụ sâu sắc, tinh tế, kỹ năng làm bài tốt, diễn đạt
có cảm xúc, có giọng điệu riêng...); đặc biệt khuyến khích những bài làm có sự sáng tạo, có
ý tưởng riêng và giàu chất văn.

2- Đánh giá bài làm của học sinh một cách tổng thể ở từng câu và cả bài nhằm đánh
giá bài làm của học sinh trên cả hai phương diện: kiến thức và kỹ năng.

3- “Hướng dẫn chấm” chỉ nêu những ý chính và các thang điểm cơ bản, trên cơ sở
đó, giám khảo có thể thống nhất để định ra các ý chi tiết và các thang điểm cụ thể .

4- Nếu thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản, hợp lý,
có sức thuyết phục giám khảo căn cứ vào thực tế bài làm để đánh giá, cho điểm một cách
chính xác, khoa học, khách quan.
B. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Câu Yêu cầu cần đạt điểm

Câu 1
(3,0đ)

1. Yêu cầu về hình thức, kĩ năng
- Xây dựng được một bài văn ngắn.
- Hiểu và thể hiện tốt phương pháp làm một bài văn phân tích những giá trị về mặt
nghệ thuật trong một đoạn văn mà đề đã cho trước.
- Hành văn mạch lạc, trình bày sạch đẹp, không mắc các lỗi dùng từ, ngữ pháp.
2. Yêu cầu về kiến thức
- Phân tích tác dụng : 1,25 điểm
+ Hình ảnh gió bấc, mèo con, đêm, mùa đông được nhân hóa có những trạng thái cử
chỉ, biểu hiện giống như con người. Cách viết này làm cho bài thơ trở nên sống động,
gợi hình tượng, gợi cảm xúc khiến người đọc có cảm nhận như không chỉ nói về
thiên nhiên mà còn nói về con người.
+Từ đó liên tưởng tới một hình tượng khác: cuộc đời mẹ và bé.(ẩn dụ)
Mùa đông, gió bắc thật khủng khiếp với vạn vật: khế không mẹ chở che phải rụng,
mèo con không mẹ ôm ấp phải nhờ bếp tro. Bé có mẹ, bé nũng nịu dụi đầu vào vai
mẹ, mẹ ôm ấp, vỗ về chở che, ủ ấm cho bé, mùa đông khủng khiếp chỉ còn bé tí ti
không có gì đáng sợ.
Gió bắc, mùa đông: ẩn dụ về cuộc đời- những khó khăn gian truân, vất vả. Mẹ luôn là
người chịu đựng tất cả, mẹ luôn là tấm lá chắn cho con.
+ Đoạn thơ ngợi ca tình yêu thương ấm áp, lớn lao của mẹ đối với mỗi cuộc đời.
* Yêu cầu về hình thức: 0,25 điểm



Câu 2
(7,0đ)

1. Yêu cầu kĩ năng:

2. Yêu cầu cụ thể:

3. Biểu điểm:
- Điểm 7: Hiểu và đáp ứng xuất sắc các yêu cầu của đề. Có vốn kiến thức phong phú,
năng lực cảm thụ tác phẩm tốt từ đó có những đánh giá, phân tích làm sáng tỏ lời
nhận định một cách sâu sắc, xác đáng,... Cấu trúc bài viết độc đáo, văn viết mạch lạc
và có giọng điệu riêng. Trình bày sạch đẹp.
- Điểm 6: Đáp ứng tốt các yêu cầu. Nắm vững các tác phẩm và có sự cảm thụ tốt.
Diễn đạt trôi chảy. Hình thức bài sáng sủa.
- Điểm 5: Xử lí khá tốt phần nhận định, viết trôi chảy song chưa sắc sảo do chưa có
kiến thức lí luận để bám sát đề bài.
- Điểm 4: Làm rõ được nhận định song đôi chỗ chưa đầy đủ về kiến thức, còn mắc
một số lỗi diễn đạt, chính tả.
- Điểm 3: Xử lí không tốt các yêu cầu của đề bài, có một vài ý hoặc viết nhiều nhưng
lộn xộn.
- Điểm 2: Bài viết sơ sài, kĩ năng làm văn rất hạn chế.
- Điểm 1: Chưa hiểu đề, kiến thức về tác phẩm sơ sài hoặc sai sót, kĩ năng viếtyếu.
- Điểm 0: Không làm bài.

* Yêu cầu về nội dung: 1,75 điểm
Chỉ ra và phân tích giá trị của các biện pháp tu từ trong đoạn thơ:
- Xác định phép tu từ: 0,5 điểm:
+ Nhân hóa: Gió bấc cựa mình; mèo ru…thì thầm; đêm nũng nịu, dụi; mùa đông bé.
+ Gió bấc, mùa đông: ẩn dụ về cuộc đời với những khó khăn gian truân, vất vả.

a.Mở bài.
- Giới thiệu đề tài trong văn chương: phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội. Một trong
những cảm hứng nhân đạolà viết về người phụ nữ.
- Điều đó thể hiện trong các sáng tác từ ca dao đến thơtrung đại
b.Thân bài.
* Cảm hứng nhân đạo trong các sáng tác viết về người phụ nữ
là quan tâm đến số phận con người
- Ca ngợi vẻ đẹp phẩm chất tâm hồn của người phụ nữ.
* Cảm hứng nhân đạo trong ca dao và thơtrung đại Việt Nam có những nội dung gặp
gỡ: yêu thươngcảm thông cho số phận người bất hạnh ( người phụ nữ nông dân trong ca
dao và thơtrung đại).
- Người con gái lấy chồng xa, luôn nhớ về quê mẹ.



- Thân phận chìm nổi, lênh đênh, vô định.
- Cuộc sống chia li, cách xa bởi chiến tranh phi nghĩa.
* Ca ngợi vẻ đẹp phẩm chất tâm hồn của con người ( chăm chỉ lao động, vẻ đẹp sức sống
của tâm hồn người phụ nữ…)
- Vẻ đẹp trong lao động.
- Trân trọng, ngợi ca vẻ đẹp duyên dáng, phẩm chất trong sáng, nghĩa tình sắt soncủa

người phụ nữ.
- Nhạy cảm, sâu sắc trước cuộc sống.
* Đồng cảm với khát khao hạnh phúc lứa đôi, phê phán chiến tranh phi nghĩa ( Sau phút
chia ly ).
- Buồn, cô đơn,đối diện với chínhmình.
- Cảm nhận về nỗi cách xa chồng vợ. Niềm khát khao hạnh phúc lứađôi.
* Trong thơca trung đại cảm hứng nhân đạo có sự kế thừa và phát huy hơntrongmảng
đề tài viết về người phụ nữ.
- Cảm thông, đồng cảm, dành tình cảm sâu sắc.

C. Kết bài.
- Khẳng định lại vấn đề:Cảm hứng nhân đạo viết về người phụ nữ luôn là đề tài trong
thơca…
- Liên hệ thơca hiện đại
Viết thành đoạn văn ngắn, diễn đạt mạch lạc, không mắc lối về dùng từ và đặt câu

Câu 3 (10 điểm):
a) Mở bài (0,5 điểm):
* Yêu cầu:

Giới thiệu những tình cảm và suy nghĩ của em khi được sống trong tình yêu thương của những
người than trong gia đình và bộc lộ niềm thương cảm cho những ai không có được những may mắn
đó thông qua việc đọc các văn bản Những câu hát về tình cảm gia đình, Mẹ tôi (Ét-môn-đo đơ A-
mi-xi), Cuộc chia tay của những con búp bê (Khánh Hoài).
* Cho điểm:
- Cho 0,5 điểm: Đạt như yêu cầu.
- Cho 0 điểm: Thiếu hoặc sai hoàn toàn
b) Thân bài (9 điểm):
* Yêu cầu:

Bộc lộ những tình cảm và suy nghĩ của em một cách cụ thể chi tiết khi được sống trong tình yêu
thương của những người thân trong gia đình và bộc lộ niềm thương cảm cho những ai không có
được những may mắn đó trên cơ sở các văn bản “ Những câu hát về tình cảm gia đình”, “Mẹ tôi”
(Ét-môn-đo đơ A-mi-xi), “Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh Hoài).

+ Bộc lộ những tình cảm và suy nghĩ của em khi được sống trong tình yêu thương của những
người thân trong gia đình trên cơ sở các văn bản “ Những câu hát về tình cảm gia đình”, “Mẹ tôi”
(Ét-môn-đo đơ A-mi-xi), “Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh Hoài).

- Cảm xúc sung sướng, hạnh phúc biết bao khi được sống trong tình yêu thương của cha mẹ, ông
bà, anh chị em, được cha mẹ, ông bà sinh thành dưỡng dục, nâng niu chăm sóc.

- Biết ơn, trân trọng nâng niu những tình cảm, công lao mà cha mẹ, ông bà, anh chị em trong gia
đình đã giành cho mình.



- Bày tỏ tình cảm một cách sâu sắc nhất bằng cách nguyện ghi lòng tạc dạ chín chữ cù lao, làm
tròn chữ hiếu, anh em hoà thuận làm cho cha mẹ vui lòng, nhớ thương cha mẹ ông bà trong mọi
hoàn cảnh.

- Thật đáng xấu hổ và nhục nhã cho kẻ nào chà đạp lên tình yêu thương đó.
+ Bộc lộ niềm thương cảm cho những ai không có được những may mắn đó trên cơ sở văn bản

“Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh Hoài).
- Cuộc đời còn biết bao nhiêu bạn sống thiếu những tình yêu thương của cha mẹ, anh em phải

xa cách chia lìa như Thành và Thuỷ trong “Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh
Hoài) và biết bao tình cảnh éo le khác.

c) Kết bài : (0.5điểm)
Biểu lộ lại tình cảm của mình với người thân, gia đình.

Mở bài ( 1 điểm)
- Tục ngữ là kho tàng trí tuệ, kinh nghiệm của nhân
dân lao động.
- Đó thường là những kinh nghiệm quý báu của cha
ông ta đúc kết từ công việc lao động.
Thân bài ( 4 điểm)
- Những câu tục ngữ nói lên kinh nghiệm xem thời
tiết : Trong sản xuất nông nghiệp ,thời tiết là yếu tố
rất quan trọng chi phối nhiều hoạt động khác do đó
người nông dân luôn phải quan tâm nhiều đến thời
tiết. Họ ghi lại trong tục ngữ kinh nghiệm xem thời
tiết bằng việc quan sát thiên nhiên ( nêu dẫn
chứngvà lập luận về dẫn chứng) - Những câu tục
ngữ truyền kinh nghiệm về thời vụ : Đó là những
kinh nghiệm tận dụng ưu điểm của thời tiết làm cho
cây trồng năng suất cao ( dẫn chứng chứng và lập
luận về dẫn chứng)
- Những câu tục ngữ là những kinh nghiệm quý báu
về kĩ thuật sản xuất.
+ Về trồng trọt : ( dẫn chứng chứng và lập luận về
dẫn chứng)
+Về chăn nuôi : ( dẫn chứng chứng và lập luận về
dẫn chứng)
- Những câu tục ngữ giáo dục người ta thái độ đối
với lao động.
+ Thái độ đối với đất đai (dẫn chứng chứng và lập
luận về dẫn chứng)
+ Tinh thần lao động (dẫn chứng chứng và lập luận

- (0,5
điểm)
- (0,5
điểm)

( 1
điểm)

( 1
điểm)

( 1
điểm)

( 1
điểm)
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Câu 3
A. Yêu cầu về kĩ năng:
Học sinh biết cách làm bài văn nghị luận giải thích vấn đề gợi ra từ một câu tục ngữ;
kết hợp bày tỏ quan điểm của bản thân.
-Lí lẽ, dẫn chứng tiêu biểu, bố cục hợp lí; diễn đạt rõ ràng, mạch lạc.
B. Yêu cầu về kiến thức:
Học sinh nêu được những ý sau:
* Giải thích nghĩa hẹp, nghệ thuật của câu tục ngữ:
-Câu tục ngữ có ba vế, có nghệ thuật tăng cấp, ý nghĩa giữa các vế có mối liên hệ
chặt chẽ: tiền là giá trị vật chất; danh dự là giá trị tinh thần, uy
tín của mỗi con người; can đảm là ý chí, nghị lực sống.
* Giải thích các lớp nghĩa sâu của các vế:
-Mất tiền là mất nhỏ: vì tiền có thể kiếm được, mất khoản tiền này sẽ kiếm được số tiền
khác.
-Mất danh dự là mất lớn: v-Mất can đảm là mất hết: vì can đảm là cơ sở của ý chí,
nghị lực, khát vọng. Con người có lòng can đảm sẽ khôi phục danh dự đã mất, sẵn sàng
chấp nhận thử thách và tìm mọi cách vượt qua khó khăn, gian khổ để đạt mục đích của mình.
Mất can đảm, người ta sẽ trở nên hèn yếu, nhu nhược, tuyệt vọng, cam chịu thất bại.
* Liên hệ, giải pháp:
-Liên hệ bản thân
-Cần chăm chỉ học tập, rèn luyện thật tốt ý chí, nghị lực không lùi bước trước khó khăn;
có ý thức giữ gìn danh dự ...để cuộc sống tốt đẹp hơn....ì danh dự con người là cái rất đáng
quý, nhiều khi phải tạo dựng danh dự suốt cả cuộc đời mới có được. Mất danh dự đồng
nghĩa với sự tủi nhục, đau đớn, là thiệt hại nặng nề về mặt tinh thần
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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀTHICHN HCSINHGIỎICẤPHUYỆN

NĂMH C 2015 -2016
MÔN THI: NGỮ VĂN 7
Ngày thi: 17/04/2016

Thời gian làm bài:120 phút

Câu 1: ( 3 điểm)
Chỉ rõ và phân tích nghệ thuật dùng từ trong câu ca dao sau:

Cô Xuân đi chợ mùa hè
Mua cá thu về chợ hãy còn đông.

Câu 2: ( 5 điểm)
Phần kết văn bản Ca Huế trên sông Hương (Ngữ văn 7 tập hai), tác giả à

Ánh Minh viết:
Nghe tiếng gà gáy bên làng Thọ Cương, cùng tiếng chuông chùa Thiên Mụ gọi

năm canh, mà trong khoang thuyền vẫn đầy ắp lời ca tiếng nhạc.
Không gian như lắng đọng. Thời gian như ngừng lại…

n u cảm nhận c a em v v p k diệu c a ca uế b ng m t bài viết ng n
g n

Câu 3: (12 điểm):

ài thơ Tiếng gà trưa c a nhà thơ Xuân Quỳnh g i v những kỉ niệm p ẽ
c a tuổi thơ và t nh bà cháu. nh cảm p ẽ và thi ng li ng ấ làm sâu s c th m
t nh u qu hương, ất nước.

Em h làm sáng tỏ n i dung tr n â b ng m t bài văn nghị luận.

------------------------------------------------

và t n thí sinh: .............................................................................................................

báo danh: ............................................................................................................................



HƯỚNG DẪN CHẤM VĂN 7
I. Hướng dẫn chung

- Giáo vi n cần n m vững u cầu c a hướng dẫn chấm ể ánh giá tổng quát bài
làm c a h c sinh, tránh trường hợp ếm ý cho iểm.

- o ặc trưng c a b môn Ngữ văn n n giáo vi n cần ch ng, linh hoạt trong
việc vận dụng áp án và thang iểm; khu ến khích những bài viết có ý tưởng ri ng và
giàu chất văn.

- Giáo vi n cần vận dụng ầ các thang iểm. ránh tâm lí ngại cho iểm t i
a. Cần quan niệm r ng m t bài ạt iểm t i a vẫn là m t bài làm có thể còn những sơ
suất nhỏ.

- Điểm l toàn bài tính ến 0,25 iểm.
Câu 1: (3 điểm)

a) Chỉ nghệ thuật dùng các từ ồng âm: xuân, thu, ông: (1 điểm)
b) Phân tích giá trị:

- Xuân là tên người, ngoài ra gợi ến mùa xuân, thu chỉ cá thu và gợi ến mùa thu,
ông chỉ tính chất c a chợ (nhi u người ồng thời gợi ến mùa ông ( 1 điểm)

- Cách dùng từ gợi sự hóm hỉnh, óc hài hước c a người xưa, tăng tính nghệ thuật
c a câu thơ ( 1 điểm)

Câu 2 (5,0 điểm):
1, Yêu cầu về kỹ năng: (1 iểm)

c sinh cảm nhận dưới dạng bài viết ng n g n. Có cảm xúc, có chất văn. iết lựa ch n
những chi tiết h nh ảnh ha , ặc s c ể cảm nhận. ùng từ ặt câu úng, diễn ạt trong
sáng và giàu sức biểu cảm.
2, Yêu cầu về kiến thức: (4 iểm ) c sinh có thể tr nh bà theo nhi u cách khác nhau,
nhưng phải n u ược 4 ý cơ bản như sau (mỗi ý 1 iểm):
- Ca uế là m t h nh thức sinh hoạt văn hóa - âm nhạc thanh lịch, tao nh .

(1 điểm)
- Ca uế khiến người nghe qu n cả không gian, thời gian, chỉ còn cảm thấ t nh người.
(1 điểm)
- Ca uế làm giàu tâm hồn con người, hướng con người ến những v p c a t nh
người xứ uế: trầm tư, sâu l ng, ôn hậu… (1 điểm)
- Ca uế m i m i qu ến rũ, làm sa m lòng người bởi v p bí ẩn c a nó.

(1 điểm)
Câu 3 (12 điểm)

Bài thơ “Tiếng gà trưa” đã gọi về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà
cháu. Tình cảm đẹp đẽ và thiêng liêng ấy đã làm sâu sắc thêm tình yêu quê hương
đất nước.

Hãy làm sáng tỏ nội dung trên đây bằng một bài văn nghị luận.
A/ Yêu cầu chung:

 kĩ năng
- s biết làm m t bài văn nghị luận chứng minh (làm sáng tỏ m t nhận ịnh qua

bài văn nghị luận văn h c), biết xâ dựng các luận iểm , luận cứ; có kĩ năng dựng
oạn, li n kết oạn; hành văn lưu loát, không m c lỗi dùng từ, viết câu… ồng thời biết
kết hợp phát biểu cảm xúc, su nghĩ và mở r ng b ng m t s bài văn, bài thơ khác ể
làm phong phú thêm cho bài làm

- r n cơ sở thẩm thấu bài thơ trữ t nh, h c sinh làm rõ luận iểm bài u cầu
 kiến thức



có thể tr nh bà , s p xếp theo nhi u cách khác nhau nhưng cần ạt ược
những n i dung cơ bảnsau:

1. Mở bài:
- Giới thiệu khái quát v nhà thơ Xuân Quỳnh: là nhà thơ nữ xuất s c trong n n thơ hiện
ại iệt Nam. hơ Xuân Quỳnh thường viết v những t nh cảm gần gũi, b nh dị trong
ời s ng gia nh và cu c s ng thường ngà , biểu l những rung cảm và khát v ng c a
m t trái tim phụ nữ chân thành, tha thiết và m th m…
- Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác bài thơ: bài thơ ược viết trong thời k ầu c a cu c
kháng chiến ch ng Mĩ, bài thơ thể hiện v p trong sáng v những kỉ niệm tuổi thơvà
t nh bà cháu. nh cảm ấ làm sâu s c th m t nh u qu hương ất nước…
2. Thân bài:
Làm sáng tỏ về những kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thơ và tình bà cháu được thể hiện qua
bài thơ. Tình cảm đẹp đẽ và thiêng liêng ấy đã làm sâu sắc thêm tình yêu quê hương
đất nước.
+ Ý thứ nhất: ài thơ Tiếng gà trưa g i v những kỉ niệm p ẽ c a tuổi thơ và t nh
bà cháu: r n ường hành quân, người chiến sĩ chợt nghe tiếng gà nhả ổ, tiếng gà
gợi v những kỉ niệm tuổi thơ thật m m, p ẽ:
- nh ảnh những con gà mái mơ, mái vàng và ổ trứng hồng p như trong tranh hiện ra
trong nỗi nhớ:

" Ổ rơm hồng những trứng
Này con gà mái mơ …”

- M t kỉ niệm v tuổi thơ dại: tò mò xem tr m gà bị bà m ng:
"– Gà đẻ mà mày nhìn
Rồi sau này lang mặt…”

- Người chiến sĩ nhớ tới h nh ảnh người bà ầ lòng u thương, ch t chiu, dành dụm
chăm lo cho cháu:

" Tay bà khum soi trứng
dành từng quả chắt chiu"

- Ni m vui và mong ước nhỏ bé c a tuổi thơ: ược b quần áo mới từ ti n bán gà – ước
mơ ấ i cả vào giấc ng tuổithơ…
* Ý thứ hai: nh cảm bà cháu p ẽ và thi ng li ng ấ làm sâu s c th m t nh u
qu hương ấtnước:
- iếng gà trưa với những kỉ niệm p v tuổi thơ, h nh ảnh thân thương c a bà cùng
người chiến sĩ vào cu c chiến ấu…
- Những kỉ niệm p c a tuổi thơ như tiếp th m sức mạnh cho người chiến sĩ chiến ấu
v ổ qu c và cũng v người bà thân u c a m nh:

" Cháu chiến đấu hôm nay
Vì lòng yêu Tổ quốc
Bà ơi, cũng vì bà…”

- Qua những kỉ niệm p ược gợi lại, bài thơ biểu l tâm hồn trong sáng, hồn nhi n
c a người cháu với h nh ảnh người bà ầ lòng u thương, ch t chiu dành dụm chăm
lo cho cháu.
- nh cảm bà cháu p ẽ và thi ng li ng ấ làm sâu s c th m t nh u qu hương,
ất nước c a mỗi chúng ta. nh u qu hương, ất nước, t nh u ổ qu c b t nguồn
từ những t nh cảm gia nh thật gần gũi, thân thương và cũng thật sâu s c . Những t nh
cảm thi ng li ng, gần gũi ấ như tiếp th m sức mạnh cho người chiến sĩ, như tiếp th m
sức mạnh cho mỗi người ể chiến th ng



+ HS có thể mở rộng và nâng cao bằng việc giới thiệu một số bài thơ khác có cùng chủ
đề viết về bà, về mẹ …( đây là một trong những phần làm cơ sở để đánh giá cho điểm
học sinh giỏi)
+ Học sinh phải có phần liên hệ bản thân mình: tình cảm gia đình cá nhân mình là
nguồn động lực, nguồn sức mạnh để giúp em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi
học tập tốt hướng tới là người có ích cho xã hội, đem công sức đóng góp xây dựng bảo
vệ tổ quốc XHCN Việt Nam thân yêu. (Đây là phần bắt buộc nếu không phần liên hệ
bản thân không cho điểm tối đa.)
3. Kết bài: Khái quát lại vấn nghị luận và n u cảm nghĩ

Khẳng ịnh lại n i dung bài thơ: ài thơ Tiếng gà trưa g i v những kỉ niệm
p ẽ c a tuổi thơ và t nh bà cháu. nh cảm p ẽ và thi ng li ng ấ làm sâu s c

th m t nh u qu hương ất nước.
* Lưu ý:

Học sinh có thể làm theo các cách khác nhau nhưng vẫn đảm bảo được các nội
dung trên. Trong trường hợp học sinh đi phân bài thơ nếu viết sâu sắc, diễn đạt lưu loát
không cho tối đa tổng số điểm toàn bài. Khuyến khích các bài viết sáng tạo giàu cảm
xúc, có ý thức mở rộng liên hệ văn học, liên hệ với bản thân. - Khu ến khích những bài
làm có sự sáng tạo, có cảm xúc, giàu chất văn…
B/Hướng dẫn cho điểm:

- Điểm 10-12 : Đáp ứng u các cầu n u tr n, diễn ạt mạch lạc, tr nh bà sạch,
p. Có những cảm nhận và phát hiện mới m , tinh tế.

- Điểm 8-9 : Đáp ứng 3/ 4 các u cầu tr n. Có thể còn m t vài sai sót nhỏ v
diễn ạt, tr nh bà .

- Điểm 6-7 : Đáp ứng 1/2 các u cầu
- 4-5: Đáp ứng 1/3 các u cầu còn nhi u lỗi diễn ạt
- 2-3: không hiểu , bài làm còn m c nhi u lỗi diễn ạt, ý quá sơ sài chỉ ạt

1/5 u cầu
- 0-1: Lạc hoặc bỏ giấ tr ng

----------------------------------------------------
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